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BHADDANTA DHAMMARAKKHITA BHIKKHU 
dự lễ nhận danh hiệu Aggamahãpandita 
tạ Nay Pyi Taw, Myanmar. Ngày 19-3-2011 
(Rằm tháng 2 P.L.2554) 


SSqbbadanarmn dhammadaändm jinđft. ” 
Pháp-thí là cao thượng hơn các loại thí 


KINH CHUYÊN-PHÁP-LUÂN 


Dhammapannakara 
Món Quà Pháp 
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: Thành Kính Tri Ân 


Tất cả chúng con được biết Phật-giáo 
Nguyên-thuỷ Theravada là nhờ ơn Ngài 
Sơ Tổ Hộ-Tông cùng với chư Trưởng-lão 
khác đã dày công đem Phật-giáo Nguyên- 
thuỷ Theraväda về truyền bả trên đất 
nước Việt-Nam thân yêu này. 


Tất cả chúng con đem hết lòng thành 
kính đánh lễ Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông cùng 
quý Ngài Trưởng-lão với tấm lòng chân 
thành tôn kính và trì ân sâu sắc của tất 


: cả chúng con. 
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Dhammacakka: Bánh xe Chuyền-Pháp-Luân 


Pháp-hành dẫn đến 
điệt Khô-Thánh-đề 





Diệt Khỏ-Thánh-để Nhân sinh Khỏ-Thánh-để 


Trong Chú-giải Dhammacakkappavattanasutta- 
vannanäã giảng giải rằng: 

“lsipatane Hisinnassa dvãdasakaraya 
saccadesanaya  pavaffitam desanafñanamjpi 
dhammacakkam nãma. ”0® 

Đức-Phát ŒGotama ngự tại khu rừng phóng 
sinh nai gọi là Isipatana gân kinh-thành 
BäränasT thuyết giảng bài kinh Dhammacakkap- 
pavattanasutta giảng giải về tứ Thánh-để theo 
tam-tuệ-luân (tri-tuệ-học, tri-tuệ-thành, tri-tuệ- 
thành) (4x3) thành l2 loại tri-tuệ gọi là 
Dhamumacakka: Bánh xe Chuyển-Pháp-Luân. 





' Sam. Mahãvagga Koftigämavagga, Saccasamyutta 
Dhammacakkappavattanasuftavannanä. 


NamoTassa Bhagavafo Arahato Sanmmmasambuddhassa. 


Con đem hết lòng thành kính đánh lễ Đức-Thế-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


Panamagathä 


Tilokekagarumnn Buddham, 
păyãsibhayahimsakam. 
Ayunopariyosanam, 

gøacchđmi saranarn aha. 
Adimajjhantakalyanam, 
Buddhassa dhamrnamosadham. 
Nibbanapariyosanam, 
gøacchđmi saranarn aha. 


Tassa sävakasamghañca, 
pufiiakkhettam aqnuttaram. 
Arahaftapriyosanam, 
gacchđmi saranam aham. 


Buddham Dhammañca Samghafñica, 
abhivandiya sadaram. 
DhanunacakkadIpanT` tỉ, 

Ayam gantha mayä kaia. 


Kệ Đảnh Lễ Tam-Bảo 


Đức-Thế-Tôn cao thượng nhất tam-giởi, 
Dắt dẫn chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Phậi, 
Mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 
Pháp của Ngài như linh dược nhiệm mẫu, 
Hoàn hảo ở phân đâu giữa và cuối, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Pháp, 
Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát khổ. 
Tăng bậc Thánh Thanh-văn đệ-tủ-Phật, 
Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y-Tăng, 
Mong được chứng đắc Thánh A-ra-hán. 
Đức-Phật Đức-Pháp Đức- Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kinh lạy Tam-bảo, 

Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 
Giảng giải về bài kinh “Chuyển-pháp-luân”. 


Namo Tassa Bhagavato Arahafo Sammasambuddhassa 
Con đem hêt lòng thành kính đảnh lê Đức-Thé- 
1ôn áy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


DHAMMACAKKAPPAVATTANASUTTA 
KINH CHUYÈN-PHÁP-LUÂN 


Soạn-giả: T)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandita) 


Lời Nói Đầu 


Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thể gian đó 
là quả của đại-thiện- nghiệp 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật mà vô số tiền-kiếp của Đức-Phát Gotama 
đã tạo và tích ly ở trong tâm từ vô số kiếp quá- 
khứ cho đến kiếp hiện-tại được tôm lược theo 
thời gian diễn biến từ kiếp quả-khứ cho đến kiếp 
hiện-tại như sau: 

Đức-Phật Gotama vốn là Đúc-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác CÓ ftrí-tuỆệ siêu-Việt đã từng tạo các 
pháp-hạnh ba-la-mật trải qua suốt ba thời-kỳ: 
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- Thời-kỳ đâu: Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác 
phát nguyện ở trong tâm muốn trỏ thành Đức- 
Phát Chánh-Đăng-Giác có trí-tuệ siêu-việt, để 
tế độ chúng-sinh giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bồn loài, rồi cô gắng tỉnh-tấn tạo 
các pháp-hạnh ba-la-mật suốt bảy a-tăng-kỳ đã 
có nhiêu năng lực chuyển sang thời-kỳ giữa. 

- Thời-k) giữa: Đức-Bồ-tát Chánh- Đăng-Giác 
phát nguyện bằng lời nói để cho nhiều người 
biết Ngài muôn trở thành Đức-Phát Chánh- 
Đăng-Giác, rồi cô găng tinh-tấn tạo các pháp- 
hạnh ba-la-mật suốt 9 a-tăng-kỳ. 

Dù Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác đã tạo các 
pháp-hạnh ba-la-mật suốt ló a-tăng-kỳ vẫn còn 
là Đức-Bồ-tát bất định (anjyatabodhiatta) vì 
Đức-Bê-tát có thể thay đổi ý nguyện chỉ muốn trở 
thành Đức-Phát Độc-Giác hoặc vị thanh-văn-giác 
đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác mà thôi. 

Nếu Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác quyết tâm 
không thay đổi ÿ nguyện mà vấn tiếp tục kiên trì 
cố găng tỉnh-tấn tạo các pháp-hạnh ba-la-mật 
cho được đây đủ và có 8 chỉi-pháp để được Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác thọ kỷ. 

- Thời-kỳ cuối: Đức-Bô-tát đạo-sĩ Sumedha 
là tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama đã chứng đắc 
4 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiên vô- 
sắc-giới thiện-tâm, chứng đắc 5 phép-thân-thông 
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tam-giới (lokiya-abhinnd), nhận làm một đoạn 
đường sình lây đề cho Đức-Phật Dipankara cùng 
với 400 ngàn chư Thánh A-ra-hản đi ngang qua, 
đoạn đường chỉ còn một sải fay nữa mới được 
hoàn thành, thì Đức-Phật Dipankara cùng với 
400 ngàn chư Thánh A-ra-hán vừa ngự đến, 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Sumedha năm sấp xuống đất 
trên đoạn đường một sải tay còn lại, làm như 
chiếc cầu, hai tay chắp lên trán kinh thính Đức- 
Phát Dipankara cùng với 400 ngàn chư Thánh A- 
ra-hán ngự đi trên lưng của mình, để cúng dường 
Đức-Phật cùng chư Thánh-tăng. Khi ấy, Đức- 
Phật Dipankara với Phật-nhãn thấy rõ, biết rõ 
vị đạo-sĩ Sumedha hội đủ 8 chỉ-pháp: 

1- Loài người thật. 

2- Người nam thật. 

3- Kiếp hiện-tại có khả năng trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán. 

4- Trực-tiếp đến hẳu Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác. 

5- Bậc xuất gia đạo-sĩ có chánh-kiến đây đủ. 

6- Chứng đắc 4 bậc thiển sắc-giới thiện-tâm 
và 4 bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm, chứng đắc 
5 phép-thân-thông tam-giới (lokiya-abhifñfñä). 

7- Quyết tâm cúng dường sinh-mạng đến Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

8- Có ý nguyện vững chắc quyết tâm trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác trong thời vị-lai. 
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Với Phật-nhãn vị-lai-kiến-minh của Đức-Phật 
thấy rõ, biết rõ trong thời vị-lai vị đạo-sĩ này 
chắc chắn sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác, nên Đức-Phật Dipankara thọ ký xác định 
thời gian còn lại rằng: 

“Trong thời vị-lai, còn 4 a-tăng-kỳ” và 100 
ngàn đại-kiếp” trái đất nữa, vị đạo-sĩ Sumedha 
này sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
có danh hiệu là Đức-Phát Gotama. ” 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ siêu- 
việt Sưưnedha lân đâu tiên được Đức-Phật 
Dipankara thọ ký xác định thời gian còn lại 4 a- 
tăng-kỳ và 100 đại-kiếp trái đất nữa, sẽ trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có danh 
hiệu Đức-Phật Gotama, nên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Sumedha phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan 
hỷ chưa từng có. 

Bắt đầu từ kiếp ấy về sau, Đức-Bô-tát Chánh- 
Đăng-Giác chỉnh thức là Đức-Bô-tát cỗ định 
(niyatabodhisatta) tiếp tục kiên trì tạo và bồi bổ 


LẠ- tăng-kỳ (asankhyeyya) là khoảng thời gian không thể tính 
bằng sô. Cứ trải qua vô số kiếp trái đất kế I a-tăng-kỳ. 

? Đại-kiếp trái đất (mahãkappa) là khoảng thời gian lâu trải qua 4 

a-tăng-kỳ thành, trụ, hoại, không. Đức-Phật ví dụ: một hòn núi 
đá đặc hình khối, mỗi chiều đài 1 do-tuần (20 km), cứ 100 năm, 
vị thiên-nam lây tắm vải mỏng mịn quét nhẹ qua Ì lần, cho đến 
khi mòn hết hòn núi đá ấy, thế mà thời gian ấy chưa kể được 1 
đại-kiếp trái đất. 
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cho đây đủ 30 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la-mát bậc thượng 
suốt 4 a-tăng-kb và 100 ngàn đại-kiếp trải đất, 
để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác có 
danh hiệu là Đức-Phát Gotama. 

Trong khoảng thời gian ấy, nêu có Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác nào xuất hiện trên thế gian 
thì Đức-Bồ-tát tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama 
đếu đến hẳu đảnh lễ Đức-Phật ấy, và được Đức- 
Phật ấy thọ kỷ xác định thời gian còn lại. 

Có 24 Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác theo tuần 
tự xuất hiện trên thể gian, nên Đứúc-Bồ-tát tiên- 
kiếp của Đức-Phật Gotama được 24 Đức-Phát 
thọ ký.“) Đức-Phật Dipankara đầu tiên thọ ký và 
Đức-Phát Kassapa thứ 24 cuối cùng thọ ký. 

Trong suốt 4 a- -tăng-kỳ và 100 ngàn đại- kiếp 
trải đất, trải qua vô số tiên- kiếp của Đúc-Phật 
Gotama đã tạo và bồi bồ đây đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật cho đến kiếp áp chót là 
kiếp Đức-vua Bồ-tát Vessantara, Sau khi Đức- 
vua Bồ-tát chết, đại-thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam 
Setaketu trên cõi trời Tusita (Đâu-suất đà-thiên) 
hưởng am-lạc trên cõi trời ấy. Khi ấy, 6 Đức- 





' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên I: Tam- 
Bảo, cùng soạn giả. 
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vua-trời dục-giới cùng chư Phạm-thiên ngự đến 
kính thỉnh câu Đức-Bồ-tát thiên-nam Setaketu 
xuống đầu thai làm người để trở thành Đúc-Phật 
Chánh Đẳng-Giác thuyết-pháp tế độ chúng-sinh. 

Đứúc-Bồ-tát thiên-nam Setakefu suy xét đây 
đủ 5 điểu của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp 
chót đầu thai làm người xong, nên Đức-Bồ-tát 
thiên-nam nhận lời thính cẩu của chư-thiên, chư 
phạm-thiên. 

Vào canh chót đêm rằm tháng 6 (âm-lịch), 
Đức-Bê-tát thiênnam SeftakeuU chuyển kiếp 
(chết) từ cõi trời Tusita, đại-thiện-nghiệp trong 
đại-thiện-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp 
với trí-tuệ, không cân tác động cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có đại- 
quả-tâm thứ nhất đông sinh với thọ hỷ, hợp với 
tri-tuệ, không cân tác động gọi là tái-sinh-tâm 
(patisandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp chót 
đâu thai vào lòng bà Chánh-cung Hoàng-hậu 
Mahamayadevr của Đức-vua Suddhodana dòng 
Sakya tại kinh-thành Kapilavatthu. 

Tròn đúng 10 tháng, gân đến ngày sinh Thái- 
tứ, Cháảnh-cung Hoàng-hậu Mahamayadevi trên 
đường từ kinh-thành Kapilavathu ngự trở về 
kinh-thành Devadaha, Bà truyền lệnh dừng kiệu, 
Bà ghé vào vườn Lumbinï để du lãm. Khi đến 
gân cây Säla to lớn, Bà đứng đưa cánh tay phải 
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lên, thì cành cây sà xuống, Bà nắm chặt lấy 
cành cây với tư thể đứng vững vàng, trong fư thể 
đứng này, Đức-Bỏ-tát Chánh-Đăng-Giác kiếp 
chót sẽ đản sinh ra đời. 

Khi ấy, các quan, các cung nữ che màn xung 
quanh nơi Bà đứng, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác cao thượng đản sinh ra đời khỏi lòng 
Chảnh-cung Hoàng-hậu, với đôi chân ra trước, 
toàn thân hình ra sau được an lành cả Đức-Bồ- 
tát lẫn mẫu-hậu của Ngài, vào ngày rằm tháng 
tự (âm-lịch), tại khu vườn Lumbinï (nay thuộc về 
nước Nepal). 

Đức-Bồ-tát Chánh-Đăẳng-Giác đứng với đôi 
bàn chân bằng phẳng trên mặt đất, nhìn về 8 
hướng, mỗi hướng toàn thể chư-thiên, chư phạm- 
thiên đêu tán dương ca tụng Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác là Bậc cao thượng nhất. 

Đức-Bồ- tát Chánh-Đăng-Giác cúi mặt nhìn 
xuống hướng dưới, rồi ngấng mặt nhìn lên 
hướng trên, toàn thể chư-thiên, chư phạm-thiên 
đêu tán dương ca tụng Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác là Bác cao thượng nhất.  Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác đứng nhìn về hướng Bắc, rồi 
ngự bước đi đầu tiên bằng chân phải đến bước 
thứ 7, Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác dừng lại. 
Khi ấy, toàn thể chư thiên, chư phạm-thiên đêu 
bảo với nhau rằng: 
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Bây giờ, Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác cao 
thượng sẽ truyền dạy lời tối w quan trọng. 

Toàn thể chư thiên, chư phạm-thiên đêu im 
lặng chờ lắng nghe. Đúc-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác dõng dạc truyền dạy rằng: 

“Aggo ham asmi lokassal 

Jettho ham asmi lokassal 

Settho ham 'asmi lokassal 

Ayamantima Jati. 

Natthi dãni punabbhavo. ”Œ) 

Ta là Bậc cao-cả nhất trong toàn cối-giới 
chúng-sinh! 

Ta là Bậc vĩữđại nhất trong toàn cối-giới 
chúng-sinh! 

Ta là Bậc tối-thượng nhất trong toàn cõi-giới 
chúng-sinh! 

Kiếp này là kiếp chót của ta. 

Ta không còn tái-sinh kiếp nào khác nữa. 

Khi Đúc-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác đản sinh 
tại vườn Lumbinr, thì đồng thời có 7 người và 
vật cũng động sinh với Đức-Bô-tát như sau: 

1- Công-chúa Yasodhara. 

2- Hoàng-tử Ananda. 

3- Channa (quan giữ ngựa). 

4- Kã|udãyi (quan cận thần). 





' Dighanikãya, Mahãvaggapäli, Mahãpadãnasutta. 
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5- Ngựa bảu Kandaka. 

6- Cây Mahäbodhirukkha (cây Đại-Bồ-đề) tại 
khu rừng Uruvela. 

7- Bồn hẳm kho báu xung quanh kinh-thành 
Kapilavatthu. 


Chánh-cung Hoàng-hậu Mlahamayadevr thỉnh 
Thái-tử Bê-tát ngự trở về kinh-thành Kapila- 
vaffthu. 

Thái-tử là Đức-Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác kiếp 
chót có đây đủ 32 tướng tốt của bậc-đại-nhân và 
80 tướng tốt phụ đó là quả-báu của 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật mà vô số tiên-kiếp của Đức-Bồ- 
tát đã tạo và được tích lũy ở trong tâm suốt 20 
a-tăng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trải đất. 

Chiêm ngưỡng Thái-tử có tướng tốt như vậy, 
Đức-vua Suddhodana cảm thấy vô cùng hoan 
hỷ, nên sau khi Thái-tử sinh ra đời được 5 ngày, 
Đức-vua Suddhodana tô chức đại lễ đặt tên cho 
Thái-tử, truyền lệnh mời 108 vị bà-la-môn thông 
hiểu rõ 3 bộ sách xem tướng theo truyền thống 
bà-la-môn vào cung điện thiết đãi món cơm nấu 
bằng sữa tươi nguyên chất. 


Trong số 108 vị bà-la-môn ấy có 8 vị bà-la- 
môn đại trí, sau khi xem tướng xong, thấy Thái- 
tử có 32 tướng tốt của bậc đại-nhân và 80 tướng 
tốt phụ. 
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Trong ð vị bà-la-môn có 7 vị đưa lên 2 ngón 
tay, rồi tiên đoán quả quyết răng: 

- Nếu Tháải-tử sống tại cung điện thì sẽ trở 
thành Đức-Chuyên-luân Thánh-vương có 4 biến 
làm ranh giới. 

- Nếu Thải-tử từ bỏ cung điện đi xuất gia thì 
sẽ trở thành Đức-Phật Cháảnh-Đăng-Giác. 

Duy chỉ có vị bà-la-môn trẻ tuổi nhất thuộc 
dòng đõi Kongdañna, tên là Sudatta, sau khi xem 
xét kỹ các tướng tốt của Thái-tứ xong, vị bàả-la- 
môn này chỉ đưa lên Ì ngón tay, rồi quả quyết 
tiên đoán răng: 

“Thải-tử có đây đủ 32 tướng tốt của bậc-đại- 
nhân và 60 tướng tốt phụ này, Thải-tử không thê 
sông tại cung điện, mà chắc chăn sẽ từ bỏ cung 
điện đi xuất gia, sẽ trở thành Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác mà thôi. ” 

Tám vị bà-la-môn đại trí đêu đồng tâm nhất 
trí với nhau răng: 

“Thái-tử chắc chắn sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác. ” 


Đại lễ gôi đâu và đặt tên cho Thải-tử được tổ 
chức rất trọng thể, các vị bà-la-môn đêu đồng 
lâm nhất trí đặt tên là SIDDHATTHA 
(Siddha+attha) (có nghĩa là Bậc tế độ chúng 
sinh được thành tựu mọi lợi ích cao thượng). 
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* Khi Đúc-Bồ-tát Thải-tử trưởng thành năm 
l6 tuổi, Đức Phụ-vương truyền ngôi bảu cho 
Thái-tử lên ngôi làm vua và làm lễ thành hôn 
với Công-chúa Yasodharã?của Đức-vua Suppa- 
buddha và Chánh-cung Hoàng-hậu Amita. Đức- 
vua Siddhattha làm vua được l3 năm. 


* Năm 29 tuổi, Đức-vua Bồ-tát Siddhattha trần 
khỏi kinh-thành Kapilavatthu đi xuất gia, để giải 
thoát khổ sinh, lão, bệnh, tử. Đức-Bồ-tát ngự 
đến thọ giáo với vị Đạo-sư Älãra KãlãmagoHa. 
Đạo-sư dạy pháp-hành thiên-định cho Đức-Bồ- 
tát Siddhattha, Đức-Bồ-tát thực-hành pháp-hành 
thiên-định không lâu, đã chứng đắc 4 bậc thiên 
sắc-giới thiệntâm và chứng đắc đến đệ tam 
thiển vồ-sắc-giới thiện-tâm gọi là Vô-sỏ-hữm- 
xứ-thiền thiện-tâm ngang bằng với bậc thiển 
mà vị Đạo-sw Älãra Kãlãmagotta đã chứng đắc. 
Đức-Bồ-tát không hài lòng với bậc thiên vồ-sắc- 
giới thiện-tâm ấy, bởi vì không phải là pháp- 
hành giải thoát khổ sinh, lão, bệnh, tứ, nên Đức- 
Bồ-tát xin từ giã vị Đạo-sư Älãra Kalãmagota, 
từn đến thọ giáo với vị Đạo-sự Udaka Rama- 
putta. Đạo-sư cũng dạy pháp-hành thiên-định 
cho Đức-Bồ-tát Siddhatha, Đúc-Bồ-tát thực- 
hành pháp-hành thiên-định không lâu chứng đắc 





: “Công-chúa Yasodhara là người đồng sinh cùng ngày 
rằm tháng tư với Đức-Bồ-tát Siddhattha. 
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4 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm và chứng đắc đến 
đệ tứ thiên vồ-sắc-giới thiện tâm gọi là Phi- 
tưởng-phi-phi-tưởng-xú-thiền thiệntâm  tột 
đỉnh ngang bằng với bậc thiển mà vị Đạo-sư 
Udaka Ramaputta đã chứng đắc. Đức-Bồ-tát 
cũng không hài lòng bậc thiên ấy, nên xin từ giã 
vị Đạo-sự Udaka Ramaputta, để tìm pháp-môn 
khác giải thoát khổ sinh, lão, bệnh, tử, trong 
vòng tử sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 


Đức-Bồ-tát Siddhatha ngự đi đến khu rừng 
Uruvelã gân con sông Nerafjarä, nơi đây có 
nhóm 5 f)-khưu là Ngài Kondaññna, Ngài Ứappa, 
Ngài Bhaddiya, Ngài Mahanama, Ngài Assdji. 
Nhóm 5 vị t)-khưu này xin theo hộ độ Đúức-Bồ- 
tát Siddhattha. 


* Đức-Bồ-tát Siddhattha thực-hành pháp khổ- 
hạnh (dukkaracariya) là pháp khó hành suôi 6 
năm trường ròng rã, cho đên nồi thân hình gáy 
ôm chỉ còn da bọc xương, mà không trở thành 
Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 

Đức-Bồ-tát Siddhattha từ bỏ pháp khố-hạnh, 
rồi hôi trởng lại khi còn nhỏ cùng Đức Phụ- 
VƯƠng ra đồng làm lễ hạ điển rằng: 

“Ta ngôi trong chiếc lều niệm hơi thở ra, hơi 


thở vào, đã chứng đắc đệ nhất thiền sắc-giới 
thiện-tâm. 
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Vậy, đề-mục thiên-định này làm nên tảng để ta 
trở thành Đức-Phật Chánh- -Đăng-Giác cũng nên. 

Báy giờ, thân thể của ta gây ôm, sức khoẻ yếu 
đuối, ta không thể thực-hành để-mục niệm hơi 
thở ra, hơi thở vào được. 

Vậy, điều tốt hơn ta nên thọ thực trở lại, để 
phục hôi sức khoẻ, rồi ta sẽ thực-hành đê-mục 
niệm hơi thở ra, hơi thở vào. ” 


Đức-Bồ-tát Siddhattha mang bát ngự đi vào 
xóm nhà Senä để khát thục trở lại. 

Nhìn thấy Đức-Bô-tát Siddhattha đi khất thực 
như vậy, nên nhóm 5 t)-khưu hiểu lâm rằng: 

“Đức-Bồ-tát Siddhatha đã từ bỏ hành pháp 
khổ-hạnh để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác, mà trở lại đời sống bình thường. ” 

Do hiểu lâm như vậy, nên nhóm 5 t-khưu 
không theo hộ độ Đức-Bô-tát nữa, nhóm 5 tỳ- 
khưu rời khỏi khu rừng Uruvela, rôi dẫn nhau đi 
đến khu rừng phóng sinh nai gọi là lsipatana 
gân kinh-thành Bäränasl, trú tại nơi ấy. 

Đứúc-Bồ-tát Siddhattha độ vật thực lại được 
thời gian không lâu, sức khoẻ của Đức-Bồ-tát 
được phục hồi trở lại. 

Trong thời gian Đức-Bồ-tát Siddhattha hành 
pháp khố-hạnh, thì 32 tướng tốt của bậc đại- 
nhân và 80 tướng tốt phụ bị biến mất. Nay, kim 
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thân của Đúc-Bồ-tát Siddhattha lại hiện rõ 32 
tướng tôt của bậc đại-nhán và S0 tướng tốt phụ, 
có làn da màu vàng sảng ngời như trước. 


Ngày 14 tháng tư (âm-lịch), vào canh chót 
đêm ấy, Đức-Bồ-tát Siddhattha nằm thấy 5 đại- 
mộng (mahasupina). Qua 5 đại-mộng ấy, Đức- 
Bồ-tát Siddhatha đoán biết chắc chắn rằng: 


“Ta sẽ trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. ” 


sáng sớm hôm rằm tháng tư âm-lịch, Đức- 
Bồ-tát Siddhattha ngự đi đến ngôi dưới gốc cây 
da, để chờ đến giở đi vào xóm nhà khất thục. 


Tại gốc cây da này, hằng năm vào sáng ngày 
rằm tháng tư, nàng Sujãtã thường đem lễ vật 
đến cúng dường tạ ơn vị thiên-thân đúng theo 
lời nguyện của nàng. Nàng Sujätã là tiểu thư 
của ông phú hộ Mahãsena ở làng Sena gần khu 
rừng Uruvelã, khi nàng trưởng thành có đến gốc 
da Xe: cầu nguyện răng: 

'Khi tôi trưởng thành được kết duyên với 
người cùng dòng dõi, cùng giai cấp và sinh đứa 
con trai đấu lòng. Nếu tôi được toại nguyện thì 
hằng năm vào ngày rằm tháng tư (âm- lịch), tôi 
sẽ làm lễ củng dường tạ ơn vị thiên-thân tại cội 
cây này. ` 

Lời cầu nguyện của nàng được thành-tựu như 
ý, nên hằng năm vào ngày rằm tháng tư (âm- 
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lịch), nàng Sujatã thường đem cơm sửa nấu rất 
công phu đến cúng dường tạ ơn vị thiên-thân tại 
CỘi cây này. 

Từ sáng sớm nàng Sujätä thức dậy vất sữa 8 
con bò tỉnh khiết, khi nàng đem nổi đựng sữa 
đến gần vú mỗi con bò, thì dòng sữa chảy ra một 
mạch. Thật là một việc lạ thường chưa từng có. 

Nàng nấu nổi cơm sữa có các Đức-vua-tời 
và các phạm-thiên trông nom hỗ trợ, còn đem 
chất bồ dưỡng thêm vào nỗi cơm sữa ấy. 

Sáng hôm ấy, nàng Sujãtä đem chiếc mâm 
bằng vàng để đựng cơm sữa, khi nàng đặt mâm 
gắn nồi cơïn, thì cơm sữa rong nổi tự nhiên viên 
lại thành vắt bằng trái thốt nốt lăn ra theo tuần 
tự từ nôi sang chiếc mâm vàng đúng 49 vắt vừa 
đây mâm. Nàng chứng kiến thêm điểu lạ thường 
chưa từng có bao giờ. Nàng lấy. chiếc lông bàn 
đậy lại rồi phú lên một lớp vải trắng tỉnh. 


Hôm ấy, nàng Sujafã trang điểm bằng những 
đồ trang sức quý giá, rôi đội mâm cơm sữa cùng 
với người tở gái mà nàng đã công nhận như là 
đứa con gái theo sau đến gốc cây da. 

Nhìn thấy Đúc-Bô-tát Siddhatha có đây đủ 
các tướng tốt của bậc đại-nhân và các tướng tốt 
phụ, có hào quang tỏa ra từ kim thán của Đức- 
Bồ-tát sáng khắp vùng, nàng Sujätã phát sinh 
đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ chưa từng có, bởi 
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VÌ nàng tưởng rằng Đức-Bỏ-tát Siddhattha là vị 
thiên-thân cội cây hiện ra thọ nhận phẩm vật 
cúng đường tạ ơn của nàng. 


Nàng Sujätã cung-kính đi đến gần Đức-Bỏ-tát 
Siddhattha, đặt chiệc mám vàng đây cơm sữa, 
bình nước, hoa quả, vật thơm, ... cung-kính 
cúng dường lên Đức-Bó-tát Siddhattha. 

Khi ấy, cái bát của Đức-Bỏ-tát bỗng nhiên 
biên mát, Đức-Bồ-tát Siddhattha nhìn nàng 
Sujata. Nàng liên bạch răng: 

- Kính bạch Đức Tì hiên-thần, con thành kính 
dáng cúng dường chiếc mâm vàng đáy phẩm vật 
này lên Ngài. 

Kính xin Ngài có tâm từ tế độ thọ nhận chiếc 
mâm vàng đây phẩm vật này, đê cho con được sự 
lợi ích, sự tiên hóa, sự an-lạc lâu dài. Bạch Ngài. 


Đức-Bê-tát Siddhatha đưa hai tay ra nhận lấy 
chiếc mâm vàng đây phẩm vật cúng dường ấy. 


Sau khi thọ nhận chiếc mâm vàng đây cơm 
sửa của nàng Sujafã xong, Đức-Bồ-tát Siddhattha 
đứng dậy rời khỏi góc cây đa, tay câm chiếc 
mâm vàng đây cơm sữa ngự đi đến bến sông 
Neranjara, nơi mà chư Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác quả-khứ kiếp chót trước khi trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác cũng đêu 
ngự đến bến này để tắm, nên bến sông này gọi là 
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bến Supafitthiia. Đức-Bồ-tát Siddhattha đặt chiếc 
mâm vàng đây cơm sữa tại bến Supatithia, rồi 
xuống tăm dòng sông Nerafjarä. 


Sam khi tắm XOINg, Đúc-Bồ-tát Siddhattha mặc 
y cả-sa tượng trưng như lá cờ chiến thắng của 
chự Thánh A-ra-hán, đoạn ngồi quay mặt về 
hướng Đông, độ hết 49 vắt cơm, uống hết bình 
nước (từ đó về sau suốt 7 tuần lễ gồm 49 ngày, 
Đức-Phật Gotama không độ vật thực và nước, 
chỉ an hưởng pháp-vị giải thoát Niết-bàn). 

Sau khi độ com xong, Đức-Bồ-tát Siddhattha 
câm chiếc mâm vàng, rồi phát nguyện rằng: 

'Nếu hôm nay tôi sẽ trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác thì xin cho chiếc mâm vàng 
này sẽ trôi ngược dòng nước, nếu không được 
như vậy thì chiếc mâm vàng này sẽ trôi xuôi 
theo dòng nước. ” 

Sau khi phát nguyện xong, Đức-Bô-tát Chánh- 
Đăng-Giác Siddhatha ném chiếc mâm vàng 
xuống dòng sông Nerafjarä. 

Thật phi thường thay! Chiếc mâm vàng cắt 
ngang đòng nước đang chảy, trôi ra giữa sông, 
rồi từ đó trôi ngược một cách vô cùng mau lẹ, 
khoảng một đoạn khả xa, rôi chiếc mâm vàng 
chìm sâu xuống đáy sông, đụng phải 3 chiếc 
mâm vàng của 3 Đức-Phật quả-khứ là Đức- 
Phật Kakusandha, Đức-Phật Konagamana, 
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Đức-Phật Kassapa phát ra một âm thanh vang 
đội làm cho Long-vương Kalanaga tính giác, 
nên nghĩ răng: 

“Hôm qua một Đức-Phật đã xuất hiện, hôm 
nay sẽ có một Đức-Phật khác xuất hiện. ” 

Long-vương thức dậy tán đương ca tụng hàng 
trăm bài kệ, tán dương sự kiện vô cùng hy hữu 
xuất hiện trên thê gian. 


Trưa hôm ấy, Đức-Bồ-tát Siddhatha nghỉ 
trong khu rừng Sala, bên bờ sông Nerafjara 
những cây Sala đua nhau nở hoa. 


Chiếu hôm ấy, Đức-Bô-tát Siddhattha ngự đi 
trên đường đến cội cây Assattha“tại khu rừng 
Uruvela, dọc hai bên đường toàn thể chu-thiên 
trang hoàng những đóa hoa trời, hương trời 
cúng dường Đức-Bô-tát Siddhattha. 


Cùng lúc ấy, một người cắt cỏ tên Sotthiya 
trên đường đi ngược chiêu về phía Đức-Bồ-tát 
Siddhattha, nhìn thấy Đúc-Bô-tát Siddhattha 
liễu phát sinh đức-tin trong sạch, nên cúng 
dường 8 nắm cỏ lên Đức-Bồ-tát Siddhattha. 





' Cây Assattha chính là cây Đại-Bồ-đề đồng sinh với 
Đức-Bồ-tát Siddhattha. Đúng 35 năm sau, Đức- Bồ-tát 
Siddhattha ngự đi đến ngôi tại cội cây Đại- Bồ-đề, để trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác có danh hiệu là Đức- 
Phật Gotama. 
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Sau khi nhận 8 năm cỏ, Đúc-Bồ-tát Siddhattha 
ngự ải thăng đến cội cây Ássafthu. 


* Đức-Bồ-tát Siddhatha đứng hướng Nam 
của cội cây Assattha, nhìn thắng về hướng Bắc, 
có cảm giác mất thăng bằng, như toàn cõi-giởi 
chúng-sinh hướng Nam bị chùm sâu xuống cối 
đại-ấja-ngục Avici, còn toàn cõi-giới chúng-sinh 
hướng Bắc được nổi lên tận cõi trời sắc-giới 
phạm-thiên tột đỉnh, nên Đức-Bồ-tát nghĩ răng: 


“Nơi này không phải là chỗ ta ngôi để trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. ” 


* Đức-Bồ-tát Siddhatha ngự sang đứng 
hướng Tây của cội cây Assattha, nhìn thăng về 
hướng Đông cũng như vậy, có cảm giác mất 
thăng bằng, như toàn cõi-giới chúng-sinh hướng 
Tây bị chìm sâu xuống cõi đại-địa-ngục Aviei, 
côn toàn cối-giới chúng-sinh hướng Đông được 
nổi lên tận cõi trời sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh, 
nên Đức-Bồ-tát nghĩ rằng: 

“Nơi này không phải là chỗ ta ngôi để trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. ” 


* Đức-Bổ-tát Siddhatha ngự sang đứng 
hướng Bắc của cội cây Assattha, nhìn thăng về 
hướng Nam cũng như vậy, có cảm giác mất 
thăng bằng, như toàn cõi-giới chúng-sinh hướng 
Bắc bị chìm sâu xuống cối đại-địa-ngục Avici, 
côn toàn cối-giới chúng-sinh hướng Nam được 
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nổi lên tận cõi trời sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh, 
nên Đức-Bô-tát nghĩ răng: 

“Nơi này không phải là chỗ ta ngôi để trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. ” 


* Đức-Bồ-tát Siddhatha ngự sang đứng 
hướng Đông của cội cây Assattha, nhìn thăng về 
hướng TẠÿ. 

Thật là phi thường thay! Đức-Bô-tát Chánh- 
Đăng-Giác Siddhatha có cảm giác toàn khắp 
mọi cõi-giới chúng-sinh đếu ở trong trạng-thái 
thăng bằng, nên Đức-Bồ- tát Chánh-Đăng-Giác 
Siddhattha nghĩ rằng: 

“Chỉnh nơi này là chỗ ta ngôi để trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. ” 


Đức-Bô-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha trải 
tám nắm cỏ tại hưởng Đông của cội cây Assattha. 

Thật là phi thường thay! Tại ngay chỗ ngồi ấy 
bông nhiên hóa thành ngôi bằ-đoàn quý báu có 
chiêu cao 14 hắc tay thật là nguy nga lộng lây, 
mà không có nhà kiến trúc nào có tài nghệ tạo 
nên ngôi bô-đoàn quý báu tuyệt vời như vậy 
được, bởi vì ngôi bô-đoàn quý báu này phát 
sinh do oai lực của 30 pháp-hạnh ba-la-mật đây 
đủ trọn vẹn của Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác 
Siddhattha để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama. 
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Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhatha 
ngôi kiết già quay mặt về hướng Đông vững 
vàng trên ngôi bô-đoàn quJ bảu, rồi phát nguyện 
bằng lời chân thật rằng: 

“Dù cho thịt và máu trong thân của ta có khô 
cạn, dù cho sốc thân này chỉ còn da bọc Xương, 
nếu ta chưa trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác, thì ta quyết không bao giờ rời khỏi ngồi 
bô-đoàn quý báu này. ” 


Ngôi bồ-đoàn nơi toàn thắng Ác-ma-Thiên 


Ngay khi ấy, từ cõi trời Tha-hoá-tự-tại-thiên, 
Ác-ma-thiên hóa ra hàng ngàn cánh tay đếu cầm 
khí giới, cỡi voi trời Girimekhala dẫn đâu đoàn 
thiên ma tướng, thiên ma bình râm rộ hiện xuống 
vây quanh cội cây Assattha, kéo dài 12 do tuần. 
Bên trên hư không, chúng thiên ma binh dày đặc 
9 đo tuân, chúng la hét âm thanh vang dội kinh 
khủng làm chấn động khắp mọi nơi, quyết tranh 
giành cho được ngôi bồ-đoàn của Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác Siddhattha. 

Vừa mới đây, chư-thiên, phạm-thiên từ 10 
ngàn thế giới đến cung-kinh cúng dường, tản 
dương ca tụng Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
Siddhattha. 

Thoáng nhìn thấy Ác-ma-thiên cùng với thiên 
ma bình, thiên ma tướng trùng trùng điệp điệp 
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từng đoàn, từng lớp hiện xuống, tất cả chư- 
thiên, phạm-thiên đêu bay xa lánh mặt, trở về 
chỗ ở của mình, chỉ còn một mình Đúc-Bồ-tát 
Chánh-Đắng-Giác Siddhatha vẫn điềm nhiên 
ngôi ngự trên ngôi bô-đoàn quỷ bảu một cách 
an nhiên tự tại. 

Ác-ma-thiên đã sử dụng đủ mọi loại vũ khí và 
phép thuật cực kỳ nguy hiểm, quyết hại Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha, để chiếm đoạt 
ngôi bô-đoàn quý bảu ấy, với mục đích ngăn cản 
không cho Đức-Bồ-tát Siddhatha trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác. 

Do oai-lực 30 pháp-hạnh ba-la-mật đây đủ 
lrọn vẹn của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
Siddhattha sắp trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác, nên không có một loại phép thuật hay vũ 
khí nguy hiểm nào có thể làm hại Đức-Bỏ-tát 
Chánh-Đăng-Giác Siddhattha được. 

Quả thật như vậy, do oai-lực 30 pháp-hạnh 
Ba-la-mật của Đức-Bỏ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
Siddhattha, các loại vũ khí và phép thuật của 
Ác-ma-thiên đêu hóa thành những vật cúng 
dường Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác. 

Ngôi trên lưng voi trời Girimekhala, Ảc-ma- 
thiên vô cùng căm uất chỉ tay về Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác Siddhattha ra lệnh rằng: 

- Này Sa-môn Œotama! Nhà ngươi hãy mau 
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mau rời khỏi ngôi bô-đoàn ấy, vì ngôi bồ-đoàn 
ây là của ta, không phải của ngươi! 

_Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhaitha từ 
tổn đáp lại răng: 

- Này Ác-ma-thiên! Ngôi bồ-đoàn quý báu 
này phát sinh do oai-lực của 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật, 5 hạnh đại-thi, ở pháp-hành mà Như-Lai 
đã thực-hành từ vô số kiêp trong quá-khứ cho 
đên kiếp hiện-tại này. 

Vì vậy, ngôi bồ-đoàn này thuộc về của Như- 
Lai, không phải của ngươi. 

Khi ấy, chỉ một mình Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác Siddhattha ngôi ngự trên ngôi bồ- 
đoàn quý báu, ngoài ra, không còn có một ai bên 
cạnh Đức-Bó-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha 
cả, nên Ac-ma-thiên đặt câu hỏi bất bí Đức-Bồ- 
tát răng: 

- Thưa Sa-môn Gotama! Ngài nói rằng: 

“Ngồi bồ-đoàn quý báu ấy thuộc về của Ngài. 
Vậy, ai làm chứng cho Ngài?” 

Nhìn xung quanh đêu không có một chư- 
thiên, phạm-thiên nào cả, Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác Siddhattha bèn đưa bàn tay phải ra, 
rồi dùng ngôn trỏ chỉ xuỐng mặt đất như truyền 
dạy bằng lời chân thật rằng: 


- “1iến-kiếp của Như-Lai đã trải qua vô số kiếp 
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quá-khứ, đã từng tạo đây đủ trọn vẹn 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật, có 5 hạnh đại-thí, 3 pháp-hành. 
Báy giỏ, tại nơi đây không có chúng-sinh nào 
đứng ra làm chứng cho Như-Lai, chỉ có mặt đất 
không có tâm thức này có thể làm chứng cho 
Như-Lai được không? ” 

Thật là phi thường thay! Lời chân-thật của 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhatha vừa 
chấm dứt, thì ngay tức khắc, mặt đất chuyển 
mình, rung động, phát ra những tiếng sấm sét 
long trời lở đất, làm cho Ác-ma-thiên kinh 
hoàng khiếp đảm, giục voi trời Girimekhala bỏ 
chạy trở về cối trời Tha-hóa-tự-tại-thiên; còn 
đám thiên ma bình, thiên ma tưởng thì hỗn quân, 
hỗn quan vô cùng khiếp sợ, cũng hồi hoảng chạy 
tán loạn theo Ác-ma-thiên trở về cối trời Tha- 
hóa-tr-tại-thiên. 

Sau khi toàn thắng Ác-ma-thiên, Đức-Bô-tát 
Chánh-Đăng-Giác Siddhattha vẫn ngôi ngự trên 
ngôi bô-đoàn quý báu dưới cội cây Assattha vừa 
đúng lúc mặt trời sắp lặn hướng Tây, mặt trăng 
ló dạng hướng Đông. Khắp mười ngàn cõi-giới 
chúng-sinh, chư-thiên 6 cối trời dục-giới, chư 
phạm-thiên 15 tầng trời sắc-giới, Long-vương 
dưới long-cung, ... vui mừng reo hò vang đội 
khắp mọi nơi tán dương ca tụng oai lực của 30 
pháp-hạnh ba-la-mật của Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác Siddhattha rằng: 
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- Ác-ma-thiên đã hoàn toàn thất bại rồi! 

- Đức-Bồ-tát Siddhattha đã toàn thắng rồi! 

Vì vậy, ngôi bồ-đoàn quỷ báu này được gọi là 
*Aparajitapallanka” nghĩa là ngôi bô-đoàn quỷ 
báu nơi toàn thăng Ac-ma-thiên. 

Chư-thiên, phạm-thiên đem những phẩm vật 
quỷ báu nhát từ cõi trời đên cúng dường, tán 
dương oai-lực của 30 pháp-hạnh ba-la-mật của 
Đức-Bô-tát Cháảnh-Đăng-Giác Siddhattha. 


Đức-Bồ-Tát Siddhattha chứng đắc tam-minh 


Sau khi toàn thăng Ác-ma-thiên vào canh đâu 
đêm rằm tháng tư ám lịch, Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác Siddhatha thực-hành pháp-hành 
thiền-định (samathabhävanä) với để-mục niệm 
hơi thở vào, hơi thở ra (anãpãnassafi) tuần tự 
chứng đắc 4 bậc thiên sắc-giới: 

- Chứng đắc đệ nhất thiên sắc-giởi thiện-tâm 
có 5 chỉ-thiển là hướng-tâm, quan-sát, hỷ, lạc, 
định, do chế ngự được 5 pháp chướng-ngại là 
tham-dục, sân-hận, buôn-chán - buôn-ngủ, phóng- 
tâm - hồi- hán, hoài-nghi. 

- Chứng đắc đệ nhị thiên sắc-giới thiện-tâm 
có 3 chi-thiển là hỷ, lạc, định, do chế ngự được 
2 chỉ-thiển là hướng-tâm, quan-sát. 

- Chứng đắc đệ tam thiển sắc-giới thiện-tâm 
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có 2 chỉ-thiên là lạc, định, do chế ngự được l 
chỉ-thiên là hỷ. 

- Chứng đắc đệ tứ thiên sắc-giới thiện-tâm có 
2 chi-thiên là xả, định, do chê ngự được Ï chỉ- 
thiên lạc, thay băng chỉ-thiên xả. 

Đó là 4 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm làm nên- 
tảng đề chứng đặc tam-minh. 

Tam-Minh (tevijja) 


1- Tiền-kiếp-minh (pubbeniväsãnussatiñäna) 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha có đệ 
tứ thiển sắc-giởi thiện-tâm, có định-tâm trong 
sáng thanh-tịnh, thiên-tâm không lay động, làm 
nên tảng để Đức-Bồ-tát hướng tâm đến chứng 
đắc tiền-kiếp-minh: trí-tuệ nhớ rõ lại tiên- kiến, 
từ một kiếp đến hàng trăm kiếp, hàng ngàn kiếp, 
hàng vạn kiếp, hàng triệu triệu triệu kiếp,... cho 
đến vô lượng kiếp không giới hạn. 

Tiên-kiếp-minh là tríituệ nhớ rõ tiên-kiếp 
thuộc loại chúng-sinh nào, trong cối-giới nảo, 
tên gì, thuộc dòng đõi nào, thực-hành đại-thiện- 
nghiệp, bất-thiện-nghiệp, tạo pháp-hạnh ba-la- 
mật nào, V.V... 

Tiền-kiếp-minh là mình thứ nhất mà Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Siddhatha đã chứng 
đắc vào canh đầu đêm rằm tháng tư (âm lịch). 


2- Thiên-nhãn-mình (dibbacahkhunana) Đức- 
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Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhatha có đệ tử 
thiên sắc-giới thiện-tâm, có định-tâm trong sảng 
thanh-tịnh, thiên-tâm không lay động làm nên 
tảng để Đức-Bồ-tát hướng tâm đến chứng đắc 
thiên-nhãn-mình: trí-tuệ thấy rõ, biết rõ kiếp 
quá-khứ, kiếp vị-lai của tất cả chúng-sinh hơn 
thiên-nhãn của chư-thiên, phạm-thiên. 

Thiên-nhãn-rmtỉnh có 2 loại: 

- Tủ-sinh-mình (cutipapätañana): Tri-tuệ thấy 
rõ, biết rõ sự tứ, sự tái-sinh của tất cả chúng- 
sinh muôn loài trong các cối-giới chúng-sinh, do 
nghiệp nào, do quả của nghiệp nào, ... 

- Vi-lai kiến-mình (anägatamsafñäna): Trí-tuệ 
thấy rõ những kiếp vị-lai của tất cả chúng-sinh. 

Chư Phật sử dụng vị-lai kiến-minh này để 
thọ ký, xác định thời gian côn lại của các Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đăng-giác, Đức-Bỏ-tát Độc-giác, 
các vị Bô-tát thanh-văn-giác, v.v... xác định thời 
gian còn lại của các chúng-sinh trong kiếp vị-lai 
Xa xăm. 

Thiên-nhãn-mỉnh là mình thứ nhì mà Đức-Bồ- 
tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha đã chứng đắc 
vào lúc canh giữa đêm rằm tháng tư (âm lịch). 

3- Trâm-luân tận-minh (ãsavakkhayañãna) 
Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha dùng 
đệ tứ thiên sắc-giới làm nên tảng, để thực-hành 


28 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 





pháp-hành thiền-tuệ có trí-tuệ thấy rõ, biết rõ 
các pháp thập-nhị duyên-sinh (paficcasamup- 
pãda) là đồi-tượng pháp-hành thiển-tuệ của chư 
Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác để trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác. 


* Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác có trí-tuệ 
thấy rõ, biết rõ thập-nhị duyên-sinh theo chiêu 
thuận, chiều sinh như sau: 

- Do vô-minh làm duyên, nên tạo các ác- 
nghiệp, các thiện-nghiệp tam-giới (Avjjãpaccayä 
sankhard). 

- Do các nghiệp làm duyên, nên tải-sinh-tâm 

- Do tái-sinh-tâm làm duyên, nên sắc-pháp 
danh-pháp sinh (Vinñanuapaccayä nãmaripam). 

- Do sắc-pháp danh-pháp làm duyên, nên lục- 
xứ sinh (Namaripapaccayä salãyatanam). 

- Do lục-xứ làm duyên, nên lục-xúc sinh 
(Saläyatanapaccayä phasso). 

- Đo lục-xúc làm duyên, nên lục-thọ sinh. 
(Phassapaccaya vedanđ). 

- Do lục-thọ làm duyên, nên lục-di sinh 
(Vedanapaccaya tanhA). 

- Do lục-ái làm duyên, nên tứ-thj sinh 
(Tanhãpaccayä upadanam), 

- Do fú-thủ làm duyên, nên nhị-hữu sinh 
(Upadanapaccayä bhav0). 
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- Do nhị-hữu làm duyên, nên tải-sinh sinh 
(Bhavapaccayä Jđ1i). 

- Do tải-sinh làm duyên, nên lão, tử, sâu não, 
khóc than, khổ thân, khổ tâm, nỗi thông khổ sinh. 
(Jatipaccayä jarä marana soka parideva dukkha 
domanassupayasa sambhavarmfi). 

Do vô-mỉnh, v.v... làm duyên, nên sự sinh của 
toàn khổ-uẩn đêu sinh như vậy (Evamelassa 
kevalassa dukkhakkhandhassa samudayo hofi). 

Đức-Bê-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhatha có 
tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thập-nhị duyên- 
sinh theo chiêu-thuận, chiêu-sinh, để thấy rõ, biết 
rõ “sự-sinh” của mỗi pháp, nên trí-tuệ thiên-tuệ 
chứng ngộ chân-lý khố-thánh-để và nhân sinh 
khô-thánh-đề. 


* Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha có 
tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thập-nhị nhân- 
diệt theo chiếu nghịch, chiếu diệt như sau: 

- Do A-ra-hản Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 
vô-minh không còn dự sót, nên diệt tận được các 
hành (các nghiệp) (Avjjaãyafveva asesaviräga- 
nirodhä sankharanirodho). 

- Do điệt tận được các hành (các nghiệp), nên 
diệt tận được tái-sinhtâm (các quả-tám) 
(Sankharanirodha viñfñananirodho). 

- Do diệt tận được tái-sinh-tâm, nên diệt tận 
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được sắc-pháp, danh-pháp (Viññänanirodhä 
nãmaripanirodho). 

- Do diệt tận được sắc-pháp, danh-pháp, nên 
diệt lục xứ (Namaripanirodha  salayatana- 
nirodho). 

- Do diệt tận được lục-xưứ, nên diệt tận được 
lục-xúc (Salayatananirodhäa phassanirodho). 

- Do diệt tận được lục-xúc, nên diệt tận được 
lục-thọ (Phassanirodha vedananirodho). 

- Do diệt tận được lục-thọ, nên diệt tận lục-di 
(Vedananirodha tanhãnirodho). 

- Do diệt tận được lục-di, nên diệt tận tứ-thủ 
(Tanhãnirodha upadänanirodho). 

- Do diệt tận được tú-thủ, nên diệt tận được 
nhị-hữu (Upadananirodha bhavanirodho). 

- Do diệt tận được nhị-hữu, nên diệt tận được 
tải-sinh (Bhavanirodha jätinirodho). 

- Do điệt tận được tảái-sinh, nên diệt tận được 
lão, tử, sâu não, khóc than, khổ thân, khổ tâm, 
nồi thông khô (Jätipaccayä jarä marana soka 
parideva dukkha domanassupayasa nirujJjhanfi). 

Do A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ diệt tận được vồ- 
mình không côn dự sót, v.v... nên sự điệt của 
toàn khố-uẩn đểu diệt tận được như vậy 
(Evametfassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
nirodho hoti). 
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Đức-Bê-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhatha có 
tri-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thập-nhị nhân- 
điệt theo chiêu-nghịch, chiếu-diệt, để thấy rõ, biết 

“sự-diệt” của mỗi pháp, nên tri-tuệ thiếển-tuệ 
chứng ngộ chân-lý diệt khổ-thánh-đễ và pháp- 
hành dẫn đến diệt khổ-thánh-đề '”” 


Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng-Giác Siddhattha có 
trí-tuệ thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ thập-nhị duyên- 
sinh, thập-nhị nhân-diệt theo chiêu-thuận, theo 
chiễu-nghịch, chiêu-sinh, chiếu-diệt, trí-tuệ thiển- 
tuệ thấy rõ, biết rõ sự-sinh, sự-điệt của mỗi sắc- 
pháp, mỗi danh-pháp tam-giỏi, nên hiện rõ 3 
trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái khổ, trạng-thải vô-ngã của mỗi sắc-pháp, 
môi danh-pháp tam-giới dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để đấu tiên không thầy chỉ 
dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bàn, điệt tận được 4 pháp- -trâm- luắn (asava) 
bằng 4 Thánh-đạo-tuệ theo tuần tự như sau: 


1- Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ diệt tận được Ï 
pháp-trâm-luân là tà-kiễn trằm-luân (dilthãsava) 
đồng thời diệt tận được tất cả mọi tà-kiến khác 
không côn dự sói. 


2- Nhắt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 





! Tìm hiểu rõ các pháp /hâp-nhị-đuyên-sinh này trong phần nội 
dung Paticcasamuppada. 
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pháp-trâm-luân là tham-dục trầm-luân (kãmä- 
savq) trong ngũ-dục loại thô (còn loại vi-tÊ chưa 
diệt được) đồng thời diệt tận được tất cả mọi 
tham-tâm trong ngũ-dục loại thô khác. 

3- Bánlai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 
pháp-trâm-luân là tham-dục trầm-luân (kãmã- 
sava) trong ngũ-dục loại vi-tễ không còn dư sói, 
đồng thời diệt được tất cả mọi tham-tâm rong 
ngũ-dục loại vi-tế khác. 

4- A-ra-hún Thúánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 
pháp-trâm-luân là kiếp-sinh trầm-luân (bhavä- 
sava) và vô-minh trầm-luân (avijjãsava) không 
côn dự sói. 

Trâm-Iuân-tận-mình là mình thứ ba mà Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác Siddhatha đã chứng 
đắc vào lúc canh chót đêm răm tháng tư (âm lịch). 

Như vậy Đúc-Bổ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
Siddhatha đã tự mình chứng ngộ châm-Jý tứ 
Thánh-đễ đầu tiên không thầy chỉ dạy, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt 
tận được mọi tham-di, mọi phiên- -Hão, mọi ác- 
pháp không còn dự sói, đặc biệt diệt tận được 
tất cả mọi tiên-khiên-tật xấu (vãsanÄ) đã tích lũy 
từ vô thuỷ trải qua vô số kiếp trong quả-khứ cho 
đến kiếp hiện-tại, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
cao thượng đâu tiên trong muôn ngàn cỗi-giởi 
chúng-sinh, gọi là Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác 
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độc nhất vô nhị, có danh hiệu là Đức-Phật 
ŒGofama lúc Ngài tròn đúng 35 tuổi, tại cội cây 
Assatthat? gọi là cây Đại-Bồ-đề (mahäbodhirukkha) 
của Đức-Phật Gotama trong khu rừng Uruvela 
(nay là Buddhagaya, Bihar, nước An-Độ). 

Mười ngàn cối-giới chúng-sinh, chư-thiên từ 
mặt đát lên tận đến táng trời săc-giới phạm- 
thiên tột đỉnh, chư-thiên, phạm-thiên võ cùng vui 
mừng hoan hỷ thốt lên lời: 

Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay! 

* Buddho uppanno! 

Đứúc-Phật-bảo đã xuất hiện trên thể gian rồi! 

* Dhanuno uppanno! 

Đức-Pháp-bảo đã xuất hiện trên thể gian rồi! 

* Saimeho uppanno! 

Đức-Tăng-Bảo cũng sẽ xuất hiện trên thế 
gian này! 

Tiếng hoan hô vang dội khắp toàn mười ngàn 
Cối-giới chúng-sinh. 

Toàn thể mười ngàn cối-giới, chư-thiên, 
phạm-thiên đem những phâm vật quỷ báu nhát 
từ các cối trời đến cúng dường Đức-Phật 
Œofarma và tán dương ca tụng hãng ngàn bài kệ. 





: Cây Assattha trong khu rừng Uruvelãä này đồng sinh với Đức- 
Bồ-tát Siddhattha cách nay tròn đúng 35 năm. 
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Phật Ngôn Đầu Tiên Của Đức-Phật Gotama 


Khi ấy, Đức-Phật Gotama tự thuyết ở trong 
tâm bằng hai bài kệ rằng: 

“Anekqjafisainsara1m, 

sandhavissam anibbisam. 

Gahakäram gavesamo, 

dukkháa JjãH. punaDDUHAa1A. 


GahakarakRal diftho sỉ, 
puna geham na kahasi. 
Sabba te phásukã bhagøa, 
gahakitamm visankhatam. 
Visankharagatamụ cittam, 
tanhãnam khayamajjhagä. 


- Này “tham-ádi người thợ xây nhà “thân ”! 

Như-Lai cố tìm ngươi mà chưa gặp. 

Nên tử sinh luân-hồi vô số kiếp. 

Tái-sinh mãi trong tam-giới là khổ. 

- Này “tham ái ”! người thợ xáy nhà “thân ” 
Bây giờ Như-Lai đã gặp ngươi rồi. 

Tất cả sườn nhà “phiên-não ”? của ngươi. 

Như-Lai đã hủy hoại sạch cả rồi. 

Đỉnh nhà “vô-minh ` cũng bị tiêu diệt. 

Nay, ngươi không còn xáy nhà Nhưự-Lai. 





: Dhammapadagathä số 153 và số 154. 
? Phiền-não có tất cả 1500 loại, 
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Tâm Như-Lai đã chứng ngộ Niết-bàn. 
Diệt tận tất cả mọi “tham-ái ”0) 
Như-Lai đã chứng đắc A-ra-hản. 


Hai bài kệ cảm ứng tự thuyết ở trong tâm của 
Đức-Phật Gotama này là Phật ngôn đầu tiên của 
Đức-Phát Gotama (Pathamabuddhavacana). 


Đức-Phật hưởng pháp vị giải thoát Niết-bàn 


Sau khi đã trở thành Đúc-Phật Chánh-Đăng- 
Giác có danh hiệu là Đức-Phật Gotama, Đức- 
Phật an hưởng pháp vị giải thoát Niễt-bàn suốt 
7 tuân lễ, gồm có 49 ngày như sau: 


1- Tuần lễ thứ nhất: Dức-Phật ngự trên ngôi 
bô-đoàn quỷ báu, tại cội Đại-Bồ-để, ban ngày 
nhập A-ra-hản Thánh-quả, ban đêm suy xét 
thập-nhị duyên-sinh theo chiếu-thuận, chiếu- 
sinh, suy-xét thập-nhị nhân-diệt theo chiêu- 
nghịch, chiêu-diệt. Và tiếp theo 6 ngày sau, 
Đức-Phật nhập A-ra-hún Thánh-quả, an hưởng 
pháp vị giải thoát Niễt-bàn, suốt 7 ngày đêm, kể 
từ ngày 16 tháng 4 đến ngày 22 tháng 4, gọi là 
tuân lễ “Pallankasattäha ”. 


2- Tuân lễ thứ nhì: Đúc-Phật rời khỏi ngôi 
bô-đoản quý bảu, ngự về phía Đông Bắc, cách 





!# Tham-ái có tất cả 108 loại. 
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cội Đại-Bồ-để 14 sải tay. Đúc-Phật đứng nhìn 
về ngôi bồ-đoàn quJ báu, nơi mà Đức-Phật đã 
toàn thắng 5 loại mãra, đã trở thành Đức-Phật 
Chánh-Đắng-Giác. 

Đức-Phật đứng nhìn ngồi bô-đoàn quỷ báu 
không nháy mắt, suốt 7 ngày đêm, kể từ ngày 23 
tháng 4 đến ngày 29 tháng 4, gọi là tuần lễ 

“Animisasattaha ”. 


$3- Tuân lễ thứ ba: Đức-Phật đi kinh hành 
trên đoạn đường dài 60 hắc tay, được làm bằng 
7 loại cháu bảu, do chư-thiên hóa ra để CÚNg 
dường Đức-Pháit. 

Đoạn đường này ở phía Bắc gân cội Đại-Bồ- 
đề theo chiều Đông Tây. Đúc-Phật hóa phép 
thân-thông yamakapatihäriya hóa thành 2 dòng 
nước và lứa song song phát ra từ nơi kim thân 
của Ngài, rồi Đức-Phát ngự đi kinh hành, suy- 
xét về chánh-pháp suốt 7 ngày đêm, kể từ ngày 
30 tháng 4 đến ngày 6 tháng 5, gọi là tuần lễ 

“Cankamasattaha ”. 


4- Tuân lễ thứ tư: Đúc-Phật ngự ngôi tại lâu 
đài bằng vàng, về phía Tây Bắc của cội Đại-Bỏ- 
đề do chư-thiên hóa ra để cúng dường Đức- 
Phật. Tại nơi đây, Đức-Phật suy-xét VỀ Tt ạng Vï- 
Diệu-Pháp (Abhidhammapitaka) gôm có 7 bộ: 


- Bộ Dhammasanganï: Bộ pháp-hội-tụ. 
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- Bộ Vibhanga: Bộ pháp-phán-tích. 

- Bộ Dhaãtukatha: Bộ pháp-phán-loại. 

- Bộ Puggalapafñfñati: Bộ chúng-sinh chế- định. 
- Bộ Kathävatthu: Bộ pháp-luận-đề. 

- Bộ Yamaka: Bộ pháp-song-đối. 

- Bộ Pafthana: Bộ pháp-duyên-hệ. 


„uy xéí suốt 7 ngày đêm, kể từ ngày 7 tháng Š 
đến ngày 13 tháng 5, gọi là tuân lễ “Ñatana- 
gharasattaha ”. 


5- Tuân lễ thứ năm: Đức-Phật ngự đến ngồi 
cội cây da ở phía Đông, cách cội Đại-Bồ-đê 32 
sải tay, khi thì Đức-Phật suy xét chẳnh-pháp, khi 
thì Đức-Phật nhập A-ra-hán Thánh-quả. Khi ấy, 
có 3 cô thiên-nữ: Tanha, Araf và Raga là con 
gải của Ác- -ma-thiên, từ cối Tha-hóa-tự-tại-thiên 
hiện xuống, để quyến rũ Đức-Phật, với lời nói 
lắng lơ và bằng điệu bộ gợi tình, nhưng Đức- 
Phật không quan tâm, vẫn an nhiên tự tại nhập 
A-ra-hán Thánh-quả, an hưởng pháp vị giải 
thoát Niễt-bàn. 

Ba nàng thiên-nữ đã dùng hết khả năng của 
mình mà không thể cảm dỗ được Đức-Phật, bởi 
vì Đức-Phát là bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận 
được tất cả mọi tham-ádi, mọi phiên-não không 
côn dự sót, nên không một di trong tam-giới này 
có thể làm cho tâm Đức-Phật xao động. Ba nàng 
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thiên-nữ không quyến rũ được Đức-Phật, nên 
hồi tâm tán dương ca tụng Đức-Phật, rồi từ giã 
trở về cõi Tha-hóa-tụ-tại-thiên. 

Đức-Phật ngự tại cội da này nhập A-ra-hản 
Thánh-quả suốt 7 ngày đêm, kể từ ngày 14 tháng 
5 đến ngày 20 tháng 5, gọi là tuân lễ 
“Ajapalasattaha ”. 


6- Tuần lễ thứ sáu: Đức-Phật ngự đến ngôi 
tại cội me gân hỗ Mucalinda, cách xa cội Đại- 
Bồ- đề 51 sải tay, về phía Đông Nam, Đức-Phật 
ngôi nhập A-ra-hán Thánh-quả. Khi ấy, trời 
mưa lớn, Đức-Long-Vương Mucalinda hiện ra 
dùng thân mình cuộn thành vòng tròn, chồng lên 
7 vòng, để bao bọc xung quanh kim thân Đức- 
Phật, và phông mang che trên đầu Đức-Phật, để 
mưa không làm rớt và lạnh. Đức-Long-vương tỏ 
lòng thành kính củng dường Đức-Phát. 


Đức-Phật nhập A-ra-hán 1ì hánh-quả suốt 7 
ngày đêm, kê từ ngày 2l tháng 5 đên ngày 27 
tháng 5, gọi là tuán lê “Mucalindasattaha ”. 


7- Tuân lễ thứ bảy: Đức-Phật ngự đến ngồi 
tại cội cáy gọi là Rajãäyatana cách xa cội Đại- 
Bồ-đề 4 sải tay, về phía Nam. Đức-Phật nhập 4- 
ra-hán Thánh-quả suốt 7 ngày đêm, kể từ ngày 
28 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6, gọi là tuân lễ 
“R4J7ayatanasattaha ”. 
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Như vậy, Đức-Phật đã an hưởng pháp vị an- 
lạc giải thoát Niêt-bàn suốt 7 tuán lê, gôm có 49 
ngày xung quanh cội Đại-Bồ-đề. 


Cúng dường vật thực đầu tiên lên Đức-Phật 


Sau khi Đức-Phát ŒGotama an hưởng pháp vị 
an-lạc giải thoát Niễt-bàn suốt 7 tuần lễ gỗm có 
49 ngày đêm xong, Đức-Phật ngự đến ngôi dưới 
một cội cây. Khi ấy, hai anh em lái buôn tên 
Tapussa và Bhallika dẫn đoàn xe bò 500 chiếc 
ấi ngang qua, một thiên-nữ trong kiếp quá-khứ 
đã từng là mẹ của hai anh em lái buôn hiện ra, 
báo cho hai anh em lái buôn biết rằng: 

- Này hai con! Đức-Phát đã xuất hiện trên thể 
gian rồi, Đức-Phật an hưởng pháp vị an-lạc suốt 
7 tuân lễ gôm có 49 ngày qua, chưa độ vật thực. 

Vậy, hai con là người đầu tiên đem vật thực 
đến cúng dường lên Đức-Phật. 

Nghe thiên-nữ báo tin như vậy, hai anh em vô 
cùng hoan hỷ đem vật thực ngon lành đến đảnh 
lễ, rồi cúng dường lên Đức-Phật Gotama. 

Đức-Phật ŒGotama thọ nhận vát thực của hai 
anh em lái buôn đâu tiên. Sau khi Đức-Phật 
Gotama độ vật thực và độ nước xong, hai anh 





: Hiện-tại Buddhagayä nước Ẩn-Độ quanh cội Đại-Bồ-đề có 
đánh dâu kỷ niệm 7 nơi mà Đức-Phật Gotama đã an hưởng 
pháp vị giải thoát Niêt-bản. 
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em đánh lễ Đức-Phật, kính xin thọ phép? quy-y 
Nhị-bảo răng: 

“Ete mayam Bhamte, Bhagavanfam saranam 
gacchãmi, Dhammañca, upasake no Bhagava 
dhãretu. Ajjatagee pãnupete saranan gate. 

- Kính bạch Đưc-T' hế-T: ôn, chúng con thành 
kính xin quy y nơi Đức- Thê- Tôn và xin quy y nơi 
Đức-Pháp-bảo. 

- Kính xin Đức-Thế-Tôn công nhận hai chúng 
con là người cận-sự-nam (upäsaka) đã quy y 
Nhị-bảo kể từ hôm nay cho đến trọn đời. 


Hai anh em Tapussa và Bhallika là hai cận- 
sự-nam (upasaka) đã quy y Nhị-bảo đầu tiên 
trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 


Hai anh em Tlapussa và Bhallka kính xin 
Đức-Phật ban cho báu vật để tôn thờ. Đức-Phật 
Gotama ban 8 sợi tóc gọi là 8 sợi xá-lợi tóc cho 
hai anh em lái buôn thỉnh về tôn thờ (nay 8 sợi 
xi-lợi tóc được tôn thở trong ngôi bảo tháp lớn 
Shwê-äa-gôn tại Yangon, thủ đô nước Myanmar). 


Đức-Phật suy tư về pháp siêu-tam-giới 


Đức-Phật suy xét về 9 pháp siêu-tam-giới 
(lokuttaradhamma) mà Đức-Phật đã chứng đặc: 





' Vinayapitakapäli, Mahävagga, Rãjãyatanakathã. 
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* 4 Thánh-đạo (Ariyamaggd) là pháp diệt tận 
mọi phiên-não. 

* 4 Thánh quả (Arùaphala) là pháp làm 
văng lặng mọi phiên-não. 

* J Niễ-bàn là pháp giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi. 

9 pháp siêu-fam-giới này là pháp cúa bậc 
Thánh-nhân mà thôi Còn chúng-sinh phàm- 
nhân làm tôi tớ của 106 loại tham-di và làm nô 
lệ 1.500 loại phiên-não đang bị dính mặc trong 
ngũ-dục, bị say mê trong ngũ-dục, bị đăm chìm 
trong ngũ-dục, thì khó mà chứng ngộ được chân- 
lý tứ Thánh-đê, khó mà chứng đặc được 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niêtf-bàn là 9 pháp 
siêu-fqm-giới. 

Đức-Thế-Tôn suy nghĩ rằng: 


“Nếu Như-Lai thuyết pháp mà chúng-sinh 
không hiểu rõ chánh-pháp, không thực-hành 
đúng theo chánh-pháp, không chứng đắc pháp 
siêu-tam-giới cao thượng, thì chỉ làm cho Như- 
Lai vất vả, mệt nhọc, hoài công vô ích mà thôi. ” 


Vì vậy, Đức-Phật chưa muốn thuyết pháp tế 
độ chúng-sinh. 

Theo lệ thường, Chư Phát thuyết pháp cân 
phải có đầy đủ 2 điêu kiện: 
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1- Chủ thể: Đức-Phật có tâm đại-bi (mahä- 
karunä) muốn thuyết pháp tế độ chúng-sinh giải 
thoát mọi cảnh khổ. Điều kiện này đã sẵn có nơi 
Đức-Phật. 


2- Khách thể: VỊ Đại-Phạm-thiên thỉnh câu 
Đức-Phật thuyết pháp tê độ chúng-sinh. 


Đó là điều kiện làm cho chúng-sinh phát sinh 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Phát, bởi vì các 
đạo-sĩ, sa-môn, bà-la-môn, vua chúa, dán chúng, 
chu-thiên đều tôn kính Đại-Phạm-thiên. Nay, 
Đại-Phạm-thiên tôn kính Đưc-Phát, kính thỉnh 
câu Đức-Phật thuyết pháp tế độ chúng-sinh, thì 
ắt hẳn phân đông chúng-sinh nhân-loại, vua 
chúa, đạo-sĩ, sa-môn, bàả-la-môn, chư vị thiên- 
nam, vị thiên-nữ, chư phạm-thiên, ... cũng đêu 
tôn kính Đức-Phát. 


Do đại-thiện-tâm tôn kinh ấy, chúng-sinh mới 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phát- 
bảo, Đức-Pháp-báo, Đức-Tăng-bảo, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-Bảdo, cho nên khi Đức-Phật 
thuyết pháp thì tất cả chúng-sinh, nhân-loại, vua 
chua, đạo-sĩ, sa-môn, bả-la-môn, chư vị thiên- 
nam, vị thiên-nữ, chư phạm-thiên, ... mới lắng 
nghe chánh-pháp, rôi thực-hành đúng theo 
chánh-pháp của Đức-Pháit. 
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Đại-Phạm-thiên thỉnh Đức-Phật thuyết pháp 


Biết Đức-Phật Gotama đang còn do dự chưa 
muốn thuyết pháp tế độ chúng-sinh, nên vị Đại- 
Phạm-thiên Sahampdti bèn thông báo cho toàn 
thể phạm-thiên, chư thiên khắp mười ngàn cối- 
giới chúng-sinh hay biết rằng: 

- Nassati vata Bho loko! 

- Vinassati vata Bho loko! 

- Này chư vị! Toàn cõi-giới chúng-sinh bị bắt 
lợi 

- Này chư vị! Toàn cõi-giới chúng-sinh bị 
thiệt hại! 

Bởi vì Đức-Phật Gotama đang do dự chưa 
muốn thuyết pháp tế độ, cứu vớt chúng-sinh 
thoát khỏi biển khô trầm luân, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 

Cho nên, Đại-Phạm-thiên Sahampati cùng 
chư-thiên, chư phạm-thiên khắp mười ngàn cối- 
giới hiện xuống kính lễ Đức-Thế-Tôn, đông kính 
thính rằng: 

- Desefu Bhante Bhagava dhammam. 

- Desefu Sugato dhamma1m. 

- Kính bạch Đức-1i hế Tôn, tất cả chúng con 
hết lòng thành kinh cung thính Đức-Thế-Tôn có 
tâm đại-bi thuyết pháp tế độ chúng-sinh. 





Bộ MajJjhimanikayapäli, Mũlapannäsap3lI, Päsaräsisutta. 
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- Kinh bạch Đức-Thiện-Ngôn, tất cả chúng 
con hết lòng thành kính cung thỉnh Đức-Thiện- 
Ngôn có tâm đại-bi thuyết pháp tế độ chúng-sinh. 

Có số chúng-sinh nào phiên-não nhẹ, có khả 
năng chứng ngô chân-]ÿ tứ Thánh-đề, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn. Nếu số 
chúng-sinh ấy không có cơ hội lắng nghe chánh- 
pháp của Đức-T] hế-Tôn, thì sự thiệt hại sẽ lớn 
lao biết dường nào! 


Nohe lời thỉnh cẩu của vị Đại-Phạm-thiên 
SahampdliÐễ cùng chư-thiên, chư phạm-thiên, 
Đức-Thế-Tôn có tâm đại-bi suy xét bằng Phật- 
nhãn (Buddhacakkhu) thấy rõ, biết rõ có số 
chúng-sinh có phiên- -_não nhẹ, có số chúng-sinh 
có phiên-não nặng, có số chúng-sinh có 5 pháp- 
chủ: tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ đủ năng lực, 
có số chúng-sinh có Š pháp-chủ ít năng lực, có 
số chúng-sinh dễ dạy, có số chúng-sinh khó dạy. 


Vi như 4 đóa hoa sen:) 


1- Có số đóa hoa sen vượt qua khỏi mặt nước, 
chờ tiếp xúc với ánh sảng mặt trời liền nở ngay 
ngày hôm ấy. 

2- Có số đóa hoa sen vươn lên, nằm ngang 
tâm mặt nước, sẽ chờ nở vào ngày hôm sau. 





* Bộ Chú-giải Majjhimanikäya, Mũlapannäsa, kinh Pãsarãsisutta. 
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3- Có số đóa hoa sen còn ở đưới mặt nước, sẽ 
chờ thời Sian 3 hoặc 4 hôm nữa mới nở được. 

4- Có số đóa hoa sen còn non vừa mới tợng 
hình ở dưới nước sâu. Những mâm sen non ấy sẽ 
làm vật thực cho loài rùa, cá, ... 


4 loại đoá hoa sen này được so sảnh nhự 4 
hạng người ở trong đòi: 


1- Ugghatitalii: Hạng người có tri-tuệ bác 
thượng, bén nhạy khi được nghe tiền đề của 
chánh-pháp, chưa cân khai triển, hay trong một 
bài kệ có 4 câu, chỉ nghe 2 câu đầu, hạng người 
có trí-tuệ bậc thượng ấy có khả năng chứng ngộ 
chán-ý tứ Tỉ hánh-để, chứng đắc Tì hảnh-đạo, 
Thánh-quả, Niễt-bàn, ngay khi ấy. 

2- Vipafñcitaiñù: Hạng người có trí-tuệ bậc 
trung khi được nghe tiền đề của chánh-pháp và 
khai triển, hay được nghe một bài kệ đây đủ 4 
câu, hạng người có trí-tuệ bậc trung ấy có khả 
năng chứng ngô chân-]ÿ tứ Thánh-để, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niễ-bàn, ngay sau đó. 


3- Neyya: Hạng người có trí-tuệ bậc hạ khi 
được nghe tiền đề của chảnh-pháp và khai triển 
xong, còn cân phải có thời gian thân cận gân 
gũi với bậc Thánh-nhán, bậc thiện-trí hướng 
dẫn chỉ dạy thêm, hạng người có tri-tuệ bậc hạ 
ấy mới có khả năng chứng ngộ chân-]ý tứ 
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T hánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, 
Niêt-bàn, trong kiếp hiện-tại này. 


4- Padaparama: Hạng người có tri-tuệ kém 
dù được nghe nhiễu, học nhiều đi nữa hoặc có 
thán cận với bậc thiện-tri, người có tri-tuỆ kém 
ấy cũng chưa có khả năng chứng ngộ chân-]ÿ tứ 
Thánh-để, chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả, Niết-bàn, trong kiếp hiện-tại này. Nhưng 
đây là một cơ hội tốt, một dịp may, để bồi bồ 
pháp-hạnh ba-la-mật, để chứng ngộ chân-]ÿ tứ 
Thánh-để, chứng đắc Tì hánh-đạo, Thánh-quả, 
Niếễt-bàn, trong kiếp vị-lai. 


Đức-Phật xem xét tất cả chúng-sinh bằng 
Phật-nhãn thấy rõ, biết rõ có 4 hạng người 
trong đời như vậy, cho nên, sự thuyết pháp của 
Đức-Phật sẽ đem lại lợi ích lớn lao cho 3 hạng 
người trước có khả năng chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Niết-bàn ngay trong kiếp hiện-tại, 
và cũng đem lại lợi ích cho hạng người thứ tfư 
(padaparama) trong kiếp vị-lai. 

Vì vậy, Đức-Phát nhận lời thỉnh cầu của vị 
Đại-Phạm-thiên Sahampati, Đức-Phật sẽ thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. Đức-Phật dạy rằng: 

- Này Đại-Phạm-thiên Sahampafi' Trước đây 
chưa có đủ điều kiện nên Như-Lai chưa thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh. 
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- Này Đại-Phạm-thiên Sahampati! Bây giờ, 
Nhưu-Lai nhận lời thỉnh cầu của các ngươi, Như- 
Lai sẽ thuyết pháp tế độ cho những chúng-sinh 
có duyên lành nên tế độ, để giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Khi biết Đức-Thế- Tôn đã nhận lời thỉnh cấu, 
nên vị Đại-Phạm-thiên Sahampati cùng toàn thể 
chư-thiên, chư phạm-thiên vô cùng hoan hỷ 
đánh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi xin phép trở về cối- 
giới của mình. 


Thật ra, trong đời này, chỉ có Đức-Bồ-tát 
Chánh-Đăng-Giác kiếp chót và chư Bồ-tát Độc- 
Giác kiếp chót mới không cân lắng nghe chánh- 
pháp từ một vị thầy nào, mà tự mình thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến chứng ngô chân-]ý 
tứ Thánh-để không thây chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 
tất cả mọi tham-ái, mọi phiên-não, mọi ác-pháp, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán đấu tiên gọi là 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác độc nhất vô nhị 
trong toàn cối-giới chúng-sinh, hoặc trở thành 
Đức-Phật Độc-Giác mà thôi. 

Ngoài Đức-Bổ-tát Chánh-Đẳng-Giác kiếp 
chót và chư Bồ-tát Độc-Giác kiếp chót ra, còn 
tất cả chư Bồ-tát thanh-văn-giác bậc nào cũng 
đêu cân phải lắng nghe chánh-pháp của Đức- 
Phát Chánh-Đăng-Giác, rồi thực-hành theo 
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pháp-hành thiên-tuệ mới có thể dẫn đến chứng 
ngộ chân-ý tứ Thánh để y theo Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác, chứng đắc như sau: 

- Chứng đặc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 loại phiên- 
não là tà-kiến (ditthi) và hoài-nghi (vicikicchä), 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

- Chứng đắc đến Nhất-lai Thánh-đạo, Nhắt- 
lại Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 loại 
phiên-não là sân (dosa) loại thô, trở thành bậc 
Thánh Nhất-lai. 

- Chứng đắc đến Bắt-lai Tì hành-đạo, Bárlai 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 loại 
phiên-não sân (dosa) loại vi-tễ, trở thành bậc 
Thánh Bắt-lai. 

- Chứng đắc đến A-ra-hán Ti hảnh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 7 
loại phiênnão còn lại là tham (lobha), sỉ 
(moha), ngã-mạn (mãna), buồn-chản (tha), 
phóng-tâm (uddhacca), không biết hồ-thẹn tội- 
lỗi (ahirika), không biết ghê-sợ tội-lỗi (anot- 
tappa) không còn dự sót, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hún cao thượng. 

Được trở thành bậc Thánh thanh-văn đệ-H? 
của Đức-Phát bậc nào là hoàn toàn tùy thuộc 
vào năng lực của 10 phảáp-hạnh ba-la-mật và 5 
pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, 
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niệm-pháp-chủ, dđịnh-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ 
của mỗi bậc Thánh-nhân. 

Thật vậy, trong giảo-pháp của Đức-Phật 
Gotama, Ngài Đại Trưởng-lão Saripufta là bậc 
Thánh Tối-Thượng thanh-văn-giác xuất sắc bậc 
nhất về tri-tuệ, trong hàng Thánh thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phát. Vậy mà khi Ngài còn là tu-sĩ 
Upafissa đệ-tử của vị đạo-swư Sañcaya, Ngài 
không thể chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, cho 
đến khi tu-sĩ Upatissa lắng nghe Ngài Đại- 
Trưởng-lão Assaji thuyết dạy một bài kệ gồm 4 
câu, vừa nghe 2 câu đâu, tu-sĩ Upafissa liễn 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 
Nhập-lưuu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 


Vì vậy, gọi là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật. 


Chuyển-Pháp-Luân đầu tiên 


Đức-Phật Gotama suy xét nên thuyết pháp tế 
độ cho ai đâu tiên, Đức-Phật liên nghĩ đến vị 
Đạo-sư Alara Kalamagoftta là bậc thiện-trí có 
trí-tuệ, nếu vị Đạo-sw Älãra Kalãmagotta được 
nghe chánh-pháp thì sẽ nhanh chóng chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả, Niễt-bàn. 
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Khi ấy, chu-thiên đến hầu Đức-Phật và bạch 
rằng: 

- Kinh bạch Đúc-Thế-Tôn, Đạo-sw Alãra 
Kalamagotta đã viên tịch được 7 ngày qua. 

Đức-Phật xem xét thấy đúng vị Đạo-sư Älãra 
Kalamagoftta đã viên tịch, đệ tam thiên vồ-sắc- 
giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh lên tâng trời 
vồ-săc-giới phạm-thiên Vô-sỏ-hữu-xú-thiên. 

Đức-Phật suy nghĩ rằng: 

“Thật là sự bất lợi lớn lao quá! 

Tiếp đến, Đức-Phật nghĩ đến vị Đạo-sư Udaka 
Ramaputta là bậc thiện-trí có tri-tuệ, nếu vị Đạo- 
sư Udaka Ramapufta được nghe chánh-pháp thì 
sẽ nhanh chóng chứng ngộ chân-lÿý tử Thánh-để, 
chứng đắc Ti hánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn. 

Khi ấy, chu-thiên đến hầu Đức-Phật và bạch 
rằng: 

- Kinh bạch Đúc-Thế-Tôn, vị Đạo-sw Udaka 
Rãmaputta vừa mới viên tịch chiếu hôm qua. 


»(1) 


Đức-Phật xem xét, thấy đúng vị Đạo-sự 
Udaka Ramaputta đã viên tịch, đệ tứ thiển vô- 
sắc-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh lên tầng 
trời Phi-tưởng-phi-phi-tưrởng-xú-thiên. 





' Sự bất lợi ở đây có nghĩa: Chúng-sinh ở cõi trời vô- sắc-giới, 
không có sắc-uẩn, nên không có tai để nghe được chánh-pháp, 
đã mất đi cơ hội tốt hiếm có, để chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn. 
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Đức-Phật nghĩ rằng: 
“Thật là sự bất lợi lớn lao quá!” 


Tiếp đến, Đức-Phật nghĩ đến nhóm 5 tỳ-khưu 
đã từng phụng sự, hộ độ cho Đúc-Phật trong 
suốt thời gian còn là Đức-Bồ-tát Siddhattha 
thực-hành pháp khổ-hạnh. Đức-Phật nghĩ rằng: 

“Vậy, Như-Lai nên thuyết pháp tế độ nhóm 5 
tỳ-khưu này đầu tiên. ” 

Khi ấy, nhóm 5 tỳ-khưu đang trú tại khu rừng 
phóng sinh nai gọi là Isipatana, gân kinh-thành 
Baranasr Đức-Phật từ khu rừng Uruvelä ngự 
đến khu rừng phóng sinh nai gọi là lsipatana ấy, 
để thuyết pháp tế độ nhóm 5Š t)-khưu: Ngài 
Kondafñna trưởng nhóm, Ngài Vappa, Ngài 
Bhaddiya, Ngài Mahanama và Ngài Assdji. 


Đức-Phật thuyết Kinh Chuyển-Pháp-Luân 


Đức-Phật Gotama ngự đi đến khu rừng phóng 
sinh nai gọi là lsipatana, nhằm vào ngày rằm 
tháng 6, sau khi trở thành Đức-Phát Chánh- 
Đăng-Giác tròn đúng hai tháng. 

Nhóm 5 t)-khưu nhìn thấy Đức-Phật Gotama 
từ xa đi đến, họ nghĩ lẫm rằng: 

“$a-môn Œotama đã từ bỏ sự tinh-tấn thực- 
hành pháp khổ-hạnh để trở thành Đức-Phát 
Chánh-Đăng-Giác, mà trở lại đời sống sung túc. ” 
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Vì nghĩ sai như vậy, nên nhóm 5 t)-khưu không 
còn đứực-tin và sự kính trọng Đức-Phật như 
trước, họ đông ÿ thỏa thuận với nhau rằng: 

“Chúng ta không đứng dậy đón rước, không 
tiếp nhận y và bát, không đảnh lễ, chỉ nên sắp 
đặt chỗ để cho Sa-môn Gotama ngồi mà thôi. ” 


Nhưng khi Đức-Phật Gotama ngự đi đến gân, 
đo oai lực và tâm đại-bi của Đúc-Phát, nhóm 5 
tỳ-khưu không còn nhớ lời giao ước, mà mỗi 
người đêu tự động đứng dậy cung kinh đón 
rước. Vị nhận y bát, vị lấy nước rửa chân, vị thì 
sắp đặt trải chỗ _ngôi cao qui, thính Đức-Phật 
ngự đến ngôi chỗ cao quý ấy. Nhưng cách xưng 
hô của họ đối với Đức-Phật vẫn bằng cách gọi 
“Âvuso” không hợp lẽ đạo, thiếu sự cung kính 
đối với Đức-Phật Gotama. 

Nghe vậy, Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Các con không nên gọi 
Như-Lai bằng tiếng Âvuso”?. Như-Lai là Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác, Như-Lai sẽ thuyết pháp 
giảng dạy cháảnh-pháp mà Như-Lai đã chứng 
ngộ. Các con hãy lắng nghe chánh-pháp, rồi 
thực-hành theo chánh-pháp, các con cũng sẽ 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để y theo Như-lai, 





' “Ävuso” từ dùng để gọi vị nhỏ hạ. “Bhante” từ dùng để gọi 
vị cao hạ một cách tôn kính. 
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chứng đắc 4 Ti hánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễ-bàn, 
y theo Như-Lai đã chứng đắc. 

Nhóm 5 t)-khưu vẫn chưa tin theo lời dạy của 
Đức-Phật, vì nghĩ rằng: 

“Trước kia Sa-môn Œotama thực-hành pháp- 
khố-hạnh đến như thế, mà không trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đăng-Giác. Nay, Sa-môn Œofama trở 
lại đời sống sung túc như vậy, có thể trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác được hay sao?” 

Thấu hiểu rõ sự hoài-nghi của nhóm 5 tf}- 
khưu, nên Đức-Thế-Tôn đã giải thích làm cho 
nhóm 5 t)-khưu hiểu rõ, không còn hoài-nghi 
nữa, cuối cùng, họ hết lòng tôn kính Đức-Phật 
và phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Phát. 

Khi ấy, mặt trời sắp lặn ở hướng Tây, mặt 
trăng ló dạng ở hướng Đông, lần đầu tiên Đức- 
Phật Gotama thuyết-pháp giảng giải bài kinh 
Dhammacakkappavaftanasutta:“) Kinh Chuyển- 
pháp-luân, để tế độ nhóm 5 tỳ-khưu: Ngài Đại- 
Trưởng lão Kondañna Ngài Vappa, Ngài 
Bhaddiya, Ngài Mahanaãma và Ngài Assdqji tại 
khu rừng phóng sinh nai gọi là lsipatana, gần 
kinh-thành Baranasĩ. 

(Toàn bài kinh Pali và ý nghĩa bài kinh trong 
phần nội dung.) 





' Samyuttanikãya, Mahãvagga, Dhammacakkappavattanasutta. 
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~T~—= 


Ngài Đại-Trưởng-Lão Aññãsikondañña 


Sau khi lắng nghe Đức-Phật Gotama thuyết 
giảng bài kinh Chuyển-pháp-luân xong, trong 
nhóm 5Š t)-khưu ấy chỉ có Ngài Đại-Trưởng-lão 
Kondañña là bậc thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Gotama đâu tiên chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để 
y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nháp-lưu Thánh-quả, Niễt-bàn, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu đấu tiên trong giảo-pháp 
của Đúc-Phật Gotama. 

Cho nên, Ngài Đại-Trưởng-lão Kondafñna có 
pháp danh mới gọi là Añfiiasikondañña (Ngài 
Đại-Trưởng-lão Kondanña đã chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-đô. Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Añnasikondanna kính xin Đức-Phật cho phép 
xuất gia sa-di và t)-khưu. 

Đức-Phật Gotama xem xét thấy Ngài Đại- 
Trưởng-lão Aññãsikondañña có đây đủ phước- 
thiện phát sinh 8 thứ vật dụng cần thiết của tỳ- 
khưu do quả của phước-thiện phát sinh như thân 
thông, nên Đức-Phật cho phép xuất gia theo 
cách gọi “Ehi bhikkhu ” truyền gọi rằng: 

- khi bhikkhu! Svakkhato dhammo, cara 
brahmacariyammn samưnä đdukkhassa antakiriyaya. 

- Này Aññasikondanñna! Con hãy lại đáy, con 
trở thành tỳ-khưu theo ÿ nguyện. Chánh-pháp 
mà Như-Lai đã thuyết giảng hoàn hảo phần đâu, 
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hoàn hảo phân giữa, hoàn hảo phần cuối, con 
hãy nên cố găng tinh-tấn thực-hành phạm-hạnh 
cao thượng, để chứng đắc A-ra-hán Tì hảnh- đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hôi trong tam-giỏi. 

Ngay sau khi Đức-Phật truyễn dạy vừa dứt 
câu, Ngài Đại-Trưởng-lão Añfñãsikondañña mất 
hình tướng cũ, liên trở thành vị t)-khưu có đây 
đủ 8 thứ vật dụng của f)-khưu được thành tựu 
do quả của phước-thiện như thân thông. 

Ngài Đại-Trưởng-Lão Aññasikondafna là vị 
t)-khưu đâu tiên trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Goftama, có vẻ trang nghiêm nhự Ngài Đại- 
Trưởng-Lão có 60 hạ. 

Ngay khi ấy, Tam Bảo: Đức-Phật-bảo, Đúc- 
Pháp- bảo, Đức- Tăng-bảo trọn vẹn lần đâu tiên 
xuất hiện trên thể gian. 

* Ngày rằm tháng tr (âm lịch) Đức-Phật 
GŒofama xuất hiện trên thế gian, chính là lúc 
Đúc-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo động thời xuất 
hiện trên thế gian. Nhưng Đức-Tăng-bảo chưa 
xuất hiện trên thể gian. 

* Ngày rằm tháng 6 (2 tháng sau khi Đức- 
Phật Gotama xuất hiện trên thế gian) mới có 
Ngài Đại-Trưởng-lão Añfasikondañna là bác 
Thánh Thanh-văn đệ-tử cũng là vị tỳ-khưu đầu 
tiên trong giảo-pháp của Đức-Phát Gotama. 
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Vì vậy, ngày răm tháng 6 là ngày 7øm-Bảo: 
Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo 
trọn vẹn lân đâu tiên xuât hiện trên thê gian. 


Kinh Chuyến-Pháp-Luân 


Bài kinh Chuyển-pháp-luân (Dhammacakkap- 
pavattanasutta) là một bài kinh cốt lõi trọng yếu 
trong Phật-giáo, bởi vì trong bài kinh này Đức- 
Phật thuyết giảng về pháp-hành trung-đạo đó 
là pháp-hành bát-chánh-đạo dẫn đến chứng- 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 

Đức-Phật thuyết giảng vê tứ thánh-đ, và 
môi thánh-để có tam-tuệ-luân luân chuyển theo 
tuân tự từ trí-tuệ-học (saccañana), đến trí-tuệ- 
hành (kiccañãna) dẫn đến quả trí-tuệthành 
(katanana) (3x4) thành 12 loại tri-tuệ. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

- “Này chư t)-khưu! Khi nào trí-tuệ thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của tứ thánh-đế theo 
tam-tuệ-luân (1r1-tuệ-học, tri-tuệ-hành, trí-tuệ- 
thành) (4x3) thành I2 loại tri-tuệ hoàn toàn 
trong sáng, thanh-tịnh chưa phát sinh đến với 
Như-Lai. 

- Này chư t-khưu! Khi ấy Như-Lai chưa 
truyền dạy rằng: “Như-Lai chứng đắc thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác vô thượng trong 
toàn cối-giới chúng-sinh: nhân-loại, vua chúa, 
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sa-môn, bả-la-môn, chư-thiên, ma-Vương và 
phạm-thiên cả thảy. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi nào tri-tuệ thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của tứ thánh-đề theo 
tam-tuệ-luân, (1rí-tuệ-học, tri-tuệ-hành, trí-tuệ- 
thành) (4x3) thành I2 loại tri-tuệ hoàn toàn 
trong sáng, thanh-tịnh đã phát sinh đến với 
Như-Lai. 

- Này chư t)-khưu! Khi ấy, Như-Lai dỗng dạc 
khẳng định truyền dạy rằng: “Như-Lai đã 
chứng đắc thành Đức-Phật Cháúnh-Đắng-Giác 
vô thượng trong toàn cối-giới chúng-sinh: 
nhân-loại, vua chúa, sa-môn, bà-la-môn, chư- 
thiên, ma-vương và phạm-thiên cả thảy ”. 

“Trị-tuệ quán-triệt đã phát sinh đến với Như- 
Lai, biết rõ rằng: “A-ra-hán Thánh-quả-tuệ giải 
thoát của Như-Lai không bao giờ bị hự hoại, 
kiếp này là kiếp chót, sau kiếp này, chắc chắn 
không còn tải-sinh kiếp nào nữa. ” 

Cho nên, đối với các hàng thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật, thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 
đúng theo pháp-hành trung-đạo để dân đến 
chứng ngộ chân-hý tứ Thánh- để, cần phải học hỏi 
hiểu biết rõ về bài Kinh Chuyển-pháp-Iuân 
(Dhammacakkappavattanasutta), để làm nên tảng 
căn bản thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để y theo Đức-Phật. 
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Bài Kinh Dham~macakkappavaffanasuttapali 
này được phân ra từng đoạn có đánh số theo 
tuân tự, được dịch ra nghĩa từng chữ và giảng 
giải tóm lược. 

* Và đặc biệt có phần từ ngữ PR{i trong bài 
Kinh Dhammacakkappavatanasutta để dành cho 
những độc giả nào muốn học thuộc lòng bài kinh 
này, đồng thời hiểu rõ nghĩa từng chữ từng câu 
mà độc giả ấy đang đọc, để làm tăng trưởng đức- 
tin sâu sắc và trí-tHỆ sảng suốt của độc giả ấy. 


* Quyền sách nhỏ bài Kinh Chuyển-pháp-luân 
Dhammacakkappavafttanasufta này là bài kinh 
bao quát toàn giáo-pháp của Đúc-Phát, bắn sư 
đã cô găng giảng giải tớm lược một phân nào 
được bấy nhiêu thôi! 

Tuy bắn sư cố găng hết mình giảng giải để 
giúp cho độc giả tìm hiểu rõ về bài kinh này, 
song vì khả năng có hạn, nên chắc chắn không 
trảnh khỏi những điễu sơ sói, thậm chí còn có 
chỗ sai ngoài khả năng hiểu biết của bần sư. 

Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kính 
mong chư bậc thiện-trí có tâm từ chỉ giáo, góp ÿ 
chân tình. 

Kinh xin quỷ vị xem soạn phẩm này như là 
của chung, mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng 
có bồn phận đóng góp xây dựng, để cho soạn 


LỜI NÓI ĐẦU 59 





phẩm này được hoàn hảo, hẳu mong đem lại sự 
lợi ích chung, sự tiễn hóa, sự an-lạc cho phần 
động chúng ta. 

Bần sư kinh cần đón nhận những lời đóng góp 
phê bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, và 
kính xin quý Ngài ghỉ nhận nơi đáy lòng chân 
thành biết ơn sâu sắc của bần sư. 


* Quyền sách nhỏ bài Kinh Chuyển-pháp-luân 
Dhammacakkappavaftanasutta này được hoàn 
thành do nhờ nhiễu người giúp đỡ như là 
Dhammavara Samanera xem kỹ bản thảo, 
Dhammananda upasika đã tận tâm xem kỹ lại 
bản thảo, dàn trang, làm thành quyền sách và 
được Nhà xuất bản Tôn giáo cho phép ấn hành. 
Bần sư vô cùng hoan hỷ biết ơn tất cả quỷ vị. 


Nhán dịp này, con là Dhammarakkhita 
Bhikkhu (fỆ-khưu Hộ-Pháp) thành kính dâng 
phân pháp-thí thanh cao này đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Hộ-Tông, Vamsarakkhitamahathera 
là sư phụ của con, đồng thời kính dâng đến Ngài 
Đại-Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Bửu-Chơn, Ngài Đại-Tlrưởng-lão Giới- 
Nghiêm, Ngài Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ- 
Quang), Ngài Trưởng-lão Hộ-Nhẫn (chùa Thiên- 
Lâm, Huê) cùng chư Đại-Trưởng-lão, đã dày 
công đem Phát-giáo Nguyên-thủy (Theravada) 
về fruyên bá trên quê hương Việt-Nam thân yêu, 
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và xin kính dâng phân phước-thiện thanh cao 
này đến chư Đại-Trưởng-lão ở nước Thải-Lan, 
nước Myanmar (Miễn-Điện), đã có công dạy dỗ 
con về pháp-học và pháp-hành. 

Con kính mong quỷ Ngài hoan hỷ. 


ldam no ñãHnam hotu, sukhitã hontu ñatayo. 

Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hồi 
hướng đến tất cả bà con thân quyến của chúng 
con, từ kiếp hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong 
quá-khứ, cầu mong quý vị hoan hỷ nhận phần 
phước-thiện thanh cao này để thoát khỏi cảnh 
khổ, được an-lạc lâu dài. 


lmam puñnnabhagam  mãtä-pifI-äcariyd- 
ñati-miHananceva sesasabbasattananca dema, 
sabbepi te puñfiapafttim laddhana sukhitãä hontu, 
dukkha muccantu sabbattha. 

Chúng con thành tâm hôi hướng, chia phần 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, 
cha mẹ, thầy tổ, thân quyền, bạn hữu cùng tất cả 
chúng-sinh từ cối địa-ngục, q-su-ra, ngq-guỷ, 
súc-sinh, nhân-loại, chư-thiên trong các cối trời 
dục-giới, ... 

Xin tất cả quỷ vị hoan hỷ nhận phân phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này, cầu mong quý vị 
thoát mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc 
lâu dài trong khắp mọi nơi. 
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lam me dhanunHadãng1y ñsavakkhayavaham 
hotu. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi 
người chúng con, xin làm duyên lành dân dắt 
mỗi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hản 
Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, điệt 
tận được mọi phiên-não trâm-luân, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa điệt tận 
được mọi phiên- -não trâm-luân, chưa giải thoát 
khổ sinh, vẫn còn tử sinh luân-hôi, thì do năng 
lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này ngăn 
cản mọi ác-nghiệp không có cơ hội cho quả tái- 
sinh trong 4 cối ác-giới, và cũng do năng lực 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này chỉ hỗ trợ 
đại-thiện- nghiệp cho quả tải-sinh trong 7 cối 
thiện-giới mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng 
con đêu là Hgười có chánh-kiến, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảdo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, có duyên lành được gần gũi thân cận với 
bậc thiện-trí, lắng nghe chảnh-pháp của bậc 
thiện-tri, có đức-tin trong sạch nơi bậc thiện-trí, 
cố găng tinh-tấn thực-hành theo lời giảo-huấn 
của bác thiện-trí, không ngừng tạo mọi pháp- 
hạnh ba-la-mát cho sớm được đây đủ trọn vẹn, 
để mong sớm chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
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mong chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Trong kiếp tử sinh luân-hồi, mỗi khi chúng 
con được nghe tin lành Đúc-Phát, Đức-Pháp, 
Đức-Tăng ngự nơi nào, dù gần dù xa, chúng con 
cũng liên phát sinh đại-thiện-tâm hỷ lạc, có đức- 
tin trong sạch nơi Đức-Phật, Đúc-Pháp, Đúc- 
Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ấy, để hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp, cố gắng 
tinh-tấn thực-hành theo chánh-pháp của Đức- 
Phật, để mong chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bác Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. 

Nay, chúng con hết lòng thành kính thọ phép 
quy-y Tam-bdo và thành tâm hộ trì Tam-bảo 
cho đến trọn đời, trọn kiếp. 

Do nhờ năng lực phước-thiện phảáp-thí thanh 
cao này, cấu mong cho mỗi người chúng con 
luôn luôn có duyên lành, tạo được nhân tốt sâu 
sắc trong Phật-giáo. 

Do nhờ năng lực phước-thiện phảáp-thí thanh 
cao này theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người 
chúng con trong mỗi kiếp, dù có được thành tựu 
quả bảu ở cối người (manussasampaffi), hưởng 
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được mọi sự an-lạc như thế nào, cũng không 
đắm say trong cối người; hoặc dù có được thành 
tựu quả bảu ở cối trời (devasampatffl), hưởng 
được mọi an-lạc như thế nào, cũng không đắm 
Say trong cối trời. 


Thật ra, mục đích cứu cảnh cao cả của mỗi 
người chúng con chỉ có cẩu mong sớm được 
thành tựu quả bảu chứng ngộ Niễt-bàn 
(Nibbänasampatfi) mà thôi, để mong giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


lcchitam patthitan amha1m, 

khippameva samiJjhafu. 

Điều mong ước, ý nguyện của chúng con 
Câu mong sớm được thành tựu như ÿ. 


PL. 2562/DL. 2019 

Rừng Núi Viên Không 

Xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành 
Tĩnh Bà Rịa — Vũng Tàu 


1)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandgiia) 
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Ba Ngày Lịch Sử Trọng Đại Trong Phật-Giáo 


Theo truyền thồng Phật-Giáo-Nguyên-Thuỷ 
có 3 ngày lịch sử trọng đại như sau: 


1-Ngày rằm tháng tư (âm-lịch) có 3 sự kiện 
lịch sử trùng hợp theo thời gian khác nhau: 

k Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha 
đản-sinh kiệp chót vào ngày răm tháng tư, tại 
khu vườn Lumnbimi. (nay thuộc về nước Nepal). 

* Đức-Bô-tát Chánh-Đẳng-Giác Siddhattha 
trở thành Đức-Phật-Chánh-Đăng-Giác có danh 
hiệu là Đức-Phật Gotama vào ngày răm tháng 
tự, tròn đúng 35 tuổi, tại khu rừng Uruvela. 

* Đúc-Phật Gotama thuyẾt- pháp tế độ chúng 
sinh suốt 45 năm, đến ngày rằm tháng tư, Đức- 
Phật tịch diệt Niễt-bàn, tròn đúng 80 tuổi, tại 
khu rừng Kusinara. 


2- Ngày rằm tháng sáu (âm-lịch), 2 tháng 
sau khi trở thành Đúc-Phật ŒGotama, lần đâu 
tiên Đức-Phật Gotama thuyết giảng bài Kinh 
Dhamumacakkappavatanasutta: Kinh Chuyển- 
pháp-luân tế độ nhóm 5Š tỳ-khưu: Ngài Trưởng- 
lão Kondañna, Ngài VỨappa, Ngài Bhaddiya, 
Ngài Miahanama, Ngài Assdji tại khu rừng 
phóng sinh nai gọi là Isipatana, gân kinh-thành 
Baräanasr. Đồng thời Tam-bảo: Đúc-Phật-bảo, 
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Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo đây đủ trọn vẹn 
xuất hiện trên thê gian. 


3- Ngày rằm tháng giêng (âm-lịch), 9 tháng 
sau khi trở thành Đức-Phật Gotama, Đại-hội 
chư Thánh A-ra-hán gồm có 1.250 Vị đủ 4 chỉ- 
pháp lần đâu tiên tại ngôi chùa Weluvana, gân 
kinh-thành Rajagaha, nước Magadha. Khi ấy 
Đức-Phật thuyết dạy ovädapälimokkha cho 
1.250 Vị Thánh A-ra-hản ấy. 

Bốn chỉ-pháp là: 

- Vào ngày rằm tháng giêng. 

- Chư Thánh A-ra-hản 1.250 vị tự động đến 
đảnh lễ Đúc-Phật tại ngôi chùa Veluvana. 

- 1250 VỊ Thánh A-ra-hản này đếu được 
Đức-Phật cho phép xuất gia theo cách gọi “Ehi 
Bhikkhu `”. 

- 1.250 Vị Thánh A-ra-hán này đêu chứng đắc 
lục thông. 


* Ngày rằm tháng tư là ngày Đức-Phật-Bảo. 
* Ngày rằm tháng sáu là ngày Đức-Pháp-Bảo. 
* Ngày rằm tháng giêng là ngày Đức-Tăng-Bảo. 


MỤC LỤC 
KỆ LẼ BÁI TAM-BẢO 
LỜI NÓI ĐẦU 


Bài Kinh Chuyển-Pháp-Luân 
Dhammacakkappavatfanasutta 


* Bài kinh Chuyển-Pháp-Luân........................... l 
* Ý nghĩa bài kệ khai kinh Chuyển-Pháp-Luân..... I I 
* Ý nghĩa bài kinh Chuyên-Pháp-Luân................. 12 
Hai pháp thấp liền scs⁄6xesasciseavabie 12 
- Pháp-hành trung-đạo................................. ...- .-- ---- lŠ 
ST HẠNH 1 coe/axisbs6fi1726vaGuivlatCiuEnh 14 
ÌŠTKHO- 1 HárIDELS sce5:e so x0 60x506/20/90X9 04108 14 
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3- Diệt Khổ-Thánh-để..........................----- 5-5 5+ l6 
4- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đề............ l6 

- Tam-tuệ-luân trong tứ Thánh-đề ....................... 17 
1- Tam-tuệ-luân trong khổ-Thánh-đế .................. 17 
1.1- Trí-tuệ-học biết tứ Thánh-đề ..................... 17 


1.2- Trí-tuệ-hành phận sự biết tứ Thánh-đề....... I 7 
1.3- Trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự biết 
tứ Thánh-đề ................... 18 
2- Tam-tuệ-luân trong nhân sinh khổ-Thánh-để 19 
2.1- Trí-tuệ-học biết nhân sinh khổ-Thánh-đếể 19 
2.2- Trí-tuệ-hành phậnsự diệt 
nhân sinh khổ-Thánh-để ......... 20 
2.3- Trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự diệt tận 
nhân sinh khố-Thánh-đề ........ 21 
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3- Tam-tuệ-luân trong diệt khô-Thánh-đề ............ 21 
3.1- Trí-tuệ-học biết diệt khổ-Thánh-đề ........... 21 
3.2- Trí-tuệ-hành phận sự chứng ngộ 
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3.3- Trí-tuệ-thành hoàn thành xong phận sự 
chứng ngộ Niết-bàn diệt khổ-Thánh-đề.....23 
4- Tam-tuệ-luân trong pháp-hành dẫn đến 
diệt khô-Thánh-đề .......24 
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4.3- Trí-tuệ-thành hoàn thành xong phận sự 
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ĐOẠN KÉT 
TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa 


DHAMMACAKKAPPAVATTANASUTTA 


(Kệ khai kinh Chuyển-pháp-luân) 


Bhikkhuinam pañcavagginarm, 
]sipatana nãmaqke. 

Migadaye dhammavaram, 
yam tam nibbãnapapakd. 
Sahampdti nămakena, 
mahabrahmena yacito. 
Cafusaccam pakasemo, 
Lokanatho adesayi. 


Nanditam sabbavedelhi, 
sabbasampdtti sadhakam. 
Sabbalokahitatthaya, ( 
Dhammacakkam bhanãma he. 





! Có bản khác là “Ä⁄aggaphalasukhatthäya”. 
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Dhammacakkappavattanasutta “ 


1- Evam me sutam, ekam samayam Bhagavaã 
Baranasyamn viharaH, lsipaftane migadaye. 
Tara kho Bhagavä pañcavaggiye bhikkhù 
aImnanfes1. 


2- Dveme bhikkhave, amtä pabbdjitena na 
sevitabba. Katame dve? 


* Ƒo caãyamnu kamesu kamasukhallikanuyogo 
hỉmo gammo pothujjaniko anaryo qnattha- 
samhi1o, 

* Ƒo cayam aftakilamathanuyogo dukkho 
anariyo anafthasamhito. 


3- Eie kho bhikkhave, ubho aqnte a1upagamma 
maj?hima pafipada Tathagatena abhisambuddha 
cakkhukaraI ñãnakaraT upasamaya abhiñnñaya 
sambodhaya nibbanaãya samvafiati. 

Katama ca sĩ bhikkhave, majjhima pafipada 
Tathagatena  qabhisambuddhäa  cakkhukardanT 
ñanakaranT upasamaya abhinnaya sambodhaya 
nibbanãya samvaftati. 

Ayameva ariyo afthangiko maggo. 

Seyyathidarn- 


Sammadlifthi, sammasankappo, sammavacđ, 





' Samyuttanikãya, Mahävaggasamyutta, Dhammacakkappavattanasutta. 
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Sammakqm1manto, samã-đjiVo, sammäãväyamo, 
sammasaHi, sammasamddhi. 

Ayarn kho sĩ bhikkhave, majjhima pafpada 
Tathagatena  dabhisambuddhäa  cakkhukardanT 
ñãnakaraT upasamaya abhinñaya sambodhaya 
nibbanãya samvaftati. 

*4- ldam kho pana bhikkhave, dukkham 
qrIyasaccam. 

Jatipi dukkha, jarapi dukkha, byadhipi dukkho, 
maranampik dukkham, appiyehi sampayogo 
dukkho, piyehi vippayogo dukkho, yampiccham 
na labhafti tampi dukkham, samkhittena 
pañcupadanakkhandha dukkha. 

*$- ldam kho pana bhikkhave, dukkha- 
samudayam ariyasacca1m. 

Yavam tanhã ponobbhavikä nandiräga- 
sahagafa tatratatrabhinandim. 


Seyyathidarn- 
Kamatanha, bhavatanha, vibhavatanha. 


*6- ldam kho pana bhikkhave, dukkha- 
nirodhamụ ariyasaccq1m. 

ŸYo fassayeva tanhãya asesaviraganirodho 
cãgo pafinissagøo muffi analayo. 


*7- ldam kho pana bhikkhave, dukkha- 
nirodhagamimï pa†ipadäa ariyasaccan. 
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Ayameva ariyo afthangiko maggo. 

Seyyathidarn- 

Sammadifthi sammasankappo, sammavacä, 
sammakammamnto, sammđ-đjiVO, sammäãväyamo, 
SammasaHi, sammasamddhi. 


ổ-  “ldam dukkham ariyasaccan Tỉ me 
bhikkhave, pubbe qnanussutesdu dhammesu 
cakkhumụ wudapadi, ñanam udapddi, pañna 
udapddli, vjja udapadli, ãloko udapaddl. 

9- “Tam kho panidam dukkham ariyasaccam 
pariññeyyan tÌ me  bhikkhave, pubbe 
ananussutesu đhammesu cakkhum udapddl, 
ñanamụ udapadi, pañña udapaddli, vựja udapddl, 
đloko udapddl. 

10- “Tam kho panidam dukkham qrừa- 
saccaw pariiatan tì me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapddl, 
ñanamụ udapadi, pañña udapaddli, vừja udapddl, 
đloko udapddl. 

l1I- “ldam dukkhasamudayam ariyasaccan Ttỉ 
me bhikkhave, pubbe qnanussutesu dhammesu 
cakkhumụw udapddl, ñãnam tudapddi pañña 
udapddli, vja udapadli, ãloko udapaddl. 

12- “Tam kho panidam dukkhasamudaydam 
arasaccan pahatfabban tỉ me bhikkhave, 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhumn udapddi 
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ñanamụ udapadi, pañña udapddli, vừja udapddl, 
đloko udapddl. 

l13- “Tam kho panidam dukkhasamudayam 
ariyasaccan pahman 1Ì me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapddl, 
ñanamụ udapadi, pañña udapddli, vừja udapddl, 
đloko udapddl. 

14- “ldam dukkhanrodham arWasaccan ti 
me bhikkhave, pubbe qnanussutesu dhammesu 
cakkhumụw udapddl, ñãnam tudapddi pañña 
udapddli, vja udapadli, ãloko udapaddl. 

l15- “Tam kho panidam dukkhanirodham 
ariyasaccan sacchikãtabban tỉ me bhikkhave, 
pubbe  qananussulesu đhammesu cakkhumn 
udapddli, ñãnam udapadi, paññä udapddi, vừ7a 
udapddl, ãloko udapaddl. 

ló- “Tam kho panidam dukkhanirodham 
ariyasaccan sacchikatan tỉ me bhikkhave, 
pubbe  ananussulesu đdhammesu cakkhumn 
udapddli, ñãnam udapadi, paññä udapddi, vừ7a 
udapddl, aloko udapaddl. 


l17- “ldam dukkhanirodhagamimr palipada 
ariyasaccan  fÌ me bhikkhave, pubbe 
ananussutesu đdhammesu cakkhum udapddl, 
ñanamụ udapadi, pañña udapddli, vừja udapddl, 
đloko udapddl. 
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18- “Tam kho panidan dukkhanirodhagamini 
palpada ariyasaccamw bhavetabban Tỉ me 
bhikkhave pubbe qnanussutesu đhammesu 
cakkhumụw udapddl, ñãnam tudapddi pañña 
udapddl, vja udapadli, ãloko udapaddl. 

19- “Tam kho panidanw dukkhanirodha- 
gãmin palipadä ariasaccamw bhăvitan 1Ì me 
bhikkhave pubbe qnanussutesu dhammesu 
cakkhumụ udapadi, ñanam udapadi paññna 
udapddl, vjja udapadli, ãloko udapaddl. 


20- YavaRivañca me bhikkhave, Imesu cafHsu 
đriyasaccesu evam tiparivaftamn dvãdasakaram 
yathabhutamn ñãnadassanam na suvisuddham 
ahoSI. 


Neva taãvã ham bĐhikkhave, sadevake loke 
samarake sabrahmake  sassamanabrahmawiya 
Dpqjãya sadeVamdnussayd “dHHffdFdIII saHHmHđ- 
sarmbodhim abhisartibuddho tỉ paccaffiasim. 


21- Yato ca kho me bhikkhave, imesu cafHsu 
đriyasaccesu evam tiparivaftamn dvãdasakaäram 
yathabhutam ñanadassanam suvisuddhaụu ahosi. 

Atha ham bhikkhave, sadevake loke samãrake 
sabrahmake  sassamanabrahmaniyaä  pajãya 
sadeVvamanussaya “qnHffaran sammasambodhim 
qbhisambuddho 1ỉ paccañnasim. 
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22- Ñãnañca pana me dassanam udapädl, 

f 10m2 ' -(1) độn na SU Vi 8 : 

IDDã 1mme vimuffiˆ, ayamantima jãH, natthi 
dan punabbhavo tỉ. 


23- ldamavoca Bhagava. 


Attamana pañcavaggiyä bhikkhui Bhagavato 
bhãsitam abhinandumii. 


24- lmasmin ca pana veyyakaranasmim 
bhanñamane äyasmafo Kondafñfñassa virqjam 
viamalam dhammacakkhum udapadi “yam kiNci 
samudayadhammmam, sabbam tạm nìrodha- 
dhamuman tí. 


25- Pavatite ca pana Bhagavatd dhamma- 
cakke bhumma deva saddarnanussãvesum “etar 
Bhagavatä Baranasyamụ lsipaftane migeadaye 
anuHfaram dhammacakkam pavat—itam 
appdfivaftiyaln samanena và brahmanena vã 
devena vã mãrena vã brahmuna vã kenaci vã 
lokasmin tỉ. 


*  Bhummanam devanamn saddam sutvã 
cãtumahäardjikaä deva saddamanussavesumy “efam 
Bhagavaa  Baranasiyamnw lsipaflane migadaye 
anuftaram dhammacakkamn pavafitam appdfi- 
vaffiyan samanema vã brahmanena va devena 
vã marena vã brahmuna vã kenaci vã lokasmin 1i. 





' Syãma cefovimutii. 
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* Catumahardjikanan devanam saddam sufvã 
tãvatimsa devĩ saddamanussãavesumu “elam 
Bhagavaa  Baranasyamụw lsipaflane migadaye 
anuftaram dhammacakkamn pavafitam appdfi- 
vaffiyam samanena vã brahmanena vã devena vã 
marena vã brahmuna vã kenaci vã lokasmn tỉ. 


* Tavatinsanam devanam saddam suiva 

_ _ -_ - «« k—§ 

yama deva saddamanussavesun “etan Bhagavafä 

Baranasiyamn lsipafane migadaye qanufftaram 

dhammacakham pavafitam appafivafiyam 

samanema vã brahmanena vã devena vã mãrena 
vã brahmuna va kenaci vã lokasmin ` tỉ. 


* Yamanarm devanam saddam sutva tusitã 
devä saddamanussavesun “etam Bhagavatä 
Baranasiyan lsipafane mieadaye qanufftaram 
dhammacakham  pavaftiam appafivafiyam 
samanema va brahmanena vã deVvena vã mãrena 
vã brahmuna vã kenaci vã lokasmin tỉ. 


* Tusianam devanam saddam  sufvã 
nữnmaãnarafi devã saddamanussavesunụ “etam 
Bhagavaaã Baranasiydmw lsipafane migadaye 
qnuftaqran dhammacakham pavafiian appafi- 
vaffiyamn samanena vã brahmanena vã devena vã 
marena vã brahmuna vã kenaci vã lokasmin tỉ. 


* Nimmanarafian devãnam saddam sutvã 
paranimmitavasavdffTẦ. devaä saddamanussavesum 
“đam Bhagavaä  Baranasiyam  lsipafane 
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migadaye anuttaram dhammacakkam pavaftitam 
appdfivaftiyan samanema va brahmanena vã 
devena vã máãrena vã brahmuna vã kenaci vã 
lokasmin ` tỉ. 


* Paranimmitavasavatinam devaänam saddam 
sutva brahmakayika devã saddamanussavesum 
« _ =. 5 S 

cam Bhagavadta  Baranasiyam  lsipalane 
migadaye anuttaram dhammacakkam pavaffitam 
appdfivaftiyaln samanema vã brahmanena vã 
devena vã marena và brahmuna vã kenaci vã 
lokasmin tỉ. 


lHiha tena khanena tena layena tena 
muhutIAena yãva brahmaloka saddo abbhuggacchi. 


26- Ayañca dasasahassilokadhat~I samhampi 
samp?akampi sampavedli. 


27- Appamano ca mịaro obhaso loke 
pãttrahosd: qalikkamma devanamn deva- 
nubhavdmii. 


28- Atha kho Bhagava imamn udaãnaụ uđaănesi 

“Aññasi vata bho Kondanno 

Añnasi vata bho Kondaffno ` tỉ. 

lHị hidam ãyasmato Kondafñnñassa “Aññasi- 
kondañfo ` tveva nãman ahosT Tỉ. 

29- Atha kho ãyasma Aññasikondanno diftha- 
dhammo paftadhammo viditadhammo pariyo- 
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ga |lhadhammo titnavicikiccho vigatakathamkatho 
veSärajaDpafo  aparappaccayo safthusäsane 
Bhagavantam etadavoca. 

“Labheyyä ham Bhamte, Bhagavato samtike 
pabbaj7am, labheyyamu upasampadan tỉ. 


30- “khi bhikkhH tỦ Bhagavad  avoca, 
“swakkhãto  dhammo, cara brahmacarWyam 
samma dukkhassa antakiriyayä 1i. 


Sãva fassa ãyasmafo upasampada ahos† Tí. 


(DhammacakkappavafIanasuttam nithitam) 








Namo tassa Bhagavafo Arahato Sammasambuddhassa. 


Con đem hết lòng thành kính đánh lễ Đức- 
T hê-T. ôn ây, Đức A-ra-hản, Đưức-Phát Chánh- 
Đăng-Giác. 


Bài Kinh Chuyến-Pháp-Luân 
(Dhammacakkappavatfanasutta) 


Ý nghĩa kệ khai Kinh Chuyền-Pháp-Luân 


, 


“Bhikkhinan pañcavagginam... ` 


Vị Đại-Phạm-thiên Sa-ham-pa-fi, 

Thỉnh cầu Đức-Phật, thuyết pháp độ sinh, 
Đức-Phật đại bi nhận lời câu thỉnh. 

Thuyết pháp giảng giải pháp tứ Thánh-để. 
Chánh-pháp cao thượng chứng ngộ Niễt-bàn. 
Tế độ chúng-sinh, nhóm năm t)-khưu. 

Tại khu rừng rậm, nơi phóng sinh nai. 

Tên gọi là l-si-pa-ta-na. 

Mong sự lợi ích cho toàn chúng-sinh. 

Lắng nghe bài kinh Chuyển-pháp-luân này. 
Thành tựu kết quả cõi người, cõi trời. 
Niết-bàn tịch tịnh an-lạc tuyệt đối. 

Chúng tôi tụng kinh Chuyển-pháp-luân ấy. 
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Ý nghĩa bài Kinh Chuyển-Pháp-Luân 


Lời Ngài Trưởng-lão Ananda bạch với Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahakassapa răng: 


Lê 


- “EVAITW II€ SHIATN ... 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão Maha- 
kassapa khả kính, con là Ananda được nghe bài 
kinh Chuyển-pháp-luân từ Đức-Thế- Tôn như vậy: 


Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại khu rừng 
phóng sinh nai, tên là lsipatana, trước kia Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác, chự Phật Độc-Giác đã 
từng ngự xuống đây. Tại nơi ấy, Đức-Thế-Tôn 
gọi nhóm 5 tfỳ-khưu là Ngài Đại-Trưởng-lão 
Kondañnna, Ngài Trưởng-lão Vappa, Ngài Trưởng 
lão Bhaddiya, Ngài Trưởng-lão Mahanama và 
Ngài Trưởng-lão Assaji mà truyền dạy rằng: 

Hai pháp thấp hèn (Dve antä) 

- Này chư tÈ-khưu! Có 2 pháp thấp hèn cực 
đoan thuộc vệ hai biên kiến mà người xuất gia 
không nên hành. 

Hai pháp ấy như thế nào? 


* Một là việc thưởng thụ hưởng dục lạc trong 
ngũ-dục do tâm tham-ái hợp với thường-kiễn, là 
pháp thấp hèn của hạng phàm-nhân trong đời, 
không phải là pháp-hành của bậc Thánh-nhán, 
không đem lại lợi ích an-lạc. 
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* Hai là việc thường tự ép xác hành khổ mình 
do tâm sân và có đoạn-kiến, thuộc pháp-hành 
khổ-hạnh của ngoại đạo, không phải là pháp- 
hành của bậc Thánh-nhân, không đem lại lợi ích 
an-lạc. 


Pháp-Hành Trung-Đạo (Majjhimapafipad3) 


- Này chư t)-khưu! Không thiên về 2 pháp 
thấp hèn thuộc về thường-kiến và đoạn-kiến ấy, 
Như-Lai đã thực-hành theo pháp-hành trung- 
đạo nên đã chứng ngộ chân-lý tử Thánh-để bằng 
trí-tuệ-thiển-tuệ siêu-tam-giới, làm cho tuệ- 
nhãn (cakkhu) đã phát sinh thấy rõ, biết rõ tứ 
Thánh-để, làm cho trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam- 
giới (ñãna) đã phát sinh thấy rõ, biết rõ tử 
Thánh-đề, để chứng ngộ Niết-bàn làm vắng lặng 
mọi phiên-não, để phát sinh trí-tuệ-thiên-tuệ 
siêu-tam-giới đặc biệt chứng đắc 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả, để tịch diệt Niễ-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Này chư tf}-khưu! Như-Lai đã thực-hành 
theo pháp-hành trung-đạo nên đã chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để bằng tri-tuệ-thiên-tuệ siêu- 
tam-giới, làm cho tHệ-Hhãn (cakkhu) đã phát 
sinh thấy rõ, biết rõ tử Thánh-đề, làm cho trí-tuệ- 
thiền-tuệ siêu-tam-giới (ñana) đã phái sinh thấy 
rỐ, biết rõ tứ Thánh-để, để chứng ngộ Niếễt-bàn 
làm vắng lặng mọi phiên não, để phát sinh trí- 


14 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 





tuệ-thiÊn-tuệ siêun-tam-giới đặc biệt chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, để tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Pháp-hành trung-đạo như thể nào? 

- Này chư tỳ-khưu! Pháp-hành trung-đạo đó 
chính là Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh cao thượng 
là chánh-kiến, chánh-tư-duy, chẳnh-ngữ, chánh- 
nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tấn, cháảnh-Hiệm, 
chánh-định. 

Thánh-đạo hợp đủ Š chánh cao thượng này 
gọi là pháp-hành trung-đạo. 

- Này chư tf}-khưu! Nhưự-Lai đã thực-hành 
theo pháp-hành trung-đạo này đã chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để bằng tri-tuệ-thiên-tuệ siêu- 
tam-giới, làm cho tuệ-Hhãn (cakkhu) đã phát 
sinh thấy rõ, biết rõ tứ Thánh-đề, làm cho trí-tuệ- 
thiền-tuệ siêu-tam-giới (ñãna) đã phát sinh thấy 
rỠ, biết rõ tứ Thánh-để, để chứng ngộ Niễt-bàn 
làm vắng lặng mọi phiên não, để phát sinh trí- 
tuê-thiên-tuệ siêu-tam-giới đặc biệt chứng. đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, để tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Tứ Thánh-Đế 

1- Khỗ-Thánh-đề (Dukkha Ariyasacca) 


- Này chư t)-khưu! Khố-Thánh-đềể là chân-]ÿ 
mà bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là: 
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* Tái-sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, 
chết là khổ. 

* Phải gân gũi, thân cận với người không 
thương yêu là khổ. 

* Phải xa lìa người thương yêu là khổ. 

* Mong muốn đừng có sinh, đừng có giả, 
đừng có bệnh, đừng có chết ... mà điễu ấy không 
thể nào được như ý là khổ. 

Tóm lại, chấp trong ngũ-uẩn chấp-thủ do tâm 
tham-ái và tà-kiến là khổ. 

Những thật-tánh khổ ấy gọi là khổ-Thánh-đề. 


2- Nhân sinh khố-Thánh-đề 
(Dukkhasamudaya Ariyasacca) 

- Này chư t)-khưu! Nhân sinh khố-Thánh-để là 
chân-lý mà bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là 
tham-ái là nhân dất dẫn tái-sinh kiếp sau, hợp với 
tham muốn, ái-dục say mê trong môi kiếp ây, Say 
mê trong các đối-tượng, đắm say trong kiếp sống. 

Nhân sinh khố-Thánh-để ấy là: 

* Dục-ái (kãmatanhä): tham-ái trong 6 đối- 
tượng ải (sắc-ái, thanh-di, hương-di, Vị-ải, Xxúc- 
di, pháp-di). 

* Hữu-ái (bhavatanhä): tham-ái trong 6 đối- 
tượng ái hợp với thường-kiến, hoặc tham-di 
trong, các bậc thiên sắc-giới, võ- sắc-giới, trong 
cối săc-giới, cõi vÔ-săc-giới. 
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* Phi-hữu-ái (vibhavatanha): tham-ái trong 6 
đối-tượng ái hợp với đoạn-kiễn. 


Những thật-tánh tham-ái ấy gọi là nhân sinh 
khố-Thánh-đề. 


3- Diệt khỗ-Thánh-đề (Dukkhanirodha 
Ariyasacca) 


- Này chư t-khưu! Diệt khổ-Thánh-để là 
chân-|) mà bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ, đó là 
Niễt-bàn là pháp diệt tận được mọi tham-ái ấy 
không còn dự sót bằng 4 Thánh-đạo-tuệ, Niết- 
bàn xả ly tất cả, Niễt-bàn từ bỏ chấp trong ngĩ- 
uẩn chấp-thủ, Niễt-bàn giải thoát khổ, Niễt-bàn 
không còn luyễn ái, không còn dính mắc. 

Những thật-tánh Niết-bàn ấy gọi là diệt khổ- 
Thánh-để. 


4- Pháp-hành dẫn đến diệt khô-Thánh-đề 
(DukkhanirodhagaminI Pafipadã Ariyasacca) 


- Này chư t)-khưu! Pháp-hành dẫn đến chứng 
ngộ Niết-bàn, diệt khổ-Thánh-để là chân-]ÿ mà 
bậc Thánh-nhán đã chứng ngộ, đó là Thánh- 
đạo hợp đủ 8 chánh là chánh-kiến, chánh-tư- 
duy, chảnh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, 
chánh-tinh-tấn, chánh-niệm, chẳnh-định. 

Những thậttánh pháp-hành bát-chánh-đạo 
ấy gọi là pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đề. 
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Tam-Tuệ-Luân Trong Tứ Thánh-Đề 
1- Tam-tuệ-luân trong khỗ-Thánh-đề 
1.1- Trí-tuệ-học biết khỗ-Thánh-đề (Saccañãna) 


- Này chư t)-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) biết rõ 
khổ- Thánh-để đã phát sinh, tri-tuệ (ñãna) biết rõ 
thật-tánh khổ-Thánh-để đã phát sinh, trí-tuệ 
sáng suốt (paññã) biết rõ tái-sinh là khổ sinh, 
già là khố,... tóm lại ngũ-uân chấp-thủ là khổ đã 
phát sinh, tuệ-minh (vi]jä) biết rõ thấu suốt hoàn 
toàn khố-Thánh-để đã phát sinh, ảnh sảng trí- 
tuệ (ãloko) diệt màn vô-minh che phú khổ- 
Thánh-để đã phát sinh đến với Như-Lai trong 
mọi pháp khố-Thánh-đề, mà trước đây, khi chưa 
trở thành Đức-Phật, Như-Lai chưa từng nghe, 
chưa từng biết rằng: 

“Thật-tánh của ngũ-uẩn chấp-thủ là khổ- 
Thánh-để là pháp mà tri-tuệ-học có phận sự 
học hỏi, hiểu biết rõ ngũ-uẩn chấp-thủ là khổ- 
Thánh-đễ ” 

1.2- Trí-tuệ-hành phận sự biết khỗ-Thánh-đế 

(Kiccañäna) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ khổ-Thánh-để đã phát sinh, trí-tuệ- 
thiên-tuệ (ñãna) thấy rõ, biết rõ thật-tánh khổ- 
Thánh-để đã phát sinh, tri-tuệ-thiên-tuệ sảng 
suốt (paññg) thấy rõ, biết rõ tải-sinh là khổ sinh, 
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già là khố,... tóm lại ngũ-uẩn chấp-thủ là khổ đã 
phát sinh, tuệ-minh (vijjã) thấy rõ, biết rõ thấu 
suốt hoàn toàn khô-Thánh-đề đã phát sinh, ảnh 
sáng trí-tuệ-thiển-tuệ (aloko) diệt màn vô-minh 
che phú khổ-Thánh-để đã phát sinh đến với 
Như-Lai trong mọi pháp khổ-Thánh-để, mà 
trước đây, khi chưa trở thành Đức-Phát, Như- 
Lai chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 

“Thật-tánh của ngũ-uẩn chấp-thủ là khổ- 
Thánh-để là pháp mà trí-tuệ-hành có phận sự 
nên biết rõ ngũ-uấẫn chấp-thủ bằng trí-tuệ- 
thiền-tuệ tam-giới. ” 


1.3- Trí-tuệ-thành hoàn thành xong phận sự 
biêt khô-Thánh-đề (Katañäna) 


- Này chư t-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ khổ-Thánh-để đã phát sinh, trí-tuệ- 
thiên-tuệ (nang) thấy rõ, biết rõ thật-tánh khố- 
Thánh-để đã phát sinh, tri-tuệ-thiên-tuệ sảng 
suốt (paññ4) thấy rõ, biết rõ tải-sinh là khổ sinh, 
già là khố,... tóm lại ngũ-uẩn chấp-thủ là khổ đã 
phát sinh, tuệ-minh (vi]jäã) thấy rõ, biết rõ thấu 
suốt hoàn toàn khô-Thánh-đề đã phát sinh, ảnh 
sáng trí-tuệ-thiển-tuệ (aloko) diệt màn vô-minh 
che phú khổ-Thánh-để đã phát sinh đến với 
Như-Lai trong mọi pháp khổ-Thánh-để, mà 
trước đây, khi chưa trở thành Đức-Phát, Như- 
Lai chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 
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“Thật-tánh của ngũ-uẩn chấp-thủ là khổ- 
Thánh-để là pháp mà tri-tuệ-hành có phận sự 
nên biết rõ, thì trí-tuệ-thành đã biết rõ ngũ-uẩn 
chấp-thủ bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi.” 


2- Tam-tuệ-luân trong nhân sinh khố-Thánh-đề 


2.1- Trí-tuệ-học biết nhân sinh khỗ-Thánh-đề 
(Saccañäana) 

- Này chư 0-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) biết rõ 
nhân sinh khổ-Thánh-để đã phát sinh, tri-tuệ 
(ñãna) biết rõ thật-tánh nhân sinh khổ-Thánh-để 
đã phát sinh, trí-tuệ sáng suốt (paññã) thấy rõ 
108 loại tham-di đó là 3 loại tanhã là kãma- 
tanha, bhavatanha, vibhavatanhã nhán với 6 
loại đối-tượng là sắc-ái, thanh-ái, hương-ádi, Vị- 
di, xúc-di, pháp-di thành 1Š loại tham-di, rồi 
nhân với 2 bên là bên trong của mình và bên 
ngoài mình của người khác thành 36 loại, rồi 
nhân với 3 thời là thời quả-khứ, thời hiện-tại, 
thời vị-lai gồm có 108 loại tham-ái là nhân sinh 
khổ- Thánh-để ấy, đã phát sinh, tuệ-minh (vịj4) 
biết rõ thấu suốt hoàn toàn nhân sinh khổ- 
Thánh-để đã phát sinh, ảnh sáng tri-tuệ (äloko) 
diệt màn vô-minh che phủ nhân sinh khố-Thánh- 
đề đã phát sinh đến với Như-Lai trong mọi pháp 
nhân sinh khổ-Thánh-để, mà trước đáy, khi chưa 
trở thành Đức-Phật, Như-Lai chưa từng nghe, 
chưa từng biết rằng: 
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“Thật-tánh của tham-di là nhân sinh khổ- 
Thánh-để là pháp mà tri-tuệ-học có phận sự 
học hỏi, hiểu biết rõ tham-ái là nhân sinh khổ- 
Thánh-để ” 


2.2- Trí-tuệ-hành phận sự diệt nhân sinh khố- 
Thánh-đề (Kiccañana) 


- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ nhân sinh khổ-Thánh-để đã phát sinh, 
trí-tuệ-thiên-tuệ (nana) thấy rõ, biết rõ thật-tánh 
nhân sinh khổ-Thánh-để đã phát sinh, trí-tuệ- 
thiên-tuệ sáng suốt (paññã) thấy rõ, biết rõ 108 
loại tham-di đó là 3 loại tanhã là kamatanha, 
bhavatanha, vibhavatanha' ... gồm có 108 loại 
tham-di là nhân sinh khố-Thánh-để ấy đã phát 
sinh, tuệ-minh (vÙjä) thấy rõ, biết rõ thấu suốt 
hoàn toàn nhân sinh khổ-Thánh-để đã phát sinh, 
ảnh sáng trí-tuệ-thiên-tuệ (aloko) diệt màn vô- 
mình che phủ nhân sinh khổ-Thánh-để đã phát 
sinh đến với Như-Lai trong mọi pháp nhân sinh 
khổ-Thánh-để, mà trước đáy, khi chưa trở thành 
Đức-Phật, Như-Lai chưa từng nghe, chưa từng 
biẾt rằng: 

“Thật-tánh của tham-di là nhân sinh khổ- 
Thánh-để là pháp mà tri-tuệ-hành có phận sự 
nên diệt tham-ádi bằng trí-tuệ-thiền-tuệ tam- 
giới. ” 
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2.3- Trí-tuệ-thành hoàn thành xong phận sự diệt 
tận nhân sinh khô-Thánh-đêề (Katañäna) 


- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ nhân sinh khổ-Thánh-đề đã phát sinh, 
trí-tuệ-thiên-tuệ (ñana) thấy rõ, biết rõ thật-tánh 
nhân sinh khố-Thánh-để đã phái sinh, trí-tuệ-thiêển- 
tuệ sảng suốt (paññã) thấy rõ, biết rõ 108 loại 
tham-ái đó là 3 loại tanha là kamatanha, bhava- 
tanha, vibhavatanha ... gồm có 108 loại tham-ádi 
là nhân sinh khổ-Thánh-để ấy đã phát sinh, tuệ- 
mình (vÙjä) thấy rõ, biết rõ thấu suốt hoàn toàn 
nhân sinh khổ-Thánh-để đã phát sinh, ảnh sáng 
trí-tuệ-thiên-tuệ (aloko) điệt màn vô-mình che phủ 
nhân sinh khố-Thánh-để đã phát sinh đến với 
Như-Lai trong mọi pháp nhân sinh khổ-Thánh- 
để, mà trước đáy, khi chưa trở thành Đức-Phật, 
Như-Lai chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 

“Thật-tánh của tham-di là nhân sinh khổ- 
Thánh-để là pháp mà tri-tuệ-hành có phận sự 
nên diệt, thì trí-tHệ-thành đã diệt tận được 
tham-ái bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi. ” 


3- Tam-tuệ-luân trong diệt khỗ-Thánh-đề 
3.1-Trí-tuệ-học biết diệt khỗ-Thánh-đề 
(Saccañana) 
- Này chư t)-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) biết rõ 
diệt khô-Thánh-đê đã phát sinh, trí-tuệ (ñãng) 
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biết rõ thật-tánh diệt khổ-Thánh-để đã phát sinh, 
trí-tuệ sáng suốt (paññä) biết rõ 2 loại Niễt-bàn 
là sa-upadisesanibbana, anupadisesanibbana, 
biết rõ 3 loại Niễ-bàn là animitanibbäna, 
appathitanibbana, suññatanibbana đã phát 
sinh, tuệ-minh (vÙjä) biết rõ thấu suốt hoàn toàn 
diệt khố- Thánh-để đã phát sinh, ánh sáng tri-tuệ 
(äloko) diệt màn vồ-minh che phú diệt khổ- 
Thánh-để đã phát sinh đến với Như-Lai trong 
mọi pháp diệt khố-Thánh-để, mà trước đây, khi 
chưa trở thành Đức-Phật, Như-Lai chưa từng 
nghe, chưa từng biết rằng: 

“Thật-tánh của Niết-bàn là diệt khổ-Thánh- 
để là pháp mà trí-tuệ-học có phận sự học hói, 
hiểu biết rõ Niễt-bàn là diệt khổ- Thánh-để ” 

3.2- Trí-tuệ-hành phận sự chứng ngộ diệt 

khô-Thánh-đề (Kiccañäna) 


- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ điệt khổ-Thánh-để đã phát sinh, trí- 
tuệ-thiÊn-tuệ (ñang) thấy rõ, biết rõ thật-tánh 
diệt khổ- Thánh-để đã phát sinh, tri-tuệ-thiên-tuệ 
sáng suốt (paññä) biết rõ 2 loại Niết-bàn là sa- 
upadisesanibbana, anupadisesanibbana, biết rõ 
3 loại Niết-bàn là animitanibbäna, appanihita- 
nibbana, suññatanibbana đã phát sinh, tuệ-minh 
(vijä) thấy rõ, biết rõ thấu suốt hoàn toàn diệt 
khổ-Thánh-để đã phát sinh, ánh sảng tri-tiệ- 
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thiên-tuệ (aloko) điệt màn vô-mình che phủ diệt 
khổ-Thánh-để đã phát sinh đến với Như-Lai 
trong mọi pháp diệt khổ-Thánh-để, mà trước 
đáy, khi chưa trở thành Đứực-Phát, Như-Lai 
chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 


“Thật-tánh của Niết-bàn là diệt khố-Thánh- 
để là pháp mà tri-tuệ-hành có phận sự nên 
chứng ngộ Niễ-bàn bằng trí-tuệ-thiền-tuệ 
tam-giới. ” 

3.3- Trí-tuệ-thành hoàn thành xong phận sự 

chứng ngộ Niết-bàn diệt khỗ-Thánh-đề 
(Katañäna) 


- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ diệt khổ-Thánh-đề đã phát sinh, trí- 
tuệ-thiển-tuệ (nang) thấy rõ, biết rõ thật-tánh 
diệt khổ- Thánh-để đã phát sinh, trí-tuệ-thiên-tuệ 
sáng suốt (paññä) biết rõ 2 loại Niết-bàn là sa- 
upadisesanibbana, anupadisesanibbana, biết rõ 
3 loại Niết-bàn là animitanibbana, appanihita- 
nibbãna, suñfatanibbana đã phái sinh, tuệ-minh 
(va) thấy rõ, biết rõ thấu suốt hoàn toàn diệt 
khổ-Thánh-để đã phát sinh, ánh sảng tri-tiệ- 
thiên-tuệ (äloko) diệt màn vô-minh che phủ diệt 
khổ-Thánh-để đã phát sinh đến với Như-Lai 
trong mọi pháp diệt khố-Thánh-để, mà trước 
đáy, khi chưa trở thành Đức-Phát, Như-Lai 
chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 
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“Thật-tánh của Niễt-bàn là diệt khổ-Thánh- 
để là pháp mà tri-tuệ-hành có phận sự nên 
chứng ngộ, thì trí-tuệ-thành đã chứng ngộ 
Niễt-bàn bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi. ” 


4- Tam-tuệ-luân trong pháp-hành dẫn đến 
diệt khô-Thánh-đề 


4.1- Trí-tuệ-học biết pháp-hành dẫn đến diệt 
khô-Thánh-đề (Saccañäna) 


- Này chư t)-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) biết rõ 
pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-để đã phát 
sinh, trí-tuệ (ñãna) biết rõ thật-tánh pháp-hành 
dân đến diệt khổ-Thánh-để đã phát sinh, trí-tuệ 
sáng suốt (paññä) biết rõ pháp-hành bát-chánh- 
đạo có ổ chánh là chánh-kiễn, chánh-tư-duy, 
chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh- 
tinh-tấn, chánh-niệm, chánh-định đã phát sinh, 
tuệ-mìinh (vijã) biết rõ thấu suốt hoàn toàn 
pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-để đã phát 
sinh, ánh sáng tri-tuệ (aloko) điệt màn vô-minh 
che phủ pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để 
đã phát sinh đến với Như-Lai trong mọi pháp- 
hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đề, mà trước đáy, 
khi chưa trở thành Đúc-Phật, Như-Lai chưa 
từng nghe, chưa từng biết rằng: 


“Thát-tảnh của pháp-hành bát-chánh-đạo có 
8 chánh là chánh-kiên, chánh-tư-duy, chánh- 
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ngữ, chánh-nghiệp, chẳnh-mạng, chánh-tinh-tấn, 
chánh-niệm, chánh-định, là pháp mà trí-tuệ-học 
có phận sự học hỏi, hiểu biết rõ pháp-hành 
bát-chánh-đạo có 8 chánh là chánh-kiến, ... là 
pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để ” 
4.2- Trí-tuệ-hành phận sự tiến hành pháp-hành 
dân đên diệt khô- Thánh-đê (Kiccañäna) 


- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh- 
đề đã phát sinh, trí-tuệ-thiên-tuệ (nang) thấy rõ, 
biết rõ thật-tánh pháp-hành dẫn đến diệt khổ- 
Thánh-để đã phát sinh, tri-tuệ-thiên-tuệ sảng 
suốt (paññãä) thấy rõ, biết rõ pháp-hành bát- 
chánh-đạo hợp với 8 chánh là chánh-kiến, ... đã 
phát sinh, tuệ-minh (vijä) thấy rõ, biết rõ thấu 
suốt hoàn toàn pháp-hành dẫn đến diệt khố- 
Thánh-để đã phát sinh, ảnh sáng tri-tuệ-thiên- 
tuệ (aloko) điệt màn vô-minh che phú pháp-hành 
dân đến diệt khổ-Thánh-để đã phát sinh đến với 
Như-Lai trong mọi pháp-hành dân đến diệt khố- 
Thánh-để, mà trước đáy, khi chưa trở thành 
Đức-Phật, Nhu-Lai chưa từng nghe, chưa từng 
biết rằng: 

“Thật-tảnh của pháp-hành bảt-chẳnh-đạo hợp 
với 8 chánh là chánh-kiến,.... là pháp mà trí- 
tuệ-hành có phận sự nên tiễn hành pháp-hành 
bát-chúnh-đạo bằng trí-tuệ-thiền-tuệ tam-giới. ” 
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4.3- Trí-tuệ-thành hoàn thành xong phận sự 
tiên hành pháp-hành dần đên diệt khô- 
Thánh-đề (Katañäna) 

- Này chư tỳ-khưu! Tuệ-nhãn (cakkhu) thấy 
rõ, biết rõ pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh- 
đề đã phát sinh, trí-tuệ-thiển-tuệ (nang) thấy rõ, 
biết rõ thật-tánh pháp-hành dẫn đến diệt khổ- 
Thánh-để đã phát sinh, tri-tuệ-thiên-tuệ sảng 
suốt (paññã) biết rõ pháp-hành bảt-chánh-đạo 
hợp đủ 8 chánh là chánh-kiến, ... đã phát sinh, 
tuệ-minh (vijjã) thấy rõ, biết rõ thấu suốt hoàn 
toàn pháp-hành dân đến diệt khổ-Thánh-để đã 
phát sinh, ánh sảng trí-tuệ-thiển-tuệ (aloko) diệt 
màn vô-minh che phủ pháp-hành dẫn đến diệt 
khổ-Thánh-để đã phát sinh đến với Như-Lai 
trong mọi pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh- 
để, mà trước đây, khi chưa trở thành Đức-Phát, 
Như-Lai chưa từng nghe, chưa từng biết rằng: 

“Thậttánh của pháp-hành bát-chánh-đạo 
hợp đủ 8 chánh là chánh-kiến, ... là pháp-hành 
dân đến diệt khố-Thánh-để là pháp mà tri-tuệ- 
hành có phận sự nên tiễn hành, thì trí-tuệ-thành 
đã tiễn hành pháp-hành bát-chánh-đạo hợp đủ 
8 chánh bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi. ” 


Vai trò quan trọng của tam-tuệ-luân 


- Này chư t)-khưu! Khi nào trí-tuệ-thiến-tuệ 
tháy rõ, biệt rõ thật-tánh của tứ Thánh-đê theo 
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tam-tuệ-luân (1rI-tuệ-học, tri-tuệ-hành, trí-tuệ- 
thành), thành 12 loại trí-tuệ hoàn toàn trong 
sảng, thanh-tịnh chưa phát sinh đên với Như-Lai. 


- Này chư t-khưu! Khi ấy Như-Lai chưa 
truyền dạy rằng: “Như-Lai chứng đắc thành 
Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác vô thượng trong 
toàn cối-giới chúng-sinh: nhân-loại, vua chúa, 
sa-môn, bả-la-môn, chư-thiên, ma-vương và 
phạm-thiên cả thảy. ” 

- Này chư t)-khưu! Khi nào trí-tuệ-thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-đễ theo 
tam-tuệ-luân (1r1-tuệ-học, tri-tuệ-hành, trí-tuệ- 
thành), thành 12 loại trí-tuệ hoàn toàn trong 
sáng, thanh-tịnh đã phát sinh đến với Như-Lai. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi ấy, Như-Lai dõng dạc 
khẳng định truyền dạy rằng: “Như-Lai đã 
chứng đắc thành Đức-Phật Chúnh-Đắng-Giác 
vô thượng trong toàn cối-giới chúng-sinh: 
nhân-loại, vua chúa, sa-môn, bà-la-môn, chư- 
thiên, ma-vương và phạm-thiên cả thảy. ” 


Trí-tuệ quán-triệt (Paccavekkhanañäna) 


Tri-tuệ quản-triệt đã phát sinh đến với Như- 
Lai, biết rõ rằng: “A-ra-hán Thánh-quả-tuệ giải 
thoát của Như-Lai không bao giờ bị hự hoại, 
kiếp này là kiếp chót, sau kiếp này, chắc chắn 
không còn tải-sinh kiếp nào nữa. ” 
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Ngài Trướng-Lão Kondañña chứng ngộ chân-lý 

tứ Thánh-đề 

Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển- 
pháp-luân này xong, nhóm 5 tỳ-khưu phát sinh 
đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ với lời giáo huấn 
của Đúc-Phát. 

Trong khi Đức-Thế Tôn thuyết bài kinh 
Chuyển-Pháp-luân toàn văn xuôi này xong, thì 
Ngài Đại-Trưởng-lão Kondañna đã phát sinh 
dhammacakkhU: pháp-nhãn chứng ngộ chán-lÿ 
tứ Thánh-để đâu tiên, chứng đặc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niễ-bàn, diệt 
tận được 2 loại phiên-não là tà-kiến (difthi) và 
hoài-nghỉ (vicikiccha) không côn dự sót, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu đầu tiên trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama, nên Ngài thấy rõ, 
biết rõ chắc chắn rằng: 

“Tất cả các pháp- hữu- -Vỉ nào rong tam-giới 
có trạng-thải-sinh, thì tất cả pháp-hữu-vi ấy đêu 
có trạng-thải-diệt. ” 

Toàn thể chư-thiên, phạm-thiên đồng tán dương 

ca tụng 

Khi Đức-Thế-Tôn thuyết giảng kinh Chuyển- 
pháp-luân vừa xong, toàn thể chư-thiên trên địa 
câu động thanh tán dương ca tụng rằng: 

“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển- 
pháp-luân vô thượng tại khu rừng phóng sinh 
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nai gọi là Isipatana, gân thành Bäränasi, chưa 
từng có sa-môn nào, bả-la-môn nào, vị chư- 
thiên nào, ma-vương nào, vị phạm-thiên nào 
hoặc bất cứ một ai nào trong đời này có thể 
thuyết giảng như vậy được. ” 


* Toàn thể chư-thiên cõi Tứ-Đại-thiên-vương 
nghe lời tán dương ca tụng của chư-thiên trên 
địa câu, cũng đồng thanh tán dương ca tụng như 
chư-thiên trên địa cầu rằng: 

“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển- 
pháp-luân vô thượng tại khu rừng phóng sinh 
nai gọi là Isipatana, gân thành Bãrãnas!,...” 


* Toàn thể chư-thiên cõi Tam-thập-Tam-thiên 
nghe lời tản dương ca tụng của chư-thiên cối 
Tử-Đại-thiên vương, cũng đồng thanh tán 
dương ca tụng rằng: 

“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển- 
pháp-luân vô thượng tại khu rừng phóng sinh 
nai gọi là Isipatana, gân thành Bãrãnas!,...” 


* Toàn thể chư-thiên cõi Dạ-Ma-thiên nghe 
lời tản đương ca tụng của chư-thiên cõi Tam- 
thập-Tam-thiên, cũng đông thanh tán dương ca 
tụng rằng: 

“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển- 
pháp-luân vô thượng tại khu rừng phóng sinh 
nai gọi là Isipatana, gân thành Bãrãnasï,...” 
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* Toàn thể chư-thiên cõi Đâu-suất-đà-thiên 
nghe lời tản dương ca tụng của chư-thiên cối 
Dạ-ma-thiên, cũng động thanh tán dương ca 
tụng rằng: 

“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển- 
pháp-luân vô thượng tại khu rừng phóng sinh 
nai gọi là Isipatana, gân thành Bãränas!,...” 


* Toàn thể chư-thiên cõi Hóa-lạc-thiên nghe 
lời tản dương ca tụng của chư-thiên cõi Đáđu- 
suât-đà-thiên, cũng động thanh tản dương ca 
tụng răng: 

“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển- 
pháp-luân vô thượng tại khu rừng phóng sinh 
nai gọi là lsipatana, gân thành Baranasi,... ` 

* Chưu-thiên cối Tha-hóa-tự-tại-thiên nghe lời 
tản dương ca tụng của chư-thiên cối Hóa-lạc- 
thiên, cũng đồng thanh tản dương ca tụng răng: 

“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển- 
pháp-luán vô thượng tại khu rừng phóng sinh nai 


+ 


gọi là Isipatana, gân thành Bãränasi,...” 
* Toàn thể chư phạm-thiên cõi trời sắc-giới 
nghe lời tản dương ca tụng của chư-thiên cõi 
Tha-hóa-tụ-tại-thiên, cũng đồng thanh tán dương 
ca tụng răng: 
“Đức-Thế-Tôn thuyết giảng bài kinh Chuyển- 
pháp-luân vô thượng tại khu rừng phóng sinh 


Ý Nghĩa Bài Kinh Chuyên-Pháp-Luân ni 





nai gọi là Isipatana, gân thành Bãränasi, chưa 
từng có sa-môn nào, bả-la-môn nào, vị chư- 
thiên nào, ma-vương nào, vị phạm-thiên nào 
hoặc bất cứ một ai nào trong đời này có thể 
thuyết giảng như vậy được. ” 


Ngay thời khắc ấy, ngay lúc ấy, ngay tích tắc 
ấy, lời tán dương ca tụng vang dội lên đến cõi 
sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh là “Sắc-cứu-cảnh- 
thiên ” (Akaniftha). 


Mười ngàn thế giới này đều chuyển động lên 
xuống, chuyển động nhắc lên nhắc xuống, chuyển 
động bên này sang bên kia. 


Ảnh sáng hào quang của Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác lan tỏa rộng vô biên khắp cùng toàn 
cõi-giới chúng-sinh, gấp bội lần ánh sáng hào 
quang do oai lực chư-thiên, phạm-thiên cả thảy. 


Ngài Đại-Trưởng-Lão Kondañna có tên gọi là 
Aññãsikondañña 


Khi Ngài Đại-Trưởng-Lão Kondañna chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc Nhập-Ïưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu, Đức-Thế-Tôn hoan hỷ tự thốt 
lên cho toàn thể giới biết rằng: 

- Này chư vị! Quả thật Kondañna đã chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để rồi! 
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- Này chư vị! Quả thật Kondafñna đã chứng 
ngộ chân-Ù) tứ Thánh-đề rồi! 


Cho nên, Ngài Đại-Trưởng-lão Kondañña có 
tên gọi là 4ññãsikondañña (Ngài Đại-Trưởng- 
lão Kondafna đã chứng ngộ). 


Ngài Đại- Trưởng-Lão Aññãsikondañña xin thọ 
tỳ-khưu 


Khi ấy, Ngài Đại-Trưởnglão AñRäsi- 
kondañña thấy đúng châmlý tứ Thánh-để, 
chứng ngộ chân-]ÿý tứ Thánh-đề, đã biết rõ thật- 
tánh đúng châm-lý tứ Thánh-để, đã thấu suốt 
chân-|lý tứ Thánh-để bằng tri-tuệ-thiên-tuệ siêu- 
tam-giởi, đã thoát ra khỏi mọi hoài-nghĩ, không còn 
nghỉ ngờ thế này thế kia nữa, đạt đến tâm dũng 
mãnh vững chắc, do nhân-duyên tự mình chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để y theo Đức-Phật, nên 
không còn tin nơi người khác nữa, có đức-tin 
vững chắc trong lời giáo huấn của Đức-Phật. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Aññãsikondañña thành kính 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn rồi bạch răng: 

- Kính bạch Đúc-Thế-Tôn cao thượng! Con 
xin nương nhờ nơi Đức-Thế-Tôn, kính xin Ngài 
cho phép con được thọ sa-di và f)-khưu. 


Đức-Thế-Tôn đưa bàn tay phải ra, chỉ bằng 
ngón fay trỏ truyền dạy rằng: 
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“khi bhikkhu Svakkhato dhammo cara 
brahmacariyam samna duhkhassa antakiriyaya. ” 


- Này Aññãsikondañña! Con hãy đến với 
Như-Lai. Con trở thành f)-khưu theo ÿ nguVỆH. 
Chánh-pháp mà Như-Lai đã thuyết giảng, hoàn 
hảo ở phân đâu, phân giữa, phân cuối. Con hãy 
nên cô găng tỉnh tín hành phạm hạnh cao 
thượng đề chứng đắc A-ra-hản Thánh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả và Niễt-bàn, cuối cùng giải thoát 
khổ tử sinh luân-hôi. 

Đức-Phật truyền dạy như vậy, Ngài Đại-Trưởng- 
lão Aññasikondanna đã trở thành vị t)-khưu. 


(Xong bài Kinh Chuyển-Pháp-Luân) 
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Tam-Bảo xuât hiện trên thê gian 


Đúc-Phật Œofama thuyết giảng bài kinh 
Chuyên-Pháp-Luân này xong, trong nhóm 5 tỳ- 
khưu chỉ có Ngài Đgại-Trưởng-lão Aññasi- 
kondañña chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để đầu 
tiên y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả và Niết-bàn, 
trở thành bác Thánh Nhập-lưu đầu tiên trong 
giáo pháp của Đức-Phật Gotama, cùng với 180 
triệu chư-thiên, phạm-thiên cũng chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-đề y theo Đức-Phật Gotama, 
trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 


Sau khi trở thành bậc Thánh Nhập-lưu, Ngài 
Đại-Trưởng-lão Aññasikondanna được Đức- 
Phật cho phép xuất gia tỳ-khưu theo cách Ehử 
bhikkhipasampadi. 


Đức-Phật đưa bản tay phải, chỉ bằng ngón trỏ 
về phía Ngài Đại Trưởng-lão Anfñasikondañna 
truyền dạy rằng: 


“khi Bhikkhu sSvakkhato dhammo cara 
brahưmacariyam samna dukkhassa antakiriyaya. ” 


Thật kỳ diệu thay! Khi Đức-Phật vừa châm 
dứt câu, ngay khi ây, hình tướng cũ của Ngài 
Đại-Trưởng-lão Aññãsikondañña biến mắt, thay 
vào tăng tướng mới, đạo mạo là một vị £})-khưwu 
có đầy đủ § thứ vật dụng của tỳ-khưu được 
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thành tựu do quả phước như thần thông. Vị tỳ- 
khưu có tăng tướng trang nghiêm, lục-môn 
thanh-tịnh như một vị tỳ-khưu có 60 hạ. 

Đúc-Phật Œofama thuyết giảng bài kinh 
Chuyên-Pháp-Luân lần đầu tiên vào ngày rằm 
tháng sáu (âm-lịch). Neäi Đại-Trưởng-lão Aññasi- 
kondaffa trở thành bậc Thánh Nháp-lưu đầu tiên 
trong giáo pháp của Đúc-Phật Gotama. Đức- 
Phật cho phép Ngài Đại-7Trưởng-lão Aññasi- 
kondañña xuất gia trở thành vị f)-khưu đầu tiên. 

Ngay khi ấy, Tam-Bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-báo, Đức- Tăng-bảo trọn vẹn 3 ngôi Tam- 
Bảo đầu tiên xuất hiện trên thế gian vào ngày 
rằm tháng 6 âm-lịch. 


Đức-Phật tiếp tục dạy 4 vị tỳ-khưu 


Trong nhóm Š tỳy-khưu, Ngài Đại- Trưởng-lão 
Annasikondanna trở thành bác Thánh Nhập-lưu 
đấu tiên và cũng trở thành vị f)-khưu đấu tiên 
trong giáo pháp của Đức-Phật Gotama, còn lại 
4 vị ty-khưu, Đức-Phật còn phải chỉ dạy. 

* Sáng ngày 16 tháng 6, Đúc-Phật không ngự 
đi khất thực mà ở lại tại khu rừng, để chỉ dạy Ngài 
Vappa và Ngài Bhaddiya, còn 3 vị tỳ-khưu: Ngài 
Đại-Trưởng-lão AnRasikondanna, Ngài Mahanama 
và Ngài Assaji đi khất thực, đem về kính dâng 
vật thực đến Đức-Phật, phần vật thực còn lại 
phân chia đều cho 5 vị thọ thực trong ngày. 
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Ngày hôm ấy, Ngài Vappa chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả trở thành bậc Thánh Nhập- 
ưu và được Đức-Phật cho phép xuất gia trở 
thành /ø-kzzu cũng theo cách Khibhhikkhú- 
pasampada. 


* Ngày I7 tháng 6, Đúức-Phật chỉ dạy Ngài 
Bhaddiya và Ngài Mahanama, còn Ngài Đại- 
Trưởng-lão Aññasikondanna, Ngài Trưởng-lão 
Vappa và Ngài Assaji đi khất thực, đem về kính 
dâng vật thực đến Đức-Phật, phần vật thực còn 
lại phân chia đều cho 5 vị. 

Ngày hôm ấy, Ngài Bhaddiya chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, trở thành bác 
Thánh Nhập-lưu và được Đúc-Phật cho phép 
xuất gia trở thành /-kz⁄w cũng theo cách 
Ehibhikkhipasampada. 


* Ngày 18 tháng 6, Đúức-Phật chỉ dạy Ngài 
Mahanama và Ngài Ássdji còn Ngài Đại- 
Trưởng-lão Aññasikondanna, Ngài Trưởng-lão 
Vappa và Ngài Trưởng-lão Bhaddiya đi khất 
thực, đem về dâng vật thực đến Đức-Phật, phần 
vật thực còn lại phân chia đều cho 5 vị. 

Ngày hôm ấy, Ngài Mahãnãma chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-Ïưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, trở thành bậc 
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Thánh Nháp-lưu và được Đức-Phật cho phép 
xuât gia trở thành /Ø-k⁄„ cũng theo cách 
Ehibhikkhipasampada. 


* Ngày 19 tháng 6, Đức-Phật chỉ dạy Ngài 
Assaji, còn 4 vị tỳ-khưu đi khất thực, đem về 
dâng vật thực đến Đức-Phật, phần còn lại chia 
đều đến 5 vị. 

Ngày hôm ấy, Ngài Assaji chứng ngộ chân-lÿ 
tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả trở thành bậc Thánh Nhập- 
hưu và được Đức-Phật cho phép xuất gia trở thành 
f)-khưu cũng theo cách Ehibhikkhipasampada. 

Như vậy, nhóm 5 tỳ-khưu đều trở thành 5 bác 
Thánh Nhập-lưu trong giáo pháp của Đức-Phật 
Gotama. 

Đề nâng đỡ nhóm 5 tỳ-khưu Thánh Nhập-lưu 
lên bậc Thánh A-ra-hán, 


* Ngày 20 tháng 6, Đức-Phật thuyết giảng bài 
kinh 4naffalakkhanasufta: Kinh Trạng-thái vô-ngã. 

Thật vậy, sau khi nghe Đức-Phật thuyết giảng 
bài Anafttalakkhanasutta: Kinh Trạng-thải vô-ngã 
xong, nhóm 5 tỳ-khưu đều chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-để, chứng đắc từ Nhắtlai Thánh-đạo, 
Nhắt-lai Tì hảnh-quả, Bắrlai T¡ hành-đạo, Bán-lai 
Thánh-quả, A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hản 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham- 
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đi, mọi phiên-não không còn dự sót, trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán cao thượng trong giáo pháp 
của Đức-Phật @otama. 

Như vậy, ngoài Đức-Phật ra, còn có Š5 vị 
Thánh A-ra-hán đã xuât hiện trên thê gian này. 


Tóm lược tứ Thánh-đề 


Trong bài Kinh Chuyển-Pháp-Luân: 
Ariyasacca- Ti hánh-để là sự thật chân-lý mà 
bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ. 


Ariyasacca: Thánh-đề có 4 pháp: 


I- Dukkha ariyasacca: Khổ-Thánh-để đó là 
ngũ-uẩn chấp-thủ là sắc-uẩn chấp-thủ, thọ-uẩn 
chấp-thủ, tưởng-uẩn chấp-thủ, hành-uẩn chấp- 
thủ, thức-uẩn chấp-thủ thuộc về tam-giới, là đỗi- 
tượng của 4 pháp chấp-thủ đều là khổ-Thánh-đẻ. 

2- Dukkhasamudaya ariyasaccqa: Nhân sinh 
khổ- Thánh-để đó là tham tâm-sở gọi là tham-ái 
có 3 loại tham-ái (tanh3): 


- Kãmatanhä: Dục-ái là tham-ái trong 6 đối- 
tượng ái (sắc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, xúc- 
ái, pháp-á1) trong cõi dục-gIớI. 

- Bhavatanhã: Hữu-ái là tham-ái trong 6 đỗi- 
tượng ái (sắc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, xúc- 
ái, pháp-ái) hợp với thường-kiến và £ham-ái 
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trong thiền sắc-giới, thiền vô-sắc-giới, trong cõi 
SắC-ĐIỚI, CỐI VÔ-SắC-BIỚI. 

- Vibhavatanha: Phi-hữu-ái là tham-ái trong 
6 đôi-tượng ái (săc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, 
xúc-ái, pháp-á1) hợp với đoạn-kiên. 

3- Dukkhanirodha ariyasacca- Diệt khổ-thánh- 
để đó là Niêt-bàn. 

4- Dukkhanirodhagamin pafipadä arjasacca: 
Pháp-hành dân đên diệt khô-Thánh-đê đó là 
pháp-hành bát-chánh-đạo hợp đù 8 chánh: 
chánh-kiến, cháảnh-f-duy, chánh-ngữ, chánh- 
nghiệp, chánh-mạng, chẳnh-tinh-tân, chẳnh-Hiệm, 
chánh-định. 


* Irong Bộ V¡isuddhimagga: Thanh-Tịnh-Đạo 


giảng giải về 16 thật-tánh của tứ Thánh-đề: “ 


1- Khổ-Thánh-đễ (dukkha-ariyasacca) đó là 
ngũ-uẩn chấp-thủ, hoặc sắc-pháp và danh-pháp 
tam-giới đó là S1 tam-giới-tâm (trừ 8 siêu-tam- 
giới-tâm) và 51 tâm-sở (trừ tham tâm-sở) có 4 
thật-tánh: 

- Thật-tánh khổ là luôn hành hạ. 

- Thật-tánh khổ là do nhân-duyên cầu tạo. 

- Thật-tánh khổ làm nóng nảy. 

- Thật-tánh khổ là luôn luôn biến đổi. 





' Bộ Visuddhimagga, phần Pariññãdikiccakathã. 
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2- Nhân sinh khỗ-Thánh-đề (dukkhasamudaya 
ariyasacca) đó là tham tâm-sở gọi là tham-ái, 
có 3 loại tham-ái (tanhã) là nhân sinh khổ- 
Thánh-đề, có 4 thật-tánh là: 

- Thật-tánh nhân sinh khổ-Thánh-đề. 

- Thật-tánh làm cho phát sinh khố-Thánh-để 

- Thái-tánh ràng buộc trong khổ- Thánh-để. 

- Thật-tánh dính mắc trong khổ-Thánh-đề. 


3- Diệt khố-Thánh-để (dukkhanirodha ariya- 
sacca) đó là Niễt-bàn là pháp diệt khổ-Thánh-để, 
có 4 thật-tánh: 

- Thật-tánh giải thoát khố-Thánh-đ. 

- Thật-tánh không bị ràng buộc trong khổ- 

Thánh-để. 
- Thật-tánh không bị nhân-duyên cấu tạo. 
- Thật-tánh không tử sinh luân-hôi trong tam-giỏi. 


4- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đễ 
(dukkhanirodhagaminT pafipada ariyasacca) đó 
là pháp-hành bát-chúnh-đgo hợp đủ S chánh: 
chánh-kiến, chánh-tư-duy, cháảnh-ngữ, chánh- 
nghiệp, chảnh-mạng, chánh-tinh-tắn, cháảnh-niệm 
chánh-định, có 4 thật-tánh là: 

- Thật-tánh pháp-hành dân đến chứng ngô 

Niết-bàn. 

- Thật-tánh là pháp-hành dân đến chứng ngộ 

chân-lý tứ Thánh-đề. 
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- Thật-tánh là pháp-hành giải thoát khổ tử 
sinh luân-hồi trong tam-giới. 
- Thật-tánh là pháp-hành dân đâu làm phận sự: 
- Biết khố- Thánh- đề. 
- Diệt nhân sinh khổ- Thánh- đề. 
- Chứng ngộ Niễt-bàn diệt khổ-Thánh-đề. 
Tất cả 16 £hật-tánh của tứ Thánh-để này đồng 
thành tựu cùng một lúc trong 4 Thánh-đgo-tâm. 


Tam-tuệ-luân trong tứ Thánh-đề 


I- Saccañana: Trí-tuệ-học hiểu biết trong tứ 
thánh-đề. 

2- Kiccañana: Trí-tuệ-hành phận sự trong tứ 
Thánh-đề. 

3- Kafafñana: Trí-tuệ-thành hoàn thành phận 
sự trong tứ Thánh-đề. 


1- Tam-tuệ-luân trong khỗ-Thánh-đề 


1l Ti ri-tuệ-học là trí-tuệ-học hiểu biết rõ 
khô-Thánh-đê đó là ngñ-uán cháp-thủ (dukkham 
ariyasaccarn). 


1.2- Trí-tuệ-hành là trí-tuệ thực-hành phận sự 
của pháp-hành thiền-tuệ phát sinh trí-tuệ-thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ khổ-để là pháp nên biết bằng 
trí-tuệ-thiên-tuệ tam-giới (dukkham ariyasaccan 
parifñfeyyam). 
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1.3- Trí-tuệ-thành là trí-tuệ hoàn thành phận 
sự của trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới, chứng ngộ 
chân-lý khổ-Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo- 
tuệ biết rõ khổ-Thánh-để là pháp nên biết thì đã 
biết bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi (dukkham ariya- 
Saccam pariñfiatam). 


2- Tam-tuệ-luân trong nhân sinh khỗ-Thánh-đề 


2.1- Trí-tuệ-học là trí-tuệ-học hiểu biết rõ 
nhân sinh khổ-Thánh-để đó là 3 !ogi tham-ái 
(dukkhasammudayam ariyasaccam). 

2.2- Trí-tuệ-hành là trí-tuệ thực-hành phận sự 
của pháp-hành thiền-tuệ phát sinh trí-tuệ-thiền- 
tuệ thấy rõ, biết rõ nhân sinh khổ-để là pháp 
nên diệt bằng tríi-tuệ-thiểntuệ tam-giới 
(dukkhasamudayamu ariyasaccamu pahaãtabbam). 

2.3- Tri-tuệ-thảnh là trí-tuệ hoàn thành phận 
sự của trí-tuệ-thiển-tuệ siêu-tam-giới, chứng 
ngộ chân-lý nhân sinh khổ-Thánh-đế, chứng 
đắc 4 Thánh-đạo-tuệ biết tõ nhân sinh khổ- 
Thánh-để là pháp nên diệt thì đã diệt tận được 
bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi (dukkhasamudayam 
ariyasaccarn pahinam). 


3- Tam-tuệ-luân trong diệt khỗ-Thánh-đề 


3.1- Trí-muệ-học là trí-tuệ-học hiểu rõ diệt khổ 
Thánh-đê đó là Niôf-bàn (dukkhanirodham ariya- 
Saccarn). 
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3.2- Trí-fuệ hành là trí-tuệ thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ diệt khố-để là pháp nên chứng ngộ bằng 
trí-tuệ-thiên-tuệ tam-giới  (dukkhanirodham 
ariyasaccdrn sacchikatabbam). 

3.3- Trí-tuệ-thành là trí-tuệ hoàn thành phận 
sự của trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới, chứng ngộ 
chân-lý diệt khổ-Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo-tuệ biết rõ diệt khổ-Thánh-để là pháp nên 
chứng ngộ thì đã chứng ngộ bằng 4 Thánh-đạo- 
tuệ rồi (dukkhanirodham ariyasaccam sacchikatam). 


4- Tam-tuệ-luân trong pháp-hành dẫn đến 
Diệt khố-Thánh-để 


4.1- Trí-tuiệ-học là trí-tuệ-học hiểu biết rõ 
pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để đó là 
pháp-hành báf-chúnh-đạo (dukhhanirodhagaminT 
pafipadäa ariyasaccam). 

4.2- Trí-tuệ- hành là trí-tuệ thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ pháp-hành dân đến diệt khổ-để là pháp 
nên tiến-hành bằng trí-tuệ-thiên-tuệ tam-giới 


(dukkhanirodhagamml palpPadd ariyasaccdm 
bhãvefabbarm). 


4.3- Trí-tuệ-thảnh là trí-tuệ hoàn thành phận 
sự của trí-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới, chứng ngộ 
chân-lý pháp-hành dán đên diệt khô-Thánh-đé, 
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chứng đắc 4 Thánh-đạo-tuệ biết rõ pháp-hành 
dân đến diệt khổ-Thánh-để là pháp nên tiến 
hành thì đã tiễn hành bằng 4 Thánh-đạo-tuệ rồi 
(dukkhanirodhaeamiml pafipadä arÙasaccarm 
bhaãvitam). 


Tam-tuệ-luân trong tứ Thánh-đế gồm có 12 
(3x4) loại trí-tuệ có vai trò quan trọng làm phận 
sự chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế mà Ðức-Phật 
đã thuyết giảng trong bài kinh Dhammacakkap- 
pavattanasutta: Kinh Chuyển-pháp-luân răng: 

- Này chư t)-khưu! Khi nào trí-tuệ-thiến-tuệ 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của tứ Thánh-đề theo 
tam-tuệ-luân, (trí-tuệ-học, trí-tuệ hành, tri-tuệ 
thành) (4x3) thành 12 loại trí-tuệ hoàn toàn trong 
sáng thanh-tịnh đã phát sinh đến Như-Lai. 

- Này chư t)-khưu! Khi ấy, Như-Lai dỗng dạc 
khẳng định truyền dạy rằng: '“Ánuffarain sanunã 
sambodhim abhisambuddho ` Nhu-Lai đã chứng 
đặc thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác vô thượng 
trong toàn cối-giới chúng-sinh: nhân-loại, vua 
chúa, sa-môn, bà-la-môn, chư-thiên, Ima-VWƠng, 
phạm-thiên cả thảy. 


Thực-Hành Pháp-Hành Thiền-Tuệ 


_Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn 
đên chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, rôi chứng 
đặc 4 1hánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niếf-bản. Hành- 
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giả cần phải học và hành theo /am-(uệ-luán 
trong tứ Thánh-đề. 

1- Sacca ñãng: Trí-tuệ-học trong tự TÌ hánh-để. 

2- Kicca ñana: Trítuệ-hành phận sự trong tứ 
Thánh-đê. 

3- Kata ñãna: Tì ri-tuệ-thành hoàn thành phận 
sự trong tứ Thánh-đe. 


Hành-giả cần phải học và hành theo tuần tự 
trong /am-fuệ-luân như sau: 


1- Bốn Trí-tuệ-học trong tứ Thánh-đề 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, trước 
tiên cần phải học pháp-học trong tử Thánh-để 
đó là học 4 Ø#í-fuệ-học trong tứ Tỉ hánh-để cho 
hiểu biết rõ chi pháp của mỗi Thánh-đề như sau: 

1.1- Khổ-Thánh-đễ đó là ngũ-uẩn chấp-thủ: 

Ngñũ-uẩn chấp-thú nghĩa là ngữ- uấn là đôi- 
tượng của 4 pháp chấp-thủ trong đồi-tượng: 

- Kãmupädãna: Chấp-thủ trong ngũ-dục (sắc- 
dục, thanh-dục, hương-đục, vị-dục, xúc-dđục) trong 
cõi dục-giới có chi pháp là ham tâm-sở đồng 
sinh với 8 tham-tâm. 

- Difthupädäana: Chấp-thủ trong tà-kiễn (ngoài 
silabbatupadana và aftavadupadana) có chì 
pháp là fà-kiến tâm-sở đồng sinh với 4 tham- 
tâm hợp với tà-kiến. 
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- Sllabbatupadana: Cháp-thủ trong pháp thường- 
hành sai lâm, có chi pháp là tà-kiến tâm-sở 
đông sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiễn. 

- Aftavädupadäana: Chấp-thủ trong ngũ-uẩn 
cho là ta, cô chỉ pháp là tà-kiến tâm-sở đồng 
sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến. 

4 pháp chấp-thú này trong tam-giới: dục-giới, 
sắc-giới, vô-sắc-giới. 

Ngũ-uẫn chấp-thủ có 5 pháp đó là: 

I- Sắc-uẩn chấp-thủ đó là 28 sắc-pháp, là 
đối-tượng của pháp chấp-thủ. 

2- Thọ-uẫn chấp-thủ đó là thọ tâm-sở trong 
81 tam-giới-tâm là đối-tượng của pháp chấp-thủ. 

3- Tưởng-uẩn chấp-thủ đó là tưởng tâm-sở 
trong 8l tam-giới-tâm là đối-tượng của pháp 
chấp-thủ. 

4- Hành-uẩn chấp-thủú đó là 50 tâm-sở (trừ 
thọ tâm-sở và tưởng tâm-sở) trong 8l tam-giới- 
tâm là đối-tượng của pháp chấp-thủ. 

5- Thức-uẩn chấp-thủ đó là 81 tam-giới-tâm 
là đối-tượng của pháp chấp-thủ. 

Ngũ-uẩn chấp-thú này thuộc khố-Thánh-đễ 
là pháp nên biết. 

- Chúng-sinh ở trong lI cõi dục-giới và l5 
cõi săc-giới đều có đủ ngũ-uẩn. 
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- Chúng-sinh ở trong 4 cõi vô-săc-giới chỉ có 
4 danh-uán (thọ-uân, tưởng-uân, hành-uán, 
thức-uán) mà thôi. 

- Chúng-sinh ở trong cõi săc-giới Wô-fưởng- 
thiên chỉ có T uân là săc-uán mà thôi. 

Môi tâm phát sinh đêu có đủ 4 danh-uân 
(thọ-uán, tưởng-uân, hành-uân, thức-uán). 

Thật vậy, mối ứâm phát sinh chắc chăn có số 
tâm-sở đồng sinh với tâm áy. 

- Tam ây thuộc về thức-uán. 

- Thọ tâm-sở đông sinh với tâm ây thuộc về 
thọ-uán. 

- Tưởng tâm-sở đồng sinh với tâm ấy thuộc 
về tưởng-uẩn. 

- SỐ tâm-sở còn lại đồng sinh với tâm ấy 
thuộc vê hành-uän. 

- Vafthuripa là nơi nương nhờ của fâm với 
tâm-sở ầy phát sinh thuộc vê săc-uấn. 

* Đôi với chúng-sinh trú trong 77 cối dục-giới 
và 15 cối sấc-giới (trừ cõi Vô-tưởng-thiên), môi 
tâm phát sinh đêu có đây đủ ñ0gñ-uán phát sinh. 

* Đôi với chúng-sinh trú trong 4 cối vồ-sác- 
g7, mỗi tâm phát sinh đêu có đây đủ /ứ-uán 
phát sinh. 

* Đối với chúng-sinh trú trong cối sắc-giới 
Vô-trởng-thiên chỉ cô nhất-uẩn là sắc-uẩn. 
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* Còn thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức- 
uấn trong ð siêu-tam-giới-tâm (4 Thánh-đạo-tâm 
và 4 Thánh-quả-tâm) không phải là đôi-tượng 
của 4 pháp chấp-thủ. 

Như vậy, 28 sắc-pháp và 81 tam-giỏi-tâm và 
51 tâm-sở (trừ tham tâm-sở) đều thuộc về khổ- 
Thánh-đề là pháp nên biết. 


1.2- Nhân sinh khố-Thánh-để đó là tham 
tâm-sở gọi là tham-ái. 

Tham -áđi có 3 loại, 6 loại, 18 loại, 54 loại, 108 
loại: 

- Tham-ái có 3 loại đó là: 

1- Kãmatanhã: Dục-ái là tham-ái trong 6 đỗi- 
tượng ái (săc-di, thanh-ádi, hương-di, Vvị-đi, Xxúc- 
ái, pháp-ái) trong cõi dục-gIới. 

2- Bhavatanha: Hữu-di là tham-ái trong 6 
đôi-tượng ái (săc-di, thanh-di, hương-di, vị-ái, 
xúc-ádi, pháp-ái) hợp với thưởng-kiến, và tham- 
đi trong thiên săc-giới, thiên vô-sắc-giới, trong 
CỐI SắC-g1ớI, cõi VÔ-SắC-gIới. 

3- Vibhavatanha: Phi-hữu-ái là tham-ái trong 
6 đôi-tượng ái (sãc-di, thanh-di, hương-ái, vị-di, 
xúc-ádi, pháp-ái) hợp với đoạn-kiên. 

- Tham-ái có 6 loại đó là /am-ái trong 6 đối- 
tượng: 
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I- Sắc-ái (rpatanhã) là tham-ái trong đỗi- 
tượng sắc-dục. 

2- Thanh-di (saddatanha) là tham-di trong 
đối-tượng thanh-dục. 

3- Hương-ái (gandhafanha) là tham-ái trong 
đối-tượng hương-dục. 

4- Vịi-di (rasatanh4) là tham-di trong đối- 
tượng vị-dục. 

5- Xúc-ái (pho†‡habbatanhđ) là tham-ái trong 
đối-tượng xúc-dục. 

6- Pháp-di (dhammatanha) là tham-ái trong 
đối-tượng pháp-dục. 

Tham-ái có 18 loại đó là 3 /oạ¡ fham-á¡ nhân 
VỚI Ố đối-tượng ái thành 76 loại tham-ái. 

- Tham-ái có 54 loại đó là 78 loại tham-ádi 
nhân với 3 (hời (quả-khứ, hiện-tại, vị-lai) thành 
34 loại tham-ái. 

- Tham-ái có 108 loại đó là 54 loại tham-ádi 
nhân với 2 (Đên trong của mình và bên ngoài 
mình của người khác, đối-tượng khác) thành 108 
loại tham-di. 

Các loại tham-ái thuộc về nhân sinh khổ- 
Thánh-đề là pháp nên diệt. 

1.3 - Diệt khỗ-Thánh-đề đó là Niễt-bàn diệt 
nhân sinh khố-Thánh-để. 


Niết-bàn có 2 loại đó là: 
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I- Hữu-dự Niễt-bàn (sa upädisesanibbãna) 
là Niễ-bàn đối với bậc Thánh A-ra-hán đã diệt 
tận được tất cả mọi tham-ái, mọi phiền-não 
không còn dư sót, còn gọi là kiesaparinibbana: 
mọi phiên-não Niết-bàn, nhưng ngũ-uẩn vẫn còn 
tồn tại cho đến khi hết tuổi thọ. 

2- Vô-dự Niễt-bàn (anupädisesanibbäna) là 
Miễỗf-bàn đối với bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận 
được tất cả mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn dư sót, đến lúc hết tuôi thọ, tịch diệt Niết- 
bàn, còn gọi là khandhaparinibbina. ngĩũ-uẩn 
Niễt-bàn nghĩa là ñøgñ-uán diệt rôi không còn 
ngũ-uẫn nào tái-sinh kiếp sau nữa, giải thoát khô 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


Niết-bàn có 3 loại theo đối-tượng thiền-tuệ 
đó là: 

I-Vô-hiện-tượng Niễt-bàn (animitanibbãna) 
là Niếr-bàn đỗi với hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ có /rí-fuệ-thiển-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự điệt của sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới, thấy rõ, biết rõ đrạng-thái vô-thường 
(aniccalakkhana) hiện rõ hơn trạng-thái khổ và 
trạng-thái vô-ngã, do năng lực tín pháp-chủ có 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tấn 
pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ 
pháp-chủ), hoặc do năng lực của giới, dẫn đến 
chứng ngộ Niết-bàn gọi là vô-hiện-tượng Niết- 
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bàn (animiitanibbäna) Niễt-bàn không có hiện- 
tượng các pháp hữu-vi. 


2- Vô-ái Niễ-bàn (appanihitanibbäna) là 
Niễt-bàn đỗi với hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ có trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự điệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
thấy rõ, biết rõ đrạng-thái khổ (dukkhalakkhana) 
hiện rõ hơn /rgng-fhái vô-thường và trạng-thái 
vồ-ngã, do năng lực định pháp-chủ có nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tín pháp-chủ, 
tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, tuệ pháp-chủ), 
hoặc do năng lực của định, dẫn đến chứng ngộ 
Niế-bàn gọi là vô-ái Niễ-bàn (appanihia- 
nibbãna) Niết-bàn không có tham-ái nương nhờ. 


3- Chân-không Niễt-bàn (suññatanibbaäna) là 
Niễt-bàn đỗi với hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ có trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự điệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
thấy rõ, biết rõ đạng-thái vô-ngã (anaHa- 
lakkhana) hiện rõ hơn trạng-thái khổ và trạng- 
thái vô-thường, do năng lực tuệ phảáp-chủ có 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tín 
pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định 
pháp-chủ), hoặc do năng lực của tuệ, dẫn đến 
chứng ngộ Niết-bàn gọi là chân-không Niễt-bàn 
(suññatanibbäna) Niễt-bàn hoàn toàn vô-ngã, 
không phải ta, không phải của ta. 
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Những đối-tượng Niết-bàn ấy thuộc về diệt 
khô- Thánh-đê là pháp nên chứng ngộ. 


1.4- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đề 
đó là báf-chánh-đạo là pháp-hành dẫn đến 
chứng ngộ Niết-bàn, diệt khố- Thánh-đề. 

Bát-chánh-đạo có 8 chánh: 

1- Chúnh-kiến (sammadlifthi): Trí-tuệ chân- 
chính là trí-tuệ-thiền-tuệ chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh- đẻ. 

2- Chúnh-tw-duy (sammasankappd): Tư-đuy 
chán-chính là: 

- Tư-duy thoát ra khỏi ngũ-dục. 

- Tư-duy không làm khổ mình khô người. 

- Tư-duy không làm hại mình hại người. 

3- Chúnh-ngữ (sammavacad): Lời nói chán- 
chính là: 

- Không nói dối, mà nói lời chân thát. 

- Không nói lời chia rẽ, mà nói lời hoà họp. 

- Không nói lời thô tục, mà nói lời nhã nhặn. 

- Không nói lời vô ích, mà nói lời hữu ích. 

4- Cháúnh-nghiệp (sammakammamta): Nghề- 
nghiệp chân-chính là: 

- Không sát-sinh. 

- Không trộm-cấp. 

- Không tà-dâm. 
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5- Chúnh-mạng (samma-ajvda): Nuôi mạng 
chân-chính là tránh xa cách sống tà-mạng do 
thân hành ác và khẩu hành ác. 

6- Chánh-tinh-tẫn (sammävãyãma): Tỉnh-tấn 
chán-chính là: 

- Tỉnh-tấn ngăn ác pháp chưa sinh, không 
phát sinh. 

- Tỉnh-tần diệt ác pháp đã phát sinh. 

- Tỉnh-tấn làm cho thiện pháp chưa sinh, được 
phái sinh. 

- Tỉnh-tấn làm tăng trưởng thiện pháp đã 
phát sinh. 

7- Chúnh-miệm (sammasafi) là niệm chán- 
chính, có 4 pháp là pháp-hành tứ niệm-xứ-: 

- Thân niệm-xứ: Thân là đối-tượng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tỉnh-giác. 

- Thọ niệm-xứ: Thọ là đỗi-tượng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tỉnh-giác. 

- Tâm niệm-xứ: Tâm là đôi-tượng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tỉnh-giác. 

- Pháp niệm-xứ: Pháp là đối-tượng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tỉnh-giác. 

8- Chúnh-định (sammasamddhi): Định chán- 
chính là định-tâm trong các bác thiên siêu-tam- 
giới có Niễt-bàn là đôi-tượng. 

Bát-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh chỉ đồng sinh 
trong ở hoặc 40 tâm siêu-tam-giới cô Niễt-bàn 
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làm đối-tượng mà thôi, bởi vì trong bđí-chánh- 
đạo có 3 chánh: chánh-ngữ, chánh-nghiệp và 
chánh-mạng là 3 chế-ngự tám-sở thuộc loại 
niyata-ekatocetasika: 3 tâm-sở cố định chỉ đồng 
sinh trong 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm có Niết- 
bàn làm đối-tượng mà thôi. 

Thật ra, báf-chánh-đạo có chánh đó là 6 
tâm-sở: 

- Chánh-kiến đó là trí-tuệ tâm-sở. 

- Chánh-tw-duy đó là hướng-tâm tâm-sở. 

- Cháảnh-ngữ đó là chẳnh-ngữ tâm-sở. 

- Cháảnh-nghiệp đó là chẳnh-nghiệp tâm-sở. 

- Cháảnh-mạng đó là chánh-mạng tâm-sở. 

- Chánh-tinh-tấn đó là tỉnh-tấn tâm-sở. 

- Chánh-niệm đó là niệm tâm-sở. 

- Chánh-định đó là nhất-tâm tâm-sở. 

* Tuy nhiên, trong siêu-fam-giới-tâm, S tâm-sở 
này có 3 chánh là chẳnh-ngữ tâm-sở, chánh-nghiệp 
tâm-sở, chảnh-mạng tâm-sở là 3 chế-ngự tâm-sở 
thuộc loại niyafa-ekatocetasika: 3 chế-ngự tâm- 
sở cô định chỉ đồng sinh trong 8 hoặc 40 siêu- 
tam-giới-tâm có Niễt-bàn làm đối-tượng mà thôi. 


* Trong fam-giới-tâm, chế-ngự tâm-sở có 3 
chánh là chánh-ngữ tâm-sở, chẳnh-nghiệp tâm-sở, 
chảnh mạng tâm-sở thuộc về loại gmiydfa- 
yogicetasika: bất-định tâm-sở còn thuộc loại 
nãnäkadñci mỗi chế-ngự tâm-sở sinh riêng rễ 
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và không nhất định trong 8 đại-thiện-tâm, bởi vì 
mỗi chế-ngự tâm-sở có mỗi đối-tượng khác nhau. 


Bát-chánh-đạo tam-giới và siêu-tam-giới 


Bát-chánh-đạo có 8 chánh mà mỗi chánh có 
nhiều loại như sau: 

- Cháúnh-kiến (sammaditthi) là tri-tuệ chân- 
chính thấy đúng, biết đúng, có 5 loại: 

l- KammassakatäsammddiHhi: Chánh-hiễn 
sở-nghiệp là trí-tuệ thấy đúng, biết đúng thiện- 
nghiệp và ác-nghiệp mà ta đã tạo rồi là của riêng 
ta, và ta là người thừa hưởng quả an-lạc của 
thiện-nghiệp, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy. 

2- Vipassanasammadifthi: Chánh-kiển thiên-tuệ 
là #rí-tuệ-thiên-tuệ tam-giới thấy rõ, biết rõ /hậr- 
fánh của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, thấy rõ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới, thấy rõ, biết rõ 3 #ạng-thải-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải 
vồ-ngã của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 

3- Maggasammaditthi: Chánh- kiến Thánh- 
đạo-tuệ là trí-tuệ-thiển-tuệ siêu- tam-giới đồng 
sinh với 4 Thánh-đạo-tâm có Niết-bàn là đối- -fưỢng. 


4- Phalasammadifthi: Chánh-kiến Tì hảnh-quả- 
tuệ là trí-tuệ-thiên-tuệ siêu-fam-giới đông sinh 
với 4 Thánh-quả-tâm có Niêt-bản là đôi-tượng. 
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5-. Paccavekkhanasammadditthi: Chánh-kiến 
quản-friệt là trí-tuệ quán-triệt Thánh-đạo, Thánh- 
quả, Niêt-bàn, phiên-não nào đã diệt tận được 
rồi, phiên-não nào còn lại chưa diệt được. 

Trong 5 loại chánh-kiến này, chánh-kiến sở- 
nghiệp, chánh-kiến thiên-tuệ, chánh-kiên quản- 
íriệt thuộc vê fam-giới. 

Chánh-kiến Thánh-đạo-tuệ, chánh-kiến Thánh- 
quả-ftuệ có Niêt-bàn là đôi-tượng thì thuộc vê 
Siêun-tam-giới. 

* Thật ra, chánh-kiến đó là trifuệ tâm-sở 
(pañfindriya-cefasika) đông sinh với 4 đại-thiện- 
tâm hợp với tri-tuệ, 4 đại-duy-tác-tâm hợp với 
tri-tuệ, 2 sắc-giới thiện-tâm, 5 sắc-giới duy-tác- 
tâm, 4 vô-săc-giới thiện-tâm, 4 vô-săc-giới đuy- 
tác-tâm, 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Nếu khi #í-fu„ệ tâm-sở đồng sinh với fam- 
giới-tâm ây thì chẳnh-kiên thuộc về tam-giới. 

* Nếu khi #í/-„ệ tâm-sở đồng sinh với 4 
Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh- 
kiên thuộc về siêu-tam-giới. 

- Chúnh-tfw-duy (sammasankappa) là tư-duy 
chân-chính, có 3 loại: 

1- Tư-duy thoát ra khỏi ngũ dục. 

2- Tư-duy không làm khô mình, khô người. 

3- Tư-duy không làm hại mình, hại người. 
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Thật ra, chánh-fw-duy đó là hướng-tâm tâm- 
sở (viakkacefasika) đông sinh với 6Š đại-thiện- 
tâm, ở đại-duy-tác-tám, đệ nhát thiên săc-giới 
thiện-tâm, đệ nhát thiên săc-giới duy-tác-tâm, 4 
Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Nếu khi bướng-tâm tâm-sở đồng sinh với tam- 
giới-tâm ây thì chẳnh-tw-duy thuộc về tam-giới. 

* Nếu khi bướng-tâm tâm-sở đồng sinh với 4 
Thánh- đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tám thì chánh- 
tư-duy thuộc về siêu-tam-giới. 

- Chúnh-ngữ (sammavacđ) là lời nói chần- 
chính, có 3 loại: 

l- Kathaä sammavaca: Chánh-ngữ lời nói là 
nói hay, nói thật, nói lời chân-chính đem lại sự 
lợi ích, sự tiên hóa, sự an-lạc lâu dài. 

2- Cetana sammavaca: Chánh-ngữ tác-ÿ là 
tác-ý đại-thiện-tâm tránh xa 4 tà-ngữ: 

- Tránh xa lời nói dối, mà nói lời chân thật. 

- Tránh xa lời nói chia rẽ, mà nói lời hòa họp. 

- Tránh xa lời nói thô tục, mà nói lời nhã nhặn 

- Tránh xa lời nói vô ích, mà nói lời hữu ích. 

3- Virati sammaväcä: Chánh-ngữ chế-ngự là 
chê-ngự tâm-sở trãnh xa tà-ngữ, khi đang thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ. 

Trong 3 loại chánh-ngữ này, chánh-ngữ lời- 
nói, chánh-ngữ tác-ÿ thuộc vê tam-giới. Chánh- 
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ngữ chế-ngự tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh-đạo- 
tâm và 4 Thánh-quả-tám cô Niêt-bàn là đôi- 
tượng thuộc về siêu-fam-giới. 

Thật ra, chánh-ngữ đó là chánh-ngữ tâm-sở 
(sammavacacefasika) đông sinh với 6 đại-thiện- 
tâm, 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Nếu khi chánh-ngữ tâm-sở đồng sinh với 8 
đại-thiện-tâm ây thì chánh-ngữ thuộc về tam-giới. 

* Nếu khi chánh-ngữ tâm-sở đồng sinh với 4 
Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh- 
ngữ thuộc về siêu-tam-giới. 

- Chánh-nghiệp (sammakammama) là nghề 
nghiệp chân-chính, có 3 loại: 

l- Kia sammakammanta: Chánh-nghiệp 
hành-động là hành thiện-nghiệp đem lại sự lợi 
ích, sự tiên hóa, sự an-lạc lâu dài. 

2- Cetana sammakammamta: Chánh-nghiệp 
tác-ÿý là tác-ÿ thiện-tâm tránh xa 3 tà-nghiệp: 

- Trảnh xa sự sảt-sinh. 

- Tránh xa sự trộm-caấp. 

- Trảnh xa sự tà-dâm. 

3- Viraiễ sammakammamta: Chánh-nghiệp 
chê-ngự là chê-ngự tâm-sở tránh xa tà-nghiệp, 
khi đang thực-hành pháp-hành thiên-tuệ. 

Trong 3 loại chánh-nghiệp này, chánh-nghiệp 
hành-động, chẳnh-nghiệp tác-ÿ thuộc về ftam-giới. 
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Chánh-nghiệp chế-ngự tâm-sở đồng sinh với 4 
Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm có Niêt-bàn 
là đôi-tượng thuộc về siêu-fam-giới. 

Thật ra, chánh-nghiệp đó là chánh-nghiệp tâm 
Sở (sammakammantacefasika) đông sinh với 8 
đại-thiện tâm, 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh- 
quả-tâm. 

* Nếu khi chánh-nghiệp tâm-sở đồng sinh với 
8 đại-thiện tâm ây thì chánh-nghiệp thuộc về 
tam-giới. 

* Nếu khi chánh-nghiệp tâm-sở đồng sinh với 
4 Thánh dạotâm và 4 Thánh quả-tâm thì 
chánh-nghiệp thuộc về siêu-tam-giới. 


- Chúnh-mạng (samma-đ/1va) là nuôi mạng 
chân-chính, có 2 loại: 

I- Viriyasamma-äjiva: Chánh-mạng tỉnh-tấn 
là tinh-tân nuôi mạng chân-chính, từ bỏ cách 
sông tả-mạng do thân hành ác, do khâu nói ác. 

2- Viratisammäa-gjwa: Chánh-mạng chế-ngự 
là chế-ngự tâm-sở tránh xa cách sông tà mạng, 
khi đang thực-hành pháp-hành thiên-tuệ. 

Trong 2 loại chánh-mạng này, chánh-mạng 
tinh-tân thuộc về fam-giới. 

Chánh-mạng chế-ngự tâm-sở đồng sinh với 4 
Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm có Niệt-bàn 
là đôi-tượng thì thuộc vê siêu-fam-giới. 
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Thật ra, chánh-mạng đó là chẳnh-mạng tâm- 
Sở (samma-äjT1vacefasika) đông sinh với 6 đại- 
thiện-tâm, 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Nếu khi chánh-mạng tâm-sở đồng sinh với 8 
đại-thiện-tâm ây thì chảnh-mạng thuộc về tam-giới. 

* Nếu khi chánh-mạng tâm-sở đồng sinh với 
4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh 
mạng thuộc về siêu-tarn-giới. 


- Chánh-tinh-tẫn (sammaväãyãma) là tỉnh-tẫn 
chân-chính, có 4 pháp: 

1- Tỉnh-tấn ngăn ác pháp chưa sinh, không 
phát sinh. 

2- Tinh-tấn diệt ác pháp đã phát sinh. 

3- Tỉnh-tấn làm cho thiện pháp chưa sinh, được 
phái sinh. 

4- Tinh-tắn làm cho tăng trưởng thiện pháp đã 
phái sinh. 

Thật ra, chánh-tinh-tấn đo là tinh-tấn tâm-sở 
(viriyacetasika) đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 8 
đại-duy-tác-tâm, 5 săc-giới thiện-tâm, Š sắc-giởi 
duy-tác-tâm, 4 vồ-săc-giới thiện-tâm, 4 vô-sắc- 
giới duy-tác-tâm, 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh- 
quả-tâm. 

* Nếu khi finh-tấn tâm-sở đồng sinh với tam- 
giới-tâm ãy thì chánh-tinh-tấn thuộc về fam-giới. 

* Nếu khi /inh-tấn tâm-sở đồng sinh với 4 
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Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh- 
tinh-tấn thuộc về siêu-tam-giỏi. 

- Chúnh-niệm (sammasaíi) là niệm chân- 
chính có 4 pháp là pháp-hành tứ niệm-xứ: 

I- Thân niệm-xứ: Thân là đối-tượng của 
chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác. 

2- Thọ niệm-xứ: Thọ là đối-tượng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tỉnh-giác. 

3- Tâm niệm-xứ: Tâm là đỗi-tượng của chánh- 
niệm, trí-tuệ tỉnh-giác. 

4- Pháp niệm-xứ: Pháp là đối-tượng của 
chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác. 

Thật ra, chánh-niệm đó là niệm tâm-sở (safi- 
cefasikq) đồng sinh với Š đại-thiện-tám,  đại- 
duy-tác-tâm, 5 sắc-giới thiện-tâm, 5 sắc-giới duy- 
tác-tâm, 4 vô-săc-giới thiện-tâm, 4 vô-sắc-giới duy- 
tác-tâm, 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Nếu khi niệm tâm-sở đồng sinh với /am- 
giới-tâm ây thì chánh-niệm thuộc về tam-giới. 

* Nếu khi siệm tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh- 
đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh-niệm 
thuộc về siêu-tam-giới. 

- Chúnh-định (sammasamadh;) là định chân- 
chính trong 5 bậc thiền siêu-tam-giới có Niết- 
bàn là đối-tượng. 

1- Đệ nhất thiên siêu-tam-giới có Niết-bàn là 
đồi-tượng. 
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2- Đệ nhị thiên siêu-tam-giới có Niễt-bàn là 
đồi-tượng. 

3- Đệ tam thiên siêu-tam-giới có Niễt-bàn là 
đồi-tượng. 

4- Đệ tứ thiển siêu-tam-giới có Niễt-bàn là 
đồi-tượng. 

5- Đệ ngũ thiên siêu-tam-giới có Niết-bàn là 
đồi-tượng. 

Thật ra, chánh-định đó là nhất-tâm tâm-sở 
(ckaggdi4) đồng. sinh với ở đai-thiện-tâm,  đại- 
duy-tác-tâm, 5 sắc-giới thiện-tâm, 5 sắc-giới duy- 
tác-tâm, 4 vô¬săc-giới thiện-tâm, 4 vô-săc-giới đuy- 
tác-tâm, 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm. 

* Nếu khi nhất-tâm tâm-sở đồng sinh với fam- 
giới-tâm ấy thì chánh-định thuộc về tam-giới. 

* Nếu khi nhất-tâm tâm-sở đồng sinh với 4 
Thánh-äđạo-táâm và 4 Thánh-quả-tâm thì chánh- 
định thuộc về siêu-tam-giới. 

4 loại trí-tuệ-học trong tứ Thánh-để thuộc về 
pháp-học Phát-giáo (pariyattisasana). 


2- 4 trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-Đề 


Sau khi hành-giả đã học phần pháp-học tứ 
Thánh-để đó là 4 trí-tuệ-học trong tử Thánh-đề 
xong, hành-giả luân chuyên đến phần thực-hành 
phận sự trong tứ Thánh-để đó là 4 trí-tuệ-hành 
phận sự trong tứ Thánh-đễ. 
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Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, cần 
phải biết rí-tuệ-hành phận sự trong mỗi Thánh- 
để thấy rõ, biết rõ mỗi Thánh-đề có mỗi phận sự 
riêng biệt như sau: 

2.1- Khổ-Thánh-đễ đó là ngũ-uẩn chấp-thủ 
hoặc sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới là pháp 
mà frí-tuệ-hành có phận sự nên biết sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới là khổ-đễ bằng trí- 
tuệ-thiên-tuệ tam-giới (không phải phận sự nên 
diệt, nên chứng ngộ, nên tiễn hành). 

2.2- Nhân sinh khổ-Thánh-để đó là 3 loại 
tham-ái, là pháp mà trí-tuệ-hành có phận sự 
nên diệt tham-áÍ "từng thời (Itadangappahand) 
bằng tri-tuệ-thiên-tuệ tam-giởi (không phải phận 
sự nên biết, nên chứng ngộ, nên tiễn hành). 


2.3- Diệt khổ-Thánh-để đó là Niế-bàn, là 
pháp mà frí-tuệ-hành có phận sự nên chứng 


! Pahãna: diệt tham-ái có 5 cách: 

1-Vikkhambhanappahãna: Diệt tham-ái bằng cách chế ngự do 
năng lực thiền-định. 

2- Tadangappahãna: Diệt tham-ái từng thời do năng lực trí-tuệ- 
thiền-tuệ tam-giới. 

3- Samucchedappahana: Diệt tận tham-ái do năng lực của 
Thánh-đạo-tuệ. 

4- PatIppassadhippahãana: An tịnh tham-ái đã bị diệt do năng 
lực của Thánh-quả-tuệ. 

5- Nissaranappahãna: Thoát khỏi tham-ái đã bị diệt do đối- 
tượng Niết-bàn. 
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ngộ Niễt-bàn từng thời bằng tri-tuệ-thiển-tuệ 
tam-giới (không phải phận sự nên biết, nên diệt, 
nên tiền hành). 

2.4- Pháp-hành dẫn đến diệt khỗ-Thánh-đễ 
là pháp-hành bảt-chánh-đạo, là pháp mà frí-tuệ- 
hành có phận sự nên tiễn hành pháp-hành bát- 
chánh-đạo bằng tri-tuệ-thiên-tuệ tam-giới (không 
phải phận sự nên biết, nên diệt, nên chứng ngộ). 

Trong 4 #i-uệ-hành phận sự trong tứ Thánh-để 
này, #rí-tuệ-hành có phận sự nên biết sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới là khổ-đề là chính, còn 3 
trí-tuệ-hành phận sự của 3 Thánh-đề còn lại là phụ. 

Thật ra, 4 ri-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh- 
để có sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới làm đối- 
tượng, phát sinh đồng thời không trước, không sau. 

Nếu khi #-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp trong fam-giới nào là khổ-đ, 
là pháp nên biết bằng tri-tuệ-thiên-tuệ. 


' NÑirodho Nibbäna: Niết-bàn có nghĩa là diệt có 5 loại: 

1- Vikkhambhana nibbãna: Diệt tham-ái bằng cách chế ngự do 
năng lực thiền-định. 

2-Tadanga nibbãna: Diệt tham-á! từng thời do năng lực trí-tuệ- 
thiền-tuệ tam-giới. 

3- Samuccheda nibbana: Diệt tận tham-ái do năng lực của 
Thánh-đạo-tuệ. 

4- Patippassadhi nibbãna: An tịnh tham-ái đã bị diệt do năng 
lực của Thánh-quả-tuệ. 

5- NiIssarananibbana: Thoát khỏi tham-ái đã bị diệt do đối- 
tượng Niết-bàn. 
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- Cũng đồng thời /ham-ái, nhân sinh khổ-để 
bị diệt, không thể nương nhờ nơi sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới ây để phát sinh. 

- Cũng đồng thời chứng ngộ sự diệt tham-ái, 
nhân sinh khổ-để nơi sắc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới ấy. 

- Cũng đồng thời đang fiến hành pháp-hành 
chánh-đạo cô chánh-niệm, chánh-kiến, chánh- 
tinh-tấn, có trí-tuệ-thiền- tuệ thấy rõ, biết rõ sốc- 
pháp, danh-pháp tam-giới ây là khổ-để là pháp 
nên biết, tham-ái là nhân sinh khố-để là pháp 
nên diệt, Niết-bàn là pháp nên chứng ngô, chính 
pháp-hành chánh-đạo là pháp nên tiễn hành. 

Như vậy, 4 rí-fuệ-hành phận sự trong tứ để 
phát sinh đồng thời không trước, không sau. 

4 loại trí-tuệ-hành phận sự trong tứ để thuộc 
về pháp-hành Phật-giáo (patipattisãsana). 


3- 4 Trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự 
trong tứ Thánh-đê 

Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
thực-hành 4 #í-tuệ-hành phận sự trong tứ để 
đến khi hoàn thành mọi phận sự trong tứ đề, thì 
tự động được luân chuyên đến 4 trí-tuệ-thành 
hoàn thành phận sự trong tứ Thánh-đễ. 

Vì vậy, 4 frí-tuệ-hành phận sự trong tứ để 
đến khi hoản thành mọi phận sự bằng frí-fuệ- 
thiền-tuệ tam-giới thì tự động được luân chuyên 
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đến 4 #rí-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong tứ 
Thánh-để bằng trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới, 
đó là chứng đắc 4 Thánh-đạo-tuệ có đỗi-tượng 
Niết-bàn siêu-fam-giới (không còn đối-tượng 
sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới nữa). 

Khi ấy, khổ-Thánh-để đó là ngũ-uẩn chấp- 
thủ, là pháp mà frí-tuệ-hành có phận sự nên biết 
bằng trí-tuệ-thiỀn-tuệ tam-giới, thì trí-tuệ-thành 
đã biết xong bằng trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam- 
giới đó là 4 Thánh-đạo-tuệ. 

- Cũng đồng thời nhân sinh khổ-Thánh-đề 
đó là £ham-ái, là pháp mà frí-tuệ-hành có phận 
sự nên diệt từng thời bằng tri-tuệ-thiỀn-tuệ fam- 
giới, thì trituệ thành đã diệt tận được mọi 
tham-ádi xong bằng trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-fam- 
giới đó là 4 Thánh-đạo-tuệ. 

- Cũng đồng thời điệt khổ-Thánh-để, đó là 
Niễt-bàn, là pháp mà trí-tuệ-hành có phận sự 
nên chứng ngộ băng trí-tuệ-thiền-tuệ tam-giói, 
thì tri-tuệ-thành đã chứng ngộ xong bằng trí-tuệ 
thiền-tuệ siêu-tam-giới đó là 4 Thánh-đạo-tuệ. 

- Cũng đồng thời pháp-hành dẫn đến diệt khổ- 
Thánh-để đó là pháp-hành bát-chánh-đạo họp 
đủ 8 chánh: chánh-hiến, chánh-tư-duy, chánh- 
ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh- 
tấn, chánh-niệm, chánh-định là pháp mà /z7-fuệ- 
hành có phận sự nên tiến hành bằng tri-tuệ- 
thiền-tuệ tam-giới, thì tri-tuệ-thành đã tiến-hành 
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xong bằng trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới đó là 
4 Thánh-đạo-tuệ: 

- Khổ-Thánh-để là pháp nên biết, thì đã biết xong. 

- Nhân sinh khổ-Thánh-để là pháp nên diệt, 
thì đã diệt tận được mọi tham-ái xong. 

- Diệt khổ-Thánh-để là pháp nên chứng ngộ, 
thì đã chứng ngộ Niễt-bàn xong. 

- Pháp-hành dân đến diệt khổ-Thánh-để là 
pháp nên tiến-hành, thì đã tiến-hành xong. 

4 trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự của tứ 
Thánh-để đã hoàn thành xong 4 phận sự trong 
tứ Thánh-để đồng thời cùng một lúc không 
trước, không sau. 

Trong 4 frí-fuệ-thành hoàn thành phận sự 
trong tứ Thánh-đề thì frí-£uệ-thành pháp-hành 
dẫn đến diệt khổ-Thánh-đễ đã hoàn thành xong 
phận sự tiến-hành bảt-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh 
là chính yếu, 3 tri-tuệ-thành còn lại là phụ cũng 
hoàn thành xong phận sự trong mỗi Thánh-để, 
cùng một lúc không trước không sau với trí-tuệ- 
thành pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đề. 

4 loại trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự của 
tứ Thánh-để đã hoàn thành xong mọi phận sự tứ 
Thánh-đề, thuộc về pháp-thành Phật-giáo (pafi- 
vedhasasana), đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niết-bàn gọi là navalokutaradhamma: 9 pháp 
Siêu-tam-giới. 
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Cho nên, bài kinh Dhammacakkqappavaftand- 
suffa là một bài kinh đặc biệt gồm có đầy đủ 3 
loại Phật-giáo: pháp-học Phật-giáo, pháp-hành 
Phát-giáo, pháp-thành Phát-giáo đó là trí-tuệ- 
học trong tứ Thánh-đề thuộc về pháp-học Phật- 
giáo được luân chuyển đến trí-tuệ-hành phận 
sự của tứ Thánh-để thuộc về pháp-hành Phật- 
giáo được luân chuyển đến trí-tuệ-thành hoàn 
thành phận sự của tứ Thánh-để thuộc về pháp- 
thành Phật-giáo. 

Cho nên, /ưm-fuệ-luán trong tứ Ti hánh-để 
gồm có 3x4=12 loại trí-tuệ trong tứ Thánh-để 
cũng gọi là dhammacakka bánh xe chuyển- 
pháp-luân gôm có 12 căm. 

Quan hệ nhân quả của tam-tuệ-luân 

* Từ quả đến nhân, từ nhân đến quả 

4 trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong tứ: 
Thánh-đễ chứng ngộ chân-j} tử Thánh-đê, 
chứng đắc 4 Ti hánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn 
đó là quả đã hoàn thành xong 4 #7-/uệ-hành 
phận sự trong tử Thánh-để. 

4 trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-để đã 
thực-hành đúng theo mỗi phận sự của mỗi Thánh- 
đề đó là quả của 4 #ri-tuệ-học trong tứ Thánh-để 
đã hiểu biết rõ mỗi chi pháp của mỗi Thánh-đề. 

Như vậy, 4 #rí-uệ-học trong tứ Thánh-đề 
hiểu biết rõ đúng các chi pháp của mỗi Thánh-đề 
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làm nền tảng cơ bản, làm nhân phát sinh quả 4 
tríi-tuệ-hành phận sự trong tử Thánh-để đúng 
theo mỗi phận sự của mỗi Thánh-đề. 

4 trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-để đã 
hoàn thành là nhân phát sinh quả là 4 r7-tuệ-thành 
hoàn thành phận sự trong tử Thánh-đễ chứng 
ngô chân-]ý tứ Thánh-đễ, chứng đắc từ Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-qguả và Niết-bàn, 
Nhắt-lai T, hành-đạo, Nhắt-lai T, háảnh-quả và Niết- 
bàn; Bát-lai Ti hành-đạo, Bátlai T¡ hánh-quả và 
Niết-bàn; A-ra-hán Tì hảnh-đạo, A-ra-hán Thánh- 
quả và NiễI-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hún. 


Trí-tuệ quán triệt thẫy rõ, biết rõ phạm-hạnh 
đã hoàn thành xong, kiếp này là kiếp chót, 
không còn phải tái-sinh kiếp nào khác nữa, sẽ 
tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 

Như trong đoạn kinh Chuyển-pháp-luân, 
Đức-Thế-Tôn khăng định: 

“Ñãnañca pana me dassanam udapädi, 
akuppä me vimuffl, aqyam antimđjdti, natthi dan 
punabbhavo. 

Tri-tuệ quản triệt đã phát sinh đến Như-Lai, 
biết rõ rằng: “A-ra-hán Thánh-quả-tuệ giải 
thoát của Như-Lai không bao giờ bị hự hoại, 
kiếp này là kiếp chót, sau kiếp hiện-tại này, 
không còn phải tái-sinh kiếp nào nữa. ” 
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Tam-tuệ-luân của 4 bậc Thánh-nhân 


Mỗi bậc Thánh-nhân đều trải qua tam-tuệ- 
luân trong tứ Thánh-đề, mỗi tuệ-luân có năng lực 
trí-tuệ khác nhau đối với mỗi bậc Thánh-nhân. 

- Bậc Thánh Nhập-lưu trải qua tam-tuỆ-luân 
trong tứ Thánh để lần thứ nhất, Nhập-Tưu 
Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 loại tham-di là 
vibhavatanhä: tham-di hợp với đoạn-kiến và 
bhavatanhã: tham-ái hợp với thường-kiến trong 
4 tham-tâm hợp tà-kiến (còn 4 tham-tâm không 
hợp tà-kiến thì chưa diệt được). 

- Bậc Thánh Nhất-lai trải qua tam-tuệ-luân 
trong tứ Thánh-đề lần thứ nhì, Nhá¡-lai Thánh- 
đạo-fuệ đã diệt tận được l loại tham-ái là kđma- 
tanhã: tham-ái trong 5 đối-tượng ái loại thô cối 
dục-giới trong 4 tham-tâm không hợp tà-kiến 
(côn 5 đối-tượng ái loại vi-tể, thì chưa diệt được). 

- Bậc Thánh Bấrlai trải qua tam-tuệ-luân 
trong tứ Thánh-đề lần thứ ba, 8á7-lai Thánh-đạo- 
tuệ đã diệt tận được l loại tham-áI là kãmafanhã: 
tham-di trong 5Š đồi-tượng ái loại vi-tề cõi đục- 
giới trong 4 tham-tâm không hợp tà- kiến (còn tham- 
ái trong các bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, vô- sắc- 
giới thiện-tâm, trong cối săc-giới phạm-thiên, 
cối vô-sắc-giới phạm-thiên thì chưa diệt được). 

- Bậc Thánh -ra-hán trải qua tam-tuệ-luân 
trong tứ Thánh-đề lần thứ tư, 4-ra-hản Thánh- 


72 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 





đạo-fuệ đã diệt tận được bhavatanha-: tham-ádi 
trong các bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, vô-sắc- 
giới thiện-tâm, trong cõi sắc-giới phạm-thiên, 
cõi vô-sắc-giới phạm-thiên trong 4 tham-tâm 
không hợp tà-kiến không còn dư sót. 

Như vậy, bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận 
được hoàn toàn mọi tham-ái không còn dư sót. 

Tính chất 4 phận sự trong tứ Thánh-đề 

4 tri-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-để và 
4 tri-tuệ-thành hoàn thành phận sự trong tứ 
Thánh-để có tính chất liên quan đồng thời, không 
phận sự nào trước, không phận sự nào sau. 

Bộ Visuddhimagga: Thanh-tịnh-đạo có ví dụ: 

Khi đốt một cây đèn dầu trong đêm tối có 4 
sự việc xảy ra đồng thời, không trước, không sau: 

- Ảnh sáng tỏa ra. 

- Bóng lối bị biến mất. 

- Tim đèn bị cháy mòn. 

- Dầu bị hao dân. 

Cũng giống như trường-hợp 4 #í-tiệ-hành 
phận sự trong tứ Thánh-để và 4 trí-tuệ-thành 
hoàn thành phận sự trong tử Thánh-để có tính 
chất đồng thời, không trước, không sau. 

Trong kinh Œavampatisuta” có đoạn Ngài 
Trưởng-lão Gavampati thưa với chư tỳ-khưu răng 





' Bộ Samyuttanikäya, Mahãvagga, kinh Gavampatisutta. 
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- Này chư pháp hữu! Tôi được nghe từ nơi 
Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

* Ƒj tỳ-khưu nào chứng ngộ khổ-Thánh-để, 
thì vị t-khưu ấy cũng chứng ngộ nhân sinh khổ- 
Thánh-để, diệt khổ-Thánh-để, pháp-hành dẫn 
đến diệt khỏ- Thánh-đề. 

* Ƒj t)-khưu nào chứng ngộ nhân sinh khố- 
Thánh-để, thì vị t-khưu ấy cũng chứng ngộ khổ- 
Thánh-để, diệt khổ-Thánh-để, pháp-hành dẫn 
đến diệt khổ-Thánh-đề 

* Vị t)-khưu nào chứng ngộ diệt khổ-Thánh- 
đề, thì vị t-khưu ây cũng chứng ngộ khổ-Thánh- 
để, nhân sinh khổ-Thánh-đề, pháp-hành dẫn đến 
diệt khổ- Thánh-để. 


* Vị t-khưu nào chứng ngộ pháp-hành dân 
đến diệt khổ-Thánh-đề, thì vị tỳ-khưu ấy cũng 
chứng ngộ khổ-Thánh-để, nhân sinh khổ-Thánh- 
đề, diệt khố-Thánh-đề. 


Như vậy, tứ Thánh-đề có sự liên quan về phận 
sự với nhau đồng thời không trước không sau. 


Phần giải thích 
4 Trí-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh-đề 


“Trong 4 tri-tuệ-hành phận sự trong tứ Thánh- 
đé, hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ có frí- 
tuệ-hành phận sự trong khô-đê là chính, còn 3 
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tri-tuệ-hành phán sự trong 3 để còn lại cũng được 
thành tựu đồng thời không trước, không sau. 

Thật vậy, khi hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiển-tuệ khi phát sinh tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ sắc-pháp nào, hoặc danh-pháp tam-giới 
nào là khổ-để thì đồng thời tham-ái, nhân sinh 
khổ-để không sinh trong sắc-pháp ấy, hoặc trong 
danh-pháp tam-giới ấy, đồng thời chứng ngộ sự 
diệt của tham-ái, nhân sinh khổ- để nơi sắc-pháp 
ấy, hoặc nơi danh-pháp tam-giới ấy. 

Trong khi đang thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ có chánh-niệm, chánh-kiến, chánh-tinh-tấn, 

.. khi phát sinh #/-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 

khổ-để là pháp nên biết, nhân sinh khố-để là 
pháp nên diệt, diệt khổ-để là pháp nên chứng 
ngộ, thì chính pháp-hành dẫn đến diệt khổ-để 
là pháp nên tiễn-hành. 

Như vậy, 4 Ørí-fuệ-hành phận sự trong tứ-để 
đồng thời không trước không sau, đều có đối- 
tượng sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 


4 Trí-tuệ-thành hoàn thành phận sự tứ Thánh-đề 


Trong 4 frí-tuệ-thành hoàn thành phận sự 
trong tứ Thánh-đễ, hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, có trí-tuệ-thành hoàn thành phận 
sự trong pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh- 
đ có đối-tượng Niết-bàn là chính, còn 3 trí-tuệ- 
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thành hoàn thành phận sự trong 3 Thánh-để còn 
lại cũng được hoàn thành xong phận sự trong 3 
Thánh-đề đồng thời không trước không sau. 

Thật vậy, khi hành-giả có rí-tuệ-thiên-tuệ siêu- 
tam-giới đó là 4 Thánh-đạo-tuệ đã hoàn thành 
xong phận sự tiến-hành pháp-hành dẫn đến diệt 
khổ- Thánh-để thì: 

- Đồng thời 4 7hánh-đạo-fuệ cũng đã hoàn 
thành xong phận sự biết khổ- Thánh- để. 

- Đồng thời 4 7hánh-đạo-fuệ cũng đã hoàn 
thành xong phận sự diệt tận được mọi tham-ái, 
nhân sinh khổ-Thánh-để. 

- Đồng thời 4 Thánh-đạo-tuệ và 4 Thánh-quả- 
tuệ đã hoàn thành xong phận-sự chứng ngộ Niết- 
bàn, diệt khổ-Thánh-để. 

- Đồng thời pháp-hành bđí-chánh-đạo hợp đủ 
8 chánh: chánh-kiễn, chánh-tư-duy, chẳnh-ngữ, 
chánh-nghiệpn, chảnh-mạng, chánh-tinh-tấn, 
cháảnh-niệm, chánh-định đó là 8 tâm-sở đồng sinh 
với 4 Thánh-đạo-tâm, đã hoàn thành xong phận 
sự đã tiến-hành pháp-hành dẫn đến diệt khố- 
Thánh-đề đó là: 

- Khổ-Thánh- để đó là ngũ-uẩn chấp-thủ là 
pháp nên biết, thì đã biết xong. 

- Nhân sinh khổ-Thánh-đề đó là tham-ái là 
pháp nên diệt, thì đã diệt tận được xong. 
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- Diệt khổ-Thánh-để đó là Niết-bàn là pháp 
nên chứng ngộ, thì đã chứng ngộ xong. 

- Pháp-hành bảt-chánh-đạo dẫn đến diệt 
khổ- Thánh-để là pháp nên tiến hành, thì đã tiễn 
hành xong. 


4 trí-tuệ-thành đã hoàn thành xong 4 phận sự 
trong tứ Thánh-đề đông thời không trước không 
sau. 


Vai trò 4 trí-tuệ-hành và 4 trí-tuệ-thành 


* Trong 4 #i-tuệ-hành phận sự trong tứ-để ở 
giai đoạn đầu, #í-tuệ-hành phận sự biết khổ-để 
đóng vai trò chính yếu, đó là rí-tuệ-thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp tam-giới là 
khổ đế, là pháp nên biết, còn trí-tuệ-hành phận 
sự của mỗi đề còn lại, cũng được thành tựu phận 
sự đồng thời không trước không sau. 


* Trong 4 /r/-tuệ-thành hoàn thành phận sự 
trong tứ Thánh-để ở giai đoạn cuỗi, Ø#í-fuệ- 
thành hoàn thành phận sự đã tiến-hành pháp- 
hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để đóng vai trò 
chính yếu, đó là 7hánh-đạo hợp đú 8 chánh đó 
là 8 tâm-sở đồng sinh với 4 Thánh-đạo-tâm, 4 
Thánh-quả-tâm có đối-tượng Niết-bàn siêu-tam- 
giới, là hoàn thành xong phận sự đã tiến-hành 
pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đề, đã chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, đã chứng đắc 4 
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Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, thì trí-tuệ- 
thành hoàn thành phận sự trong 3 Thánh-đề còn 
lại cũng được thành tựu môi phận sự của môi 
Thánh-đê đông thời không trước không sau. 

Tứ Thánh-để trong giáo-pháp của Đức-Phật 


Tứ Thánh-để là chân-lý của chư bậc Thánh- 
nhân đã chứng ngộ, tứ Thánh- đề là nền tảng căn 
bản, là pháp cốt lõi trọng yếu trong giáo-pháp 
của chư Phật quá-khứ, của Đức-Phật hiện-tại và 
của chư Phật vỊ-la1. 

Tứ Thánh-để đó là: 

1- Khổ-Thánh-để đó là ngũ-uẫn chấp-thủ, 

hay săc-pháp, danh-pháp trong tam-gIới. 

Trong giáo-pháp của Đức-Phật, tất cả mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp trong tam-giới (cõi 
dục-giới, cối sác-giới, cõi vô-săc-giới) đúng 
theo sự-thật chân-lý chỉ là khô-đề (dukkhasacca) 
mà thôi, không có !øc đề. 

Tuy có fh@-lạc (sukhavedana) nhưng thọ-lạc 
gọi là viparinamadukkha: biên-chái-khô, bởi vì 
thọ-lạc cũng sinh rồi diệt là vô-fhường nên cũng 
chỉ là &khô-đề mà thôi. 

Trong tam-giới, tất cả các pháp hữu-vi: sắc- 
pháp, danh-pháp trong tam-giới đêu sinh rồi diệt 
nên có 4 frạng-thải là trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái khó, trạng-thái vô-ngã, trạng-thái bát-tịnh. 
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Vậy, do nguyên-nhân nào cho là lạc trong đời 
này? 


Thật-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp trong tam-giới đều cô 4 trạng-thái: trạng- 
thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô- 
ngã, trạng-thải bất-tịnh, nhưng do 3 pháp-điên- 
đảo (vipallasa) là tạm-điên-đảo, tưởng-điên-đảo, 
tà-kiến-điên-đảo cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 


Pháp-điên-đảo (vipalläsa) có 3 loại: 


- Cifavipallãsa: Tâm-điên-đáo là tâm biết sai, 
châp lâm trong các săc-pháp, các danh-pháp 
trong tam-giới cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

- Sgfññavwipallasa: Tưởng-điên-đảo là tưởng 
sai, châp lâm trong các săc-pháp, các danh-pháp 
trong tam-giới cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 

- Difthivipalläsa: Tà-kiến-điên-đảo là tà-kiến 
thây sai, châp lâm trong các sáăc-pháp, các danh- 
pháp trong tam-giới cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 


* Thật-tánh của các sắc-pháp, các danh-pháp 
trong tam-giới đều có trạng-thái vô-thường, 
nhưng do /âm-điên-đảo, tưởng-điên-đảo, tà-kiến- 
điên-đảo cho là thường. 

* Thật-tánh của các sắc-pháp, các danh-pháp 
trong tam-giới đều có trạng-thái khổ, nhưng do 
tâm-điên-đảo, tưởng-điên-đảo, tà-kiến-điên-đảo 
cho là lạc. 
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* Thật-tánh của các sắc-pháp, các danh-pháp 
trong tam-giới đều có trạng-thái vô-ngã, nhưng 
do ứâm-điểên-đảo, tưởng-điên-đảo, tà-kiến-điên- 
đảo cho là ngã. 

* Thật-tánh của các sắc-pháp, các danh-pháp 
trong tam-giới đều có trạng-thái bất-tịnh, nhưng 
do ứâm-điên-đảo, tưởng-điên-đảo, tà-kiến-điên- 
đảo cho là tịnh. 

Như vậy, pháp-điên-đảo có 3 x 4 trạng-thải 
gồm có 12 pháp-điên-đảo. 

Sự thật chân-lý của các sắc-pháp, các danh- 
pháp trong tam-giới chỉ là khổ-đế mà thôi, 
nhưng do /âm-điên-đảo, tưởng-điên-đảo, tà-kiễn 
điên-đảo đảo ngược lại thật-tánh cho là /ạc. 

Vậy, /ạc không phải là sự /hật chán-]ý, mà 
thuộc về /ac-điên-đảo (sukhavipallãsa). 

Như ĐÐại-đức t)-khưu-ni Vajirã dạy rằng: 

“Chỉ có khô-để sinh, khô-đề trụ, khô-đề diệt, 
ngoài khổ-đề ra, không có gì sinh, không có gì 
trụ, không có gì diệt... 0) 

Cho nên, øgñ-uẩấn chấp-thủ, hay sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới đều chỉ là khố-để mà 
thôi, không phải là /øc thật sự, mà chỉ là /ac- 
điên-đảo (sukhavipallasa) mà thôi. 

Cho nên, người nào tìm /ạc /⁄ trong đời, 
người ấy chắc chắn sẽ bị thất vọng mà thôi. 





' Bộ Samyuttanikãya, Sagathavagga, kinh Vajirãsutta. 
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2- Nhân sinh khố-Thánh-đề đó là tham-ái 

* Tham-ái là nhân sinh khỗ trong kiếp hiện-tại 

- Nếu người nào phát sinh fham-fâm trong 
đối-tượng nào mà không được thỏa mãn như ý 
thì người ấy phát sinh sân-#âm không vừa lòng, 
làm cho khổ tâm. 

- Nếu người nào phát sinh fham-fâm trong 
đối-tượng nảo mà được thỏa mãn như ý thì 
người ấy phát sinh £ham-fâm chấp-thú cho là 
của ta, cũng làm nhân phát sinh tâm sầu não, lo 
sợ cũng làm cho khổ fâm. 

Như Đức-Phật dạy trong pháp-cú kệ rằng: 

Tanhaya jãyafT soko, tanhaãya JjãyafI bhayam. 

Tanhäya ViDDqmuffassa, 

natthi soko kuto bhayam?”? 

Sự sẵẩu não phát sinh do tham-ái, 

Sự lo sợ phát sinh do tham-ái. 

Bậc Thánh A-ra-hán diệt tận tham-ái, 

Không sâu não, từ đâu có lo sợ? 

Thật ra, trong kiếp hiện-tại, nếu người nào 
phát sinh /ham-râm trong đối-tượng nào không 
được thỏa mãn như ý thì người ấy phát sinh sân- 
tâm không vừa lòng, chỉ làm cho khổ tâm trong 
khoảng thời gian ngắn, rồi cũng lảng quên theo 
thời gian mà thôi. 


' Bộ Dhammapadagathã câu kệ thứ 216. 
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Còn nếu người nào phát sinh farm-tâm trong 
đối-tượng nảo mà được thỏa mãn như ý thì 
người ấy phát sinh £ham-fâm chấp-thú cho là 
của ta, nên làm nhân phát sinh khổ £âm trong 
suốt khoảng thời gian dài vì đối-tượng ấy. 

* Tham-ái là nhân sinh khỗ trong kiếp-sau 

Bậc Thánh A-ra-hún đã diệt tận được tất cả 
mọi tham-di không còn dự sói, đến khi hết tuôi 
thọ, đồng thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khô 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Chúng-sinh có ngũ-uẩn: sắc-uẩn, thọ-uẩn, 
tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn trong /7 cối 
dục-giới và trong 15 tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên, hoặc chúng-sinh có tứ-uẩn (thọ- uẩn, 
tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn) trong 4 tầng 
trời vồ-sắc-giới phạm-thiên cũng chỉ có khổ-để 
mà thôi, thậm chí chư phạm-thiên chỉ có øhấr- 
uấn (săc-uẩn), trong tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên Wô-tưởng-thiên, kiếp hiện-tại không có 
khổ, bởi vì chỉ có £#ẩm mà không có ẩm, nhưng 
kiếp vị-lai cũng không thoát khỏi khô-đề. 

Tất cả mọi chúng-sinh còn là hạng phàm- 
nhân trong tam-giới gồm có 31 cõi-giới, đều có 
khổ-để, mỗi chúng-sinh có khổ-để khác nhau là 
khổ nhiều hoặc khổ ít mà thôi. 

Chư bậc Thánh-nhân sông trong đời đều có 
khổ thân vì tứ-đại bất hoà, còn khổ tâm do 
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phiền-não bị giảm dần cho đến hết theo năng lực 
của mỗi bậc Thánh-nhân như sau: 

* Bậc Thánh Nhập-lưu đã diệt tận được 2 
loại phiền-não là /à-kiến (diffhi) và hoài-nghi 
(vicikicchä) không còn dư sót, trong kiếp hiện- 
tại, bậc Thánh Nhập-lưu không còn khổ vì 2 loại 
phiền-não ấy nữa. 

Kiếp vị-lai bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn 
không còn khô tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác- 
giới nữa, mà chỉ còn khổ tái-sinh kiếp sau trong 
cõi thiện dục-giới nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. 

Đến kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-lưu ấy chắc 
chắn sẽ trở thành bác Thánh A-ra-hán sẽ tịch 
diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-gIới. 

* Bậc Thánh Nhắr-lai đã diệt tận được 1 loại 
phiền-não là sân (dosa) loại thô không còn dư 
sớf, trong kiếp hiện-tại, bậc Thánh Nhắtlai 
không còn khổ vì phiền-não sân loại thô ấy nữa. 

Kiếp vị-lai bậc Thánh Nhất-lai chỉ còn khổ 
tái-sinh kiếp sau 1 kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp 
ây, bậc Thánh Nhắt-lai ấy chắc chắn sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


* Bậc Thánh Bắt-lai đã diệt tận được 1 loại 
phiên-não là sản loại vi-tế và điệt tận được tham- 
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đi trong cõi dục-giới không còn dự sót, trong 
kiếp hiện-tại, bậc Thánh Bá-lai không còn khổ 
vì phiền-não sân và tham-ái trong cõi dục-giới nữa. 

Kiếp vị-lai bậc Thánh Bát-lai không còn tái- 
sinh kiếp sau trở lại cõi dục-giới, mà chỉ còn tái- 
sinh kiếp kế-tiếp hoá-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên mà thôi. Vị 
phạm-thiên chắc chắn sẽ trở thành bác Thánh 4- 
ra-hán, sẽ tịch điệt Niết-bàn tại tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-gIới. 

* Bác Thánh A-ra-hán đã diệt tận được 7 loại 
phiền-não còn lại là /ham (lobha), sỉ (moha), 
ngã-mạn (mãna), buôn-chản (thma), phóng-tâm 
(uddhacca), không biết hồ-thẹn tội-lôi (ahirika), 
không biết ghê-sợ tội-lỗi (anottappa) không còn 
dự sót, trong kiếp hiện-tại, bậc Thánh A-ra-hản 
hoàn toàn không có &jổ-fâm vì phiền-não nữa, 
chỉ còn khổ thân mà thôi. 

Đến khi bác Thánh A-ra-hán hết tuôi thọ, 
đồng thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hôi trong tam-giới. 


Vì vậy, tham-ái là nhân sinh khổ-Thánh-đề. 


3- Diệt khổ-Thánh-để đó là Niết-bàn, là 
pháp diệt tận được tham-ái, nhân sinh khô- 
Thánh-đê. 
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Niết-bàn có 2 loại đó là: 

I- Hữu-dự Niễt-bàn (sa upädisesanibbãna) 
là Niế-bàn đối với bậc Thánh A-ra-hán đã diệt 
tận được tất cả mọi tham-ái, mọi phiền-não 
không còn dư sót, còn gọi là kilesaparinibbina: 
mọi  phiên-não Niết-bàn, nhưng m0,g#-uân vần còn 
tồn tại cho đến khi hết tuổi thọ. 


2- Vô-dự Niễt-bàn (anupädisesanibbäna) là 
Niễt-bàn đối với bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận 
được tất cả mọi tham-ái, mọi phiền-não không 
còn dư sót, đến lúc hết tuổi thọ, tịch diệt Niết- 
bàn, còn gọi là khandhaparinibbina: ngĩ- -uẩn 
Niễ-bàn nghĩa là ñøgñ-uán diệt rôi không còn 
ngũ-uẫn nào tái-sinh kiếp sau nữa, giải thoát khô 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


Niết-bàn có 3 loại theo đối-tượng thiền-tuệ là: 


I-Vô-hiện-tượng Niết-bàn (animitanibbãna) 
là Niế-bàn đối với hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ có /zí-fuệ-thiển-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới, thấy rõ, biết rõ frạng-thái vô-thường 
(aniccalakkhana) hiện rõ hơn trạng-thái khổ và 
trạng-thái vô-ngã, do năng lực tín pháp-chủ có 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tấn 
pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định pháp-chủ, tuệ 
pháp-chủ), hoặc do năng lực của giới, dẫn đến 
chứng ngộ Niết-bàn gọi là vô-hiện-tượng Niết- 
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bàn (animiitanibbäna) Niết-bàn không có hiện- 
tượng các pháp hữu-vi. 

2- Vô-ái Niễ-bàn (appanihitanibbäna) là 
Niết-bàn đôi với hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ có trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự điệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
thấy rõ, biết rõ frạng-thái khổ (dukkhalakkhana) 
hiện rõ hơn /rgng-fhái vô-thường và trạng-thái 
vồ-ngã, do năng lực định pháp-chú có nhiều 
năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tín pháp-chủ, 
tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, tuệ pháp-chủ), 
hoặc do năng lực của định, dẫn đến chứng ngộ 
Niế-bàn gọi là vô-ái Niễt-bàn (appanihia- 
nibbãna) Niết-bàn không có tham-ái nương nhờ. 

3- Chân-không Niễt-bàn (suññatanibbäna) là 
Niết-bàn đôi với hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ có trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự điệt của sắc-pháp, danh-pháp tam-giới, 
thấy rõ, biết rõ #rạng-thái vô-ngã (anaHa- 
lakkhana) hiện rõ hơn trạng-thái khổ và trạng- 
thái vô-thường, do năng lực tuệ pháp-chủ có 
nhiều năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tín 
pháp-chủ, tấn pháp-chủ, niệm pháp-chủ, định 
pháp-chủ), hoặc do năng lực của tuệ, dẫn đến 
chứng ngộ Niết-bàn gọi là chân-không Niễt-bàn 
(suññatanibbäna) Niễt-bàn hoàn toàn vô-ngã, 
không phải ta, không phải của ta. 

Vì vậy, Niết-bàn là pháp diệt khô-Thánh-đề. 
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4- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để đó 
là pháp-hành bát-chánh-đạo là pháp-hành dẫn 
đến chứng ngộ Niết-bàn, diệt khổ-Thánh-đề. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân- lý tứ Thánh- đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo-tâm có đổi-tượng Niết-bàn siêu-tam- 
giới. Khi ấy, 4 Thánh-đạo-tâm hợp đủ 8 chánh: 
chánh-kiến, chánh-tư-duy, chánh-ngữ, chánh- 
nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tấn, chánh- 
niệm, chánh-định đó là 8 tâm-sở đồng sinh với 4 
Thánh-đạo-tâm đã hoàn thành Xong 4 phận sự: 

- Khố-Thánh-để đó là ngũ-uẩn chấp-thủ là 
pháp nên biết, thì 4 Thánh-đạo-tuệ đã biết ngũ- 
uấn chấp-thủ xong. 

- Nhân sinh khổ-Thánh-đề đó là tham-ái là 
pháp nên diệt, thì 4 Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận 
mọi tham-ádi xong không côn dự sót. 

- Diệt khổ-Thánh-để đó là Niếr-bàn là pháp 
nên chứng ngộ, thì 4 Thánh-đạo-tuệ đã chứng 
ngộ Niết-bàn xong. 

- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-đề đó là 
pháp-hành bảt-chánh-đạo là pháp nên tiễn hành, 
thì 4 Thánh-đạo-tuệ đã tiễn hành pháp-hành bát- 
chánh-đạo hợp đủ 8 chánh xong. 

Vì vậy, pháp-hành báf-chánh-đạo là pháp- 
hành dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn, diệt khố- 
Thánh-đề. 
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Tứ  Thánh-để là nền tảng, là cốt lõi chính yêu 
trong giáo-pháp của chư Phật. Cho nên, hành-giả 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ ban đầu dù có 
những đối-tượng thiền-tuệ như (hán, hoặc thọ, 
hoặc tám, hoặc pháp, hoặc sắc-pháp, hoặc danh- 
pháp tam-giới khác nhau, nhưng đến giai đoạn 
cuôi cùng cũng đều đạt đến chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-đế, mới chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả, Niễt-bàn. 

Nhân quả liên quan của tứ Thánh-đề 

Chân-lý tứ Thánh-đế có nhân quả liên quan 
với nhau như sau: 

- Khổ-Thánh-đễ đó là ngũ-uẩn chấp-thủ, 
hay sắc-pháp, danh-pháp trong tam-gii là quả 
của nhân sinh khố-Thánh-đề. 

- Nhân sinh khỗ-Thánh-đễ đó là tham-ái là 
nhân dẫn dắt tải-sinh kiếp sau (tanhã ponob- 
bhavika). 

- Điệt khổ-Thánh-đế đó là Niễt-bàn không 
thuộc về quả của một nhân nào, bởi vì Niết- 
bản là pháp vô-vỉ (asankhatadhamma) là phấp 
hoản toàn không do một nhân duyên nào cầu tạo, 
Niễt-bàn là đối-tượng siêu-tam-giới của 4 Thánh- 
đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tám. 

- Pháp-hành dẫn đến diệt khỗ-Thánh-đễ đó 
là pháp-hành bát-chánh-đụạo là pháp-hành dẫn 
đến chứng ngộ Niễt-bàn, diệt khố- Thánh-để. 
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Như vậy, pháp-hành bảf-chánh-đạo là nhán 
đạt đến Niết-bàn (diệt khổ-Thánh-để), không 
phải là nhân sinh Niễt-bàn, và diệt khổ-Thánh- 
để (Niễt-bàn), cũng không phải là quả của pháp- 
hành bát-chánh-đạo dẫn đến diệt khổ-Thánh- đề, 
mà chỉ là đối-tượng siêu-tam-giới của pháp- 
hành bảt-chẳảnh-đạo hợp đủ chánh (chánh- 
kiến, chánh-tư-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, 
chánh-mạng, chánh-tinh-tắn, chánh-niệm, cháảnh- 
định) đông sinh với 4 Thánh-đạo-tâm) dẫn đến 
diệt khổ-Thánh-đề mà thôi. 


Ví dụ nôm na: con đường dẫn đến kinh-đô. 

- Con đường ví như pháp-hành bải-chánh- 
đạo là pháp-hành dân đên diệt khó-Thánh-đề 
(Niêt-bàn). 

- Kinh-đô ví như Niễr-bàn là pháp diệt khổ- 
Thánh-đe. 

Con đường dẫn đến kinh-đô, chứ không phải 
là nhán sinh kinh-đô. 


“Cũng như vậy, pháp-hành bái-chánh-đạo 
dẫn đến diệt khổ-Thánh-để (Niết- bàn) không 
phải nhân sinh Niết-bàn (diệt khổ-Thánh- đồ), 
mà chỉ là nhân đạt đến Niết-bàn, diệt khổ- 
Thánh-để mà thôi. 
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Pháp-Hành Trung-Đạo (Majjhimäpatipadä) 


Pháp-hành trung-đạo (majjhimapafipad2) là 
pháp-hành chỉ có trong Phật-giáo mà thôi, hoàn 
toàn không có ngoài Phật-giáo. 

Trong Kinh Dhanunacakkappavatfanasutfa:“) 
Kinh Chuyển-pháp-luân mà Đức-Phật thuyết 
giảng lần đầu tiên, để tế độ nhóm 5 tỳ-khưu: 
Ngài Đại-Trưởng-lão Kondañna, Ngài Trưởng- 
lão Vappa, Ngài Trưởng-lão Bhaddiva, Ngài 
Trưởng-lão Mahanama, Ngài Trưởng-lão ssaji 
tại khu rừng phóng sinh nai gọi /sjz/ana, gần 
kinh-thành Baranasl. 


Đức-Phật thuyết giảng pháp-hành trung-đạo 
rằng: 

- Này chư t}-khưu! Phảáp-hành trung-đạo là 
Thánh-đạo hợp đủ Š chánh cao thượng là chánh- 
kiến, chánh-tu-duy, chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh- 
mạng, chánh-tinh-tấn, chánh-niệm, chẳnh-định. 

Tuy nhiên 8 chánh này gọi là pháp-hành bát- 
cháúnh-đạo cô chánh-kiến, chánh-tr-duy, chánh- 
ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tấn, 
chánh-niệm, chánh-định, đó là 8 tâm-sở (cetasika) 
đồng sinh với 4 7Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả- 
tâm có đối- -ftỢng Niết-bàn siêu- tam-giới: 





' Sam., Mahãvaggapäli, Kinh Dhammacakkappavattanasutta. 
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Thật ra, trong 4 Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả- 
tâm có 36 tâm-sở đồng sinh, trong 36 tâm-sở 
ấy có 8 tâm-sở gọi là 8 chánh như sau: 

1- Tri-tuệ tâm-sở gọi là chánh-kiển. 

2- Hướng-tâm tâm-sở gọi là chẳnh-tw-duy. 

3- Cháảnh-ngữ tâm-sở gọi là chẳnh-ngữ. 

4- Cháảnh-nghiệp tâm-sở gọi là chảnh-nghiệp. 

5- Chảnh-mạng tâm-sở gọi là chánh-mạng. 

6- Tỉnh-tấn tâm-sở gọi là chánh-tinh-tấn. 

7- Niệm tâm-sở gọi là chẳnh-niệm. 

8- Nhất-tâm tâm-sở gọi là chánh-định. 

8 tâm-sở này cùng với 28 ứâm-sở khác đồng 
sinh với 4 Thảánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm 
cùng có đối-tượng Niễt-bàn siêu-tam-giỏi. 

Cho nên, pháp-hành trung-đạo đó là pháp- 
hành-bát chúnh-dạo họp đủ ồ chánh trong 4 
Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm có đối-tượng 
Niếễt-bàn siêu-tam-giới. 

Như vậy, pháp-hành báf-chánh-đạo họp đủ 
8 chánh này không phải là pháp-hành bắt đâu 
thực-hành, cũng không phải là pháp-hành đang 
thực-hành, mà sự thật là phảáp-hành đã thực- 
hành xong rồi, đã hoàn thành xong mọi phận sự 
tứ Thánh-để, nên pháp-hành bát-chánh-đạo 
hợp đủ 8 chánh này gọi là pháp-thành Phật- 
giáo (pativedhasäsana) là kết quả của pháp-hành 
Phát-giáo (pafipatftisasanad). 
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Cho nên, pháp-hành trung-đạo này là pháp- 
hành bát-chánh-dạo hợp ấu Š chánh áy ở giai 
đoạn cuôi. 


Bắt đầu thực-hành pháp-hành bát-chánh-đạo 


* Giai đoạn đầu /hực-hành pháp-hành bát- 
chánh-đạo, hành-giả cần phải bắt đầu thực-hảnh 
chánh-miệm: niệm-thán, niệm-thọ, niệm-tâm, niệm- 
pháp, đó là thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ. 

Thật vậy, trong kinù Rahogatasua”” Ngài 
Trưởng-lão Anuruddha từng tư duy rằng: 

“Hành-giả nào chán nản thực-hành pháp- 
hành tứ-niệm-xứ, thì hành-giả ấy là người chán 
nản thực-hành pháp-hành bát-chánh-đạo, nên 
không thể dẫn đến sự giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

Hành-giả nào tỉnh-tấn thực-hành pháp-hành 
tứ-niệm-xứ, thì hành-giả ấy là người có tinh-tấn 
thực-hành pháp-hành bát-chánh-đạo, nên có 
khả năng dân đến sự giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. ” 

Như vậy, /hực-hành chánh-niệm là ] chánh 
trong pháp-hành bát-chánh-đạo đó là thực-hành 
pháp-hành tú-niệm-xứ là nhân bắt đầu dẫn đến 
quả cuối cùng là Thánh-đạo hợp đủ 8 chánh: 
chánh-kiễn, chánh-tw-duy, chảnh-ngữ, chánh- 





' Samyuttanikãya, bộ Mahãvagsapäli, kinh Rahogatasutta. 
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nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh-tấn, cháảnh-Hiệm, 
chánh-định đó là 8 tâm-sở đồng sinh trong 4 
Thánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm cùng có đối- 
tượng Niễt-bàn siêu-tam-giỏi. 

Trong Chú-giải kinh Míahäsatipa†thanasutta- 
vaptanä giảng giải rằng: 

*Pubbabhägasatipa†thänamaggo ` tứ-niỆm-Xứ 
là phần đâu của bảt-chánh-đạo. 

Pháp-hành trung-đạo là pháp-hành tứ-niệm-xứ 

Trong Chi-bộ-kinh, phần 3 chi-pháp, Đức- 
Phật thuyết giảng về 3 pháp-hành (patipadä): 

1- Agalhã patipadä: Pháp-hành hưởng lạc thú 

trong ngũ-dục là cực đoan. 
2- NỤJhamapafipada: Pháp-hành tự ép xác 
hành khổ hạnh là cực đoan. 

3- Maj?himapatipada: Pháp-hành trung-đạo. 

Đức-Phật thuyết giảng về pháp-hành trung- 
đạo rằng: 

- Này chư tỳ}-khưu! Phảáp-hành trung-đạo là 
thể nào? 

- Này chư t)-khưu! Trong Phật-giáo này, f)-khưu: 

1- Là hành-giả có tâm tỉnh-tấn không ngừng, 
có chánh-niệm trực nhận, có tri-tuệ tỉnh-giác 
trực giác thấy rõ, biết rõ thân trong phân thân 
niệm-xứ, để diệt tham-tâm hài lòng, và diệt sân- 
tâm không hài lòng trong ngũ-uẩn chấp-thủ này. 
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2- Là hành-giả có tâm tinh-tân không ngừng, 
có chánh-niệm trực nhận, có trí-tuệ tính-giác trực 
giác thấy rõ, biết rõ các thọ trong phân thọ niệm- 
xứ, để diệt tham-tâm hài lòng, và diệt sân-tâm 
không hài lòng trong ngũ-uẩn chấp-thủ này. 

3- Là hành-giả có tâm tỉnh-tấn không ngừng, 
có chánh-niệm trực nhận, có tri-tuệ tỉnh-giác 
trực giác thấy rõ, biết rõ tâm trong phân tâm 
niệm-xứ, đề diệt tham-tâm hài lòng, và diệt sân- 
tâm không hài lòng trong ngũ-uẩn chấp-thủ này. 

4- Là hành-giả có tâm tỉnh-tấn không ngừng, 
có chánh-niệm trực nhận, có tri-tuệ tỉnh-giác 
trực giác thấy rõ, biết rõ các pháp trong phần 
pháp niệm-xứ, để diệt tham-tâm hài lòng, và 
diệt sân-tâm không hài lòng trong ngũ-uẩn 
chấp-thủ này,.....” 

Như vậy, phần đầu của pháp-hành trung-đạo 
là /ực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp- 
hành thiền-tuệ, và đến phần cuôỗi của pháp- 
hành trung-đạo là đạt đến pháp-hành bát- 
cháúnh-đạo hợp ấuủ 8 chánh đó là 8 tâm-sở đồng 
sinh với 4 71hánh-đạo-tâm, 4 Thánh-quả-tâm có 
đối-tượng Niễt-bàn siêu-tam-giới. 


Pháp-hành trung-đạo có 2 giai đoạn: 


1- Giai đoạn đâu của pháp-hành trung-đạo. 
2- Giai đoạn cuối của pháp-hành trung-đạo. 
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1- Giai đoạn đầu của pháp-hành trung-đạo 


Hành-giả là hạng người fam-nhân đã tích-luỹ 
đầy đủ các pháp-hạnh ba-la-mật từ vô số kiếp 
trong quá-khứ, có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, 
thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ có đối-tượng thiền-tuệ sắc- 
pháp nào hoặc danh-pháp nào đúng theo chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma) có khả năng 
làm phát sinh #rí-tuệ thứ nhất gọi là nãmariipa- 
paricchedaiata: trí-tuệ "thấy rõ, biết rõ, phân 
Má: rõ thật-tánh của mỗi sắc-pháp hiện-tại ây, 

¡ danh-pháp tam-giới hiệntại ấy đêu là 
Wopltiniiee (anattA) không phải ta, không phải 
người, không phải đàn ông, không phải đàn bà, 
không phải chúng-sinh nào, v.v... mà chỉ là sắc- 
pháp ấy, danh-pháp ấy mà thôi, thuộc về chân- 
nghĩa-pháp và hành-giả tiếp tục thực-hành pháp- 
hành tứ-niệm-xứ hoặc pháp-hành thiền-tuệ có 
khả năng phát sinh các trí-tuệ-thiền-tuệ theo tuần 
tự đến frí-tuệ-thiên-tuệ thứ 13 gọi là gotrabhu- 
ñãna: trí-tuệ-thiển-tuệ có đối-tượng NiễI-bàn 
siêu-tam-giới, làm phận sự chuyên dòng từ hạng 
thiện-trí phàm-nhân lên bậc Thánh-nhân. 


Từ Ørí-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañäna 
đến ứrí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuñana thuộc 
về fri-tuệ-thiên-tuệ fam-giới, nên vẫn còn trong 
giai đoạn đầu của pháp-hành trung-đạo. 
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2- Giai đoạn cuối của pháp-hành trung-đạo 


Hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc thực-hành pháp-hành thiên-tuệ liền tiếp theo 
phát sinh #í-tuệ-thiển-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 
gọi là Maggañdta: Thánh-đạo-tuệ trong Thánh- 
đạo-tâm và trí-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ 
lŠ gọi là Phalaiana: Thánh-quả-tuệ trong 
Thánh-quả-tâm thuộc về siêu-tam-giới-tâm cô 
đối-tượng Niết-bản siêu-tam-giới. 

Trong 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh-quả-tâm 
có báf-chánh-đạo hợp đủ 8 chánh là chánh-kiến, 
chánh-tư-duy, chẳnh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh- 
mạng, chánh-tinh-tấn, chánh-niệm, chánh-định 
cùng có đối-tượng Niết-bản siêu-tam-giới, nên ở 
giai đoạn cuối của pháp-hảnh trung-đạo. 


Thực-Hành Pháp-Hành Trung-Đạo 


Ban đầu hành-giả thực-hành pháp-hành trung- 
đạo (majjhimapafipada) đó là thực-hành pháp- 
hành tú-niệm-xứ (thân niệm-xứ, thọ niệm-xư, tâm 
niệm-xứ, pháp niệm-xứ), mỗi niệm-xửứ đều diệt 
tham-tâm hài lòng (abhj7ha) và diệt sân-tâm 
không hài lòng (domanassa) trong đối-tượng tứ- 
niệm-xứ, đồng thời cũng diệt sim che phủ 
thật-tánh của mỗi đối-tượng sắc-pháp, mỗi đối- 
tượng danh-pháp tam-giới. 


Cho nên, hành-giả cần phải học hỏi nghiên 
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cứu, hiểu biết rõ đầy đủ 21 đối-tượng tứ-niệm- 
xứ ' như sau: 

- Thân niệm-xứ có l4 đối-tượng thuộc về 
sắc-pháp. 

- Thọ niệm-xứ có 1 đối-tượng chia ra làm 9 
loại thọ thuộc về đanh-pháp. 

- Tâm niệm-xứ có 1 đối-tượng chia ra làm 16 
loại tâm thuộc về danh-pháp. 

- Pháp niệm-xứ có 5 đôi-tượng thuộc về sắc- 
phúp, danh-phúp. 

Tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp thuộc về 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) có thật- 
tánh rõ ràng làm đổi- -tượng tứ-niệm-xứ hoặc đối- 
tượng thiên-tuệ, mỗi đôi-tượng ấy đều có sự 
sinh, sự diệt, đều có 3 trạng-thái-chung: trạng- 
thái vồ-thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vô- 
ngã như nhau cả thảy. 

Cho nên, trong 27 đối-tượng fứ-niệm-xứ này, 
hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc 
pháp-hành thiền-tuệ sử dụng đối-tượng nào cũng 
có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, mọi 
phiền-não không còn dư sót, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán cả thảy. 





' Tìm hiểu đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên X: 
Pháp-Hành Thiên- Tuệ, cùng soạn giả. 
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Khi hành-giả thực-hành đúng theo pháp- 
hành trung-đạo đó là thực-hành pháp-hành tứ- 
niệm-xứ hoặc thực-hành pháp-hành thiên-tuệ với 
đại-thiện-tâm trong sạch trung dung trong mỗi 
đối-tượng hiện-tại, tuyệt đối không nên thiên về 
dỗi-tượng nào cả nghĩa là không nên coi trọng 
đồi-tượng này, coi nhẹ đối- -IƯỢNg kia; bởi vì mỗi 
đối-tượng sắc-pháp hiện-tại, môi đối-tượng danh- 
pháp hiện-tại thuộc về chân-nghĩa-pháp, có thật- 
tánh rõ ràng, đều có sự sinh, sự diệt; đều có 3 trạng- 
thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, 
trạng-thải vồ-ngã như nhau cả thảy; đều có khả 
năng dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn. 

* Thực-hành sai pháp-hành trung-đạo 

Khi hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm- 
xứ hoặc pháp-hành thiền-tuệ, nêu coi frọng đổi- 
tượng này, coi nhẹ đối-tượng kia thì tham-tâm 
hài lòng với đối-tượng này, và sân-tâm không 
hài lòng với đối-tượng kia, nên không diệt được 
tham-tâm trong đôi-tượng này, cũng không diệt 
được sân-fâm trong đối-tượng kia. 

Ví dụ: Hành-giả thực hành pháp-hành tứ- 
niệm-xứ với đối-tượng tứ oai-nghi là 1 trong 14 
đối-tượng trong phần /hân niệm-xứ. 





` Tìm hiểu rõ trong quyên Thực-Hành Pháp-Hành Thiền-Tuệ: 
Đôi-Tượng Tứ Oai-Nghi, cùng soạn giả. 
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Khi đang ngồi, hành-giả có chánh-niệm trực 
nhận nơi foàn fw thế ngôi, toàn dáng ngôi (gọi là 
sắc ngôi) và CÓ /rf-fuệ tính-giác trực giác nơi sắc 
ngôi (không phải ta ngồi) như vậy. Khi ây, phóng- 
tâm phát sinh, hành-giả phải bỏ đổi-tượng sắc ngồi, 
mà theo đổi-tượng phóng-tâm, cho nên hành-giả 
phát sinh sẩn-âm không hài lòng nơi đối-fượng 
phóng-tâm, bởi vì trước đó, hành-giả có fham- 
tâm nương nhờ hài lòng nơi đối-fượng sắc ngôi. 


Hành-giả fhực-hành sai pháp-hành trung-đạo, 
bởi vì hành-giả coi trọng đối-tượng sắc ngồi, và 
coi nhẹ đối-tượng phóng-tâm, nên không diệt 
được fhøm-fâm nương nhờ nơi đổi-tượng sắc 
ngôi (sắc-pháp) và cũng không diệt được sân- 
tâm nương nhờ nơi đồi-tượng phóng-tâm (danh- 
pháp); cho nên hành-giả thực-hành không đúng 
pháp-hành tú-niệm-xứ hoặc không đúng pháp- 
hành thiên-tuệ. 

Như vậy, giai đoạn đầu, hành-giả thực hành 
không đúng pháp-hành trung-đgo, nên không 
thể dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
không chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và 
Niết-bàn được. 


* Thực-hành đúng pháp-hành trung-đạo 


Khi hành-giả thực-hành pháp-hành tứ-niệm- 
xứ hoặc pháp-hành thiên-tuệ, không coi frọng 
đối-tượng này, cũng không coi nhẹ đồi-tượng 
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kia, nên diệt được fham-tâm không nương nhờ 
nơi đỗi-tượng này, cũng diệt được sân-fâm không 
nương nhờ nơi đỗi-tượng kia. 

Ví dụ: Hành-giả thực hành pháp-hành tứ- 
niệm-xứ với đối-tượng tứ oai-nghi là I trong 14 
đối-tượng trong phân thân niệm-xứ. 

Khi đang ngồi, hành-giả có chánh-niệm trực 
nhận nơi toàn fư thể ngôi, toàn dáng ngôi (goi là 
sắc ngôi thuộc về sảc- pháp) và có trí-tuệ tinh- 
giác trực giác nơi sắc ngôi thuộc về sắc-pháp 
(không phải ta ngồi) như vậy. Khi ấy, phóng-tâm 
phát sinh, hành-giả phải bỏ đối-rượng sắc ngôi, 
mà theo đối-fượng phóng-tâm. 

Hành-giả hiểu biết đối-fượng phóng-tâm trong 
5 pháp-chướng-ngại (nivarana) là 1 trong 5 đôi- 
tượng trong phần pháp niệm-xứ, hành-giả có 
chánh-niệm trực nhận nơi đối-tượng phóng-tâm 
thuộc về danh-pháp, và có trí-tuệ tỉnh-giác trực 
giác nơi danh-pháp phóng-tâm (không phải ta 
phóng-tâm). Khi đối- tượng phóng-tâm diệt, 
hành-giả trở lại đổi-tượng sắc ngồi như trước. 


Dù cho đối-tượng thiền-tuệ nào có thay đổi 
nhưng đ¿¡-thiện-tâm có chánh-niệm và trí-tuệ 
tỉnh-giác vẫn trực giác nơi đối-tượng thiển-tuệ 
hiện-tại ấy, cho nên hành-giả thực-hành đúng 
theo pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc đúng theo pháp- 
hành thiên-tuệ. 
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Hành-giả £hực-hành đúng pháp-hành trung- 
đạo, bởi vì hành-giả không coi trọng đối-tượng 
sắc ngôi (sắc-pháp), và cũng không coi nhẹ đối- 
tượng phóng-tâm (danh-pháp), có đại-(hiện-tâm 
trung dung trong mỗi đôi-tượng thiền-tuệ ấy, nên 
tham-fâm không nương nhờ nơi đối-tượng sắc 
ngôi (sắc-pháp) và sân-fâm cũng không nương 
nhờ nơi đối-tượng phóng-tâm (danh-pháp), đông 
thời sỉ-#8m không nương nhờ nơi đồi-tượng sắc- 
pháp, danh-pháp ấy; hành-giả thực-hành đúng 
theo pháp-hành tứ-nệm-xứ hoặc đúng theo 
pháp-hành thiền-tuệ cho nên hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ được tiến hành thuận lợi. 


Như vậy, giai đoạn đầu, hành-giả thực-hành 
đúng theo pháp-hành trung-đạo, nên dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn. 


* Cho nên, đối với hành-giả thực-hành pháp- 
hành tứ-niệm-xứ hoặc thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ, trước tiên, hành-giả cần phải học hỏi 
hiểu biết rõ về frí-tuệ-học trong tứ Thánh-để và 
trí-tuệ-hành phận sự trong mỗi Thánh-đề. 

Khi đang thực-hàảnh pháp-hành tứ-niệm-xứ 
hoặc thực-hành pháp-hành thiển-tuệ, hành-giả 
cần phải có yonisomanasikãra: do trí-tuệ hiểu 
biết trong tâm đúng theo 4 trạng-thải của tất cả 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp trong tam-giởi 
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làm nhân-duyên phát sinh chánh-niệm và trí-tuệ 
tỉnh-giác hỗ-trợ cho hành-giả thực-hành đúng 
pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc thực-hành đúng 
pháp-hành thiền-tuệ cho nên hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ được tiễn hành thuận lợi. 


Nhân-duyên phát sinh chánh-niệm, trí-tuệ 

tỉnh-giác 

Tất cả các pháp phát sinh đều do nhân-duyên, 
chánh-niệm, tri-tuệ tính-giác phát sinh cũng do 
nhân-duyên. 

Vậy, do nhán-duyên nào đề cho chánh-Hiệm, 
tri-tuệ tíĩnh-giác phái sinh? 

Trong bài &inh Avjjjãsuta?) Đức-Phật thuyết 
giảng đoạn nhân quả liên hoàn tuần tự như sau: 

Thường được gân gũi thân cận với bác thiện- 
trí, mới lắng nghe chánh-pháp được đây đu. 

- Có lắng nghe chánh-pháp được đây đủ, mới 
có đức-tin được đây đu. 

- Có đức-tin được đây đủ, mới có yoniso- 
manasikära được đây ấu. 

- Có yonisomanasikära được đây đủ, mới có 
cháúnh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác được đây đu. 

- Có chúnh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác được đây 
ấu, mới giữ gìn lục môn thanh-tịnh được đầy đu. 





' Añguttaranikäya, phần Dasakanipäta, Kinh Ävijjãsuttapäli. 
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- Có giữ gìn cần trọng lục môn thanh-tịnh 
được đây đủ, mới có thân hành thiện, khẩu hành 
thiện, ý hành thiện được đây đu. 

- Có thân hành thiện, khẩu hành thiện, ÿ 
hành thiện được đây đủ, mới có tứ-niệm-xứ 
được đây đủ. 

- Có f/-Hiệm-xứ được đây đủ, mới có thất- 
giác-chỉ được đây ấu. 

- Có thất-giác-chỉ được đây đủ, mới có trí- 
mình (vjja) Thánh-dạo-tuệ và giìi-thoát (vimuffi) 
Thánh-quả-tuệ được đây đu. ” 

Đoạn kinh trên đây “có yonisomanasikara 
được đây đú, mới có chúnh-Hiệm, trí-tuệ tỉnh- 
giác được đây đi ”. 


Vậy, yonisomanasikära là pháp như thể nào? 


Ý nghĩa Yonisomanasikãra 


'YonIsomanasikãra có 3 từ ghép là: 

Yoniso + manasi + kãra 

- YOHISO: VỚI fri-fMỆ. 

- Manasi: trong tâm. 

- Kara: sự hiểu biết. 

Yonisomanasikara trí-tuệ hiệu biết trong tâm 
đúng với 4 trạng-thải của tát cả mọi săc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới như sau: 
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- Sắc-pháp danh-pháp có trạng-thái vô-thường 
(amiccq) thì trí-tuệ hiệu biêt đúng là vô-thưởng. 

- Săc-pháp danh pháp có trạng-thải khổ 
(dukkhaq) thì trí-tuệ hiệu biết đúng là khô (dukkha). 

- Săc-pháp danh pháp có trạng-thái vô-ngã 
(anattA) thì tri-tuệ hiếu biết đúng là vô-ngã 
(anafa). 

- Săc-pháp danh-pháp có trạng-thái bắt-tịnh 
(asubha) thì tri-tuệ hiệu biết đúng là bảt-tịnh 
(asubha). 


Yonisomanasikãra: Tri-tuệ hiểu biết trong 
tâm đúng với 4 trạng-thải: trạng-thái vô-thường, 
trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã, trạng-thải 
bát-tịnh trong tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp trong tam-giới, làm nhân-duyên phát sinh 
chánh-niệm, trí-tuệ tỉnh-giác hỗ trợ chính cho 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, dẫn 
đến chứng ngộ chân-]ÿý tứ Thánh-đề, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 


Tính chât đặc biệt của yonisomanasikãära 


* Yonisomanasikãra là 1 trong 4 chi-pháp để 
trở thành bác Thánh Nháp-lưu, như trong bài kính 
Sotãäpattiyangasuta” Đức Phật dạy 4 chi-pháp 
để trở thành bậc Thánh Nhập-lưu như sau: 





' Samyuttanikãya, Mahãvagsapäli, Kinh Sotãpattiyaägasutta. 
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1- Sappurisasamseva: Sự gân gũi thân cận 
với bậc thiện-trí trong Phát-giáo. 

2- Saddhammassavana: Sự lắng nghe cháảnh- 
pháp của bậc thiện-tri. 

3- Yonisomanasikära: Tri-tuệ hiểu biết trong 
tâm đúng với 4 trạng-thái của mọi sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam giới. 

4-_ Dhammanudhammapafipati: Thực-hành 
pháp-hành thiển-tuệ hướng đến chứng đắc 9 
siêu-tam-giới-pháp: 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niết-bàn. 

Như vậy, muốn trở thành bậc Thánh Nhập- 
lưu, hành-giả cần phải có đầy đủ 4 chi-pháp này. 

Yonisomanasikãra là chi-pháp quan trọng hỗ 
trợ hành-giả thực-hành đúng theo pháp-hành 
thiền-tuệ, để dẫn đến chứng ngộ chân-]j tứ 
Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 
2 loại phiền-não là ứà-kiến và hoài-nghỉ không 
côn dự sói, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

* Yonisomanasikãra là pháp hỗ trợ hành-giả 
thực-hành đúng theo pháp-hành trung-đạo 
(majjhimäpatipadä) diệt tham-tâm trong đổi- 
tượng sắc-pháp, danh-pháp và diệt sân-tâm 
trong đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp; bởi vì 
nhờ yoøisomanasikara nên ngăn chặn được 
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tham-tâm và sân-fâm không nương nhờ trong 
mọi đôi-tượng săc-pháp, danh-pháp tam-gIới. 


Ví dụ: Hành-giả đang thực-hành pháp-hành- 
thiền-tuệ với đổi- -tượng 0ai-nghi ngôi, cô chánh- 
niệm trực nhận mỗi tư thể ngôi, dáng ngồi ấy, 
có trí-tuệ tỉnh-giác trực giác thấy rõ, biết rõ mỗi 
tr thế ngôi, dáng ngồi ấy là sắc ngôi (không 
phải ta ngôi), nên tham-tâm không nương nhờ 
nơi sắc ngồi mà phát sinh, dù khi phóng-tâm là 
danh-pháp phát sinh, nhưng sân-tâm vẫn không 
nương nhở nơi phóng-tâm mà phát sinh. Đó là 
do nhờ yonisomanasikãra trí-tuệ hiểu biết sắc 
ngôi thuộc về sắc-pháp có trạng-thái vồ-ngã, 
nên fhgrmm-fâm không phát sinh, dù khi phóng- 
tâm thuộc về danh-pháp cũng có trạng-thái vô- 
ngã, nên sân-£âm vẫn không phát sinh. 

Cũng như trên, khi ozi-nghi ngôi là sắc ngồi 
phát sinh thọ khổ, sắc ngôi khổ (không phải ta 
khô), sân-tâm không phát sinh. 

Hành-giả cần phải thay đối oai-nghi ngôi cũ 
sang oai-nghi đi mới là sắc đi, đề làm giảm bớt 
thọ khổ của oai-nghi ngôi cũ. Dù khi thay đổi 
odai-nghi đi mới cho bớt khổ, fham-tâm hài lòng 
vẫn không phát sinh. Đó là do nhờ yøwisø- 
manasikdra trí-tuệ hiểu biẾt trong tâm đúng với 
4 trạng-thải của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp 
fam-giới, cho nên, dù có thay đôi đối-tượng nảo, 


106 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 





vẫn có chánh-niệm trực nhận, tri-tuệ tỉnh-giác 
theo dõi trực giác đôi-tượng hiện-tại ây một cách 
tự nhiên. 

Cho nên, yonisomanasikara tri-tuệ hiểu biết 
trong tâm đúng với 4 trạng-thải của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hỗ trợ cho hành-giả thực- 
hành đúng pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc thực- 
hành đúng pháp-hành thiên-tuệ đúng theo pháp- 
hành tfrung-đgo diệt-từng-thời được tham-fâm 
và sân-fâm trong môi đôi-tượng săc-pháp, danh- 
pháp hiện-tại ây. 

Tuy nhiên, yonisomanasikãra còn là pháp hỗ 
trợ cho mọi thiện-pháp, kê từ đực-giới thiện- 
pháp, săc-giới thiện pháp, vô-¬săc-giới thiện- 
pháp cho đền siêu-fam-giới thiện-pháp nữa. 

Trái nghĩa với yonisomanasikara là ayoniso- 
manasikära 

* Ayponisomanasikara có 3 từ ghép là: 

Ayoniso + manasi + kãra 

- Ayoniso: do si-mê, 

- Manasi: trong tâm, 

- Kara: sự hiệu biết. 

Ayonisomanasikãra do si-mê biết trong tâm 


sai lẫm với 4 trạng-thái của tất cả mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giới như sau: 
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- Săc-pháp danh-pháp có trạng-thái vô-thường 
(anicca) thì si-mê biết sai lâm cho là thường 
(micca). 

- Sắc-pháp danh-pháp có trạng-thải khổ 
(dukkha) thì si-mê biết sai lâm cho là lạc (sukha). 

- Săc-pháp danh-pháp có trạng-thải vồ-ngã 
(anattä) thì si-mê biết sai lâm cho là ngã (aHã). 

- Săc-pháp danh-pháp có trạng-thải bắt-tịnh 
(asubha) thì si-mê biết sai lâm cho là tịnh 
(subha). 

ayonisomanasikãra: si-mê biết trong tâm sai 
lâm trong 4 trạng-thái của mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp tam-giới cho là thường, lạc, ngã, 
tịnh làm nhân-duyên phát sinh pháp-điên-đảo 
(vipallasa). 


Pháp-điên-đảo (vippallãsa) có 3 loại: 


1 Tưởng-điên-đáo (sanfavipallasa): Tưởng sai 
lãm nơi săc-pháp, danh-pháp tam-giới cho là 
thường, lạc, ngã, tịnh. 

2- Tâm-điên-đảo (cifavipallasa): Tâm biết sai 
lâm nơi sắc-pháp, danh-pháp tam-giỏi cho là 
thường, lạc, ngã, tịnh. 

3j- T1 à-kiến-điên-đảo (ditthivipalläsa): Tà-kiến 
tháy sai lâm nơi săc-pháp, danh-pháp tfam-giới 
cho là thường, lạc, ngã, tịnh. 
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Như vậy, 3 pháp-điên-đảo nhân với 4 điều sai 
lầm (thường, lạc, ngã, tịnh) gồm có 12 pháp- 
điên- đảo này làm nhân-duyên phát sinh mợi 
tham-di, mọi phiển-não, mọi ác-pháp tuỳ theo 
đối-tượng, làm che phủ thật-tánh của tất cả mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp tam-giới. Nên chỉ có 
yonisomanasikãra, trí-tuệ hiểu biết trong tâm 
đúng với 4 trạng-thái: trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã, trạng-thái bắt- 
tịnh của tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
trong tam-giới, mới ngăn chặn được 12 pháp- 
điên-đảo ấy mà thôi. 

Đức-Phật dạy về tính chất ayonisomanasikãra 
và yonisomanasikãra trong Chi-bộ-kinh, phần I 
chi-pháp như sau: 

- Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thấy một 
pháp nào làm nhân-duyên cho ác-pháp chưa 
phát sinh thì phát sinh hoặc thiện-pháp đã phát 
sinh, rồi bị diệt nhự qyonisomanasikära. 

- Này chư t)-khưu! Khi người nào có ayoniso- 
manasihara thì làm nhân-duyên cho ác-pháp 
chưa phát sinh thì phát sinh hoặc thiện-pháp đã 
phát sinh, rồi bị diệt. 

- Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thấy một 
pháp nào làm nhán-duyên cho thiện-pháp chưa 
phát sinh thì phát sinh hoặc ác-pháp đã phát 
sinh, rồi bị diệt như y0Hnisomanasikara. 
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- Này chư fỳ-khưu! người nào có yoniso- 
manasikãara thì nó làm nhân-duyên cho thiện- 
pháp chưa phát sinh thì phát sinh hoặc ác- 
pháp đã phát sinh rôi bị diệt. 


Trí-Tuệ-Thiền-Tuệ 


Hành-giả nào là hạng người fam-nhân đã 
từng tích-luỹ đầy đủ các pháp-hạnh ba-la-mật từ 
vô số kiếp trong thời quá-khứ, có giới-hạnh 
trong sạch trọn vẹn, khi /hực-hành pháp-hành 
tứ-niệm-xứ hoặc pháp- -hành thiên- (uệ có Ì trong 
21 đối-tượng tứ-niệm-xứ ấy, nếu CÓ JØHiS0- 
manasikãra hỗ-trợ thì hành-giả ấy thực-hành 
đúng theo pháp-hành trung-đạo, có chánh-niệm 
trực nhận đối-ượng sắc-pháp ấy hoặc danh- 
pháp hiện-tại ấy, có trí-tuệ tỉnh-giác trực giác 
thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc-pháp hiện-tại 
ây hoặc danh-pháp hiện-tại ấy dẫn đến phát sinh 
trí-tuệ-thiên-tuệ theo tuần tự trải qua 16 loại trí- 
tuệ-thiên-tuệ từ trí-tuệ-thiên-tuệ fam-giới cho 
đến fri-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới như sau: 


Trí-tuệ-thiền-tuệ có 16 loại 
1- Trí-tuệ thứ nhất Nãmariñpaparicchedañäna 


Hành-giả thực-hành thuộc về hạng người tam- 
nhán đã từng tích-luy đây đủ 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật từ vô sô kiêp trong thời quá-khứ, có giới- 
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hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ có đối-tượng thiền-tuệ sắc-pháp, hoặc 
đối-tượng danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma), thực-hành đúng theo pháp- 
hành trung-đạo, có khả năng dẫn đến phát sinh 
trí-tuệ thứ nhất gọi là nãmaripapariccheda- 
ñãng: tri-tuệ thấy rõ, biết rõ, phân biệt rõ thật- 
tánh của môi sắc-pháp hiện-tại, mỗi danh-pháp 
hiện-tại đêu là pháp-vô-ngã (anattä) không phải 
ta, không phải người, không phải đàn ông, 
không phải đàn bà, không phải chúng-sinh nào, 
vật này, vật kia, v.v... đêu chỉ là sắc-pháp, danh- 
pháp đúng theo chân-nghĩa-pháp mà thôi. 

Tri-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañana 
không chỉ thấy rõ, biết rõ đổi-ượng thiền-tuệ 
sắc-pháp hoặc đanh-pháp hiện-tại, mà còn thấy 
rõ, biết rõ cli-thế tâm biết đối-tượng cũng là 
danh-pháp mà thôi. 

Vậy, #ri-tuệ thứ nhất nãmaripapariccheda- 
ñãna này thấy rõ, biết rõ thậf-tánh của đối- 
tượng thiền-tuệ và chú-thể tâm biết đối-tượng, 
liên quan với nhau chỉ là sắc-pháp và danh-pháp 
đều là pháp-vồô-ngã (anaftã) mà thôi. 

Trước kia, thật-tánh của sắc-pháp, danh-pháp 
bị màn vô-minh (avijjã) che phủ, nên không thây 
rõ, biết rõ fhậf-fánh của sắc-pháp, danh-pháp, lại 
còn /à-kiến theo chấp ngã (attänudifthi) thấy sai 
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chấp lầm nơi sắc-pháp, nơi danh-pháp cho là /z 
(ngã), người, người nam, người nữ, chúng-sinh, 
V.... 

Bây giờ, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ có đối-tượng thiền-tuệ sắc-pháp hiện-tại hoặc 
danh-pháp hiện-tại, #í-£u„ệ thứ nhất nãmaripa- 
paricchedanana phát sinh, thấy rõ, biết rõ, phân 
biệt rõ £hậf-tánh của mỗi sắc-pháp, mỗi danh- 
pháp đúng theo chẳân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhammng) là: 

- Sắc-pháp chỉ là sắc-pháp. 

- Danh-pháp chỉ là danh-pháp. 

- Sắc-pháp là một, danh-pháp là một. 

Khi #/-fuệ thứ nhất này thây rõ, biết rõ đối- 
tượng thiền-tuệ sắc- -pháp nào thì cũng biết đến 
chủ-thể tâm biết đôi-tượng sắc-pháp ấy, hoặc 
thấy rõ, biết rõ đổi-£ượng thiên-tuệ danh-pháp 
nảo thì cũng biết đến eh-£hể tâm biết đôi-tượng 
danh-pháp ây, bởi vì đổi-tượng thiên-tuệ và chủ- 
thể tâm biết đối-trợng ấy liên quan với nhau. 

Tắt cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp đều là pháp- 
vô-ngã (anaft4), không phải ngã (14), không phải 
người, không phải người nam, không phải người nữ, 
không phải chúng-sinh nào cả, ... mà chỉ là sắc- 
pháp, danh-pháp mà thôi. Khi ấy, tỆŠ tuệ diệt-từng- 
thời (Iadangappahãna) được tà-kiển theo chấp ngã 
(attãnudifthi) hoặc tà-kiến chấp ngã trong ngĩ- 
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uấn (sakkãyadifthi) trong đỗi-tượng lẫn chủ-thê, 
nên gọi là chánh-kiến thiền-tuệ (vi2assanäsammiä- 
dithi), đạt đến pháp-thanh-tịnh“”?thứ 3 gọi là 
difthivisuddhi: chánh-kiến thanh-tịnh là pháp- 
thanh-tịnh thứ nhất của pháp-hành thiên-tuệ. 

Vị dụ: Trước kia, ông A đi trên đường vào 
ban đêm có ánh sáng trăng lờ mờ, thấy sợi đây 
ngoằn ngoèo giỗng như con rắn năm giữa 
đường, ông A thấy sai, tưởng lầm sợi đây ngoằn 
ngoèo kia cho là con rắn độc, ông phát sinh tâm 
sợ hãi, nên tránh xa con rắn độc ấy mà đi. 

Sau đó, ông A gặp được bậc thiện-trí giảng 
dạy cho ông biết rõ sự-thật đó chỉ là sợi dáy 
không phải là con răn độc như ông đã thấy sai, 
tưởng lầm. Bậc thiện-trí trao cho ông cây đèn, 
dẫn ô ông trở lại chỗ sợi dây ngoăn ngoèo ây. Ông 
A rọi đèn chiếu sáng đến sợi đây ngoằn ngoèo 
ấy, tận mắt thấy rõ, biết rõ đúng sự-thật là sợi 
dây ngoằn ngoèo này chỉ là sợi dây ngoằn ngoèo 
mà thôi, không phải con rắn độc như trước kia 
ông đã thấy sai, tưởng lầm, nên tâm của ông trở 
lại tự nhiên, không còn sợ hãi như trước nữa. 

Qua ví dụ trên nên hiểu rằng: 

- Sợi đây ám chỉ đến sắc-pháp, danh-pháp. 

- Thấy sai, tưởng lâm nơi sợi dây cho là con 
răn độc nghĩa là thấy sai, tưởng lầm nơi sắc-pháp, 





' Pháp-thanh-tịnh (Visuddhi) có 7 pháp. 
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nơi danh-pháp cho là ngã (14), là người, là 
người nam, là người nữ, là chúng-sinh, là vật 
này, vật kia, v.V... 

Rọi đèn chiếu sáng, tận mắt thấy rõ sợi dây 
chỉ là sợi dây mà thôi, nghĩa là trí-tuệ thứ nhất 
phát sinh thấy rõ, biết rõ fhậf-ánh của đối- 
tượng thiền-tuệ sắc-pháp, danh-pháp và chủ-thể 
(tâm biết đối-tượng thuộc về danh-pháp) liên 
quan với nhau đều là sắc-pháp, danh-pháp là 
pháp-vô-ngã (anafl4), không phải ngã (14), 
không phải người, không phải người nam, không 
phải người nữ, không phải chúng-sinh nào cả,... 


Vai trò trí-tuệ thứ nhất 


Trong /6 loại trí-tuệ-thiên-tuệ của pháp-hành 
thiên tuệ, thì trí-tuệ thứ nhất nãmariipa- 
paricchedañãpa có vai trò tối ư thiết yêu, làm 
nên tảng cho các trí-tuệ-thiển-tuệ tuần tự phát 
sinh, bởi vì #í-fuỆ thứ nhất này thấy rõ, biết rõ 
thật-tánh của môi sắc-pháp, mỗi danh-pháp 
tam-giới thuộc về chân-nghĩa-pháp, thây rõ, biết 
1õ sự-thật chân-lý của sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới đều là khổ-để (dukkhasacca). 

Cho nên, hành-giả có được /#-fuệ thứ nhất 
nãmaripaparicchedañana này ví như gặp được 
vị Chân-sư đó là đồi-tượng sắc-pháp, danh-pháp 
thật sự. 
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Từ nay, vị Chân-sự đối- -tượng sắc-pháp, danh- 
pháp tam-giới trực tiếp dẫn dắt phát sinh tuần tự 
13 loại tri-tuệ-thiên-tuệ lam-gIỚới. 

* Đối-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam- 
giới dẫn dắt phát sinh 2 /oại trí-tuệ-thiên-tuệ 
Siêu-tam-giới. 

Tri-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañäna 
làm nên tảng, làm nhân-duyên để cho /r/-fuệ tứ 
nhì nãmarHÐapaccayapariggahañana của pháp- 
hành thiền-tuệ phát sinh liền tiếp theo sau. 


2- Trí-tuệ thứ nhì Nãmarũpapaccayapariggaha- 

ñãna 

Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có /#í-tuệ thứ nhất nãmaripapariccheda- 
ñãna làm nền tảng, làm nhân-duyên phát sinh 
trí-tuỆệ thứ nhì nãmarHpapaccayapariggaha- 
ñãna: tri-tuệ thấy rõ, biết rõ nhân-đuyên-sinh 
của mỗi sắc-pháp, của môi danh-pháp. 

Trí-tuệ thứ nhì này phát sinh do nương nhờ 
trí-tuệ thứ nhất làm nền tảng, làm nhân-duyên: 

- lri-tuệ thứ nhất thấy rõ, biết rõ, phân biệt 
rõ thật-tánh của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp 
đúng theo chân-nghĩa-pháp. 

- Tri-tuệ-thứ nhì nãmaripapaccayqapariggaha- 
ñãnụa nương nhờ Øri-fuệ thứ nhất làm nền tảng, 
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làm nhân-duyên phát sinh thấy rõ nhân-duyên- 
sinh của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp khác 
nhau, tuỳ theo quan. điểm của mỗi hành-giả, 
song chắc chăn có kêt quả giông nhau là điệ?- 
từng-thời (tadaigappahana) được tâm hoài-nghi 
về nhân-duyên-sinh của môi sắc-pháp, mỗi danh- 
pháp bên trong của mình và bên ngoài mình, của 
người khác, chúng-sinh khác trong thời hiện-tạI, 
thời quá-khứ và thời vị-laI. 

* Nhân-duyên phát sinh mỗi danh-pháp 

Mỗi danh-pháp nào phát sinh do hội đủ nhân- 
duyên riêng biệt của chính danh-pháp ây như sau: 

+ Đối-tượng sắc (hình dạng) tiếp xúc với 
nhãm-tịnh-sắc (mất£), khi hội đủ 2 nhân-duyên 
này, thì nhãn-thức-tâm phát sinh làm phận sự 
tháy đôi-tượng sắc ấy. 

Theo bộ Vï-Diệu-Pháp Yếu-Nghĩa”?, 2 nhãn- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Nhãn- tịnh-sắc (mắt) tốt (không bị bệnh mù), 

2- Đối- -tryng sắc rõ ràng tiếp xúc với nhãn- 

tịnh-sắc. 

3- Ảnh sáng đủ thấy được. 

4- Ngũ-môn-hướng-tâm tiến nhận đối-tượng sắc ấy. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì nhãn-thức- 
tâm phát sinh làm phận sự £háy đồi-ftượng sắc áy. 





' Bộ Abhidhammatthasaägaha của Ngài Trưởng-lão Anuruddha. 
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IL- Đồi-tượng thanh (âm thanh) tiếp xúc với 
nhĩ-tịnh-sắc (tai), khi hội đủ 2 nhân-duyên này, 
thì nhĩ-thức-tâm phát sinh làm phận sự 0ñ ghe 
đối-tượng thanh ấy. 

Theo bộ ƒ-Diệu-Pháp-Yếu-Nghĩa, 2 nhĩ- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Nhĩ-tịnh-sắc (tai) tốt (không bị bệnh điếc). 

2- Đối- -tượng thanh rõ rằng tiếp xúc với nhĩ- 

tịnh-sắc. 

3- Không gian không bị vật cản bao kín. 

4- Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng 

thanh ấy. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì nhĩ-£hức- 
tâm phát sinh làm phận sự nghe đối-tượng thanh 
(âm thanh ấy). 

HI- Đồi-tượng hương (các mùi) tiếp xúc với 
tÿ-tịnh-sắc (mãi), khi hội đủ 2 nhân-duyên này, 
thì #ÿ-fức-tâm phát sinh làm phận sự ngửi đối- 
tượng hương. 

Theo bộ V¡-Diệu-Pháp-Yếu-Nghĩa, 2 tỷ-thức- 
tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

]1-T Ÿ-ịnh-sắc (lỗ mũi) tốt (không bị bệnh). 

2- Đối- -tưyng hương rõ ràng tiếp xúc với fÿ- 

tịnh-sạc. 

3- Chất gió đưa mùi hương đến lỗ mũi. 

4- Ngũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đồi-tượng 

hương ấy. 
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Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì Øj-fhức-tâm 
phát sinh làm phận sự ngửi đổi-tượng hương 
(mùi áy). 

IỰ- Đối-tượng vị (các vị) tiếp xúc với thiệt- 
tịnh-sặc (lưỡi), khi hội đủ 2 nhần-duyên này, thì 
thiệt-thức-tâm phát sinh làm phận sự nếm đổi- 
tƯỢNG VỊ. 

Theo bộ V7-Diệu-Pháp-Yếu-Nghĩa, 2 thiệt- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Thiệt-tịnh-sắc (lưỡi) tốt (không bị bệnh). 

2- Đối- -tượng vị rõ rằng tiếp xúc với thiệt- 

tịnh- sắc. 

3- Chất nước miếng. : 

4- Ngũ-môn-hướng-tâm tiêệp nhận đôi-tượng 

vị äÿ. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì fệr-thức- 
tâm phát sinh làm phận sự nêm đổi-tượng vị ây. 

V- Đối-tượng xúc (cứng, mềm, nóng, lạnh, ...) 
tiêp xúc vơi /hân-fịnh-sác (0hân), khi hội đủ 2 
nhân-duyên này, thì fhâm-fhức-fâm phát sinh 
làm phận sự xúc giác đồi-tượng xúc. 

Theo bộ V7-Diệu-Pháp-Yếu-Nghĩa, 2 thân- 
thức-tâm phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1-Thân-tịnh-sắc (thân) tốt (không bị bệnh liệt). 

2- Đối- -IEiQnS xúc rõ ràng tiếp xúc với thân- 

tịnh-săc. 


118 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 





3- Chất đất cứng, mềm, nóng lạnh, ... 

4- Ngũ-môn-hướng-tâm tiêp nhận đồï-tưọng xúc đáy. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì £hân-thức- 
fâm phát sinh làm phận sự xúc giác đồi-tượng 
xúc (cứng, mêm, nóng, lạnh, ... áy). 


VI- Đối-tượng pháp” tiếp xúc với sắc-ý-căn 
(hadayavafthuripa), khi ý-thức-tâm nảo hội đủ 
nhân-duyên thì ý-fhức-fâm Ấy phát sinh làm 
phận sự biết đồi-tượng pháp ấy. 


Theo bộ V7-Diệu-Pháp-Yếu-Nghĩa, 75 ý-thức- 
tâm!” phát sinh do hội đủ 3 nhân-duyên: 

1- Hadayavathuripa: Sắc-pháp là nơi sinh 
của ÿ-thức-tâm). 

2- Đốitượng pháp ấy tiếp xúc với 
hadayavatthuripa. 

3- Y-môn-hướng-tâm tiếp nhận đồi-tượng 

pháp ấy. 

Khi hội đủ 3 nhân-duyên của ý-/hc-tâm nào 
thì ý-hức-tâm ấy phát sinh làm phận sự ð¿¿ 
đối-tượng pháp ấy. 


' Đối- -tượng pháp (dhammäãrammana) gồm có 89 tâm, 52 tâm- 
sở, 5 tịnh-sắc, 16 sắc vi-tế, Niết-bàn và chế-định-pháp. 

° 75 tâm đó là 12 bắt-thiện-tâm + 8 vô-nhân-tâm (trừ 10 thức 
tâm) + 8 đại-thiện-tâm + 8 đại-quả-tâm + 8 đại-duy-tác-tâm + 
15 sắc- giớitâm + § vô- sắc- giới-tâm (trừ 4 vô-săc-giới quả- 
tâm) + 8§ siêu-tam-giới-tâm. 





16 Trí-Tuệ-Thiền-Tuệ 119 





Như vậy, mỗi danh-pháp phát sinh do hội đủ 
nhân-duyên của nó, nêu thiêu nhân-duyên nào 
thì đanh-pháp áy không thê phát sinh được. 


* Sắc-pháp phát sinh do 4 nhân-duyên 


Số hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
khi rí-tuệ thứ nhì Namaruipapaccayapariggaha- 
ñãna phát sinh thấy rõ sắc-pháp phát sinh do 4 
nhân-duyên là: 


1- Kanuna: Nghiệp làm nhân-duyên phái sinh 
sắc-pháp, đó là 25 loại nghiệp, ngoại trừ 4 vô-sắc- 
giới thiện-nghiệp và 4 siêu-tam-giới thiện-nghiệp. 

Nghiệp làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp 
gọi là kqmưmajaripd: sắc-pháp phát sinh do 
nghiệp này trong thân của mỗi chúng-sinh suốt 
mỗi sát-na-tâm (khanacifa) kể từ khi tái-sinh 
V.V... 

2- Cifta: Tâm làm nhân-duyên phát sinh sắc- 
pháp, đó là 75 tâm (trừ 4 vô-sắc-giới quả-tâm). 

Tâm làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp gọi 
là ciffajariipa: sắc-pháp phát sinh do tâm trong 
thân của mỗi chúng-sinh suốt mỗi sđí-na-sinh 
(uppädakkhana) của tâm kê từ hộ-kiếp-tâm đầu 
tiên sau fáïi-sinh-tâm, V.V... 

3- Ufu: Thời tiết làm nhân-duyên phát sinh 
sắc-pháp, đó là sự lạnh, sự nóng bên trong và bên 
ngoài thân. 
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Thời tiết nóng, lạnh làm nhân-duyên phát 
sinh sắc-pháp, gọi là wfwjaripa: sắc-pháp phát 
sinh do nóng hoặc lạnh trong thân của chúng- 
sinh suốt mỗi sá/-na-frụ (thitikhana) của tâm kê 
từ tái-sinh-tâm, v.v... 

4- Ahãra: Vật-thực làm nhân-duyên phát sinh 
sắc-pháp, đó là chất bổ trong các món vật-thực 
đã dùng vảo trong sắc-thân của chúng-sinh. 

Vật thực làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp, 
gọi là 8hãrajaripa: sắc-pháp phát sinh do vật- 
thực trong săc-thân của chúng-sinh suốt mỗi sát- 
na-tâm, ... 


Sắc-pháp phát sinh do tâm 


Tú-oai-nghi là sắc-pháp phát sinh do tâm 
(cit1tqJaripa). 


1- Nhân-duyên phát sinh oaï-nghi đi 


ÓOai-nghi đi phát sinh do fâm qua quá trình 
diễn biến đo nhiêu nhân-đuyên liên tục như sau: 

- Tâm nghĩ “đi `. 

- Do tâm nghĩ đi, nên phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn 
thân cử động. 

- Toàn thân di chuyển bước đi mỗi tư thể đi, 
mỗi dáng đi do năng lực của chất gió phát sinh 
do tâm ấy. 
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Vì vậy, gọi là “thân đi” hoặc “sắc đï"” là sắc- 
pháp phát sinh do tâm (citqjaripa). 

2- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi đứng 

ÓOai-nghi đứng phát sinh do fâm qua quá trình 
diễn biến đo nhiều nhân-đuyên liên tục như sau: 

- Tâm nghĩ “đứng ”” 

- Do tâm nghĩ đứng, nên phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn 
thân cử động. 

- Toàn thân từ chân đến đầu đứng yên theo 
môi tr thế đứng, mỗi dáng đứng do năng lực của 
chất gió phát sinh do tâm ấy. 


Vì vậy, gọi là “thân đứng” hoặc “sắc đứng” 
là sắc-pháp phát sinh do tâm (cittajaripd). 

3- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi ngồi 

Oai-nghi ngôi phát sinh do £âm qua quá trình 
diễn biến đo nhiều nhân-đuyên liên tục như sau: 

- Tâm nghĩ “ngôi ”. 

- Do tâm nghĩ ngôi, nên phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn 
thân cứ động. 

- Toàn thân, thân : phân trên ngôi yên, thân 
phần dưới co theo môi tư thể ngồi, mỗi dáng ngôi 
do năng lực của chất gió phái sinh do tâm Ấy. 

Vì vậy, gọi là “thân ngôi ° hoặc “sắc ngôi “là 
sắc-pháp phát sinh do tâm (cittajaripa). 
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4- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi nằm 


Oai-nghỉ nằm phát sinh do fâm qua quá trình 
diễn biến đo nhiều nhân-đuyên liên tục như sau: 

- Tâm nghĩ “nằm ”. 

- Do tâm nghĩ nằm nên phát sinh chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm ấy làm cho toàn 
thân cử động. 

- Toàn thân nằm yên trên mặt phẳng theo 
mỗi tư thế nằm, mỗi dáng. nằm do năng lực của 
chất gió phát sinh do tâm ấy. 


Vì vậy, gọi là “hân nằm” hoặc “sắc nằm” là 
săc-pháp phái sinh do tâm (cittqjaripd). 


Các oai-nghi phụ quay bên phải, quay bên 
trái, co tay vào, co chân vào, duỗi tay ra, duỗi 
chân ra, v.v... đều là săc-pháp phát sinh do tâm. 

Sở đĩ người bị bệnh bại liệt dù tâm muỗn đi, 
đứng, ngồi, nằm cũng không thê đi, đứng, ngồi, 
năm như ý được, bởi vì chất gió phát sinh do 
tâm ấy không đủ năng lực làm cho toàn thân cử 
động theo ỷ muốn của người ấy được vì chất đất 
và chất nước nặng nề 


Như vậy, mỗi danh-pháp mỗi sắc- -pháp phát 
sinh đều do nhân-duyên, nên mợi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp đều là pháp-vô-ngã, không do một ai 
có quyền năng tạo ra một sắc-pháp nào, một 
danh-pháp nào được. 
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Trí-tuệ thứ nhì này thấy rõ nhân-duyên-sinh 
của mỗi danh-pháp, của mỗi săc-pháp, cho nên có 
khả năng điệf-fừng-thời (tadangappahana) tâm 
hoài-nghỉ trong mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp. 

Trí-tuệ thứ nhì nãmaripapaccayapariggaha- 
ñãna làm nền tảng với paccakkhaRia: trí-tuệ 
trực-tiếp thấy rõ nhân-duyên-sinh của mỗi danh- 
pháp, của mỗi sắc-pháp hiện-tại bên trong của 
mình (ajjhata) như thế nào, và với anwumãna- 
ñãna: trí-tuệ gián-tiếp biết rõ nhân-duyên-sinh 
của mỗi danh-pháp, của mỗi sắc-pháp bên 
ngoài mình (bahiddha), của người khác, chúng- 
sinh khác cũng như thế ấy. 

Hơn nữa frí-fuệ thứ nhỉ này còn có khả năng 
thấy rõ môi sắc-pháp, mỗi danh-pháp trong 
hiện-tại phát sinh do nhân-duyên-sinh như thế 
nào, thì mổi sắc-pháp, mỗi danh-pháp trong 
quả-khứ, trong vị-lai cũng phát sinh do nhân- 
duyên-sinh như thế ấy. 

Cho nên, Ø#rí-fuệ fhứ nhì này có khả năng 
diệt-từng-thời (tadangappahana) tâm hoài-nghi 
trong thời hiện-tại, thời quá-khứ, thời vị-lai. Có 
16 điều hoài-nghí”) như sau: 


* Diệt 5 điều hoài-nghi trong thời quá-khứ 
1- Trong quả-khửứ ta đã có hay không? 





' Bộ Visuddhimagga, phần Kañkhävitaranavisuddhiniddesa. 
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2- Trong quá-khứ ta đã không có phải không? 

3- Trong quá-khứ ta đã là gì? 

4- Trong quá-khứ ta đã là thể nào? 

5- Trong quá-khứ ta đã là thê nào, sinh đến 

đáy như thê này? 

* Diệt 5 điều hoài-nghi trong thời vị-lai 

1- Trong thời vị-lai ta sẽ có hay không? 

2- Trong thời vị-lai ta sẽ không có phải không? 

3- Trong thời vị-lai ta sẽ là gì? 

4- Trong thời vị-lai ta sẽ là thê nào?” 

5- Trong thời vị-lai ta sẽ là thê nào, sau kiếp? này? 

* Diệt 6 điều hoài-nghi trong thời hiện-tại 

1- Trong thời hiện-tại ta có hay không? 

2- Trong thời hiện-tại ta không có phải không? 

3- Trong thời hiện-tại ta là gì? 

4- Trong thời hiện-tại ta là thê nào? 

5- Ta từ đâu đên đây? 

6- Rồi sau khi ta chết, sẽ sinh ở cõi-giới nào? 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi 
tri-tuệ thứ nhì phát sinh, nên diệt được 16 điều 
hoài-nghỉ này. 

Tóm lại, hành-giả thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đến khi #í-uệ thứ nhì phát sinh, thấy rõ, 
biết rõ nhân-duyên-sinh của môi sắc-pháp, của 


mỗi danh-pháp bằng nhiễu đỗi-Iượng khác 
nhau, nhưng chắc chăn đêu có kêt quả giông 
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nhau là //-fuệ fhứ nhỉ này có khả năng điệr- 
từng-thời (Iadangappahana) được tâm hoài- 
nghỉ về nhân-duyên-sinh của mỗi danh-pháp, 
của mỗi sắc-pháp, hoặc thoát ly khỏi sự hoài- 
nghỉ về nhân-duyên-sinh của sắc-pháp, của 
danh-pháp trong thời hiện-tại, thời quá-khứ, thời 
vỊ-lai nữa. 

Cho nên, /rí-fuệ thứ nhì nãmarHDapaccaya- 
pariggahañana này đạt đến pháp-thanh-tịnh 
thứ 4 gọi là kankhaviaranavisuddhi: trí-tuệ- 
thoát-ÿ hoài-nghỉ thanh-tịnh, cũng là pháp- 
thanh-tịnh thứ nhì của pháp-hành thiên-tuệ, 
nên diệt-từng-thời (tadangappahana) được tâm 
hoài-nghỉ vê nhân-duyên-sinh của mỗi danh- 
pháp, của mỗi sắc-pháp. Tri-fuệ thứ nhì này 
chưa có khả năng điệt tận được (samucchedap- 
pahana) tâm hoài-nghi. 


Trí-tuệ thứ nhì nãmaripapaccayapariggaha- 
ñãna này đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 4 gọi là 
kankhaviaranavisuddli: trí-tuệ thoát-ly hoài- 
nghỉ thanh-tịnh, cũng gọi là dhanữmaffhitiñana: 
tri-tuệ thấy rõ vững chắc thật-tánhpháp do 
nhân-duyên-sinh, hoặc gọi là yathabhu„tañaa: 
trí-tuệ thấy rõ săc-pháp, danh-pháp đúng theo 
sự thật cháản-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) 
hoặc gọi là samưmãdassana: chánh-kiến thấy 
đúng theo chẳnh-pháp. 
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* Trí-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañäna 
và tri-tuệ thứ nhì nămaripapaccayapariggaha- 
ñãna thuộc về ñatapariifiä: trí-tuệ có khả năng 
thấy rõ trạng-thải riêng của mỗi danh-pháp, môi 
sắc-pháp. 

Quả báu của 2 trí-tuệ đầu pháp-hành thiền-tuệ 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, có 
khả năng làm phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ theo 
tuần tự như sau: 

* Khi frí-tuệ thứ nhất nãmaripapariccheda- 
ñãng: trí-tuệ thấy rõ, phân biệt rõ thật-tánh của 
mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp đúng theo chân- 
nghĩa-pháp đêu là pháp-vô-ngã, không phải ta, 
không phải người, không phải đàn ông, không phải 
đàn bà, không phải chúng-sinh nào cả, ... nên 
có chánh-kiến thiên-tuệ (vipassanäsammadifthi), 
đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 3 gọi là difthi- 
wisuddhi: chánh-kiến-thanh-tịnh, cũng là pháp- 
thanh-tịnh thứ nhất của pháp-hành thiên-tuệ 
diệt-từng-thời được (tadangappahäna) tà-kiễn 
(chưa diệt tận được tà-kiến). 

* Trí-tuệ thứ nhì nãmaripapaccayapariggaha- 
ñãng: trí-tuệ thấy. rõ nhân-duyên-sinh của môi 
sắc-pháp, của mỗi danh-pháp bên trong của 
mình (ajjhat:a) với paccakkhaiina nh thế nào, 
và VỚI g1wmangñqIa: trí- tuỆ gián- tiếp biết rõ 
nhân-duyên-sinh của mỗi sắc-pháp, của mỗi 
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danh-pháp bên ngoài mình (bahiddha), của người 
khác, của chúng-sinh khác, thậm chỉ tất cả mọi 
sắc-pháp, mọi danh-pháp thời hiện-tại, thời quá- 
khứ, thời vị-lai phát sinh cũng do nhân-duyên- 
sinh của chúng cũng như thể ấy. 

Cho nên, trí-tuệ thứ nhì nãmariDapaccaya- 
pariggahañana này đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 
4 gọi là kankhavifaratavisuddlhi: trí-tuệ thoát- 
ly hoài-nghi thanh-tịnh, là pháp-thanh-tịnh thứ 
nhì của pháp-hành thiên-tuệ, nên diệt-từng-thời 
(tadangappahana) được hoài-nghi, (chưa diệt 
tận được hoài-nghi). 


Tiểu-Nhập-Lưu CñJasotãäpanna 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi 
trí-tuệ thứ nhất phát sinh, đạt đến chánh-kiến- 
thanh-tịnh, nên diệt-từng-thời được tà-kiến 
trong ngũ-uẩn, tiếp theo trí-tuệ thứ nhì phát 
sinh, đạt đến Ø#ií-/uệ thoảt-ly hoài-nghi thanh- 
tịnh, nên điệt-từng-thời được hoài-nghi frong 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp. 

Như vậy, hành-giả có 2 #rí-fuệ đầu (rong ló 
loại trí-tuệ-thiên-tuệ) của pháp-hành thiên-tuệ: 
trí-tuệ thứ nhất và tri-tuệ thứ nhì đạt đến 2 pháp- 
thanh-tịnh có khả năng diệt-từng-thời được tà- 
kiến và hoài-nghỉ, nên hành-giả được gọi là 
cñịasotãäpanna: Tiểu-nhập-lưu. Cũjasotäpanna 
vẫn còn là hạng thiện-trí phàm-nhân, chưa phải 
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là bậc Thánh-Nhập-lưu, bởi vì hành-giả chưa 
chứng ngộ chân-lý tử Thánh-đề, chưa chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-đạo, Nháp-lưu Thánh-quả và 
Niết-bàn, chưa diệt tận được (samucchedap- 
pahãna) tà-kiến và hoài-nghi. 

Hành-giả vẫn là người có giới hạnh trong 
sạch trọn vẹn, có định tâm vững vàng, vẫn duy 
trì thực-hành pháp-hành thiên-tuệ như vậy, nêu 
kiếp hiện-fại chưa trở thành Thánh-nhân bậc 
nảo thì sau khi chết sẽ không bị sa đoạ trong 4 
cối ác-giới: địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh; 
mà chỉ có đ¡-thiện-nghiệp sẽ cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cối thiện-dục-giới: cõi người 
hoặc cõi trời dục-giới, an hưởng mọi sự an-lạc 
trong cõi ấy cho đến hết tuổi thọ. 

Trií-tuệ thứ nhì Namaripapaccayapariggaha- 
ñãna làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho ứí- 
tuệ-thiên-tuệ thứ 3 sammasanañana phát sinh. 


3- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 3 Sammasanañãna 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có /rí-fuệ thứ nhì nãmaripapaccayqpdarig- 
gahañãna làm nền tảng, làm nhân-duyên, để 
phát sinh frí-uệ-thiền-tuệ thứ ba samumasana- 
ñãna: trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt 
của sắc-pháp hoặc của danh-pháp do nhân- 
duyên-diệt, nên hiện rõ trạng-thải vô-thường, 
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trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, 
của danh-pháp. 


Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ ba Sammasanañana”) 


này phát sinh do nương nhờ /rí-tuệ thứ nhất và 
trí-tuệ thứ nhì làm nền tảng, làm nhân-duyên 
như sau: 

- Tri-tuệ thứ nhất thây rõ, biết rõ thật-tánh 
của mỗi săc-pháp, mỗi danh-pháp đúng theo 
chân-nghĩa-pháp. 

- Trí-tuệ thứ nhỉ thây rõ, biết rõ sự sinh của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp do z:hân-duyên-sinh. 

Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 3 là tông hợp trí-tuệ thứ 
nhất và trí-tuệ thứ nhì làm nền tảng, làm nhân- 
duyên để cho phát sinh frí-£uệ-thiên-tuệ thứ 3 
gọi là sarmnasanaRäna: trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ sự diệt của mỗi sắc-pháp, của mỗi danh- 
pháp do nhân-duyên-diệt, nên đặc biệt thấy rõ, 
biết rõ trạng-thải vô-thường, trạng-thải khổ, 
trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ ba sammasanañaäna này 
là trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thấu suốt sự 
điệt của các đối-tượng thiền-tuệ từng phân, mỗi 
phần có số pháp, mỗi pháp có 3 trạng-thái chung: 





'Trí-tuệ- thiền-tuệ thứ ba sammasanañana dù được ghép vảo trí-tuệ 
thiền-tuệ vẫn chưa chính thức là trí-tuệ-thiền-tuệ, bởi vì trí-tuệ này 
chỉ thấy rõ, biết rõ sự điệf của sắc-pháp, danh-pháp mà chưa thấy 
rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại. 
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trạng-thải vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải 
vô-ngã, mà mỗi trạng-thái của môi pháp là môi 
trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 3 samưmuasanafana. 

Trạng-thái-chung có 3 loại: 

1- Trạng-thái vô-thường. 

2- Trạng-thải khô. 

3- Trạng-thái vô-ngã. 

Khi khai triển 3 trạng-thái-chung thì có 40 “ 
trạng-thái chi-fiết của trí-tuệ-thiên-tuệ thứ ba 
sammasanañana. 

1- Trạng-thải vồ-thường có 10 trạng-thái chỉ tiết. 

2- Trạng-thải khó có 25 trạng-thải chỉ tiết. 

3- Trạng-thái vô-ngã có 5 trạng-thải chỉ tiết. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, đến 
khi #rí-tuệ-thiên-tuệ thứ 3 sammasanañana phát 
sinh, thấy rõ, biết rõ sự điệt của mỗi sắc-pháp, 
của mỗi danh-pháp, hiện rõ /#gng-(hải vô- 
thường có 10 trạng-thải chỉ tiết; hiện rỗ trạng- 
thái khổ có 25 trạng-thái chỉ tiết; hiện rõ trạng- 
thái vồ-ngã có 5 trạng-thái chỉ tiết tuỳ theo khả 
năng của mỗi hành-giả. 

Đề cho #í-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänu- 
passanañana và các trí-tuệ-thiển-tuệ bậc cao 
được phát triỀn, hành-giả đã có trí-tuệ-thiên-tuệ 





' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên X: Pháp- 
Hành Thiên-Tuệ, cùng soạn giả. 
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thứ 3 sammasanafñana, còn cần phải thực-hành 
đầy đủ 9 pháp-hỗ-trợ cho 5 pháp-chủ (indriya): 
tín-pháp-chủ, tân-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ tăng thêm nhiều năng 
lực hỗ-trợ cho #-uệ-thiên-tuệ thứ 4 udayab- 
bayaãnupassananana phát sinh. 

Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 3 sammasanañäna làm 
nền tảng, làm nhân-duyên để frí-fuệ-thiên-tuệ 
thứ 4 udayabbayanupassanañana phát sinh 
liền tiếp theo sau. 


4- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 
Udayabbayänupassanañana 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có #rí-tuệ-thiên-tuệ thứ 3 sammasanañana 
làm nền tảng, làm nhân-duyên để phát sinh ứrí- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanaiitid: 
trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của sắc-pháp, của danh-pháp hiện-tại do nhân- 
duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, nên hiện rõ 3 
trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng- 
thái khổ, trạng-thải vô-ngã của sắc-pháp, của 
danh-pháp hiện-tại. 

Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sanañana này phát sinh do nương nhờ /7-fuệ 
thứ nhất cho đến tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 3 làm nền 
tảng, làm nhân-duyên như sau: 
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- Trí-tuệ thứ nhất thấy rõ thật-tánh của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp đúng theo chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma). 

- Tri-tuệ thứ nhì thấy rõ sự sinh của mỗi sắc- 
pháp, của mỗi danh-pháp do nhân-duyên-sinh. 

- Trí-tuệ-thiển-tuệ thứ 3 thấy rõ, biết rõ sự 
diệt của môi sắc-pháp, của môi danh-pháp do 
nhân-duyên-diệt. 

* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 là tổng hợp 3 loại 
trí-tuệ trước làm nền tảng, làm nhân-duyên để 
phát sinh frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 gọi là wdayab- 
bayãnupassandiiitd: trí-tuệ- thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh- 
pháp hiện-tại do nhân-duyên-sinh, do nhâm- 
duyên-diệt, nên hiện rố 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải 
vồ-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp hiện-tại. 

Tri-tuệ-thiêntuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sanäñana: trí-tuệ-thiến-tuệ thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của sắc-pháp, của danh-pháp hiện- 
tại do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, 
nên có 4 trường hợp như sau: 

1- Sự sinh của sắc-pháp là do nhân-đuyên-sinh. 

2- Sự diệt của sắc-pháp là do nhân-duyên-diệt. 

3- Sự sinh của danh-pháp là do nhân-duyên-sinh. 

4- Sự diệt của danh-pháp là do nhán-đuyên-diệt. 
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Sự sinh của sắc-pháp là do nhân-duyên-sinh 


* Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sanäñãna có khả năng thây rõ, biết rõ sự sinh 
của sắc-pháp là do § nhân-duyên-sinh: 

1- Sự sinh của sắc-pháp là do vô-minh sinh. 

2- Sự sinh của sắc-pháp là do tham-ái sinh. 

3- Sự sinh của sắc-pháp là do nghiệp sinh. 

4- Sự sinh của sắc-pháp là do vật-thực sinh. 

5- Trạng-thải-sinh của sắc-pháp. 

Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 này có khả năng thấy 
rõ, biết rõ sự sinh của sắc-pháp là do nhân- 
duyên-sinh, nghĩa là trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 thấy 
rõ, biết rõ quả sinh là do thấy rõ, biết rõ nhân- 
duyên-sinh. 


Sự diệt của sắc-pháp là do nhân-duyên-diệt 


* Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sanãñãna có khả năng thấy rõ, biết rõ sự điệt 
của sắc-pháp là do § nhân-duyên-diệt: 

1- Sự diệt của sắc-pháp là do vồ-minh diệt. 

2- Sự diệt của sắc-pháp là do tham-ái diệt. 

3- Sự diệt của sắc-pháp là do nghiệp diệt. 

4- Sự diệt của sắc-pháp là do vật-thực diệt. 

5- Trạng-thái-diệt của sắc-pháp. 

Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 này có khả năng thấy 
rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp là do nhân- 
duyên-diệt, nghĩa là trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 thấy 
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rõ, biết rõ quả diệt là do thấy rõ, biết rõ nhân- 
duyên-diệt. 


Sự sinh của danh-pháp là do nhân-duyên-sinh 


* Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sanäñãna có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh 
của danh-pháp là do 5 nhân-duyên-sinh: 

1- Sự sinh của danh-pháp là do vô-minh sinh. 

2- Sự sinh của danh-pháp là do tham-ái sinh. 

3- Sự sinh của danh-pháp là do nghiệp sinh. 

4- Sự sinh của danh-pháp là do danh-phảp, 

sắc-pháp sinh. 

5- Trạng-thải-sinh của danh-phảp. 

Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 này có khả năng thấy 
rõ, biết rõ sự sinh của danh-pháp là do nhân- 
duyên-sinh, nghĩa là trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 thấy 
rõ, biết rõ quả sinh là do thấy rõ, biết rõ nhân- 
duyên-sinh. 


Sự diệt của danh-pháp là do nhân-duyên-diệt 


* Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sanãñäna có khả năng thấy rõ, biết rõ sự điệt 
của danh-pháp là do 5 nhân-duyên-diệt: 

1- Sự diệt của danh-pháp là do vô-minh diệt. 

2- Sự điệt của danh-pháp là do tham-ái diệt. 

3- Sự điệt của danh-pháp là do nghiệp diệt. 

4- Sự điệt của danh-pháp là do danh-phảp, 

sắc-pháp diệt. 
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5- Trạng-thải-diệt của danh-phảp. 

Tì ri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 này có khả năng thấy 
rõ, biết rõ sự diệt của danh-pháp là do nhân- 
duyên-diệt, nghĩa là trí-fuệ- thiên-tuệ thứ 4 thấy 
rõ, biết rõ quả diệt là do thấy rõ, biết rõ nhân- 
duyên-diệt. 

* Sự sinh, sự diệt của danh-pháp 

- Danh-pháp đó là tâm với tâm-sở có sự sinh, 
sự diệt vô cùng mau lẹ. Đức-Phật đạy trong Chi- 
bộ-kinh, phân Ekakanipđfa răng: 

- Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thấy pháp 
nào có sự sinh, sự diệt vô cùng mau lẹ như tâm. 

Trong Chú-giải Pã]i giảng giải rằng: 

“Chỉ một lần búng đâu móng fay, tâm với 
tâm-sở (danh-pháp) sinh rôi diệt 1.000 tỷ lần. ”“ 

Mỗi tâm với tâm-sở có 3 sát-na: 

1- Upada khana: Sát-na-sinh. 

2- ThiH khang: Sảf-na-trụ. 

3- Bhanga khang: Sảt-na-diệt. 

* Sự sinh, sự diệt của sắc-pháp 


- Sắc-pháp đô là mpphannaripa, có T8 sắc- 
pháp thật” thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramat- 





: „ Chú. “giải Sam. Khandhavagga, kinh Phenapindipamäsuttavannanä. 
“18 sác-pháp là 4 sắc tứ đại + 5 tịnh sắc + 7 hoặc 4 sắc đối-tượng + 
2 sắc tính + I sắc-ý-căn + I sắc mạng chủ + 1 sắc vật-thực. 
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thadhamma), nên có sự sinh, sự diệt chậm hơn 
sự sinh, sự điệt của danh-pháp so sánh với thời 
gian 3 sáf-na: sinh - trụ - diệt của danh-pháp. 

Sắc-pháp có 4 lakkhanaripa là: 

1- Upacayaripa: Sắc-pháp-sinh. 

2- Santatiripa: Săc-pháp liên-tục. 

3- Jaratarupa: Saăc-pháp già-giặn. 

4- Aniccataripa: Săc-pháp-diệt. 

Sắc-pháp có 4 trạng-thải: sắc-pháp-sinh, sắc- 
pháp liên-tục, săc-pháp già-giặn, săc-pháp-diệt, 
so sánh với 3 sáf-na: sảt-na-sinh, sảf-na-frụ, sát- 
na-diệt của danh-pháp: 

- Sắc-pháp-sinh của sắc-pháp là tương đương 
với sảf-na-sinh của danh-phảp. 

- Sắc-pháp liên-tục và sắc-pháp già-giặn là 
tương đương với sđí-na-frụ của danh-pháp. 

- Sắc-pháp-diệt của sắc-pháp là tương đương 
VỚI sảí-na-điệt của danh-pháp. 

Sắc-pháp-sinh và sắc-pháp-diệt có thời gian 
l sảf-na giông như sáf-na-sinh và sáf-na-diệt 
của đanh-pháp. 


Nhưng sắc-pháp trụ (sắc-pháp liên-fục và 
sắc-pháp già-giặn) có thời gian trụ lâu hơn sát- 
na-frụ của danh-pháp, bằng 49 sáf-na-nhỏ của 
danh-phảp. 
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Ví dụ: Nhãn-môn lộ-trình-tâm (cakkhudvara- 
vithicita) có đối-tượng sắc hình dạng rõ ràng 
gồm có đủ 77 sáf-na-tâm. mỗi sát-na-tâm có 3 
sảt-na-nhỏ- sát-na-sinh, sảt-na-trụ, sát-na-diệt, 
nên 77 sả/-na-tâm gôm có 51 sát-na nhỏ. 


* Thời gian sinh, trụ, diệt của mỗi danh-pháp 
chỉ có 1 sđf-na-sinh, l sảt-na-trụ, l sảt-na-diệt 
mà thôi. 

* Thời gian sinh, trụ, diệt của sắc-pháp có 1 
sáf-na-sinh, Ï sáf-na-điệt giông như danh-pháp. 
Nhưng mà /hời gian trụ (săc-pháp liên-fục và 
săc-pháp già-giặn) của săc-pháp chậm hơn của 
danh-pháp, tương đương với 49 sáf-na-nhỏ của 
danh-phảp. 

Xem nhãn-môn lộ-trình-tâm gồm có số tâm 
sinh rôi diệt theo tuân tự liên tục, có đ6ï-fượng 
sác rõ ràng, băt đầu từ hộ-kiêp-tâm quá-khứ thứ 
nhát cho đền fiên-đồi-tượng-tâm thứ 17 là chầm 
dứt nhãn môn lộ-trình-tâm.!? 

* Sự sinh, sự diệt của tứ oai-nghi 

Tứ oai-nghi là oai-nghi đi, oai-nghi đứng, 
odi-nghi ngôi, oai-nghi năm là sắc-pháp phát 


sinh do tâm gọi là săc đi, sắc đứng, sắc ngồi, 
sắc nằm như sau: 





' Xem đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền X: Pháp- 
Hành Thiên-Tuệ, trang 339, cùng soạn giả. 
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1- Sắc đi là sắc-pháp phát sinh do tâm đó là 
tư thể đi, dáng đi một cách tự nhiên. 

2- Sắc đứng là sắc-pháp phát sinh do tâm đô 
là tư thế đứng, dáng đứng một cách tự nhiên. 

3- Sắc ngôi là sắc-pháp phát sinh do tâm đô 
là tư thể ngôi, dáng ngôi một cách tự nhiên. 

4- Sắc nằm là sắc-pháp phát sinh do tám đó 
là tư thế nằm, dáng năm một cách tự nhiên. 


* Trí-tuệ-thiến-tuệ thứ 4 udayabbayanupas- 
sanañana thấy. rỠ, biết rõ sự sinh của sắc đi, sắc 
đứng, sắc ngôi, sắc nằm hiện-tại do 5Š nhân- 
duyên-sinh. 


1- Sự sinh của sắc đi, sắc đứng, sắc ngôi, sắc 
năm hiện-tại là do vô-minh sinh. 

2- Sự sinh của sắc đi, sắc đứng, sắc ngôi, sắc 
năm hiện-tại là do tham-ái sinh. 

3- Sự sinh của sắc đi, sắc đứng, sắc ngôi, sắc 
năm hiện-tại là do nghiệp sinh. 

4- Sự sinh của sắc đi, sắc đứng, sắc ngôi, sắc 
năm hiện-tại là do vậf-thực sinh. 

5- Trạng-thái-sinh của sắc đi, sắc đứng, sắc- 
ngôi, sắc năm hiện-tại. 


* Trí-tuệ-thiến-tuệ thứ 4 udayabbayanupas- 
sanañana thấy. rỐ, biết rõ sự diệt của sắc đi, sắc 
đứng, sắc ngôi, sắc nằm hiện-tại do 5Š nhân- 
duyên-diệt như sau: 
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1- Sự diệt của sắc đi, sắc đứng, sắc ngôi, sắc 
nằm hiện-tại là do vô-mình diệt. 

2- Sự diệt của sắc đi, sắc đứng, sắc ngôi, sắc 
nằm hiện-tại là do tham-ái diệt. 

3- Sự diệt của sắc đi, sắc đứng, sắc ngôi, sắc 
năm hiện-tại là do nghiệp diệt. 

4- Sự diệt của sắc đi, sốc đứng, sắc ngôi, sắc 
năm hiện-tại là do vậf-thực diệt. 

5- Trạng-thái-diệt của sắc đi, sắc đứng, sắc- 
ngôi, sắc năm hiện-tại. 


Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayanupas- 
sanafñana có khả năng thấy rõ, °biết TỐ sự sinh, 
sự diệt của sắc đi, sắc đứng, sắc ngôi, sắc nằm 
hiện-tại do nhân-duyên-sinh, do nhân-duyên- 
điệ: như vậy, nên hiện rõ 3 írạng-fhái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái 
vồ-ngã của môi sắc đi, sắc đứng, sắc ngồi, sắc 
năm hiện-tại ấy. 


* Sự sinh, sự diệt của ngũ-uân 


Ngĩ-uân là sắc-uân, thọ-uán, tưởng-uán, 
hành-uán, thức-uán, mà sự sinh, sự điệt của môỗi 
uân có 5Š trạng-thái như sau: 


1- Sự sinh, sự diệt của sắc-uân 


* Trị-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 tháy rõ, biết rõ sự 
sinh của săc-uan hiện-tại do 5 nhân-duyên-sinh 
như sau: 
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1- Sự sinh của sắc-uẩn là do vô-minh sinh. 
2- Sự sinh của sắc-uẩn là do tham-ái sinh. 
3- Sự sinh của sắc-uẩn là do nghiệp sinh. 
4- Sự sinh của sắc-uẩn là do vật-thực sinh. 
5- Trạng-thái-sinh của sắc-uẩn. 


* Trị-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự 
diệt của sắc-uẩn hiện-tại do 5 nhân-duyên-diệt 
như sau: 

1- Sự diệt của sắc-uẩn do vô-minh diệt. 

2- Sự diệt của săc-uẩn do tham-ái diệt. 

3- Sự diệt của sắc-uẩn do nghiệp diệt. 

4- Sự diệt của sắc-uẩn do vật-thực diệt. 

5- Trạng-thái-diệt của sắc-uẩn. 


2- Sự sinh, sự diệt của thọ-uẩẫn 


* Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự 
sinh của thọ-uẩẫn hiện-tại do 5 nhân-duyên-sinh 
như sau: 

1- Sự sinh của thọ-uẩn do vô-mình sinh. 

2- Sự sinh của thọ-uẩn do tham-ái sinh. 

3- Sự sinh của thọ-uẩn do nghiệp sinh. 

4- Sự sinh của thọ-uẩn do xúc sinh. 

5- Trạng-thái-sinh của thọ-uẩn. 

* Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự 
diệt của thọ-uẩn hiện-tại do 5 nhân-duyên-diệt 
như sau: 


1- Sự diệt của thọ-uẩn do vô-mình diệt. 
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2- Sự diệt của thọ-uẩn do tham-ái diệt. 

3- Sự diệt của thọ-uẩn do nghiệp diệt. 

4- Sự diệt của thọ-uẩn do xúc diệt. 

5- Trạng-thái-diệt của thọ-uẩn. 

3-4- Sự sinh, sự diệt của trởng-uẫn, hành-uẩn 

* Trị-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự 
sinh của tưởng-uẩn, hành-uẩẫn hiện-tại do 5 
nhân-duyên-sinh giống thọ-uẩn như sau: 

1- Sự sinh của tưởng-uẩn, hành-uẩn do vô- 
mình sinh. 

2- Sự sinh của tưởng-uẩn, hành-uẩn do tham- 
đi sinh. 

3- Sự sinh của tưởng-uẩn, hành-uẩn do 
nghiệp sinh. 

4- Sự sinh của tưởng-uẩn, hành-uẩn do xúc sinh. 

5- Trạng-thái-sinh của tưởng-uẩn, hành-uẩn. 

* Trị-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự 
diệt của tưởng-uẩn, hành-uẫn hiện-tại do 5 
nhân-duyên-diệt giống thọ-uẩn như sau: 

]1- Sự diệt của tưởng-uẩn, hành-uấn do vô- 
mình diệt. 

2- Sự diệt của tưởng-uẩn, hành-uẩn do tham- 
đi diệt. 

3- Sự diệt của tưởng-uẩn, hành-uẩn do 
nghiệp diệt. 

4- Sự diệt của tưởng-uẩn, hành-uẩn do xúc diệt. 

5- Trạng-thái-diệt của tưởng-uẩn, hành-uẩn. 
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3- Sự sinh, sự diệt của thức-uán 


* Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 thấy rõ, biẾt rõ sự 
sinh của thức-uẩn hiện-tại do 5 nhân-duyên- 
sinh như sau: 

1- Sự sinh của thức-uẩn do vô-mình sinh. 

2- Sự sinh của thức-uẩn do tham-ái sinh. 

3- Sự sinh của thức-uẩn do nghiệp sinh. 

4- Sự sinh của thức-uẩn do danh-pháp, sắc- 

phúp sinh. 

5- Trạng-thái-sinh của thức-uẩn. 


* Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự 
diệt của thức-uẩẫn hiện-tại do 5 nhân-duyên-điệt 
nhự sau: 

1- Sự diệt của thức-uẩn do vô-minh diệt. 

2- Sự diệt của thức-uẩn do tham-ái diệt. 

3- Sự diệt của thức-uẩn do nghiệp diệt. 

4- Sự diệt của thức-uẩn do danh-pháp, sắc- 

pháp diệt. 

5- Trạng-thái-diệt của thức-uẩn. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sanafñana có khả năng thấy rõ, biết rõ sự sinh, 
sự diệt của môi uấn hiện-tại do nhân-đuyên- 
sinh, do nhân-đduyên-điệt như vậy, nên hiện rõ 3 
trạng-thải-chung: trạng-thái vồ- -thường, trạng- 
thái khổ, trạng-thải vô-ngã của mỗi uẩn hiện-tại. 


* Sắc-uẩn thuộc về sắc-pháp. 
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* Thọ-uán, tưởng-uán, hành-uán, thức-uân 
thuộc vê danh-phúp. 


* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayanupas- 
sanäñäna thẫy rõ, biết rõ sự sinh của sắc-pháp, 
danh-pháp hiện-tại do nhân-duyên-sinh, nên diệt 
được tà-kiến loại ucchedadifthi: đoạn-kiễn, và 
thấy rõ, biết rõ sự điệt của sắc-pháp, danh-pháp 
hiện-tại do nhân-duyên-diệt, nên diệt được tà- 
kiến loại sassatadifthi: thường-kiễn. 

* Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassana- 
ñãna thây rõ, biết rõ sự sinh và sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp hiện-tại do nhán-đuyên-sinh và 
do nhân-duyên-diệt, nên diệt được tà-kiến loại 
at(aditthi: ngã-kiến thấy sai, chấp lâm nơi 
danh-pháp, nơi sắc-pháp cho là ngã, là ta, là 
người, là người nam, là người nữ, là chúng- 
sinh, v.v... 


Trạng-tháï-chung sãmaññalakkhana 


Tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp là pháp- 
hữu-vi (sankhatadhamma) thuộc về chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) trong tam-giới đều 
có sự sinh, sự diệt, đều có 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thải-vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải 
võ-ngã: 

1- Trạng-thái vô-thường (aniccalakkhana) 
với ý nghĩa là tất cả mọi danh-pháp, mọi sắc- 
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pháp sinh rồi diệt (aniccam khayafthena), vì có 
rồi không có (hutvã abhavafthena aniccä). 

2- Trạng-thái khổ (dukkhalakkhana) VỚI Ý 
nghĩa là tất cả mọi danh-pháp, mọi sắc-pháp 
thật là đáng kinh sợ, (dukkham bhayafthena), vì 
sinh rồi diệt, luôn luôn hành hạ (uppädavaya- 
pafipilanafthena dukkha). 

3J- Trạng-thái vô-ngã (anaftalakkhana) VỚI ý 
nghĩa là tất cả mọi danh-pháp, mọi sắc-pháp đêu 
là vô dụng (anaHa asarakafthena), vì không 
chiêu theo ý muôn của di cả (avasavafa- 
na{thena anaffä). 

Mỗi danh-pháp nào, mỗi sắc-pháp nào phái 
sinh do nhân-duyên nào sinh, rôi danh-pháp áy, 
sắc-pháp ấy cũng diệt do nhân-duyên ấy diệt. 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 Udayabbayänupas- 
sanañang có 2 loại: 

4.I- Taruna udayabbayänupassanaiana là 
trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu. 

42- Balava udayabbayanupassanañnadna—a là 
tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 có nhiêu năng lực. 

4.1- Taruna Udayabbayãnupassanãñäna 

Taruua udayabbayãnupassanañdga là trí-tuệ 
thiển- tuệ thứ 4 udayabbayanupassanafäna còn non 


yếu, nên wipassanupakkilesa: 10 pháp bẩn của trí- 
tuệ-thiên-tuệ, gọi là phi-đạo (amagga) phát sinh 
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xen vào làm trở ngại /rí-fuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayab- 
bayaãnupassananana còn non yếu áy không thê 
phát triên lên các trí-tuệ-thiên-tuệ bậc cao được. 


4.2- Balava Udayabbayãänupassanãñäana 


Balava udayabbayanupassanafñata là trí-tuệ 
thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanäañaina có 
nhiều năng lực thoát ra khỏi 10 loại pháp bẩn của 
tri-tuệ-thiên-tuệ gọi là vipassanupakkilesavimutia. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành đúng theo pháp- 
hành trung-đạo (majjhimäapafipadd), thực-hành 
đúng theo chúnh-đạo (maggapafipadd), thực- 
hành đúng theo pháp-hành thiên-tuệ, để các trí- 
tuệ-thiên-tuệ bậc cao phát triển, dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 


—=~—= 


Giảng giải Taruna Udayabbayänupassanãñäna 


Hành-giả có đủ các pháp-hạnh ba-la-mật, 
thuộc về hạng người fam-nhân (tihetukapugeala) 
có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn làm nên tảng, 
có định tâm vững vàng, có sự finh-tấn không 
ngừng, đang thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, đến 
khi #í-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupassana- 
nãna phát sinh, thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp do nhân- 
duyên-sinh, do nhân-duyên-diệt, nên hiện rõ 3 
trạng-thúi-chung- trạng-thải vô-thường, trạng- 
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thái khổ, trạng-thải vô-ngã của sắc-pháp, của 
danh-phảp. 

Đối với hành-giả ấy ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, tuy #í-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 
udayabbayanupassananana này đã phát sinh, 
nhưng vẫn còn non yếu, gọi là farupa udayab- 
bayãnupassanäiñna: trí-tuệ-thiêntuệ thứ 4 
udayabbayänupassanäñäna còn non yếu, nên 
vipassanupakkilesa pháp bản của trí-tuệ-thiên- 
tuệ phát sinh xen vào làm trở ngại trí-tuệ-thiên- 
tuệ thứ 4 udayabbayanupassanafñaina còn non 
yếu ấy, không thê phát triển lên các trí-tuệ-thiền- 
tuệ bậc cao hơn được. 


Vipassanupakkilesa là thế nào? 
Vipassanupakkilesa là do 2 danh từ ghép: 
Vipassana + upakkilesa 

- Vipassanäi đó là trí-tuệ-thiểntuệ thứ 4 
wudayabbayänupassanafñaIa còn non VÊu. 

- upakkilesa: pháp bản đó là tà-kiến, ngã- 
mạn, tham-ái phát sinh xen vào làm trở ngại /rí- 
tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayanupassananana 
côn non yếu không thê phát triên lên trí-tuệ- 
thiên-tuệ bậc cao được. 

Vipassanupakkilesa: 10 loại pháp bẩn của 
tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassana- 
ñãna còn non yêu đó là obhasa, ñãna, pïi, 
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passaddlhi sukha, qdhimokkha, paggaha, 
upa{‡hana, upekkha, nikanHi. 

Trong 10 pháp bân này có 9 loại pháp bẩn kê 
từ obbãsa cho đến ekkhä thuộc về thiện-pháp, 
không phải ác-pháp, mà chỉ là đối-tượng của /à- 
kiến, ngũ-mạn, tham-ái mà thôi. Còn nikamti 
không chỉ là đối-tượng của ứà-kiến, ngã-mạn, 
tham-ái mà còn là phiên-não vô cùng vi-tễ khó 
biết được nữa. 

Vipassanupakkilesa: Pháp bẩn của tri-tuệ-thiên- 
tuệ thứ 4 udayabbayänupassanafñaina còn non 
yếu ấy thật là lạ thường, chưa từng có từ trước 
đây đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, làm cho hành-giả hài lòng hoan 
hỷ dính mắc nơi pháp bẩn của tri-tuệ-thiên-tuệ 
ấy, rồi thây sai, chấp lầm nơi pháp bản ấy không 
phải Thánh-đạo cho là Thánh-đạo, không phải 
Thánh-quả cho là Thánh-quả. Vì vậy, các trí-tuệ- 
thiền-tuệ bậc cao không phát triển được. 

Giảng giải 10 pháp bẵn của trí-tuệ-thiền-tuệ 

Vipassanupakkilesa'” có 10 pháp bắn: 

1- Obhãsa: Ảnh sáng đặc biệt phát sinh từ trí- 
tuệ-thin-tuệ. 

2- Năng: Trí-tuệ xuất sắc của tri-tuệ-thiên-tuệ. 

3- Pữi: Hý đặc biệt động sinh với trí-tuệ-thiên-kuệ. 





' Bộ Visuddhimagsa, phần Vipassanupakkilesakathã. 
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4- Passadhi: An-tinh đặc biệt đồng sinh với 
trí-tuệ-thiên-tuệ. 

5- Sukha: An-lạc đặc biệt đồng sinh với trí- 
tuệ-thiên-tuệ. 

6- Adhimokkha: Đúc-tin trong sạch đặc biệt 
phát sinh từ tri-tuệ-thiên-tuệ. 

7- Paggaha: Tình-tấn không ngừng phát sinh 
từ trí-tuệ-thiên-tuệ. 

ổ- Upafthana: Niệm khẳng khít liên tục đặc 
biệt phát sinh từ tri-tuệ-thin-tuệ. 

9- Upekkhãä: Xả tự nhiên đồng sinh với trí- 
tuệ-thiÊn-tuệ. 

10- Nikamti: Tâm hài lòng phái sinh từ 9 pháp 
bản từ obhäsa cho đến upekkhä ở trên. 


Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có sự tinh-tấn không ngừng, đến khi /r/-£uệ- 
thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanäfñana phát 
sinh còn non yếu nên 10 loại pháp bẩn của trí- 
tuệ-thiên-tuệ này phát sinh đôi với hành-giả ấy. 

* Hành-giả hiểu lầm, bị đính mắc trong pháp 
bẩn của tri-tuệ-thiên-tuệ Ấy, nên írí-tuệ-thiên-tuệ 
thứ 4 ấy không thê phát. triển lên trí-tuệ-thiền-tuệ 
bậc cao được, bởi vì hiểu sai chấp lầm nơi pháp 
bẩn của trí-tuệ-thiến-tuệ ấy, rồi cho rằng: «1q 
đã chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hán rồi!” 

Cho nên, hành-giả vô cùng hoan hý hài lòng 
trong pháp bẩn của tri-tuệ-thiển-tuệ ây. 
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1- Obhasa đó là vipassanobhasa: ánh sáng 
đặc biệt phái sinh từ tri-tuệ-thiên-tuệ. 


Đối với hành-giả ban đầu thực-hảnh pháp- 
hành thiển-tuệ, đến khi #í-£uệ-thiên-tuệ thứ 4 
udayabbayanupassanafana phát sinh, đang còn 
non yếu, đồng thời ánh sáng đặc biệt chưa từng 
thấy này cũng phát sinh với írí-fuệ- thiên-tuệ thứ 
4 côn non yêu áy. 


Vipassanobhäsa: Ánh sáng đặc biệt phát sinh 
từ tri-tuệ-thiên-tuệ thật là lạ thường chưa từng 
thấy trước đây bao giờ, nên hành-giả hiểu sai 
chấp lầm răng: “4nh sáng như thế này chưa 
từng có từ trước đây bao giờ! Vậy, chắc chắn ta 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp bẩn ánh sáng đặc biệt ấy không phải là 
Thánh-đạo cho là Thánh-đạo, pháp bẩn ánh 
sáng đặc biệt ấy không phải là Thánh-qguả cho 
là Thánh-quả. 


Vì vậy, hành-giả bỏ đối-tượng thiên-tuệ sắc- 
pháp, danh-pháp gốc mà trước đây tri-tuệ-thiên- 
tuệ thứ 4 udayabbayanupassanaana đã thấy TỐ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp, nên hiện rõ 3 /rạng-thải-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải 
vồ-ngã của sắc-pháp, danh-pháp hiện tại ấy. 
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Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hý nơi 
vipassanobhasa: ánh sáng đặc biệt lạ thường 
ấy phát sinh từ trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 còn non 
yếu ấy. 

Vipassanobhasa: Ảnh sáng đặc biệt lạ 
thưởng ây phái sinh từ trí-tuệ-thiển-tuệ thứ 4 
còn non yêu áy tỏa ra hẹp hoặc rộng như thế nào 
tuỳ theo năng lực định-tâm của mỗi hành-giả. 

- Ảnh sảng này tỏa ra trong căn phòng. 

- Ảnh sáng này tỏa rộng ra nửa do- tuân. 

- Ảnh sảng này tỏa rộng ra 1 do-tuần. 

- Ảnh sảng này tỏa rộng ra 2, 3, 4, 5, do-tuần. 

- Ảnh sáng này tỏa rộng ra từ mặt đất lên đến 
các tầng trời dục-giới, đến các tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên, cho đến tầng trời sắc-giới Akanittha 
tột đỉnh. 

Vipassanobhasa: Ảnh sáng đặc biệt lạ 
thường ấy phát sinh từ trí-tuệ-thiển-tuệ này 
thường phát sinh đối với hành-giả trước kia đã 
từng thực-hành pháp-hành thiền-định, đã chứng 
đắc các bậc thiên, tôi tiếp theo thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, đến khi trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 
udayabbayanupassananana phát sinh còn non 
yếu, nên ánh sáng ấy cũng phát sinh. 

Vipassanobhäsa: Ảnh sáng đặc biệt lạ thường 
phát sinh từ trí-tuệ- thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu 
ấy gọi là vi2assanupakkilesa, bởi vì không chỉ 
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làm trở ngại cho trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayab- 
bayänupassanäfñäna còn non yếu không thể phát 
triển lên các trí-tuệ-thiền-tuệ bậc cao, mà còn 
làm đối-tượng của /ham-ádi, ngã-mạn, tà-kiển 
chấp thủ nữa. 


* Tuy nhiên, trong trường hợp ánh sáng phát 
sinh từ trí-tuệ toàn-giác (sabbafnutañana) của 
Đức-Phật Gotama có khả năng chiếu sáng thấu 
suốt 10.000 thế giới chúng-sinh, thì không phải 
là vIpassanupakkilesa. 


2- Ñãna đó là vipassanafñaäna: trí-tuệ-thiên- 
tuệ xuất sắc đặc biệt vô cùng sắc bén thấu suối. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi //-/uệ-thiển-tuệ thứ 4 
udayabbayanupassananana phát sinh còn non 
yêu, írí-{uệ- thiển-tuệ thứ 4 này đang thấy rõ, biết 
rõ sâu sắc sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp, /rí-/uệ- -thiển-tuệ này đặc biệt vô 
cùng sắc bén, thấu suốt các pháp như thế này 
chưa từng có từ trước đây bao giờ. 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm răng: “7ø 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
trí-tuệ-thiển-tuệ ấy không phải là Thánh-đạo 
cho là Théánh-đạo, trí-tuệ-thiển-tuệ ấy không 
phải là Thánh-qguả cho là Thánh-quả. 
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Cho nên hành-giả bỏ đổi-tượng thiên-tuệ sắc- 
pháp, danh-pháp góc, ... 

Bây giờ, hành-giả vô cùng hoan hỷ hài lòng 
nơi frƒ-fuệ-thiên-tuệ đặc biệt này. 


3- Pưi đó là vipassanapiti: hỷ phát sinh cùng 
với trí-tuệ-thiên-tuệ. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi ứí-uệ-thiển-tuệ thứ 4 
udayabbayanupassananana phát sinh còn non 
yêu có hỷ fâm-sở (pi) đồng sinh với trí-tuệ- 
thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu ấy. 


PIdi có 5 loại: 

1- Khuddakãpi: Hỷ chút ít có cảm giác nổi 
đa gà. 

2- Khanikapii: Hỷ từng thời có cảm nhận 
như tia chóp. 


3- QkkantikapHi: Hỷ có trạng-thái rung người 
qua lại, như ngôi trên thuyên có sóng nhấp nhô. 

4- Ubbegapiii: Hỷ có trạng-thảái làm cho thân 
tâm nhẹ như bay bổng lên. 

5- Pharanäapri: Hỷ có trạng-thải tỏa khắp 
toàn thân, tâm an-lạc trong thời gian lâu. 

Pharanapii: Hỷ có trạng-thải tỏa khắp toàn 
thán, tâm an-lạc trong thời gian lâu phát sinh 
cùng với trí-tuệ-thiểntuệ thứ 4 udayabbayä- 
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nupassanäñãna còn non yếu, nên hành-giả cảm 
giác pháp hỷ có trạng-thải tỏa khắp toàn thân, 
tâm an-lạc trong thời gian lâu như thể này chưa 
từng có từ trước đây bao giờ. 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm răng: “7z 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp hỷ ấy không phải là Thánh-đạo cho là 
Thánh-đạo, pháp hỷ ấy không phải là Thánh- 
quả cho là Thánh-qguả. 

Cho nên hành-giả bỏ đổi-tượng thiên-tuệ sắc- 
pháp, danh-pháp gốc, ... 

Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hỷ nơi pháp 
hỷ ấy. 

4- Passaddhi đó là vipassanapassaddhi: pháp 
an-tịnh phát sinh cùng với tri-tuệ-thiên-tuệ. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hảnh pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi //-/uệ-thiển-tuệ thứ 4 
udayabbayanupassanafiana phát sinh đang còn 
non yêu có an-tịnh tâm-sở đồng sinh với tri-tuệ- 
thiên- tuệ thứ 4 còn non yếu ây. 

Khi hành-giả ấy thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, ban đêm hoặc ban ngày, cảm giác £hân và 
tâm an-tịnh, có những điều như: 

- Không có sự nóng nảy bực đọc. 

- Không có sự nặng nê khó chịu. 
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- Tay chân không cứng nhắc. 

- Không có sự cứ động khó khăn. 

- Không có sự khổ thân, khổ tâm, ... 

Mà chỉ có cảm giác £hân và tâm an-fnh như: 

- Thán tâm thanh-tịnh an lạc. 

- Thân tâm nhẹ nhàng. 

- Thân tâm nhu nhuyễn. 

- Thân tâm uyễn chuyển. 

- Thân tâm trong sảng, ... 

Hành-giả cảm giác thân tâm an-tịnh như thể 
này chưa từng có từ trước đáy bao giờ. 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm răng: “7ø 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp an-tịnh ấy không phải là Thánh-đạo cho là 
Thánh-đạo, pháp an-tịnh ấy không phải là Thánh- 
quả cho là Thánh-qguả. 

Cho nên hành-giả bỏ đổi-tượng thiên-tuệ sắc- 
pháp, danh-pháp gốc, ... 

Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hỷ nơi thân 
tâm an-tịnh ấy. 

$- Sukha đó là vipassanasukha: an-lạc phát 
sinh cùng với trí-tuệ-thiên-tuệ. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi #í-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 
udayabbayanupassananana phát sinh còn non 
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yếu, fhọ lạc tâm-sở đồng sinh với tri-tuệ-thiên- 
tuệ thứ 4 còn non yếu ấy. 

Pháp an-lạc vô cùng vi-tễ phát sinh làm cho 
toàn thân và tâm cảm giác an-lạc không sao diễn 
tả được. Pháp an-lạc lạ thường như thế này 
chưa từng có từ trước đáy bao giờ. 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm răng: “7ø 
đã chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
thọ lạc ấy, không phải là Thánh-đạo cho là 
Thánh-đạo; thọ lạc ấy không phải là Thánh- 
quả cho là Thánh-qguả. 

Cho nên hành-giả bỏ đổi-tượng thiên-tuệ sắc- 
pháp, danh-pháp gốc, ... 

Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hỷ nơi /ho 
lạc ấy. 


6- Adhimokkha đó là vipassanasaddha: đức- 
tin đồng sinh với trí-tuệ-thiên-tuệ. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hảnh pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi #-uệ-thiển-tuệ thứ 4 
udayabbayanupassanafaina. phát sinh còn non 
yêu có đức-tin tâm-sở đông sinh với tri-tuệ- 
thiên-tuệ thứ 4 còn non yêu áy. 

Adhimokkha ấy trở nên vipassanupakkilesa là 
sự trong sáng của đại-thiện-tâm có đức-tin vô 
cùng trong sạch vả nhiều năng lực. Vì vậy, đại- 
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thiện-tâm với tâm-sở trong sáng có đức-tin trong 
sạch hoàn toàn như vậy, nên hành-giả nghĩ răng: 

“Ta muốn những người thân của ta cũng 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, đê họ có đức-tin 
trong sạch nhự ta. ” 

“1a có được đức-tin hoàn toàn trong sạch 
nơi Tam-Bảo: Đúc-Phát-bảo, Đúc-Pháp-bảdo, 
Đức-Tăng-bảo như thê này là nhờ vị Tháy chỉ 
dạy pháp-hành thiên-tuệ cho ta. An-đức Thây 
thật vô cùng lớn lao quả đổi với ta. ” 

Nghĩ về chuyện này sang chuyện khác, hành- 
giả hài lòng hoan hý trong những chuyện 
phước-thiện ây với đức-tin hoản toàn trong 
sạch của mình. 

Thấy đức-tin hoàn toàn trong sạch như vậy, 
nên hành-giả nghĩ răng: 

“Đức-tin hoàn toàn trong sạch như thỂ này 
chưa từng có từ trước đáy bao giờ. ” 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm răng: “7z 
đã chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
nơi đ/c-fin ấy, không phải là Thánh-ẩgo cho là 
Thánh-dạo, đức-fin ấy không phải là Thánh- 
quả cho là Thánh-qguả. 

Cho nên hành-giả bỏ đổi-tượng thiên-tuệ sắc- 
pháp, danh-pháp góc, ... 
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Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hỷ nơi đ/c- 
tin ây. 

Thật ra, đ/c-tin hoàn toàn trong sạch là điễu 
tốt, dù đức-tin đồng sinh với trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 
4 còn non yếu vẫn là đức-tin trong sạch thanh- 
tịnh mà người thường không dễ có được, nhưng 
đức-tin ấy trở thành vipassanupakkilesa, bởi vì 
tâm hài lòng hoan hỷ trong đức-tin ấy, mà xao 
lãng phận sự thực-hành pháp-hành thiển-tuệ, 
làm cho #i-uệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayä- 
nupassanäfñäna còn non yếu không phát triển 
lên các trí-tuệ-thiền-tuệ bậc cao. 


7- Paggaha đó là vipassanaviriya: tỉnh- tấn 
đồng sinh với tri-tuệ-thiên-tuệ. 


Đối với hành-giả ban đầu thực-hành pháp- 
hành thiển-tuệ, đến khi #í-£uệ-thiên-tuệ thứ 4 
udayabbayanupassanañana phát sinh, đang còn 
non yêu có tinh-tấn tâm-sở đồng sinh với trí- 
tuệ-thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu ấy. 


Đại-thiện-tâm có tinh-tấn không hăng hái quá 
cũng không chênh mảng quá, tâm tinh-tân đều 
đặn không ngừng thực-hành pháp-hành thiển- 
tuệ, không có cảm giác mệt nhọc, nên hành-giả 
nghĩ rằng: 

“Từ trước đây, dù có vị Thiên-sư thường động 
viên khuyến khích ta cố gắng tinh-tấn thực-hành 
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pháp-hành thiên-tuệ, mà ta vẫn cảm thấy khó 
khăn, mệt nhọc, không thê cô găng tinh-tân nôi, 
nhưng bây gio, ta có đại-thiện-tâm có tinh-tán 
đặc biệt tự nhiên, thuận lợi thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ, thì thật là lạ thường chưa từng có từ 
trước đây bao giờ. ” 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm rằng: “1q 
đã chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp tinh-tấn ấy không phải là Thánh-đgo cho 
là Thánh-đạo, pháp tỉnh-tấn ấy không phải là 
Thánh-quảá cho là Thánh-quả. 

Cho nên, hành-giả bỏ đối-tượng thiển-tuệ 
săc-pháp, danh-pháp góc ... 

Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hý nơi pháp 
tình-tân áy. 


8- Upaffhäna đó là sati: niệm đồng sinh với 
trí-tuệ-thiên-tuệ. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hảnh pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi #í-uệ-thiển-tuệ thứ 4 
udayabbayänupassananana phát sinh đang còn 
non yêu, đồng thời niệm tâm-sở đông sinh với 
trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu đÿ. 

Nếu saii là sammasati: chánh-niệm thì đó là 
niệm-thân, niệm-thọ, niệm-tâm, niệm-pháp mà 
thôi, gọi là pháp-hành tứ-niệm-xư. 
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Upa(thana đó là sai là vipassanupakkilesa là 
niệm tâm-sở đồng sinh với trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 
udayabbayanupassananana có khả năng đặc 
biệt niệm ghi nhớ vững các đôi-tượng, không bị 
lay động. 

Nếu hành-giả niệm đến đối-tượng nào thì đối- 
tượng ây hiện rõ trong tâm ngay. Ví như hành- 
giả có nhãn-thông, muôn nhìn thây cõi chúng- 
sinh nào dù gân dù xa thì cối chúng-sinh ây hiện 
rõ trong tâm ngay như thê ây. Niệm là upaffhäna 
phát sinh đên với hành-giả nh thể này chưa 
từng có từ trước đây bao giờ. 

Vì vậy, hành-giả hiểu sai, chấp lầm răng: “7z 
đã chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp upafthana là safi áy không phải là Thánh- 
đạo cho là Thánh-đạo, pháp upajthana là saii 
ấy không phải là Thánh-qguả cho là Thánh-quả. 

Cho nên hành-giả bỏ đối-tượng thiên-tuệ sắc- 
pháp, danh-pháp góc, ... 

Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hý nơi pháp 
upa{thana là safi áy. 

9- Upekkha đó là vipassanupekkhä và ãvaJ7a- 
nupekkhaä: 


__ Vipassanupekkha là tâm trung-dung trong 
tát cả mọi pháp hữu-vi. 
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- Âvajjanupekkha là tâm trung-dung khi phát 
sinh trong ý môn. 

Upekkhä này phát sinh đối với hành-giả ban 
đầu thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi //-/uệ- 
thiên-tuệ thứ 4 udayabbayanupassananana phát 
sinh đang còn non yêu, đồng thời upekkhä phái 
sinh với trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu ấy. 


Khi hành-giả hướng tâm đến bắt cứ đối-tượng 
nảo thì đgi-fhiện-tâm có upekkhã đặc biệt nhiều 
năng lực này phát sinh, không hài lòng cũng 
không nhàm chán các đối-tượng ấy, giống như 
hành-giả không có phiển-não, tâm hành-giả 
không hề rung động đối với tất cả các đôi-tượng, 
đó là âm upekkhä nhiều năng lực vững chắc, dù 
cho đối-tượng như thế nào tiếp xúc với tâm, tâm 
vẫn không lay động, fâm có upekkhä trung-dung 
trong mọi đối-tượng. Cho nên hành-giả cảm thấy 
quá lạ thường chưa từng có bao giờ. Vì vậy, 
hành-giả hiểu sai chấp lầm răng: “7ø /à bậc 
Thánh A-ra-hán rồi! Bởi vì tâm upekkhäã của ta 
đặt trung-dung trong mọi đối-tượng, không còn 
tham muốn hoặc nhàm chán đối-tượng nữa. 

“Diệt tận được mọi phiên-não, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn là như vậy!” 

Đó là do ứà-kiến nương nhờ „pekkhä ấy. 

Tiếp theo nghĩ sai rằng: “Ta là người có đây 
đủ các pháp-hạnh ba-la-mật, nên thực-hành 
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không lâu thì chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi phiên-não dễ 
dàng như vậy, không có ai như ta `”. 

Đó là do ngã mạn nương nhờ upekkhã ấy. 

Tiếp theo nghĩ sai rằng: “* 7a được an nhiên 
tự tại rồi. Đối với tất cả mọi đồi-tượng, ta không 
còn tham muốn, cũng không nhàm chán nữa. 
Đối với mọi người, ta không còn thương, không 
còn ghét, không còn vui, không còn buôn, không 
còn lo lắng khổ tâm như mọi người nữa. Xin cho 
tôi luôn luôn được như vậy ”. 

Đó là đo ¿zm-ái nương nhờ pekkhã ây. 

Thật ra, /đm upekkha này là vipassanupakkilesa 
thuộc về thiện- pháp, không phải ác-pháp, nhưng 
hành-giả hiểu sai, chấp lầm ø»ekkhz này nên 
làm nơi nương nhờ của ứâ- kiến, ngã-mạn, tham- 
đi phát sinh. 


10- Nikanfi đó là vipassananikamtii: tâm hài 
lòng phát sinh từ tri-tuệ-thiên-tuệ. 

Đối với hành-giả ban đầu thực-hảnh pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi //-/uệ-thiên-tuệ thứ 4 
udayabbayanupassananana phát sinh đang còn 
non yêu, có fâm hài lòng phái sinh từ trí-tuệ- 
thiển- tuệ thứ 4 còn non yếu áÿ. 


NikanHi: Tâm hài lòng này vô cùng vi-tễ, có 
trạng-thái an-tịnh phát sinh đên với hành-giả, 
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làm cho hành-giả hài lòng tha thiết trong các 
pháp vi2assanupakkilesa từ obhaäsa, ñana, pï, 
passaddlhi sukha, qdhimokkha, paggaha, 
upa{thana, upekkha. 

Nikanti: tâm hài lòng vô cùng vi-tễ, có trạng- 
thái an-tnh găn bó tha thiết với các pháp 
vipassanupakkilesa, mà không dễ có ai biết được 
tằng: đâm hài lòng này là kilesa: phiển-não 
tham-di. 


Cũng như các pháp vi2assamupakkilesa như 
obhasa, ñãna, v.v... khác, nikqamfi: tâm hài lòng 
tha thiết trong các pháp từ øðjãsa cho đến 
upekkhä thật là lạ thường như thế này chưa từng 
có từ trước đây bao giờ, nên hành-giả hiểu sai 
chấp lầm rằng: “Chắc chắn ta đã chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả rồi!” 

Do hiểu sai như vậy, nên hành-giả chấp lầm 
pháp nikanii ấy, không phải là Thánh-đạo cho 
là Thánh-đạo, pháp nikanii ấy không phải là 
Thánh-quảá cho là Thánh-quả. 

Vì vậy, hành-giả bỏ đối-tượng thiên-tuệ sắc- 
pháp, danh-pháp gốc mà trước đây tri-tuệ-thiên- 
tuệ thứ 4 udayabbaydnupassanaiana đã thấy TỐ, 
biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp, nên hiện rõ 3 /rạng-thải-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải 
vồ-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp hiện-tại. 
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Bây giờ, hành-giả hài lòng hoan hý nơi 
nikamti: tâm hài lòng phát sinh từ 9 pháp phiên- 
não từ obhäsa cho đên upekkha. 


* Tích Ngài Trưởng-Lão Mahãnägatthera 


Tích Ngài Trưởng-lão Mahänägatthera“?được 
tóm lược như sau: 


Ngài Trưởng lão Mahanagaffhera trú tại 
Uccavälika là vị Thầy của Ngài Trưởng-lão 
Dhammadinnatthera. 

Ngài Trưởng-lão Dhammadinnatthera ở tại 
Talangara, chứng đắc thành bậc Thánh A-ra-hán 
cùng với tứ tuệ-phân-tích, các phép thân-thông. 

Một hôm, ngồi nghỉ trưa, Ngài Trưởng-lão 
Dhammadinnatthera suy xét rằng: 

*Kimnu kho amhakan acariyassa Ueccavalika- 
vãäsimahanagafttherassa  samanabhavakiccam 
mafthakam paftam, no. ” 

Phận sự của bậc xuất gia nên thực-hành của 
Ngài Trưởng-lão Mahanagafthera trú tại Uccavä- 
lika, vị Thây của chúng ta đã hoàn thành hay chưa? 

Với tâm thân-thông, Ngài Trưởng-lão thấy rõ, 
biết rõ Ngài Trưởng-lão Mahänägafthera vẫn 
còn là hạng phàm-nhân, chưa phải bậc Thánh- 
nhân. Nếu Ngài không đến thức tỉnh thì Ngài 





' Bộ Visuddhimagøa, trong phần Vipassanupakkilesakathã. 
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Trưởng-lão Mahänãgathera sẽ vẫn còn là hạng 
phàm-nhân đến khi chết. 

Sau khi suy xét như vậy, sử dụng phép thần- 
thông bay lên hư không, Ngài Trưởng-lão Dhamwna- 
dinnatthera đến hầu đảnh lễ Ngài Trưởng-lão 
Mahänägatthera, rồi ngồi một nơi hợp lẽ. 

Thấy Ngài Trưởng-lão Dhammadinnathera 
đến không phải lúc, nên Ngài Trưởng-lão Mahä- 
nãgsafthera bèn hỏi rằng: 

- Này Dhammadinna! Có việc gì mà con đến 
gặp thây lúc này vậy con? 

Ngài Trưởng-lão Dhammadinnatthera bạch: 

- Kính bạch Thầy, con đến để hỏi những câu 
hỏi, kính xin Thây giải đáp. 

- Này Dhammadinna! Con hãy hỏi những câu 
hỏi ấy, nếu biết thì Thầy giải đáp cho con rõ. 

Được có cơ hội, Ngài Trưởng-lão Dhamma- 
dinnatthera bạch hỏi hằng ngàn câu hỏi, câu hỏi 
nào Ngài Trưởng-lão Mahänägatthera đều giải 
đáp rành rẽ đúng đắn hợp với giáo pháp của 
Đúc-Phật. Ngảdi Trưởng-lão Dhammadinnaf- 
fhera tán dương ca tụng trí-tuệ của Ngài 
Trưởng-lão Mahänägatthera, tiếp theo Ngài 
Trưởng-lão Dhammadinnatthera bạch hỏi rằng: 

- Kính bạch Thầy, Thây đã chứng đắc A-ra- 
hán Thánh-đạo cùng với tứ tuệ-phán-tích từ khi 
nào vậy? Bạch Thây. 
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Ngài Trưởng-lão Mahãnägatthera cho biết rằng: 
“Ho safthivassaRdale, ãVMSO. 7 

- Này Dhammadinnal Tháy đã chứng đặc cách 
đáy 60 năm qua rồi. 

- Kính bạch Tì hây, kính xin Thấy hoá phép 
thán-thông. 

- Này Dhammadinna! Điều ấy không khó đối 
với Tháy. 

- Kính bạch Thây, kính xin Thấy hoá ra một 
COP VOI. 

Nghe Ngài Trưởng-lão Dhammadinnatthera 
yêu câu như vậy, Ngài Trưởng-lão Mahanagar- 
thera liên hoá ra một con bạch tượng to lớn. 

Ngài Trưởng-lão Dhammadinnathera yêu 
cầu Ngài Trưởng-lão Mahanagaffhera sai khiên 
cho con bạch fượng dựng 2 lô tai, dựng thăng 
đuôi, dở vòi chạy đến. 

Ngài Trưởng-lão Mahänägatthera sai khiến 
con bạch tượng làm như vậy. 

Khi con bạch tượng chạy nhào đến như gây tai 
hoạ cho Ngài Trưởng-lão Mahanagafihera. Nhìn 
thây con bạch tượng như vậy, nên Ngài Trưởng- 
lão Mahanagatthera đứng dậy đề chạy thoát thân. 

Ngay khi ấy, Ngài Trưởng-lão Dhammadin- 
naí(hera năm chéo y của Ngài Trưởng-lão 
Mahanagaftthera, rôi bạch răng: 


166 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 





Lê 


“Bhante, Khimäsavassa sãraJJjam nãma hoti. 

- Kính bạch Ti hây, gọi là bậc Thánh A-ra-hán 
thì không còn sợ hãi nữa. 

Ngay khi ấy, mới biết mình còn là phảm- 
nhân, nên Ngài Trưởng-lão Mahanagatthera 
ngồi chồm hồm xuống dưới chân của Ngài 
Trưởnglão Dhammadinnatthera  (padamule 
ukku†ikam nisrdï), thưa rằng: 

Avassayo me ãvuso Dhammadinna hohi! 

- Này Dhammadinna! Xin con làm nơi nương 
nhờ của Thây. 

Ngài Trưởng-lão Dhammadinnatthera bạch 
với Thầy rằng: 

- Kính bạch TÌ hây, con đã đến đáy, chỉ làm 
nơi nương nhờ của Thầy mà thôi. Kính xin Thây 
không nên bận tâm. 

Bạch với Thầy như vậy, Ngài Trưởng-lão 
Dhammadinnatthera hướng dẫn đối-tượng thiền- 
tuệ cho Thầy. 

Sau khi học đối-tượng thiền-tuệ ấy xong, 
Ngài Trưởng-lão Mahanagatthera bắt đầu thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ, sử dụng øøi-nghỉ đi 
gọi là sắc đi đến bước thứ ba, (Iatiye padavare), 
liền chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận 
được mọi phiên-não, mọi tham-ái không còn đự 
sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán ngay khi ấy. 
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Qua tích Ngài Trưởng-lão Mahanagatthera 
từ trước đây vốn đã chứng đắc các bậc thiền sắc- 
giới, mà thiển sắc-giới thì chỉ có khả năng điệr- 
phiên-não bằng cách chế-ngự, đè nén phiên- -hão 
(vikkhambhanappahãna) mà thôi, cho nên suốt 
60 năm, phiền-não nào cũng không phát sinh. 

Vì vậy, Ngài Trưởng-lão Mahanagatthera 
tưởng lầm rằng: “Ngài đã trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán ”. 


Thật ra, chỉ có 4 7hánh-đạo-tuệ mới có khả 
năng điệi-tận được (samucchedappahäna) phiên- 
não mà thôi. Phiền-não nào đã bị diệt-tận được 
rồi, vĩnh viễn bất cứ trường hợp nảo, phiền-não 
ấy cũng không bao giờ phát sinh lên nữa. 


Vấn: ƒipassamupakkilesa: Pháp bẩn của trí- 
tuệ-thiên-tuệ phát sinh đối với hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiển-tuệ khi nào? Và không 
phát sinh đối với hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ thuộc hạng hành-giả nào? 


Đáp: Vipassanupakkilesa: Pháp bẩn của trí- 
tuệ-thiên-tuệ này phát sinh đối với hành-giả ban 
đâu thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, có sự tỉnh- 
tấn thực-hành đúng theo pháp-hành tửứ-niệm-xứ 
hoặc đúng pháp-hành thiên-tuệ, đến khi tri-tuệ- 
thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanäñana phát 
sinh còn non yếu. 
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Và vipassanupakkilesa: pháp bắn của trí-tuệ- 
thiên-tuệ không phát sinh đổi với 4 hạng hành- 
giả như sau: 

1- Bậc Thánh-nhân đã từng chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niêt-bản rồi. 

2- Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 
không đúng theo pháp-hành trung-đạo, nghĩa là 
không đúng theo pháp-hành tứ-niệm-xứ hoặc 
không đúng theo pháp-hành thiên-tuệ. 

3- Hành-giả không tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ nữa (nghỉ không thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ). 

4- Hành-giả tuy thực-hành pháp-hành thiên- 
tuệ đúng ở giai đoạn ban đấu, nhưng là hạng 
hành-giả không có sự tỉinh-tân nhiễu. 

Vipassanupakkilesa: Pháp bẩn của trí-tuệ- 
thiên-tuệ không phát sinh đổi với 4 hạng hành- 
giả này. 

10 Loại pháp bẵn của trí-tuệ-thiền-tuệ 


Tóm lại, 70 loại pháp bẩn của tri-tuệ-thiển- 
tuệ thứ 4 udayabbayänupassanäfñäna còn non yếu: 

* 9 loại pháp bẩn của trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 
udayabbayänupassanãñäna còn non yếu kế từ 
obhäsa cho đến u„pekkhã thuộc về thiện-pháp, 
không phải là ác-pháp, chỉ /à đổi-tượng của tà- 
kiến, ngã-mạn, tham-ái mà thôi. 
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* Nikanmii không chỉ là đôi-tượng của phiên- 
não fà-kiên, ngã-mạn, tham-ái mà còn là phiên- 
não nữa. 


Tù-kiến, ngã-mạn, tham-ái chấp thủ trong 10 
loại pháp bán của tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayab- 
bayänupassanañana còn non yêu như thể nào? 


Đối với hành-giả ban đầu thực-hảnh pháp- 
hành thiền-tuệ, đến khi #í-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 
wudayabbayanupassananana phát sinh đang còn 
non yếu, nên thường phát sinh vwi22ssanu- 
pakkilesa gồm có 10 loại pháp bắn của trí-tuệ- 
thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu ấy. 

10 loại pháp bẩn của trí-tuệ-thiền-tuệ ấy 
không những làm trở ngại cho trí-tuệ-thiên-tuệ 
thứ 4 udayabbayänupassanäñäna còn non yếu 
không thể phát triển lên trí-tuệ-thiỀền-tuệ bậc cao 
được, mà còn làm đối-tượng của fà-kiến, ngĩ- 
mạn, tham-ái dính mắc trong 10 loại pháp bẫn 
của trí-tuệ-thiền-tuệ ây nữa. 

Bộ Visuddhimagsa, trong phầnVipassanupak- 
kilesakathã giảng giải về sự dính mắc như sau: 

Ví dụ: Obhãso: Ảnh sáng phát sinh từ trí-tuệ- 
thiển- tuệ thứ 4 udayabbayänupassanafana còn 
non yếu ấy rằng: 


Lê 


* “Mama obhäso uDDanHo. 
Ảnh sáng đã phát sinh đến với ta rồi! 
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Nếu hành-giả có chấp như vậy, gọi là đi/hi- 
gaha: cô cháp do năng lực của tà-kiên. 

* “Manapo vata obhäso uppanno. ” 

Ảnh sáng đã phát sinh đối với ta, xinh đẹp lạ 
thường thật đáng hài lòng hoan hỷ quái 

Nếu hành-giả có chấp như vậy, gọi là mãna- 
gaha: cô cháp do năng lực của ngã-mẠqH. 


, 


* “@bhãsam assadaya1o. ` 

Hành-giả vô cùng hài lòng hoan hỷ nơi ánh 
sảng ấy. 

Nếu hành-giả, có chấp như vậy, gọi là 
tanhagaha: cô cháp do năng lực của tham-ái. 


9 pháp bẩn của trí-tuệthiểntuệ thứ 4 
udayabbayänupassanãfñäna còn non yếu còn lại 
cũng tương tư như obbãsa, mỗi vipassanupal- 
kilesa đều có tà-kiến, ngã-mạn, tham-ái cô 
chấp như vậy, nên 10 loại pháp bân cửa ứri-fuệ- 
thiển-tuệ ấy gồm có 30 loại pháp bẩn của trí- 
tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanañana 
còn non yếu ấy. 

Không nhận thức được pháp bấn của thiền-tuệ 

Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, chưa có đủ kinh nghiệm, đến khi Z#i-uệ- 


thiên-tuệ thứ 4 udayabbayanupassananana phái 
sinh còn non yếu, nên thường phát sinh 70 
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vipassanupakkilesa: 10 loại pháp bẩn của tri-tuệ 
thiên-tuệ ấy đó là obhasa, ñana, pĩH, passaddhi, 
sukha qdhimokkha, paggaha, upafthana, 
upekkhä, nikanti thật lạ thường như thê này 
hành-giả chưa từng có từ trước đây bao giờ. 

Hơn nữa, hành-giả là người ban đầu có trí- 
tuệ-thiền-tuệ còn non yếu, chưa sáng suốt, tâm 
không vững vàng, nên phát sinh tâm dõi theo 70 
loại pháp bắn của tri-tuệ-thiên-tuệ ấy, do năng 
lực của /ham-ái, ngã-mạn, tà-kiến cố chấp răng: 

“Etam mama, eso ham asmi, eso me qf1ã. ” 

* Pháp bẩn của tri-tuệ-thiên-tuệ ấy là của ta 
(etam mama) cô chầp do năng lực của âm 
tham-ái. 

* Pháp bắn của trí-tuệ-thiến-tuệ ấy là ta (eso” 
ham asmi) cô châp do năng lực của fâm ngã- 
mạn. 

* Pháp bản của tri-tuệ-thiên-tuệ ấy là tự ngã 
của fa (eso me afíã) cô chầp do năng lực của 
tâm tà-kiên. 

10 loại pháp bân của trí-tuệ-thiền-tuệ /ứ 4 còn 
non yếu ấy đều bị cỗ chấp do năng lực của /ham- 
ái, ngã-mạn, tà-kiến, nên gồm có 30 loại pháp 
bắn của trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 còn non yếu ấy. 


Thật ra, trong 10 loại pháp bẩn của trí-tuệ- 
thiên-tuệ thứ 4 còn non yêu ây, có 9 loại pháp 
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bản của tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayä- 
HuDassanafñaIq còn non yếu kế từ obhãsa, ñãna, 
pH, passaddhi, sukha, qdhimokkha, paggala, 
upa{thana, upekkha thuộc về thiện- pháp, không 
phải là ác-pháp, bởi vì 9 /oại pháp bẩn của trí- 
tuệ-thiên-tuệ thứ 4 còn non yêu ấy phát sinh do 
hành-giả đã thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đạt 
đến /rí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 tuy còn non yếu, 
nhưng không phải là dễ dàng có được. 

Như vậy, 9 loại pháp bắn của trí-tuệ-thiền-tuệ 
ây vốn là thiện- pháp, không phải ác-pháp. 

Sở đĩ 9 loại pháp ấy goi là pháp bản là vì 
tham-di, ngã-mạn, tà-kiển phát sinh, cỗ chấp 
trong 9 loại pháp ấy làm cho 9 pháp ấy trở nên 
bản, nên gọi là 9 loại pháp bắn của trí-tuệ-thiên- 
tuệ thứ 4 udayabbayanupassanafñaina còn non 
yếu ấy. 

Còn rmikazi là phiền-não vô cùng vi-tế thật là 
khó biết. 

Nhận thức được pháp bẵn của thiền-tuệ 

Khi hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ sâu 
sắc nhận thức thấy rõ, biết rõ được rằng: 

* 10 loại pháp bẩn của tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 
udayabbayänupassanäñäna còn non yếu ấy là 
phi-đạo (amagga) không dẫn đến chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn. 
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* Còn đối- tượng thiên-tuệ sắc-pháp, danh-pháp 
mà trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayanupassana- 
ñaãna đã thấy ì rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp hiện-tại, đã thấy rõ, 
biết rõ 3 trạng-thải-chung: trạng-thảái vô- 
thường, trạng-thảái khổ, trạng-thải vô-ngã của 
sắc pháp, danh-pháp hiệndại Đó chính là 
cháúnh-đạo (magga) dân đến chứng ngộ chân-lÿ 
tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niếễt-bàn, diệt tận được mọi phiên-não, 
mọi tham-ái, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 


Khi ấy, 9 loại pháp gọi là pháp bẩn của trí- 
tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayanupassanañana 
không côn bản nữa, bởi vì tham-ái, ngã-mạn, tà- 
kiên không còn nương nhờ nơi 9 pháp vi2assanu- 
pakkilesa ầy nữa. Cho nên, 9 loại pháp áy trở lại 
thuần tuý thiện-pháp mà thôi. 

Hành-giả có trí-tuệ sáng suốt nhận thức thấy 
rõ, biệt rõ được răng: 

“Netam mama, neso ham asmi, na meso affA ” 

W Pháp bẩn của tri-tuệ-thiên-tuệ ấy không 
phải là của ta (netam mama), không còn cỗ chấp 
do năng lực của £âm tham-ái. 

* Pháp bẩn của tri-tuệ-thiên-tuệ ấy không 


phải là ta (neso ham asmi), không còn cỗ chấp 
do năng lực của fâm ngã-mạn. 
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* Pháp bẩn của tri-tuệ-thiên-tuệ ấy không 
phải là tự ngã của ta (na meso aíã), không còn 
cô chấp do năng lực của fâm tà-kiễn. 


Ví dụ: ÑNãna đó là viassanañana là 
vipassanupakkilesa như sau: 

* Năng: Trí-tuệ-thiên-tuệ ấy không phải là của 
ta (netan mamag), không còn cô châp do năng 
lực của £âm tham-ái. 


* Nana: Trí-tuệ-thiên-tuệ ấy không phải là ta 
(neso ham lasmi), không còn cỗ chấp do năng 
lực của £âm ngã-mạn. 


* Ñãna: Trí-tuệ-thiên-tuệ ấy không phải là tự 
ngã của ta (na meso afí4), không còn cô chấp do 
năng lực của ứâm tà-kiến. 


8 vipassanupakkilesa còn lại cũng được thấy 
rõ, biêt rõ tương tự như Nãna vậy. 


khi ây, hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ 
sáng suốt, sâu sắc thâu suốt, nhận thức, thấy rõ, 
biết rõ răng: 


* J0 pháp vipassanupakkilesa là qmdqggd: 
phi-đạo không phải là pháp-hành dân đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, không phải là 
pháp-hành dẫn đến chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niễt-bàn. 
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* Và đối-tượng thiên-tuệ sắc-pháp, danh-pháp 
hiện-tại mà trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 wudayabbaya- 
nupassanañana đã thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự 
diệt của mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp hiện-tại, 
đã thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thải-chung: trạng- 
thái vồô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vô- 
ngã của sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại. Đó chính 
là magga: chúnh-đạo đúng là pháp-hành trung- 
đạo, pháp-hành tú-niệm-xứ, hoặc pháp-hành 
thiển-tuệ là pháp-hành dân đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, là pháp-hành dẫn đến 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bàn, diệt tận được mọi phiên-não, mọi tham-ái, 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Sau khi nhận thức thấy rõ, biết rõ như vậy, 
hành-giả từ bỏ 70 vinassanupakkilesa pháp bẩn 
của tri-tuệ-thiên-tuệ là phi-đạo (amagga), tồi 
thực-hành theo pháp-hành chúnh-đạo (samma- 
magsa) đó là thực-hành đúng theo pháp-hành 
trung-đạo, thực-hành pháp-hành tứ-niệm-xứ, hoặc 
pháp-hành thiên-tuệ như trước, đến khi í-fuệ- 
thiên-tuệ thứ 4 udayabbayanupassanafana phát 
sinh trở lại có nhiễu năng lực, thấy rõ, biẾt rõ sự 
sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp 
hiện-tại, do nhán-duyên-sinh, do nhân-duyên- 
diệt, nên hiện rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thải 
vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vô-ngã 
của sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại. 
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Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, khi #í-uệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayä- 
nupassanafñana có năng lực phát sinh, chính 
thức đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 5 gọi là 
maggamaggafñatadassanavisuddhi: chánh-đạo 
phi-đạo tri-kiến thanh-tịnh là pháp-thanh-tịnh 
thứ 3 trong pháp-hành thiên-tuệ. 


Khi đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 5, maggä- 
maggañadtadassanavisuddhi: chánh-đạo phi-đạo 
tri-kiến thanh-tịnh, thì xem như hành-giả biết rõ 
được ở sự thật chân-]ý với trí-tuệ trong tam-giới 
(lokiyañana) như sau: 

1- Hành-giả biết rõ sụ-thật chân-]ÿ khỗ-đễ 
(dukkhasacca) với trí-tuệ thứ nhất nãmaripa- 
paricchedañana, đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 3 
ditthivisuddhi: chánh-kiến-thanh-tịnh. 

2- Hành-giả biết rõ sự-thật chân-]ý nhân 
sinh khẩ-đễ (samudayasacca) với trí-tuệ thứ nhì 
nãmaripapaccayapariggahañana, đạt đến pháp- 
thanh-tịnh thứ 4 kankhãvitaranavisuddhi: trí-tuệ 
thoát-ly hoai-nghi thanh-tịnh. 

3- Hành-giả biết rõ sự-thật chân-lý đạo-đễ 
(maggasacca) với tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 3 và 4 
sammasanañana và udayabbayänupassanañana, 
đạt đến pháp-thanh-tịnh thứ 5Š maggãämagga- 
ñanadassanavisuddhi: chánh-đạo phi-ẩđạo trí- 
kiến thanh-tịnh. 
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4.2- Balava Udayabbayãnupassanãñäana 


Sau khi hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ 
sáng suốt nhận thức thấy rõ, biết rõ pïỉ-đạo 
(amagøgq), và pháp-hành chánh-đgo (samma- 
magsa), nên từ bỏ 10 pháp-bẩn của tri-tệ- 
thiển-tuệ là phỉi-đạo, rồi thực-hành theo pháp- 
hành chánh-đạo là thục-hành đúng theo pháp- 
hành trung-đạo (majjhimäpafipadä), là tiếp tục 
thực-hành pháp-hành tfú-niệm-xứ hoặc pháp- 
hành thiển-tuệ, khi trí-tuệthiềntuệ thứ 4 
udayabbayänupassanäñäna có nhiều năng lực 
(balava udayabbayanupassananana) phát sinh, 
nên có khả năng thoát khỏi 10 pháp bẩn của trí- 
tuệ-thiên-tuệ (upakkilesavimutta udayabbayanu- 
passanafiaing) thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp hiện-tại, nên hiện 
Iö 3 frạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, 
danh-pháp hiện-tại. 


Tính chất của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 


* Khi ø-ệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayaänu- 
passanañäna có nhiều năng lực đạt đến pháp- 
thanh-tịnh thứ 5Š gọi là maggamaggañda- 
dassanavisuddhi: chánh-đạo phi-đqo tri-kiến 
thanh-tịnh là pháp-thanh-tịnh thứ 3 trong pháp- 
hành thiên-tuệ. 
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* Khi ø-ệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayaänu- 
passanañäna có nhiều năng lực (balava udayab- 
bayaãnupassananana) có khả năng thoát khỏi 70 
pháp bẩn của tri-tuệ-thiên-tuệ (upakkilesavimuita 
udayabbayänupassanañana) đạt đến pháp- 
thanh-tịnh thứ 6 gọi là pafipadañauadassana- 
visuddhi: pháp-hành tri-kiễn thanh-tịnh là pháp- 
thanh-tịnh thứ 4 của pháp-hành thiên-tuệ. 


* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sanãñäna này thuộc vệ tiranapariñRä: tri-tuiệ- 
thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp hiện-tại, nên hiện 
rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, 
trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã của danh-pháp 
sắc-pháp hiện-tại. 


Ba gút mắt của pháp-hành thiền-tuệ 


Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiên- 
tuệ thường gặp phải 3 điêu gút mắt là: 


1- Gút mắt thứ nhất về pháp-học của pháp-hành 
thiên-tuệ 


Hành-giả có ý nguyện muốn thực- hành pháp- 
hành thiển-tuệ, trước tiên hành-giả cần phải học 
hỏi, nghiên cứu kỹ tất cả mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp một cách rành rẽ từng chỉ tiết trạng- 
thái-riêng của mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp. 
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Sắc-pháp, danh-pháp mà hành-giả đang học 
hỏi, nghiên cứu ấy thuộc về vjjjamãnapaññati: 
chế-định-pháp về danh từ ngôn-ngữ có thật- 
tánh-pháp làm nên tảng, không phải là chân- 
nghĩapháp (paramafthadhamma), nhưng đối- 
tượng của pháp-hành thiên-tuệ chỉ là sắc-pháp, 
danh-pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp mà thôi; 
bởi vì chỉ có mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
thuộc về chân-nghĩa-pháp mới có thật-tánh, có 
sự sinh, sự diệt, có 3 trạng-thái-chung: trạng- 
thái vồô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vô- 
ngã của sắc-pháp, danh-pháp mà thôi. 

Cho nên, hành-giả cần phải có trí-tuệ sáng 
suốt phân biệt rõ zmọi sắc-pháp, mọi danh-pháp 
như thế nào gọi là: 

* Sắc-pháp, danh-pháp thuộc về chế-định- 
pháp (paññattidhamma). 

* Sắc-pháp, danh-pháp thuộc về chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma). 

Bởi vì mỗi đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp có 
tính chất hoàn toàn khác nhau: 

* Nếu đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp thuộc 
về chế-định-pháp thì không có thật-tánh của 
sắc-pháp, danh-pháp, không có sự sinh, sự diệt, 
không có 3 trạng-thái-chung của sắc-pháp, 
danh-pháp, nên không phải là đối-tượng của 
pháp-hành thiên-tuệ. 
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* Nếu đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp thuộc 
về chân-nghĩa-pháp thì có thật-tánh của sắc- 
pháp, danh-pháp, có sự sinh, sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp, có 3 trạng-thái-chung: trạng- 
thái vồô-thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vô- 
ngã của sắc-pháp, danh-pháp, là đối-tượng của 
pháp-hành thiên-tuệ. 

Pháp-hành thiên-tuệ chỉ có sắc-pháp, danh- 
pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp mới thật là đối- 
tượng của pháp-hành thiên-tuệ mà thôi. 

Cho nên, hành-giả cần phải phân biệt rõ được 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp thuộc về chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma), đễ sử dụng khi 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ. 

Như vậy, hành-giả đã fháo gỡ được gút mắt 
quan trọng đầu tiên, trước khi bắt đầu thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ, biết sử dụng mỗi sắc-pháp 
mỗi danh-pháp tam-giới thuộc về chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) làm đối-tượng của 
pháp-hành thiên-tuệ. 

2- Gút mắt thứ nhì về pháp-hành thiền-tuệ 

Sau khi học hỏi, nghiên cứu, phân biệt hiểu 
biết rõ được tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp fam-giới thuộc về chân- -nghia-pháp, không 
phải sắc-pháp, danh-pháp thuộc về vijamana- 


pañfñiatti: chế- -định-pháp danh từ ngôn-ngữ có 
thát-tảnh-pháp làm nên tảng. 
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Hành-giả bắt đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ dẫn đến phát sinh trí-tuệ thấy rõ, biết rõ £hậz- 
tánh của sắc-pháp, hoặc thật-tánh của danh- 
pháp tam-giới đúng theo  chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma). 


Thật-tánh của sắc-pháp, của danh-pháp tam- 
giới là sụ-thật chân-lý hiển nhiên trong đời, sở dĩ 
thật-tánh của sắc-pháp, của danh-pháp không 
hiện rõ là vì yồ-zminh (av74) che phủ. 


Vậy, để thấy rõ, biết rõ fhậf-tánh của sắc- 
pháp, danh-pháp, hành-giả cần phải luôn luôn 
có yormisomanasikard: trí-tuệ hiểu biết rõ trong 
tâm đúng theo 4 trạng-thái của tất cả mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp trong tam-giới đêu là vô- 
thường, khổ, vô-ngã, bắt-tịnh làm nhân-duyên 
phát sinh chánh-niệm và trí-tuệ tỉnh-giác mới 
ngăn được tâm vô-minh (avj//a) không phát 
sinh; đồng thời ngăn được 3 pháp-điên-đảo 
(vipallasa) là tưởng-điên-đảo, tâm-điên-đảo, tả- 
kiến-điên-đảo thấy sai, hiệu lầm cho rằng: Sốc- 
pháp, danh-pháp tam-giới là thường, lạc, ngã, 
tịnh không phát sinh, để hỗ trợ cho chúnh-niệm 
và frí-tuệ tỉnh-giác phát sinh, thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ để phát sinh trí-tuệ thứ nhất gọi 
là nãmaripaparicchedafñiana: Tri-tuệ thấy rõ, phân 
biệt rõ thật-tánh của sắc-pháp, của danh-pháp 
tam-giới đúng theo sự-thật chân-nghĩa-pháp. 
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Trí-tuệ thứ nhất nãmaripaparicchedañäna 
là fri-tuệ đâu tiên trong l6 trí-tuệ-thiên-tuệ, 
đóng vai trò quan trọng, làm nền tảng, làm nhân- 
duyên để hỗ-trợ cho 15 trí-tuệ-thiền-tuệ tuần tự 
phát sinh. 


Như vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ đã tháo gỡ được gút mắt thứ nhì rồi, 
chỉ còn gút mắt cuỗi cùng nữa mà thôi. 


3- Gút mắt thứ ba ở giai đoạn trí-tuệ-thiỀn-tuệ 
thứ 4 udayabbqayãnupassananana 


Hành-giả ban đầu thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, đến khi rí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 wudayabbaya- 
upassanañäna phát sinh còn non yếu, thường có 
vipassanupakkilesa là 10 pháp bẩn của tri-tuệ- 
thiển- tuệ thứ 4 udayabbayänupassanafana còn 
non yếu ấy phát sinh, các pháp bẩn của trí-tuệ- 
thiển-tuệ ấy rất lạ thường mà hành-giả chưa 
từng thấy từ trước đây bao giờ, nên hành-giả 
thấy sai chấp lầm rằng: 

“Chắc chăn ta đã chứng đắc Tì hảnh-đạo, 
Thánh quả, và Niễt-bàn rồi!” 

Như vậy, pháp bẩn của trí-tuệ-thiên-tuệ ấy 
không phải là 75ánh-đạo cho là Thánh-đạo, 
không phải là 7Thánh-guả cho là Thánh-quả. 
Chính pháp bẩn của trí-tuệ-thiên-tuệ ấy làm trở 
ngại /rí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanäa- 
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ñãna còn non yếu không phát triển lên các írí- 
tuệ-thiên-tuệ bậc cao được. 

Đó là điều gứ/ mắt thứ ba của pháp-hành 
thiên-tuệ. 


* Khi hành-giả là bậc thiện-trí có trí-tuệ sáng 
suốt nhận thức biết rõ được rằng: “ƒipassanu- 
pakkilesa là 10 pháp bản của tri-tuệ-thiên-tuệ 
thứ 4 udayabbayanupassanañana còn non yếu 
ấy là phi-đạo (amagga), không dẫn đến chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niễt-bàn ”. 


* Và tiếp theo trí-tuệ sáng suốt nhận thức biết 
rõ rằng: “Săc-pháp, danh-pháp hiện-tại mà trí- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanañaäna 
đã thấy rõ, đã biết rõ sự sinh, sự diệt, đã thấy 
rõ, đã biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vô-ngã của 
sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới. Đó chính là 
cháúnh-đạo (sammamagsa), dân đến chứng ngộ 
chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niễt-bàn ”. 

Hành-giả từ bỏ phi-đgo (amagga), trở lại 
thực-hành theo chúnh-đạo (sammamagøa), đó 
là /rực-hành đúng theo pháp-hành trung-đạo là 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, đến khi trí-tuệ- 
thiêntuệ thứ 4 udayabbayänupassanañäna có 
nhiều năng lực phát sinh, mới thoát khỏi 70 
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pháp bắn của trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 non yếu ấy, 
gọi là oakkilesavimutta udayabbayänupassana- 
ñãna: trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sanäñäna đã thoát khỏi 10 pháp bẩn của trí-tuệ- 
thiên-tuệ thứ 4 non yếu ấy. 


Như vậy, hành-giả đã thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ đến giai đoạn đã tháo gỡ được gút 
mắt thứ ba cuỗi cùng, hành-giả không còn gút 
mắt nào trong pháp-hành thiển-tuệ nữa. 


Nếu hành-giả có đầy đủ 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật, và có đù 5 pháp-chủ (indriyq): tínpháp- 
chủ, tán-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chú thì có khả năng tiếp tục thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ, làm cho /-uệ-thiển- 
tuệ phát triển theo tuần tự từ /rí-fuệ-thiên-tuệ thứ 

5 cho đến trí-tuệ thứ l6 của pháp- hành thiển- 
tuệ, nghĩa là írí-fuệ- thiển-tuệ phát triển từ trí- 
tuệ-thiên-tuệ tam-giới cho đến trí-tuệ-thiên-tuệ 
siêu-tam-giới, chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niễt-bàn, 
trở thành bậc Thánh-nhân trong Phát-giáo. 


Cho nên, #í-/iê-thiên-tuệ thứ 4 udayabbaya- 
nupassanäñäna có nhiều năng lực này làm nên 
tảng, làm nhân-duyên để cho #1-(uệ-thiên-tuệ 
thứ 5 gọi là bhangãnupassananana phát sinh 
liền tiếp theo sau. 
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5- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 Bhañgãnupassanäñãäna 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có ứri-fuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayãänupas- 
sanañana có nhiễu năng lực đã thoát khỏi 
vipassanupakkilesa làm nền tảng, làm nhân- 
duyên, để phát sinh frí-£uệ-thiễn-tuệ thứ 5 gọi là 
bhangãnupassanäalñna: trí-tuệ-thiêntuệ chỉ 
dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, 
danh-pháp hiện-tại do nhân-duyên-diệt mà thôi,; 
nên hiện rõ ràng 3 trạng-thái-chung: trạng-thải 
vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vô-ngã 
của sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại. 


Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhangänupassanä- 
ñãna này phát sinh do nương nhờ /#7-fuệ thứ 
nhất cho đến tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 làm nên 
tảng, làm nhân-duyên như sau: 

- Tri-tuệ thứ nhất thấy rõ, biết rõ thật-tánh 
của môi săc-pháp, môi danh-pháp đúng theo 
chán-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

- Tri-tệ thứ nhỉ thấy rõ, biết rõ sự sinh của 
mồi săc-pháp, của môi danh-pháp do nhân- 
duyên-sinh. 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 3 thấy rõ, biết rõ sự 
diệt của môi săc-pháp, của môi danh-pháp do 
nhân-duyên-diệt. 
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- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 thấy rõ, biết rõ sự 
sinh, sự diệt của mỗi sắc-pháp, của mỗi danh- 
pháp tam-giới hiện-tại do nhân-duyên-sinh, 
nhân-duyên-diệt. 

* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 là tổng hợp 4 loại 
trí-tuệ trên từ trí-tuệ thứ nhất cho đến trí-tiệ- 
thiên-tuệ thứ 4 làm nên tảng, làm nhán-duyên, để 
làm cho phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 gọi là 
bhangãnupassanalana hoặc bhangaHãId: trí- 
tuệ-thiên-tuệ chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt 
của sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại, do nhân-duyên- 
diệt mà thôi, nên hiện rõ ràng 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải 
vồ-ngã của sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại. 


Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 5Š bhangãnupassanä- 
ñãna phát sinh như thể nào? 

Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
có frí-tuệ-thiển-tuệ thứ 4 thường thấy rõ, biết rõ 
sự sinh, sự diệt của môi sắc-pháp, mỗi danh- 
pháp tam-giới do nhân-duyên-sinh, do nhân- 
duyên-diệt, nên hiện rõ 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải 
vô- -ngã của môi sắc-pháp, môi danh-pháp hiện- 

¡ làm cho #i-£uệ-thiên-tuệ thứ 4 tăng thêm 
HỆ năng lực. 

Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 có nhiễu năng lực 
thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
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của mỗi sắc-pháp, của mỗi danh-pháp tam-giởi 
hiện-tại một cách mau lẹ. 

Đến khi trí-tuộ-thiền-tuệ thứ 5 bhanganupas- 
sanañana ấy bỏ qua sự sinh của mỗi sắc- -pháp, 
mỗi danh-pháp tam-giới, mà chỉ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ sự diệt của môi đỗi-tượng săc-pháp, 
môi đỗi-tượng danh-pháp tam-giới hiện-tại, còn 
thấy rõ, biết rõ sự diệt của chủ thể tâm biết đối- 
tượng nữa, làm cho hành-giả phát sinh động tâm 
vô cùng kinh ngạc chưa từng thấy trước kia bao 
giờ, cho nên, chỉ hướng tâm đến sự diệt của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp hiện-tại mà thôi, mà 
không quan tâm đến sự sinh của mỗi sắc-pháp, 
mỗi danh-pháp hiện-tại nữa. 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 5 bhangänupassanä- 
ñãna này đặc biệt chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ sự 
tận diệt (khaya), sự diệt mắt (vaya) sự tan vỡ 
(bheda) sự diệt (nirodha) của mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp hiện-fại mà thôi. 

Tuy nhiên sự điệt (nirodha) của sắc-pháp, 
của danh-pháp hiện-tại mà trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 
5 đặc biệt này thấy rõ, biết rõ là sự diệt của sắc- 
pháp, của danh-pháp hiện-tại này, côn làm nhán- 
duyên cho sự sinh của sắc-pháp kia, danh-pháp 
kia, hoàn toàn không giông sự điệ£ của sắc-pháp, 
của danh-pháp như bậc 75ánh A-ra-hán nhập- 
diệt-thọ-tưởng (mirodhasamapdtffl), sự điệt của 
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danh-pháp trong khi "nhập diệt-thọ-tưởng ” là sự 
diệt của danh-pháp suốt 7 ngày đêm, đến ngày 
thứ ồ mới có sự sinh của danh-pháp trở lại. 


Cho nên, * #í-£uệ-thiên-tuệ thứ 5 đặc biệt 
nảy thường chỉ thấy rõ, biết rõ sự fận diệt 
(khaya), sự diệt mất (vaya), sự tan vỡ (bheda) 
sự diệt (nirodha) của mỗi sắc-pháp, mỗi danh- 
pháp hiện-tại này mà thôi. 


Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ Š bhahgãnupassanäñäna 
đặc biệt này là trí-tuệ-thiên-tuệ chỉ dõi theo thấy 
rõ, biết rõ ràng sự điệt do nhân-duyên-diệt của 
mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp hiện-tại mà thôi, 
nên hiện rõ 3 trạng-thúi-chung: trạng-thái vô- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vô-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại. 


Hoặc #í-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhangãnupassa- 
nañnana đặc biệt này chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ 
sự tận diệt (khaya), sự diệt mất (vaya) của sắc- 
pháp, danh-pháp hiệntại mà thôi, do nhân- 
duyên-diệt, nên gọi là bhanganupassanañata. 


Dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp như thê nào? 
Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanäñãna 


chỉ dõi theo thấy rõ, biết rõ sự tận diệt, sự diệt 
mắt của săc-pháp, danh-pháp hiện-tại như sau: 
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* Thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, 
danh-pháp có trạng-thái vô-thường, không phải 
thây thường. 

* Thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, 
danh-pháp có trạng-thái khô, không phải tháy lạc. 

* Thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, 
danh-pháp có trạng-thái vô-ngã, không phải 
thây ngã. 

* Nên phát sinh tâm nhàm chán, không phải 
tâm l1 HUÔN. 

* Nên phát sinh tâm ly dục, không phải tâm 
tham đục. 

* Nên phát sinh tâm diệt, không phải tâm sinh. 

* Nên phát sinh tâm từ bó, không phải tâm 
chấp thú. 

* Khi thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp có trạng-thái vô-thường, nên 
diệt được niccasafiiiq: tưởng lâm cho là thường. 

* Khi thường dõi theo thấy rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp có trạng-thái khô, nên diệt 
được sukhasaiiiq: tưởng lâm cho là lạc. 

* Khi thường dõi theo thấy rõ, biết rỗ sắc- 
pháp, danh-pháp có trạng-thải vô-ngã, nên diệt 
được afftaqsaifid: tưởng lám cho là ngã. 

* Khi phát sinh tâm nhàm chán, nên diệt 
được tâm q1 HUÔN. 
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* Khi phát sinh tâm ly-dục, nên diệt được tâm 
tham-dục. 

* Khi phái sinh tâm diệt, nên diệt được tâm sinh. 

* Khi phát sinh tâm từ bỏ, nên diệt được tâm 
chúp thủ. 

Quả báu của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
khả năng đạt đên /rí-mệ-thiên-tuệ thứ 5 
bhanganupassanafaha. frí-tuệ- thiên-tuệ thường 
đối theo "thấy rõ, biết rõ sự diệt của mỗi sắc- 
pháp, môi danh-pháp do nhán-duyên-diệt, nghĩa 
là thường thấy rõ, biết rõ rằng: 

“Sabbe sankhara bhJjanti bhJandi ” 

“Tát cả các pháp-hữu-vi, săc-pháp, danh- 
pháp trong tam-giới đếu diệt, diệt. ” 

Hành-giả có được aƒfhãnisarmsa: 28 quả báu: 

1- Bhavadithippahana: Hành-giá diệt được 
từng thời thường-kiến trong kiếp. 

2- Jyitanikantipariccaga: Hành-giả từ bỏ sự 
say mê trong sinh-mạng. 

j- Sadayuffapayuttatã: Hànhgiá tínhitán 
ngày đêm thực-hành pháp-hành thiên-tuệ. 

4- Visuddhajrvitãa: Hành-giả nuôi mạng trong 
sạch thanh-tịnh. 





' Bộ Visuddhimagsa, phần Bhañgãnupassanañanakathã. 
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5- Ussukkappahäna: Hành-giả bỏ sự cố găng 
trong mọi công việc lớn nhỏ khác, bởi vì phát 
sinh động tâm cực độ. 

6- Vigatabhayatä: Hành-giả không có điêu tai hoạ. 

7- Khamtisoraccapdfilabha: Hành-giả có đức 
nhân-nại hoan hỷ trong pháp-hành thiên-tuệ. 

ổ- Aratiratisahanatä: Hành-giả có sự chế- 
ngự được sự hài lòng và không hài lòng. 


Hành-giả có #í-tuệ-thiền-tuệ thứ 5 bhangä- 
nupassanañãna thường dõi theo thấy rõ, biết rõ 
sự diệt của săc-pháp, danh-pháp, và biết 8 quả 
báu cao quý của trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 5Š này, nên 
kiên trì thực-hành pháp-hành thiển-tuệ không 
thoái chuyền, với ý nguyện chỉ mong chứng đạt 
đến Miếï-bàn, giải thoát khổ mà thôi. 

Ví như người bị lửa cháy chiếc khăn quấn 
trên đầu, chỉ quyết tâm dập tắt lửa mà thôi. 


Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ Š bhahgãnupassanäñana 
nảy làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho ứ#í- 
tuệ-thiên-tuệ thứ 6 gọi là bhayatupatthänañaäna 
phát sinh liền tiếp theo sau. 


6- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 Bhayatupat(hãnañana 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có /r/-tuệ-thiên-tuệ thứ 5 bhangãnupassana- 
ñana làm nên tảng, làm nhân-duyên, đê phát 
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sinh ứrí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 gọi là bhayafm- 
pafthãnañãna: tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
ràng sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại 
thật dáng kinh sợ, nên hiện rõ ràng 3 trụng- 
thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thảái 
khổ, trạng-thải vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp 
hiện-tại. 


- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 là tổng hợp 5 loại 
trí-tuệ trên từ trí-tuệ thứ nhất cho đến trí-tiệ- 
thiên-tuệ thứ 5 làm nên tảng, làm nhán-duyên, 
để làm cho phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 gọi 
là bhayatupafhanaiiaua hoặc bhayafiãäId- trí- 
tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc- 
pháp, danh-pháp hiện-tại do nhân-duyên-diệt, 
thật đáng kinh sợ, nên hiện rõ ràng 3 trạng- 
thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thải 
khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp 
hiện-tại. 


Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 6 bhayatupalthänañäna 
phát sinh như thê nào? 


* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
đến khi frí-tuệ-thiên-tuệ thứ 5 bhangãnupassana- 
ñãna có nhiều năng lực thường dõi theo thấy rõ, 
biết rõ sự đân diệt (khaya), sự diệt mắt (vaya), 
sự tan vỡ (bheda), sự diệt (irodha) của ngũ- 
uấn, sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại. 
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Các pháp hữu-vi sắc-pháp, danh-pháp có sự 
điệt trong 3 cối-giới (bhavaq), trong 4 loài (yoni), 
trong 5 cối tái-sinh (gatij, trong 7 thức trụ 
(vinnanathiti), trong 9 cõi-giới chúng-sinh (safiä- 
vasa) đang hiện-hữu fhật đáng kinh sợ cực độ. 

Cũng như cøn thú dữ như sư tử, hồ, beo, trâu 
rừng, bò rừng, voi rừng, con răn hồ mang, hâm 
lửa đang cháy, v.v... đó là những vật đáng kinh 
sợ đối VỚI người nhát gan có tính hay sợ sệt, 
muốn sống an lạc. 


* Khi hành-giả có ứrí-tuệ-thiền-tuệ đặc biệt 
thấy rõ, biết rõ thấu suốt trong 3 thời rằng: 

“Ama sankharä nữuddha, paccuppanna 
nrujhanH, qanagafte  nibbatfIanakasankharapi 
evarneva nirHjjhissanfi. ” 

Các pháp hu-Vi, sắc-pháp, danh-pháp quá- 
khứ đã diệt rồi trong thời quá-khứ; sắc-pháp, 
danh-pháp hiện-tại đang diệt trong thời hiện- 
tại; và sắc-pháp, danh-pháp sẽ phát sinh trong 
thời vị-lai cũng sẽ diệt trong thời vị-lai mà thôi. 

Khi hành-giả có #rí-tuệ-thiền-tuệ đặc biệt thấy 
rõ, biết rõ thấu suốt trong 3 thời như vậy, đó là 
trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhayatupafthänañäna. 


Tính chất của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 


Ti rí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhayatupa{thanañana 
không phải là 77-/uệ-thiên-tuệ có sự đáng kinh 
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sợ nào cả, mà #í-fuệ-thiên-tuệ thứ 6 là trí-tuệ- 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thấu suốt săc-pháp, 
danh-pháp trong 3 thời đáng kinh sợ rằng: 

“Tất cả các pháp hữu-vi, sắc-pháp, danh- 
pháp quá-khứ đã diệt trong thời quá-khứ rồi; 
sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại đang diệt trong 
thời hiện-tại; sắc-pháp, danh-pháp vị-lai chắc 
chắn cũng sẽ diệt trong thời vị-lai. ” 


Thật vậy, ví như một người nhìn thấy 3 hẩm 
lửa than hông đang cháy hừng hực, chính người 
ấy không có sự kinh sợ gì cả, nhưng suy xét thấy 
3 hâm lửa than hồng ấy, cảm thấy đáng kinh sợ 
rằng: “Nếu có người nào bị rơi xuống 3 hâm lửa 
than hông ấy thì chắc chắn phải chịu khổ vì lửa 
thiêu nóng kinh khủng ”. 

Cũng như vậy, f#rífmệ-tềntuệ thứ 6 
bhayafupafthanañana này không có sự kinh sợ 
nảo cả, mà chỉ nhận thức thấy rõ, biết rõ rằng: 

“Tất cả các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh- 
pháp trong tam-giới: dục-giới, săc-giới, vô- sắc- 
giới ví như 3 hẳm lửa than hông đang cháy 
hừng hực ấy. 

- Sắc-pháp, danh-pháp quả-khứ đã diệt rồi. 

- Sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại đang diệt. 

- Sắc-pháp, danh-pháp vị-lai chắc chắn cũng 

Sẽ diệt. 
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Pháp kinh sợ của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 


Milavatthu: Nguồn gốc của sự khổ có 5 loại: 

1- Uppäda là sự sinh của ngũ-uẩn trong kiếp 
hiện-tại là quả của nghiệp đã tạo trong kiệp quá- 
khứ. Ngũ-uân (hát là khô đáng kinh sợ. 

2- Pavaffa là sự hiện-hữu của sắc-pháp, 
danh-pháp trong lÌ cõi dục-giới, l6 cõi sắc- 
giới, 4 cõi vô-săc-giới. Sắc-pháp, danh-pháp sinh 
rôi diệt liên tục không ngừng là vô-thường, là 
khô luôn luôn hành hạ /hđt là khó đáng kinh sợ. 

3- Nimfta (sankharanimitta) là pháp hữu-vi 
đó là sắc-pháp, danh-pháp (rong quá-khú, trong 
hiện-tại, trong vị-lai đều là vồô-thường, là khổ 
thật khó chịu đựng nổi, là vồ- ngã không phải 
của ta, không chiêu theo ý muốn của một di cả, 
là vô chủ, vô dụng vì không có cốt lỗi, v.v... sốc- 
pháp, danh-pháp chỉ có tan rã mà thôi. 

Cho nên sắc-pháp, danh-pháp fhát là khổ đáng 
kinh sợ. 

4- Ayhhana là sự tích lu? nghiệp chướng cho 
quả tải-sinh kiện sau. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi, mỗi kiếp chúng- 
sinh đã tạo mọi ác-nghiệp và mọi thiện-nghiệp, 
từ vô thuỷ trải qua vô sô kiêp cho đên kiệp hiện- 
tại, đêu được tích-luy đây đủ trọn vẹn ở trong 
fâm, không hê bị mât mát một mảy may nào cả. 
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Nếu nghiệp nào có cơ-hội cho quả, thì nghiệp 
ấy cho quả của nghiệp trong kiếp hiện-tại và vô 
số kiếp vị-lai. 


5- Pafisandhi là sự tái-sinh kiếp sau, được 
sinh làm loài chúng-sinh nào hoàn toàn tuỳ 
thuộc vào øghiệp và quả của nghiệp mà chúng- 
sinh ây đã tạo trong kiếp hiện-tại hoặc đã tạo 
trong những kiếp quá-khứ. 

- Nếu ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau thì 
sinh trong 4 cối ác-giới là địa-ngục, q-su-ra, 
ngạq-quỷ, súc-sinh. 

- Nếu đục-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp sau thì sinh trong 7 cối thiện-giới là cối 
người và 6 cối trời dục-giới. 

- Nếu sấc-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp sau thì hoá-sinh làm vị phạm-thiên trên 7ó 
tầng trời sắc-giới ' phạm-thiên. 

- Nếu vồ-sắc-giới thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh kiếp sau thì hoá-sinh làm vị phạm-thiên trên 
4 tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên. 

Hễ còn tái-sinh kiếp sau là còn có øgñ-uẩn hoặc 
tứ uấn là còn có khổ, bởi vì ngũ-uẩn, sắc-pháp, 
danh-pháp sinh rồi điệt liên tục không ngừng luôn 
luôn hành hạ là vô-thường chỉ có khổ mà thôi. 

Cho nên ngũ-uẩn, sắc- -pháp, danh-pháp chỉ là 
khổ thật đáng kinh sợ, là đôi-tượng của trí-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnañäna này. 
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* Khi hành-giả có #í-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 
bhayatupafthänañaäna thấy rõ, biết rõ thấu suốt 
sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp quá-khứ, hiện- 
tại, vị-lai đều có trạng-thái vô-thường thật đáng 
kinh sợ. 

* Khi hành-giả có frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 
bhayatupatthänafñana thây rõ, biết rõ thâu suốt sự 
diệt của sắc-pháp, danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, 
vị-lai đu có trạng-thái khổ thật đáng kinh sợ. 

* Khi hành-giả có #í-uệ-thiền-tuệ thứ 6 
bhayatupatthäãnafñana thây rõ, biết rõ thâu suốt sự 
diệt của sắc-pháp, danh-pháp quả-khứ, hiện-tại, 
vị-lai đêu có trạng-thái vô-ngã thật đáng kinh sợ. 


Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 6 bhayatupalthänañäna 
này làm nên tảng, làm nhân-duyên để cho frí-£uệ- 
thiền-tuệ thứ 7 gọi là ãdimavänupassanäñana 
phát sinh liền tiếp theo sau. 


7- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 
AdIinavänupassanãäñana 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có /rí-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 Bhayatupafthana- 
ñãna có nhiều năng lực làm nên tảng, làm nhân- 
duyên để phát sinh ứrí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 gọi là 
ãđÄInavĩnupassanaiãha: tri-tuệ-thiên-tuệ thấy 
rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp đây tội chướng. 
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- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
nñãna là tổng hợp 6 loại tri-tuệ từ trí-tuệ thứ nhất 
cho đến tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 làm nên tảng, làm 
nhân-duyên, để cho phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 7 gọi là ãdIinaVãnHpassanaida: trí-tuệ- 
thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp 
quá-khứ, hiện-tại, vị-lai trong tam-giới đây tội 
chướng. 


Tính chât của ädInavänupassanäñäna 


Khi hành-giả phát triển ứrí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
6 bhayatupatthananana thường dõi theo thấy rỐ, 
biết rõ ràng sự diệt của mỗi sắc- "pháp, môi danh- 
pháp thật đáng kinh sợ có nhiễu năng lực, tiễn 
triên đến #rí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdinavänupas- 
sanäñäna thấy rõ, biết rõ ràng sắc-pháp, danh- 
pháp đây tội chướng, nên không dính mắc trong 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp trong 3 cỗi-giới 
(bhavaq), trong 4 loài (yoni), trong 5 cối tái-sinh 
(gafi), trong 7 thức trụ (vinñanathiij), trong 9 
cối chúng-sinh (satfavaäsa) đang hiện-hữu thật 
đáng kinh sợ tột độ. Bởi vì tất cả mọi nơi, mọi 
cõi-giới đang hiện-hữu ấy không phải là nơi ẩn 
nâu (neva tãnam), không phải là nơi an toàn 
(na lenam), không phải là nơi đến lánh nạn (na 
gaftl), không phải là nơi nương nhờ (nappdfi- 
saranam), và cũng không phải nơi mong muốn 
đối với hành-giả. 
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Tại sao vậy? 

Bởi vì tam-giới gôm có 3l cõi-giới (llcỗi 
dục-giới 1ó cối săc-giới, 4 cối vô¬săc-giới) đang 
hiện-hữu nhự 3 hâm lửa đây than hông đang 
hừng hực cháy rực không có khói. 

- Tứ đại (địa-đại, thuỷ-đại, hoả-đại, phong- 
đại) trong săc-thân đang hiện-hữu như 4 con 
răn độc kinh khủng. 

= Ngñ-uẩn (sắc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành- 
uán, thức-uán) đang hiện-hữu như tên đao phủ 
đang giơ thanh đao chếm xuống đấu. 

- 6 xứ bên trong (mát, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) 
đang hiện-hữu như xóm làng hoang, không có 
HgGưỜi Ở. 

- 6 xứ bên ngoài (sắc, thanh, hương, VỤ, XÚC, 
pháp) đang hiện-hữu nhự kẻ trộm cướp láy của 
cải tài sản. 

- 7 thức trụ, 9 cõi chúng-sinh đang hiện-hữu 
như bị 1 1 thứ lửa (lửa tham, sản, SĨ, sinh, già, 
chối, sâu não, than khóc, khô thân, khô tâm, 
thông khô cùng cực) đang cháy ngắm thiêu đốt 
ngày đêm. 

- Tất cả các pháp-hữu-vi, đó là ngũ-uẩn, sắc- 
pháp, danh-pháp đang hiện-hữu như là ung 
nhọt đau nhức (gandabhuta), như là căn bệnh 
trầm kha (rogabhut4) như là mũi tên độc 
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(sallabhitä), như là sự đau khổ bất hạnh triền 
miên (aghabhitä), như là bệnh tật đau khổ 
(abadhabhữt4), không có chút an-lạc nào cả, chỉ 
là khối đại tội chướng (mahã ãdmavaräsibhitä) 
mà thôi. 

* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdInavãnupassanä- 
ñãna như thế nào? 


Vĩ như một người có tính nhát gan hay sợ sệt, 
chỉ mong muốn cuộc sống an-lạc mà thôi. Khi 
người ấy đi gặp phải hang có hùm beo, hoặc 
xuống sông gặp dạ-xoa dưới nước, hoặc đi 
đường gặp kẻ cướp sát nhân, gặp kẻ thù giơ 
thanh đao để chém xuống đâu, hoặc nằm trong 
căn nhà đang bị cháy, hoặc dùng vật-thực có 
chất độc, v.v... Người ấy phát sinh sự sợ hãi, sự 
kinh hôn bạt vía, bởi vì thấy những điểu xảy ra 
ấy thật đáng kinh sợ, chỉ là những điểu đây tội 
chướng mà thôi, như thế nào, đối với hành-giả 
cũng như thế ấy. 

Khi hànhgiả có trítuệthiềntuệ thứ 6 
bhayatupafthänañaäna thấy rõ, biết rõ ràng sắc- 
pháp, danh-pháp cả 3 thời trong tam-giới thát 
đáng kinh sợ, nên cũng thấy rõ, biết rõ ràng tất 
cả các pháp-hữu-vi, ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh- 
pháp trong quả-khứ, trong hiện-tại, trong vị-lai 
trong các cõi-giởi trong tam-giởi đây tội chướng, 
không có chút an-lạc nào cả. 
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Tri-tuệ-thiên-tuệ nào thấy rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp trong quá-khứ, trong hiện-tại, 
trong vị-lai trong tam-giới đây tội chướng. Vì 
vậy, rí-tuệ-thiên-tuệ ấy gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 7 adinavänupassanañana. 


Vấn: 7rí-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 bhayafupa{thana- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp 3 thời 
trong tam-giới thật đáng kinh sợ có nhiễu năng 
lực, để trở nên trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdimavä- 
nupassanafñäna thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh- 
pháp trong quả-khứ, trong hiện-tại, trong vị-lai 
trong tam-giới đây tội chướng bằng cách nào? 


Đáp: Để ở nên trí-tuệ-thiềntuệ thứ 7 
ađinavaänupassanañana, thì trí-tuệ-thiển-tuệ thứ 
6 bhayatupatthänañäna cân phải thấy rõ, biết rõ 
sắc-pháp, danh-pháp 3 thời trong tam-giới thật 
đáng kinh sợ bằng cách thấy rõ, biết rõ trong 5 
đồi-tượng như sau: 

1- Uppaäda: Sự sinh của sắc-pháp, danh-pháp 
3 thời trong tam-giới thật đáng kinh sợ, nên trí- 
tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ãdmavänupassanäñana thấy 
rõ, biết rõ sự sinh của sắc-pháp, danh-pháp 
trong quáả-khưứ, trong hiện-tại, trong vị-lai trong 
tam-giới đây tội chướng. 

2- Pavatfa: Sự hiện-hữu của sắc-pháp, danh- 
pháp 3 thời trong tam-giới thật đáng kinh sợ, 
nên trí-tuệ-thiển-tuệ thứ 7 aãđĩnavãnupassana- 
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ñãna thấy rõ, biết rõ sự hiện-hữu của sắc-pháp, 
danh-pháp trong quá-khưứ, trong hiện-tại, trong 
vị-lai trong tam-giới đây tội chướng. 

3- Nimitta: Các pháp-hữu-vi đó là sắc-pháp, 
danh-pháp 3 thời trong tam-giới thật đảng kinh 
sợ, nên tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ädinavänupassanä- 
ñãna thấy rõ, biết rõ pháp-hữu-vi đó là sắc- 
pháp, danh-pháp trong quá-khứ, trong hiện-tại, 
trong vị-lai trong tam-giới đây tội chướng. 

4- Ayhhana: Sự tích luỹ nghiệp chướng cho 
quả tải-sinh kiếp sau trong tam-giới thật đáng 
kinh sợ, nên trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ãdInavãnu- 
passanafñäna thấy rõ, biết rõ sự tích luỹ nghiệp 
chướng cho quả tải-sinh kiếp sau trong tam-giới 
đây tội chướng. 

5- Pafisandhi: Sự tái-sinh kiếp sau trong 
tam-giới thật đáng kinh sợ, nên tri-tuệ-thiên-tuệ 
thứ 7 ãdmavänupassandñana thấy rõ, biết rõ sự 
tái-sinh kiếp sau trong tam-giới đây tội chướng. 

Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 7 adinavanupassana- 
ñãna thấy rõ, biết rõ ràng sắc-pháp, danh-pháp 
đây tội chướng, nên tâm không dinh mắc trong 
mọi sắc-pháp, mọi danh pháp trong 3 giới 
(bhavaq), trong 4 loài (yoni), trong 5 cối tái-sinh 
(gafi), trong 7 thức trụ (vinñanathiij), trong 9 
cõi-giới chúng-sinh (saftavasa) đang hiện-hữu 
thật đáng kinh sợ tột độ, bởi vì tất cả mọi nơi, 
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mọi cõi-giới đang hiện-hữu ấy không phải là nơi 
ấn nắu (neva tănam), không phải là nơi an toàn 
(na lenam), không phải là nơi đến lánh nạn (na 
gat), không phải là nơi nương nhờ (nap- 
pafisaranam). Cho nên trí-tuệ-thiển-tuệ thứ 7 
ädimnavänupassanañäna này chỉ hướng đến Niết- 
bàn giải thoát khổ mà thôi. 

* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhaydtupatthãna- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới với 5Š đối-tượng uppäda, pavata, 
nimita, ãyuhana, pafisandhi thật đảng kinh sợ 
(bhaya); còn trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 7 ãdimavãnu- 
passanañäana hướng đến Niễ-bàn với 5 đối- 
tượng trải ngược lại là aqnuppdada, qppavdtff, 
animitta, anãyRhana, appafisandhi bằng cách: 


1- Đối-tượng kinh sợ và đỗi-tượng an-tịnh 


1-Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
sự sinh (uppãda) của sắc-pháp, danh-pháp 3 
thời trong tam-giới thật là đáng kinh sợ 
(bhaya), nên tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 adnavänu- 
passanañäna thấy rõ, biết rõ sự sinh của sắc- 
pháp, danh-pháp quá-khưứ, hiện-tại, vị-lai trong 
tam-giới đây tội chướng. 

* Và trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 adnavãnupassana- 
ñãna biết rằng: Niết-bàn không sinh (anuppäda) 
là pháp an-tịnh (khema), nên tri-tuệ-thiên-tuiệ 
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thứ 7 ädImmavänupassandñäna hướng đến Niết- 
bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

2- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
sự hiện-hữu (pavatta) của sắc-pháp, danh-pháp 
3 thời trong tam-giới thật là đáng kinh sợ 
(bhaya), nên tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ãdimavãnu- 
passanañäna thấy rõ, biết rõ sự hiện-hữu của 
sắc-pháp, danh-pháp quả-khứ, hiện-tại, vị-lai 
trong tam-giới đây tội chướng. 

* Và trí-tiệ-thiên-tuệ thứ 7 adnavănupassana- 
ñãna biết rằng: Niế-bàn không hiện-hữu 
(appavatffa) sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới 
là pháp an-tịnh (khema), nên tri-tuệ-thiên-tuệ 
thứ 7 äãdImmavänupassandñäna hướng đến Niết- 
bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

3- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
pháp-hữu-vi (sankhäranimita) đó là sắc-pháp, 
danh-pháp 3 thời trong tam-giới thật là đảng 
kinh sợ (bhaya), nên trí-tuệ-thiểntuệ thứ 7 
ädimavänupassanañäna thấy rõ, biết rõ pháp- 
hữu-vi đó là sắc-pháp, danh-pháp quá-khứ, 
hiện-tại, vị-lai trong tam-giới đây tội chướng. 

* Và trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñãna biết rằng: Niết-bàn pháp-vô-vi (animitta) 
là pháp an-tịnh (khema), nên tri-tuệ-thiên-tuệ 
thứ 7 ädImmavänupassandñäna hướng đến Niết- 
bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 
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4- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
sự tích luỹ nghiệp chướng (ãyuhana), cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong tam-giới thật là đáng 
kinh sợ (bhaya), nên trí-tuệ-thiểntuệ thứ 7 
ädimavänupassanäñäna thấy rõ, biết rõ sự tích 
luỹ nghiệp chướng cho quả tải-sinh trong tam- 
giới đây tội chướng. 

* Và trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 adnavănupassana- 
ñãna biết rằng: Niễt-bàn không tích luỹ nghiệp 
chướng (anayuhana) là pháp an-tịnh (khema), 
nên trí-tuệ-thiển-tuệ thứ 7 aãđĩnavãnupassana- 
ñãna hướng đến Niễt-bàn diệt tất cả mọi pháp- 
hữu-Vi. 

5- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
sự tái-sinh kiếp sau (patisandhi) trong tam-giởi 
thật là đáng kinh sợ (bhaya), nên trí-tuệ-thiên- 
tuệ thứ 7 adinavänupassananaia thấy rõ, biết rõ 
sự tái¬sinh kiếp sau trong tam-giỏi đây tội chướng. 

* Và trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñãna biết rằng: Niết-bàn không tái-sinh kiếp 
sau (appafisandhi) là pháp an-tịnh (khema), nên 
trítuệ-thiênluệ thứ 7 adinavänupassananana 
hướng đến Niễt-bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 


2- Đối-trợng khổ và đối-tượng an-lạc 


1- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ: 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
sự sinh (uppada) của săc-pháp, danh-pháp 3 
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thời trong tam-giới thật là khổ (dukkha), nên 
trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 aãđinavãnupassanañana 
thấy rõ, biết rõ sự sinh của sắc-pháp, danh- 
pháp quá-khứ, hiện-tại, vị-lai trong tam-giới đây 
tội chướng. 

* Và trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 adinavänupassana- 
ñãna biết rằng: Niễt-bàn không sinh (anuppäda) 
(sắc-pháp danh-pháp trong tam-giới) là pháp an- 
lạc (sukha), nên trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ãdmavä- 
nupassanañäna hướng đến Niễt-bàn diệt tất cả 
mọi pháp-hữu-Vi. 

2- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
sự hiện-hữu (pavatta) của sắc-pháp, danh-pháp 
3 thời trong tam-giới thật là khổ (dukkha), nên 
trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 aãđinavãnupassanañana 
thấy rõ, biết rõ sự hiện-hữu của sắc-pháp, 
danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, vị-lai trong ftam- 
giới đây tội chướng. 

* Và trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñãna biết rằng: Niế-bàn không hiện-hữu 
(appavatffa) của sắc-pháp, danh-pháp trong tam- 
giới là pháp an-lạc (sukha), nên trí-tuệ-thiến-tuệ 
thứ 7 äãdimmavänupassandñäna hướng đến Niết- 
bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

3- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ 
rằng: pháp-hữu-vi (sankhäranimitta) đó là sắc- 
pháp, danh-pháp 3 thời trong tam-giới thật là 
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khổ (dukkha) nên tríi-tuệ-thên-tuệ thứ 7 
ädimavänupassanañana thấy rõ, biết rõ pháp- 
hữu-vi đó là sắc-pháp, danh-pháp quả-khứ, 
hiện-tại, vị-lai trong tam-giới đây tội chướng. 

* Và trí-tuiệ-thiên-tuệ thứ 7 ađnavănupassana- 
ñãna biết rằng: Niết-bàn pháp-vô-vi (animitta) 
là pháp an-lạc (sukha), nên trí-tuệ-thiển-tuệ thứ 
7 ädmavänupassanañäana hướng đến Niết-bàn 
diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

4- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
sự tích luỹ nghiệp chướng (ayuhana) cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong tam-giới thật là khổ 
(dukkha), nên trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ãdimavãnu- 
passanafñana thấy rõ, biết rõ sự tích luỹ nghiệp 
chướng cho quả tái-sinh kiếp trong tam-giởi 
đây tội chướng. 

* Và tri-tuệ-thiên-tệ thứ 7 aãđĩnavãnwDas- 
sanäñäna biết rằng: Niễt-bàn không tích luỹ 
nghiệp chướng (anãyHhana) là pháp an-lạc 
(sukha), nên tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ãdimavanu- 
passanañäna hướng đến Niễt-bàn diệt tất cả mọi 
pháp-hữu-Vi. 

5- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
sự tái-sinh kiếp sau (pafisandhi) trong tam-giới 
thật là khổ (dukkha), nên tri-tuệ-thiến-tuệ thứ 7 
ädimavänupassanañäna thấy rõ, biết rõ sự tái- 
sinh kiếp sau trong tam-giới đây tội chướng. 
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* Và tri-tuệ-thiên-tệ thứ 7 aãđĩnavãnwDas- 
sanäñäna biết rằng: Niễt-bàn không tái-sinh 
kiếp sau (appatisandhi) là pháp an-lạc (sukha), 
nên trí-tuệ-thiển-tuệ thứ 7 đãđĩnavãnupassana- 
ñãna hướng đến Niễt-bàn diệt tất cả mọi pháp- 
hữu-Vi. 


3- Đối-tượng pháp-hữu-vi và Niết-bàn 


1-Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
sự sinh (uppäda) của sắc-pháp, danh-pháp 3 thời 
trong tam-giới là pháp-hữu-vi (sankharq), nên 
tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 aãđinavãnupassanañana 
thấy rõ, biết rõ sự sinh của sắc-pháp, danh- 
pháp quá-khứ, hiện-tại, vị-lai trong tam-giới đây 
tội chướng. 

* Và trí-tuiệ-thiên-tuệ thứ 7 adnavãnupassana- 
ñãna biết rằng: pháp không sinh pháp-hữu-vi 
(anuppäda) là Niễt-bàn (Nibbäna), nên trí-tuệ- 
thiên-tuệ thứ 7 ãdimavänupassanafñana hướng 
đến Niết-bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 


2- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
pháp hiện-hữu (pavaffa) của sắc-pháp, danh- 
pháp 3 thời trong tam-giới là pháp-hữu-vi 
(sankhara), nên trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 äãdimavä- 
nupassanäfñäna thấy rõ, biết rõ pháp hiện-hữu 
của sắc-pháp, danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, vị- 
lai trong tam-giới đây tội chướng. 
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* Và trí-tuiệ-thiên-tuệ thứ 7 adnavănupassana- 
ñãna biết rằng: pháp không hiện-hữu pháp- 
hữu-vi (appavafia) là Niết-bàn (Nibbãna), nên 
trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 aãđinavãnupassanañana 
hướng đến Niễt-bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

3- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
pháp tạo-tác (sankhäranimitta) đó là sắc-pháp, 
danh-pháp 3 thời trong tam-giới là pháp-hữu-vi 
(sankhäãra), nên trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ädinavänu- 
passanañäna thấy rõ, biết rõ pháp-hữu-vi đó là 
sắc-pháp, danh-pháp quả-khứ, hiện-tại, vị-lai 
trong tam-giới đây tội chướng. 

* Và trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñãna biết rằng: pháp-vô-vwi (animita) là Niết- 
bàn (Nibbãna), nên tri-tuệ-thintuệ thứ 7 
ädimavänupassanañäna hướng đến Niễt-bàn diệt 
tắt cả mọi pháp-hữu-vi. 

4- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
pháp tích luỹ nghiệp chướng (ayùhana) cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong tam-giới là pháp- 
hữu-vì (sankhära), nên trí-tuệ-thiển-tuệ thứ 7 
ädmavãnupassanañana thấy rõ, biết rõ pháp 
tích lũy nghiệp chướng cho quả tái-sinh kiếp 
sau trong tam-giới đây tội chướng. 

* Và trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ãdinavãnupassanä- 
ñãna biết rằng: pháp không tích luỹ nghiệp 
chướng (anãyhhana) là Niết-bàn (Nibbãna), nên 
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trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ãđinavãnupassanañana 
hướng đến Niễt-bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 

5- Tri-tệ-thiên-tuệ thứ 6 thấy rõ, biết rõ rằng: 
pháp tái-sinh kiếp sau (pafisandhi) trong tam-giới 
là pháp-hữu-vi (sankhära), nên tri-tuệ-thiên-tuệ 
thứ 7 adinavãnupassanañana thấy rõ, biết rõ pháp 
tái-sinh kiếp sau trong tam-giới đây tội chướng. 


* Và trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ađnavãnupassana- 
ñãna biết rằng: pháp không tái-sinh kiếp sau 
(appafisandhi) là Niết-bàn (Nibbäna), nên trí- 
tuệ-thiêntuệ thứ 7 aãđïnavãnupassanañana 
hướng đến Niễt-bàn diệt tất cả mọi pháp-hữu-vi. 


Thực-hành 10 loại trí-tuệ-thiền-tuệ 


Hành-giả kiên trì thực-hành 70 loại frí-fuệ- 
thiên-tuệ cho thuần thục là: 

* 5 adinavañaụa là trí-tuệ-thiển-tuệ thứ 7 
thấy rõ, biết rõ ràng 5 đối-ượng sắc-pháp, 
danh-pháp có sự sinh (uppadd), sự hiện-hữu 
(pavafta), pháp-hành tạo-tác (sankharanimitq), 
sự tích luỹ nghiệp chướng (ayuhana), sự tái- 
sinh kiếp sau (pafisandhi) trong tam-giới đây 
tội chướng, và 

* 5 santipadañd—a là trí-tuệ-thiên-tuệ thứ: 7 
hướng tâm đến Niết-bàn có 5 đối-tượng hoàn toàn 
trải ngược lại với 5 đối-tượng của ãđdinavanana, 
đó là Niết-bàn không sinh (anuppäda), pháp 
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không hiện-hữu (appavatfIa), pháp-vô-vi (anumiiiq), 
pháp không tích lũy nghiệp chướng (anayuhana), 
pháp không tái-sinh kiếp sau (appafisandhi). 

Khi kiên trì thực-hành 70 /r/-/é- thiên-tuệ này 
một cách thuần thục rồi, hành-giả ấy không hè bị 
lay chuyên bởi các tà-kiến. 

Như vậy, #rí-£uệ-thiền-tuệ ãdimavafñäna với 
trí-tuệ-thiên-tuệ santipadafñana, mỗi loại cô 5 
đối-tượng hoàn toàn trái ngược lại với nhau, và 
dẫn đến như sau: 

* Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 7 ñdinavãnupassanä- 
ñãna thây rõ, biết rõ ràng sắc-pháp, danh-pháp 
quá-khứ, hiện-tại, vị-lai trong tam-giới đây fồi 
chướng, thật đáng kinh sợ tột độ, bởi vì tắt cả 
mọi danh-pháp, mọi sắc-pháp không phải là nơi 
ấn náu (neva tănam), không phải là nơi an toàn 
(na lenam), không phải là nơi đến lánh nạn (na 
gat), không phải là Hơi nương nhờ (nap- 
pafisaranam), chỉ có khổ thật sự mà thôi. 

Cho nên, hành-giả phát sinh trí-tuệ-thiền-tuệ 
nhàm chán, không dính mắc vào sắc-pháp, danh- 
pháp ấy. 

* Trí-tuệ-thiềntuệ sanftipadañäpa hướng 
đến Niếr-bàn tịch tịnh đây ân-đức. Niết-bàn là 
pháp ẩn-nảu an toàn, là pháp nương-nhờ an 
toàn, là pháp giải-thoát khổ hoàn toàn, chỉ có sự 
an-lạc tuyệt đổi mà thôi. 
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Cho nên, hành-giả phát sinh đức-tin trong 
sạch vững chắc trong pháp-hành thiền-tuệ này 
dẫn đến chứng ngộ Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hôi trong ba giới bốn loài. 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ädinavänupassanä- 
ñãna này làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho 
tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 nibbidanupassananana 
phát sinh liền tiếp theo sau. 


8- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 Nibbidãnupassanäñãna 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có #rí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ađĩnavãnuDassana- 
ñãna có nhiều năng lực làm nên tảng, làm nhân- 
duyên để phát sinh ứrí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 gọi là 
nibbidãnupassanañãna: trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ săc-pháp, danh-pháp thật đáng nhàm chán. 

- Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nibbidänupassanä- 
ñãna là tổng hợp 7 loại tri-tuệ trên từ tri-tuệ thứ 
nhất cho đến tri-tuệ-thiên-tệ thứ 7 làm nến 
tảng, làm nhân-duyên để cho phát sinh trí-tuệ- 
thiền-tuệ thứ 8 gọi là nibbidãnupassanaRäa: 
trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh- 
pháp trong tam-giới thật đẳng nhàm chản. 

Nibbida- Thát đảng nhàm chán có nghĩa là 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đã trải 
qua Z7 loại trí-tuệ-thiên-tuệ từ trí-tuệ thứ nhất 
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cho đên tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 ädinavanupas- 
sanãnaãna như sau: 


- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupas- 
sanäñäna đã thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
mỗi sắc-pháp, mỗi danh-pháp, hiện rõ /rạng-fhái 
vồ-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái vô-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 5Š bhahgänupassanä- 
ñãna đã thấy rõ, biết rõ đặc biệt sự diệt của mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh- pháp, hiện rõ ứrạng-fhái vó- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã của 
sắc-pháp, đanh-pháp chỉ có khổ thật sự mà thôi. 


- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 6 bhayatupatthãnafñana 
đã thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới fhật đáng kinh sợ tột độ (bhayd). 

- Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 7 äãdinavänupassanä- 
ñãna phát sinh thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp 
trong tam-giới đây những tội chướng (ãdimava). 


* Vì thế, đến khi #í-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 
nibbidãnupassanäñãga này phát sinh chỉ thấy 
rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới 
thật dáng nhàm chán tột độ, nên chỉ còn hướng 
tâm đến Miếi-bàn giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giởới mà thối. 

Cho nên, hành-giả cỗ găng tinh-tẫn không 
ngừng thực-hành dõi theo 7 pháp anwpassanä, 
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để mong chứng ngô chân-lÿ tứ Tì hánh-để chứng 
đặc Ti hánh-đạo, Thánh-quả và Niêt-bản, diệt khô 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


Bảy Pháp Anupassanä 


1- AniccãHHpassana: Tri-tuệ-thiên-tuệ dõi 
theo thây rõ, biết rõ săc-pháp, danh-pháp có 
trạng-thái vô-thường. 

2- Dukkhanupassana: Tri-tuệ-thiên-tuệ dõi 
theo thây rõ, biết rõ săc-pháp, danh-pháp có 
trạng-thái khó. 

3- Andaffãnupassana: Tri-tuệ-thiên-tuệ dõi 
theo thây rõ, biết rõ săc-pháp, danh-pháp có 
trạng-thải vô-ngã. 

4-_Nibbilãnupassana: Tri-tuệ-thiên-tuệ dõi 
theo tháy rõ, biết rõ mọi săắc-pháp, danh-pháp 
thật đáng nhàm chán. 

5- Virägãnupassanä: Trí-tuệ-thiểntuệ dõi 
theo tháy rõ, biết rõ mọi săc-pháp, danh-pháp 
không đáng say mề. 

6- Nirodhãnupassana: Tri-tuệ-thiên-tuệ dõi 
theo tháy rõ, biết rõ mọi sắc-pháp, danh-pháp 
đáng diệt bỏ. 

7- Pafinissaggữnupassand: Trí-tuệ- thiên-tuệ 
dõi theo thấy rõ, biết rõ mọi sắc-pháp, danh- 
pháp đảng xả bỏ. 
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Giảng Giải 


1- AnicCãHHDdassana: Tri-tuệ-thiên-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, danh- 
pháp hiệmtại nên hiện rõ trạng-thải vô- 
thường, và tri-tuệ-thiên-tuệ này cũng có khả 
năng biết rõ danh-pháp, sắc-pháp quả-khứ, vị- 
lai cũng có trạng-thái vô-thường như sắc-pháp, 
danh-pháp hiện-tại này, nên diệt được Hicca- 
saññã: thấy sai, tưởng lâm cho là “sắc-pháp, 
danh-pháp là thường ”. 


2- Dukkhanupassana: Tri-tuệ-thiên-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, danh- 
pháp hiện-tại, nên hiện rõ trạng-thái khổ; và 
trí-tuệ-thiển-tuệ này cũng có khả năng biết rõ 
danh-pháp, sắc-pháp quả-khứ, vị-lai cũng có 
trạng-thái khổ như sắc-pháp, danh-pháp hiện- 
tại này, nên diệt được sukhasaïña: thấy Sai, 
tưởng lâm cho là “sắc-pháp, danh-pháp là lạc”. 


3- Ándffãnupassanar Tì yi-tuệ-thiên-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, danh- 
pháp hiện-tại, nên hiện rõ trạng-thái vô-ngã,; và 
trí-tuệ-thiển-tuệ này cũng có khả năng biết rõ 
danh-pháp, sắc-pháp quả-khứ, vị-lai cũng có 
trạng-thái vô-ngã như sắc-pháp, danh-pháp 
hiện-tại này, nên diệt được qdffasaiid: thấy Sai, 
trưởng lâm cho là “sắc-pháp, danh-pháp là ngã ”. 
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4-_Nibbilãnupassana: Tri-tuệ-thiên-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, danh- 
pháp hiện-tại chỉ có khổ thật sự mà thôi, nên 
thật đáng nhàm chán; và tri-tuệ-thiên-tuệ này 
cũng có khả năng biết rõ danh-pháp, sắc-pháp 
quả-khứ, vị-lai cũng thật đáng nhàm chún như 
sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại này, nên diệt được 
nandi: tâm tham-di hài lòng trong sắc-pháp, 
danh-phảp. 


5- Virägãnupassanä: Trí-tuệ-thiểntuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, danh- 
pháp hiện-tại chỉ có khổ thật sự mà thôi, nên 
thật không đáng say mê; và tri-tuệ-thiên-tuệ 
này cũng có khả năng biết rõ danh-pháp, sắc- 
pháp quá-khưứ, vị-lai cũng thật không đáng say 
mê như sắc-pháp, danh-pháp hiện-tại này, nên 
diệt được rãga: tâm tham-ái say mê trong sắc- 
pháp, danh-pháp. 


6- Nirodhãnupassana: Tri-tuệ-thiên-tuệ dõi 
theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, danh- 
pháp hiện-tại chỉ có khổ thật sự mà thôi, nên 
thật đáng diệt bỏ; và tri-tuệ-thiên-tuệ này cũng 
có khả năng biết rõ danh-pháp, sắc-pháp quá- 
khứ, vị-lai cũng thật đáng diệt bỏ như sắc-pháp, 
danh-pháp hiện-tại này, nên diệt được samudaya: 
nhân-sinh-khổ của sắc-pháp, danh-pháp. 
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7- Pafinissagginupassanã: Tri-tuệ-thiên-tuệ 
dõi theo thấy rõ, biết rõ sự diệt của sắc-pháp, 
danh-pháp hiện-tại chỉ có khổ thật sự mà thôi, 
nên thật đáng xả bỏ; và trí-tuệ-thiển-tuệ này 
cũng có khả năng biết rõ danh-pháp, sắc-pháp 
quá-khứ, vị-lai cũng thật đáng xả bỏ như sắc- 
pháp, danh-pháp hiện-tại này, nên diệt được 
ãdãna: sự chấp-thủ trong sắc-pháp, danh-pháp. 


Trong 7 pháp ãnwpassana này có 3 loại căn 
bản là amiccanupassand, dukkhãnupassanä, 
anaffänupassani, bởi vì trí-tuệ-thiền-tuệ thấy 
rõ, biết rõ 3 đrạng-thái chung: trạng-thái vồ- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã, của 
sắc-pháp, danh-pháp. 


Ba loại trí-tuệ-thiền-tuệ 


1- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 bhayafupafthana- 
ñãna tháy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp đảng 
kinh sợ. 

2- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 aãđinavãnupassanäa- 
ñãna thây rõ, biết rõ săc-pháp, danh-pháp đáy 
tội chướng. 

3- Trí-tuệ-thiển-tuệ thứ 8 nibbidanupassana- 
ñãna tháy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp đảng 
nhàm chán. 

Ba loại trí-tuệ-thiền-tuệ này chỉ có khác nhau 
về tên gọi mà thôi, còn giông nhau về ý nghĩa. 
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Thật vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ đã trải qua từ Ørí-fuệ-thứ nhất nãma- 
rupaparicchedanana cho đên frí-tuệ-thiến-tuệ 
thứ 8 nibbidanupassanañana này. 

- Nếu #í-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc- 
pháp, danh-pháp đáng kímh sợ thì gọi là 
bhayafupa†thanañana. 

- Nếu #i-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp 
danh-pháp đáy tội chướng thì gọi là adinavanu- 
passanañaIa. 

- Nếu #í-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ danh- 
pháp săc-pháp đáng nhàm chán thì gọi là 
nibbidanupassanañana. 


Khi #rí#uệ-thiên-tuệ thứ ®& nibbidänupas- 
sanañana thây rõ, biệt rõ tât cả các pháp-hữu-vI, 
săc-pháp, danh-pháp quá-khứ, hiện-tại, vị-lai 
trong tam-giới fhậf đẳng nhàm chứn tột độ, nên 
hướng tâm đên đồi-fượng santipada: Niêt-bàn 
là pháp án-nảu an toàn, là pháp nương-nhờ an 
toàn, là pháp giải thoát khô hoàn toàn, chỉ có sự 
an-lạc tuyệt đổi mà thôi. 

Đối-tượng santipada: Niễt-bàn như thể nào? 

Hành-giả có frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nibbidä- 
nupassanañana thâu suôt biệt rõ răng: 

* Trị-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết rõ rằng: 
uppada: sự sinh của sắc-pháp, danh-pháp thật 
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là đáng kinh sợ, đây tội chướng, đáng nhàm 
chán, chỉ có khổ mà thôi. Và anuppäda: sự 
không sinh của sắc-pháp, danh-pháp, đó là 
santipada: Niễt-bàn an-lạc tuyệt đối. 

* Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết rõ rằng: 
pavaffa: sự hiện-hữu của sắc-pháp, danh-pháp 
thật là đáng kinh sợ, đây tội chướng, đáng nhàm 
chán, chỉ có khổ mà thôi. Và anuppäda: sự 
không sinh của sắc-pháp, danh-pháp, đó là 
santipada: Niễt-bàn an-lạc tuyệt đối. 

* Trị-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết rõ rằng: 
nữmitta (sankharanimitd): pháp-hữu-vỉ đó là 
sắc-pháp, danh-pháp thật là đáng kinh sợ, đây 
tội chướng, đảng nhàm chán, chỉ có khổ mà 
thôi. Và qnimHfta: pháp-vô-vi, đó là samtipada: 
Niết-bàn an-lạc tuyệt đối. 

* Trị-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết rõ rằng: 
ayHhana: sự tích lu? nghiệp chướng cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong tam-giới thật là đáng 
kinh sợ, đây tội chướng, đảng nhàm chắn, chỉ có 
khổ mà thôi. Và anäyRhana: sự không tích luỹ 
nghiệp chướng, đó là santipada: Niễt-bàn an-lạc 
tuyệt đối. 

* Trị-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 thấy rõ, biết rõ rằng: 
pafisandhi: sự tái-sinh kiếp sau trong tam-giỏi 
thật là đáng kinh sợ, đây tội chướng, đáng nhàm 
chán, chỉ có khổ mà thôi. Và appafisandhi: sự 
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không tái-sinh kiếp sau, đó là samtipada: Niết- 
bàn an-lạc tuyệt đối, v.v... 

Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 nibbidänupassanä- 
ñãna có khả năng thấy rõ, biết rõ mọi danh- 
pháp, mọi sắc-pháp quá-khứ, hiện-tại, vị-lai 
trong tam-giới đáng kinh sợ, đây tội chướng, 
đáng nhàm chán lột độ, chỉ có khổ mà thôi, nên 
chỉ hướng đến đối-tượng samipada: Niễt-bàn 
diệt tất cả các pháp-hữu-vi, là pháp ẩn-nđu an 
toàn, là pháp nương-nhở an toàn, là pháp giải 
thoát khổ hoàn toàn, có sự an-lạc tuyệt đối. 

Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nibbidãnupassanä- 
ñãna này làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho 
trí-tuệ-thiêntuệ thứ 9Ð muñcitukamyatãñana 
phát sinh liền tiếp theo sau. 


9- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 


Muñcitukamyatäñaäna 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có /rí-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 nibbidanupassana- 
ñãna có nhiều năng lực làm nên tảng, làm nhân- 
duyên để phát sinh ứrí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 gọi là 
muficitukamyatäiãna: trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giởi thật 
đáng nhàm chán lột độ, n-n chỉ mong giải thoát 
khỏi các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới mà thôi. 
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- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muñcitukamyatä- 
ñãna là tổng hợp ở loại tri-tuệ trên từ tri-tuệ thứ 
nhất cho đến tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 làm nến 
tảng, làm nhân-duyên để cho phát sinh trí-tuệ- 
thiên-tuệ thứ 9 gọi là muñcitukamyatãiana: 
tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh- 
pháp trong tam-giới thát đáng nhàm chán tột độ, 
nên chỉ mong giải thoát khỏi các pháp-hữu-Vvi, 
sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giởi mà thôi. 

Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 9 muñcitukamyatäñäna 
phát sinh như thế nào? 

Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ 8 nibbidãänupassanäñäna 
có khả năng thấy rõ, biết rõ mọi danh-pháp, mọi sắc- 
pháp quá-khứ, hiện-tại, vỊ-lai trong tam-giới đing 
kinh sợ, đây tội chướng, đảng nhàm chán tột độ, 
chỉ có khổ mà thôi, nên hướng tâm đến đối-tượng 
santipada: Niết-bàn diệt tất cả các pháp hữu-vi 
làm nền tảng, làm nhân-duyên để phát sinh ứrí- 
tuệ-thiên-tuệ thứ 9 muñcitukamyatäñäna chỉ 
mong chứng ngộ Niễt-bàn giải thoát khỏi khổ tử 
sinh luân-hôi trong ba giới bỗn loài mà thôi. 

* Ba giới gồm có 31 cõi là: 

1- Dục-giới gôm có 11 cõi-giới. 

2- Sắc-giới gâm có 16 tâng trời sắc-giới 

phạm-thiên. 

3- Vô sắc-giới gôm có 4 tâng trời vô-sắc-giới 

phạm-thiên. 
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I1- Dục-giới có II cõi chia làm 2 cõI-giới: 

- Cối ác-giới có 4 cõi là cõi địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh. Chúng-sinh bị sa đoạ trong 4 
cõi ác-giới này do quả của ác-nghiệp, rôi phải 
chịu quả khổ cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp 
ấy mới thoát ra khỏi cõi ác-giới được. 

Ác-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở (cetanä) đồng 
sinh với 12 bá-thiện-tâm là 8 tham-tâm, 2 sân- 
tâm, 2 si-tâm, cho quả tái-sinh kiếp sau trong 4 
CỐI áC-gIỚI. 

* Cõi thiện dục-giới gồm có 7 cõi: cõi người 
và 6 cối trời dục-giới. Chúng-sinh được sinh 
trong 7 cõi thiện-giới này do quả của dục-giới 
thiện-nghiệp, hưởng quả an-lạc trong cõi ây cho 
đến khi hết tuổi thọ, rồi phải tái-sinh kiếp sau 
trong cõi khác tuỳ theo nghiệp của mình đã tạo. 

Dục-giới thiện nghiệp đó là tác-ý tâm-sở 
(cetanä) đồng sinh với 8 dục-giới thiện-tâm, cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện dục-giới. 

Chúng-sinh nào đã tạo dục-giới thiện-nghiệp 
nảo rồi, sau khi chúng-sinh ấy chết, nếu đyc-giới 
thiện-nghiệp ây có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp 
sau thì sinh trong cõi thiện-dục-giới. Được sinh 
trong cõi thiện-dục-giới nào hoản toàn do năng 
lực quả của dục-giới thiện-nghiệp ây.t 





' Tìm hiểu rộng trong quyên Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong 
Cuộc Sông, cùng soạn giả. 
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2- Sắc-giới có /6 tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên 

Sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác- tâm-sở 
(cefanä) đồng sinh với 5 bậc thiển sắc-giới 
thiện-tâm, chắc chắn cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong 16 tầng trời sắc-giới phạm-thiên. 

Hành-giả nào thuộc về hạng người fam-nhân 
thực-hành pháp-hành thiền-định, nếu có khả 
năng chứng đắc được 5 bậc hiên sắc-giới thiện- 
tâm giữ gìn cho đến khi chết. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chăn chỉ có 
sắc-giới thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiên sắc-giới 
thiện-tâm có quyền ưu tiên cho quả trong /hởi-k} 
tái-sinh kiếp sau (paHsandhikäla) có đệ ngũ 
thiền sắc-giới quả-tâm gọi là sắc-giới tái-sinh- 
tâm (patisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh gọi là Quảng-guả- 
thiên, có tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 


Còn 4 bác thiển sắc-giới thiện-tâm bác thấp 
còn lại đêu trở thành vồ-hiệu-qguả-nghiệp (ahosi- 
kamma) không có cơ hội cho quả được nữa. 

3- Vô-sắc-giới có 4 tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên 

Vô-sắc-giới thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở 
(cefana) đông sinh với 4 bác thiên vô-săc-giới 
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thiện-tâm, chắc chắn cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong 4 tâng trời vô-săc-giới Phạm-thiên. 


Hành-giả nào thực-hành pháp-hành thiền- 
định, nếu có khả năng chứng đắc được 5 bậc 
thiên sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiển vô-sắc- 
giới thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chăn chỉ có 
VỒ- sắc-giới thiện- nghiệp trong đệ /ứ thiển vồ- 
sắc-giới thiệntâm gọi là phi- -tưởng-phi-phi- 
tưởng-xú-thiển thiện-tâm có quyên ưu tiên cho 
quả trong fhời-kỳ fái-sinh kiếp sau (pafisandhi- 
kãla) cô đệ tứ thiển vồ-sắc-giới quả-tâm gọi là 
phi-trởng phi-phi-tưởng-xú-thiền quả-tâm gọi 
là vô-sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhiciffa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên tột 
đỉnh gọi là Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiên, có 
tuôi thọ 84.000 đại-kiếp trái đất.” 

Còn 5 bác thiển sắc-giới thiện-tâm và 3 bậc 
thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm bậc thấp côn lại đều 
trở thành vồ-hiệu-qguả-nghiệp (ahosikamma) 
không có cơ hội cho quả được nữa. 





' Hành-giả chứng đắc thiền thiện-tâm bậc cao có quyền ưu tiên 
cho quả tái-sinh kiếp sau, còn lại các bậc thiền thiện-tâm thấp 
không có cơ hội cho quả tái-sinh. Tìm hiểu rõ trong bộ Nền- 
Tảng-Phật-Giáo, quyên IX: Pháp-Hành Thiền-Định, cùng soạn 
giả. 
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Tam-giới: Dục-giới, sắc-giới, vồ-sắc-giới gồm 
có 31 cõi-giới chỉ là nơi fgm frú của tất cả mọi 
chúng-sinh trong tam-giới mau hoặc lâu mà thôi. 

Dù vị phạm-thiên nào trên tầng trời vô-sắc- 
giới phạm-thiên tột đỉnh gọi là Phï-fưởng-phi- 
phi-trởng-xú-thiên, có tuôi thọ 84.000 đại-kiếp 
trái đất, đến khi hết tuổi thọ cũng phải chết. Sau 
khi vị phạm-thiên ấy chết, tuỳ theo thiện-nghiệp 
của vị phạm-thiên ấy cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi-giới khác. 

* Bồn loài đó là 4 loài chúng-sinh: 

1- Thai-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài thai- 
sinh, đầu tiên cần phải nương nhờ nơi bụng mẹ, 
từ từ lớn dần cho đến khi đủ tháng đủ ngày, mới 
sinh ra đời. Đó là loài người trong cối người, 
chư-thiên cõi bhimalthadevata: chư-thiên trên 
mặt đất, loài súc-sinh như trâu, bò, v.v... 

2- Noãn-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài 
noãn-sinh, đầu tiên cần phải nương nhờ nơi 
bụng mẹ, sinh trong trứng từ từ lớn dân cho đến 
khi đủ tháng đủ ngày, trứng sinh ra ngoài, rồi từ 
trứng sinh ra con. Đó là loäi gả, vịt, chim, v.v... 

3- Thắp-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài thấp 
sinh nương nhờ nơi ẩm thấp dơ dáy, dưới đất, lá 
cây, trái cây chín, máu, mủ, v.v... Đó là con giun 
đất, trùn, đòi, các loài sản, V.V... 
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4- Hoá-sinh: Chúng-sinh thuộc về loài hoá- 
sinh không cần nương nhờ vào nơi nào cả, chỉ 
nương nhờ nơi nghiệp quá-khứ của mình mà 
thôi. Khi tái-sinh ngay tức khắc to lớn tự nhiên. 
Đó là chúng-sinh địa-ngục, các loài ngq-quỷ, a- 
su-ra, chư-thiên trong 6 cối trời dục-giới (ngoại 
trừ bhuimafthadevata), chư Phạm-thiên trong cối 
trời sắc-giới, CỐi trời vồ-sắc-giới, V.V... 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, đạt 
đến ứrí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muñcitukamyatãñana 
hiểu biết rằng: 

“H còn tải-sinh kiếp sau là còn có ngũ-uẩn, 
sắc-pháp, danh-pháp, dù ở trong cõi nào cũng 
chắc chắn còn phải chịu khổ của sắc-pháp, 
danh-pháp ấy. ” 

“Đối với hạng phàm-nhân, hỄ còn tiếp tục tử 
sinh luân-hôi thì khó mà tránh khỏi 4 cỗi ác- 
giới: địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh. ” 

Cho nên, hành-giả cố găng tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ đạt đến rí-tuệ-thiên-tuệ thứ 
9 này thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới thật đáng kinh sợ, đây tội chướng, thật 
đáng nhàm chún thật sự. 

Vì vậy, hành-giả cảm thấy kinh sợ, nhàm 
chán trong vòng tử sinh luân- hồi trong ba giới 
bốn loài, nên chỉ quyết tâm tiếp tục thực-hành 
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pháp-hành thiền-tuệ để mong chứng ngộ Niết- 
bàn, giải thoát khỏi khô vòng tử sinh luân-hôi 
trong ba giới bôn loải mà thôi. 

Tính chất của muñcitukamyatñiãna như 
thê nào? 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đã 
đạt đến frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muñïcitukamyatã- 
ñãna chỉ mong chứng ngộ Niễt-bàn giải thoát 
khỏi sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới mà 
hôi, qua những ví dụ như sau: 


* Ƒí như con cá bị mắc lưới, cố găng hết sức 
mình vùng vây để thoát ra khỏi lưới như thể nào. 
Cũng như vậy, hành-giả có tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 
9 mong chứng ngộ Niết-bàn giải thoát ra khỏi 
sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới cũng nhự 
thể ấy. 


* Ví như con ếch bị con rắn ngậm trong 
miệng, cố gắng hết sức mình vùng vây để thoát 
ra khỏi miệng con răn như thể nào. Cũng như 
vậy, hành-giả có trí-tuệ- thiên-tuệ thứ 9 mong 
chứng ngộ Niết-bàn ... cũng như thể ấy, v.v.. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, khi 
đạt đến frí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 9 mufïciIuÄaimyata- 
ñãna này thây rõ, biết rõ ràng mọi sắc- -pháp, mọi 
danh-pháp trong 31 cõi trong tam-giới đều sinh 
rồi diệt, tan rã, là vô-thường, chỉ có khổ thật sự 
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mà thôi, nên tâm của hành-giả chỉ mong chứng 
ngộ Niết-bàn, mới giải thoát ra khỏi mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp trong tam-giới, nghĩa là giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 


Cho nên, hành-giả không muốn dính mắc 
trong sắc- -pháp, danh-pháp nào nữa, chỉ có gắng 
tinh-tấn không ngừng tiếp tục thực-hành pháp- 
hành thiển-tuệ, để mong chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-đề, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả 
và Niễ-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 

Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 Muiicitukamyatañäna 
này làm nền tảng, làm nhân-duyên để cho #rí- 
tuệ-thiỀn-tuệ thứ 10 patisankhãnupassanañäna 
phát sinh liền tiếp theo sau. 


10- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 


Pafisankhãnupassanäñana 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có #rí-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 mufñcitukamyata- 
ñãna có nhiều năng lực làm nền tảng, làm nhân- 
duyên để phát sinh #í-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 gọi 
là pafisaakhãnupassanaiina: tri-tuệ-thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ trở lại đây đủ trạng-thải vô- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vô-ngã của 
các pháp-hữu-vi trong tam-giới. 
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- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muñcitukamyatä- 
ñãna trí-tuệ-thiên-tuệ mong muốn tha thiết giải 
thoát ra khỏi các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh- 
pháp trong tam-giới thật đáng nhàm chún tột 
độ làm nên tảng, làm nhân-duyên để phát sinh 
trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 10 gọi là pafisankhãnu- 
passanữñnd như sau: 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 patisankhänupas- 
sananana là tổng hợp 9 loại tri-tuỆ trên từ trí- 
tuệ thứ nhất cho đến tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 làm 
nên tảng, làm nhân-duyên để cho phát sinh trí- 
tuệ-thiỀn-tuệ thứ 10 gọi là pafisaủkhãnupassa- 
nãïñgụa: trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ trở lại 
đây đủ trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thảái vô-ngã của các pháp-hữu-vỉ trong 
tam-giới. 

Theo bộ Jisuddhimagga,” hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ, khi đạt đến ứ#rí-fuệ- 
thiền-tuệ thứ 10 patisankhãnupassanãñäna này 
thấy rõ, biết rõ trở lại đầy đủ 4 frạng-thái gồm 
có 53 trạng-thái ch¡-tiết. 

- Trạng-thái vô-thường cô 12 trạng-thái chỉ-tiết. 

- Trạng-thải khổ có 27 trạng-thái chỉ-tiết. 

- Trạng-thải vô-ngã có 7 trạng-thái chi-tiết. 





: đc, Visuddhimagga, phần Patisankhanupassanañanakatha. 
“ Xem đầy đủ bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền X: Pháp-Hành 
Thiền-Tuệ, cùng soạn giả. 
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- Trạng-thải bất-tịnh có 7 trạng-thái chi-tiết. 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ I0 patisankhänupas- 
sanäñãna này thấy rõ, biết rõ trở lại đầy đủ 4 
trạng-thải: trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thải vồô-ngã, trạng-thải bắt-tịnh của các 
pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới 
một cách rõ ràng đầy đủ các trạng-thái chi-tiết, 
nên điệf-ftừng-thời (0adangappahama) được 3 
phảáp-điên-đảo: tưởng-điên-đảo (sanñavipallasa), 
tâm-điênđảo (citavipallãsa), tà-kiến-điên-đảo 
(ditthivipalläsa) cho sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới là thường, lạc, ngã, tịnh. 

Cho nên, Ø#í-tuệ-thiển-tuệ thứ 10 này sáng 
suốt tìm ra phương-pháp giải thoát khổ khỏi sắc- 
pháp, danh-pháp trong tam-giới này. 


Hành-giả tiếp tục cố găng tinh-tấn không 
ngừng thực-hành pháp-hành thiền-tuệ với phương- 
pháp ấy #í-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 pafisankhänu- 
passanäñäna phát sinh có nhiều năng lực. 


Trong Visuddhimagøa, phần #/-uệ-thiển-tuệ 
thứ I0 pafisankhanupassanananakathd giảng 
giải rằng: 

“Aniccato manasikaroto nimiftam pafisankha 
nana1n IuDDqJJafi. 

“Dukkhato manasikarofo pavaftan pafisankha 
nana1n IuDDqJJdHi. 
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“Anaftato manasiharoto nimitañca pavaftañca 
pafisankhäã ñãnam uppajjati. "0 

“Hành-giả có trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
trạng-thải vô-thường, biết rõ pháp-hữu-vi không 
bên lâu, chốc lát, trí-tuệ-thiển-tuệ thứ I0 pafi- 
sankhanupassanafñana phái sinh. ” 

“Hành-giả có trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
trạng-thải khổ, biết rõ sự hiện hữu các pháp- 
hữu-vi, tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 10 pafisankhaãnupas- 
sananana phát sinh. ” 

“Hành-giả có trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
trạng-thái vô-ngã, biết rõ pháp-hữu-vi không bên 
lâu và sự hiện hữu các pháp-hữu-vi, trí-tuệ-thiên- 
tuệ thứ 10 pafisankhanupassananana phái sinh. ” 

Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ I0 patisankhänupas- 
sanäñãna này làm nền tảng, làm nhân-duyên để 
cho #rí-tuệ-thiền-tuệ thứ II sankhärupekkhä- 
ñãna phát sinh liền tiếp theo sau. 


11- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 
Sañnkhãrupekkhãñana 


Hành-giả tiếp tục thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, có rí-tuệ-thiên-tuệ thứ 10 pafisankhanupas- 
sanãñãna nhiều năng lực làm nên tảng, làm 
nhân-duyên đề phát sinh frí-£uệ-thiỀn-tuệ thứ: II 





' Bộ Visuddhimagøa, phần Patisankhãnupassanañanakatha. 
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gọi là sankhãrupekkhãñaua: trí-tuệ-thiển-tuệ 
thấy rõ, biết rõ ràng thật-tánh của sắc-pháp, 
danh-pháp là pháp-vô-ngã, có trạng-thải vô- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vô-ngã, nên 
đặt tâm trung-dung giữa mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp, để quyết định phương pháp giải thoát 
ra khỏi sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới. 


- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ II sankhãrupekkhã- 
ñana là tổng hợp 10 loại tri-tuỆ trên từ tri-tuệ 
thứ nhất cho đến tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 10 làm 
nên tảng, làm nhân-duyên để cho phát sinh trí- 
tuệ-thiỀn-tuệ thứ I1 sankhãrupekkhäRaa: trí- 
tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ ràng sắc-pháp, 
danh-pháp là pháp-vô-ngã, có trạng-thải vô- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vô-ngã, nên 
đặt tâm trung-dung (majjhatHa) giữa mọi sắc- 
pháp, mọi danh-pháp tam-giởi, để quyết định 
phương-pháp giải thoát ra khỏi sắc-pháp, danh- 
pháp trong tam-giới. 


Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
đã đạt đến frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 10 patisankhä- 
nupassanafñana thấy rõ, biết rõ trở lại đây đủ 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải 
vồ-ngã của các pháp-hữu-vi trong tam-giới, đê 
tìm ra phương-pháp giải thoát ra khỏi các pháp 
hữu-vi sắc-pháp, danh-pháp này. Cho nên hảnh- 
giả trở lại suy xét rằng: 
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“Sabbe sankhara suñna ” 

Tắt cả các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giới là ngũ-uẩn, 6 xứ bên trong với 6 xứ bên 
ngoài, I8 tự-tánh (dhãm), ... đều là hoàn toàn 
không (không phải ta, không phải của t4). 

Thật vậy, hành-giả có /rí-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 
sankhãrupekkhañana thấy rõ, biết rõ 2 pháp: 

“Sunfñamidam attanena va attaniyena vã ” 

Thật-tánh của các pháp-hữu-vi sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới này không phải ta và không 
phải của fa. 

Khi hành-giả có #í-tuệ-thiền-tuệ thứ II 
sankhãrupekkhañana thấy rõ, biết rõ các pháp- 
hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi là hoàn 
toàn không phải ta, không phải của fa với 
paccakkhafñiäna: trí-tuệ trực tiếp thấy rõ, biết rõ 
bên trong của mình như vậy, và cũng thấy rõ, 
biết rõ các pháp-hữu-vi bên trong của người 
khác bằng anumñndañiãa: trí-tuệ gián tiếp thấy 
rõ, biết rõ 4 pháp rằng: 

]1- Naham kvacani. 

2- Kassaci kiñcanafasmim. 

3- Na ca mama kvacdni. 


4- Kismiñci kiñcanatatthi.2 





' Bộ Visuddhimagga Sañkhãrupekkhäñankathä. 
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1- Hành-giả không thấy có ta trong bất cứ 
sắc-pháp, danh-pháp nào, thời gian nào, trong 
pháp nào cả. 

2- Hành-giả không thấy ta có quan hệ mật 
thiết đến một di cả. 

3- Hành-giả thấy không có của ta, cũng 
không có của người khác, bất cứ sắc-pháp, danh- 
pháp nào, thời gian nào, trong pháp nào cả. 

4- Hành-giả không thấy người khác có quan 
hệ với ta. 

Như vậy, các pháp hữu-vi là hoàn toàn không. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ các pháp-hữu-vi 
rằng: 

- Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 6 xứ bên 
trong: nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý 
xứ là hoàn toàn không (suññna), không phải ta, 
không phải của ta, là vô-thường, không bên 
vững, ... 

- Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 6 xứ bên 
ngoài: sắc xứ, thanh xứ, hương xứ, vị xứ, xúc 
xứ, pháp xứ là hoàn toàn không (suññna), không 
phải ta, không phải của ta, là vô-thường, không 
bên vững, .... 

- Tri-tuệ-thiên-tuệ thẫy rõ, biết rõ 6 thức-tâm: 
nhãn-thức-tâm, nhĩ-thức-tám, tÿ-thức-tâm, thiệt- 
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thức-tám, thân-thức-tâm, ÿ-thức-tâm là hoàn 
toàn không (suñña), không phải ta, không phải 
của ta, là vô-thường, không bên vững, ... 


- Trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ ngũ-uẫn: 
sắc-uẩn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức- 
uấn là hoàn toàn không (suñña), không phải ta, 
không phải của ta, là vô dụng vì không có lỗi, 
không bên vững, là vô-thường, không an-lạc, vô- 
ngã, luôn luôn biển đổi, ví như cây sậy, cây 
chuối, bong bóng nước, bọt nước, giọt sương, ... 


- Trí-tuệ- thiển- tuệ thấy TỐ, biết rõ ngí- uấn: 
sắc- uấn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức- 
uấn với 10 tính chất như sau: 


Sắc-uẩn có 10 tính chất: 


I- Rupam rilato passall: Trí-tuệ- thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ sắc-uẩn là vô ích, bởi vì vô- 
thưởng, khổ, vồ- ngã. 

2- T¡ uecho: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
săc-uân là rông tuêch, bởi vì không có cốt lõi. 

3j- Suffato: Tì yi-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
săc-uấn là rồng không, không phải ta, không 
phải của ta. 

4- Anattato: Trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
săc-uân là vô-ngã, bởi vì vô chủ, không chiêu 
theo ý muôn của di. 


236 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 





5- Anissariyato: Trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ săc-uân không có chủ quyên, bởi vì không ai 
có quyên sai khiên theo ÿ của mình. 

6- Akãämakariyato: Tríi-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ săc-uán không làm theo ý muốn của di. 

7- Alabbhaniyato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ không thê muôn săc-uán nhự thê này, 
đừng như thê kia được. 

8- Avasavattakato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ săc-uán không chiếu theo ý muôn của di. 

9_ Parato: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
săc-uấn là khác lạ. 

10- Vivitato pasati: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ săc-uân là vô chủ, bởi vì không phải người, 
không phải chúng-sinh nào cả. 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
tri-tuệ-thiến-tuệ thầy rõ, biệt rõ săc-uân là hoàn 
toàn không với 10 tính chât ây như thê nào. 

Cũng như vậy, /họ-uẩn, tưởng-uẩn, hành- 
uân, thức-uán cũng là hoàn toàn không với 10 
tính chât cũng như thê ây. 


* TT rí-tuệ-thiền-tuệ thấy TỐ, biết rõ ngí- uấn: 
sắc- uấn, thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức- 
uấn là hoàn toàn không, có 12 tính chất. 


Sắc-uẩn có 12 tính chất: 
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1- Ripam na safto: Tri-tuỆ -hiỂn-tuệ thấy rõ, 
biết rõ sắc-uẩn không phải là chúng-sinh. 

2- Na jwo: Trí-tiệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
sắc-uẩn không phải là sinh-mạng vĩnh cửu như 
ngoại đạo. 

3- Na naro: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
sắc-uẩn không phải là người. 

4- Na mãnavo: Trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ săc-uẩn không phải là cậu trai trẻ. 

5- Na itthï: Trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
sắc-uẩn không phải là người nữ. 

6- Na puriso: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sắc-uẩn không phải là người nam. 

7- Na adtã: Trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
sắc-uẩn không phải ta (ngãi. 

ổ- Na aftaniyam: Tì Yi-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sắc-uẩn không phải thuộc về của ta (ngã). 

9_ Naham: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
sắc-uẩn không phải là ta. 

10- Na mama: Tri-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ săc-uẩn không phải của ta. 

11- Na aññassa: Tri-tuệ-thiển-tiệ thấy rõ, 
biết rõ sắc-uẩn không phải của người khác. 

12- Na kassaci: Trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sắc-uẩn không phải của một ai cả. 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
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trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-uẩn là hoàn 
toàn không với I2 tính chât ây như thê nào. 

Cũng như vậy, /họ-uẩn, tưởng-uẩn, hành- 
uân, thức-uán cũng là hoàn toàn không với 12 
tính chât cũng như thê ây. 


* Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sắc-uẩn là hoàn 
toàn không với trạng-thải vô-thường có l2 
trạng-thái chỉ- tiết, trạng-thái khổ có 27 trạng- 
thái chỉ- tiết, trạng-thái vồ-ngã có 7 trạng-thải 
chi-tiết của sắc-uẩn. 

Cũng như vậy, trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ thọ-uẩn, tưrởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn 
hoàn toàn không với trạng-thái vô-thường có 
12 trạng-thải chỉ- tiết, trạng-thái khổ có 27 trạng- 
thái chỉ- tiết, trạng-thái vô-ngã có 7 trạng-thái 
chi-tiết như sắc-uẩn. 

Khi hành-giả có íri-fuệ- thiên-tuệ thấy rõ, biết 
tõ ngũ-uẩn, sắc-pháp, danh pháp hoàn toàn 
không như vậy, gọi là trí-tuệ- thiền-tuệ thấy rõ, 
biết rõ sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới hoàn 
toàn không, không phải ta, không phải của ía. 


Đức-Phật dạy Ngài Trưởng-lão Moghar-ja: 


“Suwffnato lokan avekkhassu, 
Mogharđja sađã sao. 
Attãanudilthim uhacca, 
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€Vđ Inaccufaro siVã. 
Evam lokam avekkhantam, 
acCuraJq na passafi. “ 
“Này Mogharäja! Con nên tinh-tấn ngày đêm, 

Thực-hành pháp-hành tứ-niệm-Xứ. 

Từ bỏ tà-kiến theo chấp ngã, 

Con nên có trí-tuệ-thiên-tuệ, 

Thấy rõ, biết rõ các pháp-hữu-vi, 

Trong tam-giới hoàn toàn không. 

Được như vậy, con thoát khỏi tử thân, 

Tử thân không thấy người thấy rõ, biết rõ, 

Pháp-hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp, 

Trong tam-giới hoàn toàn không như vậy. ” 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ có 
trí-tuệ-thiển-tuệ thẫy rõ, biết rõ các pháp-hữu-vi, 
sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới hoàn toàn 
không với nhiều phương pháp như vậy, tâm của 
hành-giả đặt /rung-dung giữa tất cả các pháp- 
hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới. 

Như vậy, hành-giả đạt đến #í-tuệ-thiền-tuệ 
thứ II gọi là sankhaãrupekkhaiaua. 


Tính chất của trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 11 


Khi hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
đạt đên frí-tuệ-thiên-tuệ thứ II sankharupekkha- 





' Bộ Visuddhimagsa, và Bộ Khu. Cũlanidesa. 
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ñãna thấy rõ, biết rõ các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới hoàn toàn không 
(không phải ta, không phải của t4), thấy rõ, biết 
rõ đây đủ các trạng-thái chỉ-tiễt của trạng-thải 
vô-thường, của trạng-thái khổ, của trạng-thải 
vồ-ngã của sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giỏi. 
Cho nên, hành-giả có được tính chất đặc biệt của 
trí-tuệ-thiên-tuệ thứ II sankhärupekkhãñana 
như sau: 

- Hành-giả diệt được Phayañca nandiñca 
vippahaya: tâm kinh-sợ (bhaya) và tâm hoan- 
hỷ (nanđi) trong các pháp-hữu-vi, sắc-pháp, 
danh-pháp trong tam-giới, bởi vì đặt âm frung- 
dung (majjhata) giữa các sắc-pháp, danh-pháp 
trong tam-gIới. 

- Hành-giả không chấp-thủ trong sắc-pháp, 
danh-pháp cho ?ä £a (aham), của ta (mama), bởi 
vì thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp ứhậf đáng 
kinh-sợ, đây tội-chướng thật đáng nhàm-chán 
tột độ. 

Ví dụ: Một chàng frai yêu say đắm người vợ 
frẻ đẹp, không muôn rời xa vì quá yêu vợ. Nếu 
thấy người vợ đứng, ngôi nói chuyện, cười cợt 
với người đàn ông nảo thì chàng trai ấy nổi cơn 
ghen tức, khổ tâm cùng cực. 

Một hôm, chàng trai ấy bắt gặp vợ của mình 
ngoại tình với người đàn ông khác, thấy rõ, biết 
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rõ người vợ phụ bạc, không có lòng chung thủy 
với mình, đây tội-lỗi như vậy, nên phát sinh tâm 
nhàm-chán tột độ, không còn yêu say đăm người 
vợ như trước nữa. 

Chàng trai ấy quyết tâm ly dị với vợ, rồi đuôi 
vợ ra khỏi nhà, không còn chấp nhận là vợ của 
mình nữa. 

Từ đó về sau, dù chàng trai trẻ thấy người vợ 
cũ đi theo người người đàn ông khác, chuyện trò 
cười cợt với người đàn ông khác, vẫn tự nhiên, 
không hề nổi cơn ghen tức như trước nữa, bởi vì 
chàng trai trẻ đặt tâm trung-dung giữa người vợ 
cũ và người đàn ông khác ây. 

Cũng như vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ đã đạt đến fØrí-uệ-thiền-tuệ thứ II 
sankhãrupekkhañana thấy rõ, biết rõ ràng sắc- 
pháp, danh-pháp hoàn toàn không, là pháp-vô- 
ngã, có trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, 
trạng-thái vô-ngã, nên không còn chấp-thủ 
trong sắc-pháp, danh-pháp cho là ta (aham), 
của ta (mama), đặt tâm trung-dung giữa tất cả 
mọi sắc-pháp, mọi danh-pháp ấy. 

Hành-giả đã đạt đến #/-uệ-thiển-tuệ thứ 11 
này thấy rõ, biết rõ tất cả mọi sắc-pháp, mọi 
danh-pháp fhật đáng kinh sợ, đây tộôi-chướng, 
thật đáng nhàm-chản tột độ, chỉ mong giải thoát 
ra khỏi sắc-pháp, danh-pháp tam-giới mà thôi. 
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Hành-giả trở lại thấy rõ, biết rõ ứá/ cả mọi 
sắc pháp, mọi danh-pháp hoàn toàn không, 
không phải ta, không phải của ta, nên đặt tâm 
trung-dung giữa tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp, đô là tâm có nhiễu năng lực chỉ có hướng 
tâm đến Niếr-bàn giải thoát khổ mà thôi. 

Nếu tâm chưa thấy đối- tượng danh-pháp 
Niết-bàn thì hành-giả trở lại với đối- -tượng sắc- 
pháp hoặc danh-pháp tam-giới, và tiếp tục thực- 
hành như vậy, cho đến khi #í-uệ-thiển-tuệ có 
khả năng thấy được đổi-tượng Niễt-bàn. 


Khi nào #/-tuệ-thiên-tuệ có khả năng thấy được 
đối-tượng Niễt-bàn siêu-tam-giới, khi ấy, mới 
buông bỏ đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 

Ví dụ: Chiếc thương thuyền ấi trên đại dương. 

Thời xưa, con người chưa có chiếc /z-bàn chỉ 
phương hướng. Chiếc thương thuyền trước khi 
khởi hành đi ra biển đại dương, người thuyền 
trưởng bắt một cøw qua đem theo đề chỉ phương 
hướng. Nếu khi chiếc thuyền bị gió mạnh đi lạc 
hướng, nhìn không thấy bến thì khi ây người 
thuyền trưởng ểhđ con quạ bay đi tìm bến. 


Con quạ tời từ đỉnh cột buồm bay thắng lên 
hư không, bay quanh các hướng, nêu nó "thấy 
bến thì nó bay thắng về hướng ấy, nhưng nếu nó 
chưa thấy bến thì nó bay trở lại đậu trên đỉnh cột 
buồm như trước. Con qua ấy tiếp tục bay như vậy, 


16 Trí-Tuệ-Thiền-Tuệ 243 





cho đến khi tìm thấy bến bay thắng về hướng â Ấy, 
chiếc thuyên cũng đi theo hướng ấy đến bến. 


Cũng như vậy, hành-giả có frí-£uệ-thiền-tuệ 
thứ II sankhärupekkhäñana, nêu khi thấy được 
đối-tượng santipada, Niễt-bàn siêu-tam-giới thì 
buông bỏ đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới sinh rồi điệt liên tục không ngừng, có 
trạng-thái vô-thưởng, hoặc trạng-thái khổ, hoặc 
trạng-thải vô-ngã. 

Nếu khi hành-giả chưa thấy được đổi-tượng 
santipada: Niễt-bàn siêu-tam-giới thì hành-giả 
vẫn còn có đối-tượng sắc-pháp, danh-pháp tam- 
giới sinh rồi điệt liên tục không ngừng, có 
trạng-thái vô-thưởng, hoặc trạng-thái khổ, hoặc 
trạng-thải vô-ngã. 

Hành-giả tiếp tục thực-hành như vậy, bởi vì 
trí-tuệ-thiên-tuệ thứ II sankhärupekkhäñana 
này phát sinh càng lâu càng vi-tễ sâu sắc, thì 
càng có nhiều năng lực ứâm frung-dung giữa 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giởi. 

Ba trí-tuệ-thiền-tuệ cùng mục đích 

Ba trí-tuệ-thiền-tuệ có cùng mục đích giống 
nhau là: 


1- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 9 muñcitukamyalä- 
ñãna thấy rõ, biết rõ sắc-pháp, danh-pháp trong 
tam-giới thật đảng nhàm-chán tột độ, nên chỉ 
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mong giải thoát ra khói các pháp-hữu-vi, sắc- 
phúp, danh-pháp trong tam-giới mà thôi. 

2- Trí-tuệ thiền tuệ thứ 10 patisankhãnu- 
passanañana thấy rõ, biết rõ trở lại đây đủ 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải 
vồ-ngã của các pháp-hữu-vi trong tam-giới, để 
tìm ra phương-pháp giải thoát ra khỏi các pháp- 
hữu-vi, sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới. 

3- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ II sankhãrupekkhä- 
ñãna thấy rõ, biết rõ ràng thật-tánh của danh- 
pháp, sắc pháp là pháp-vô-ngã, có trạng-thái vồ- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vô-ngã, đặt tâm 
trung-dung giữa tất cả mọi sắc-pháp, mọi danh- 
pháp trong tam-giới, nên có khả năng đặc biệt 
quyết định phương pháp thực-hành để giải thoát 
ra khỏi sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới. 

Như vậy, 3 #í-tuệ-thiền-tuệ này đều giỗng 
nhau về phận sự, về mục đích giải thoát ra khỏi 
sắc-pháp, danh-pháp trong tam-giới, nhưng chỉ 
có khác nhau về fhởi gian qua ba giai đoạn: 

- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 mufcitukamyatäñäna 
ở giai đoạn đâu. 

- Trí-tuệ-thiển-tuệ thứ 10 pafisankhänupas- 
sananana ở giai đoạn giữa. 

- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 1] sankhãrupekkhä- 
ñãna ở giai đoạn cuối. 
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Tính Chất Của Sañkhãrupekkhäñäna 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ đã 
đạt đên frí-tuệ-thiên-tuệ thứ II sankharupekkha- 
ñãna nên có những tính chât đặc biệt như sau: 


- Hành-giả không thoái chí nản lòng, chỉ có 
quyết tâm kiên trì thực-hành pháp-hành thiển- 
tuệ, để mong chóng chứng ngộ Niễt-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn 
loài mà thôi. 


* Hành-giả có 5 pháp đặc biệt là: 

1- Bojjhangavisesa: Pháp đặc biệt thắt-giác- 
chỉ: niệm-giác-chỉ, phán-tích-giác-chi, tỉnh-tân- 
giác-chi, hý-giác-chi, tịnh-giác-chi, định-giác- 
chỉ, xá-giác-chỉ. Đó là 7 pháp-giác-chỉ hỗ trợ 


chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn. 


2- Maggangavisesa: Pháp đặc biệt bải- 
chánh-đạo: chánh-kiễn, chánh-tư-duy, chánh- 
ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh-tinh- 
tần, chánh-niệm, chánh-định. Đó là Š pháp- 
chánh-đạo hỗ trợ chính trực tiếp chứng ngộ 
chán-jý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh- đạo, 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi 
phiên-não, mọi tham-ái. 
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3J- Jhãnangavisesa: Pháp đặc biệt chỉ thiên 
Jhana nghĩa là định-tâm trong đôi-tượng, có 2 
loại định: 


- Lakkhanipanjjhäna: Định-tâm trong mỗi 
sắc-pháp, mỗi danh-pháp, để tri-tuệ-thiên-tuệ 
phát sinh thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của 
mỗi sắc-pháp, môi danh-pháp, thấy rõ, biết rõ ba 
trạng-thúi-chung- trạng-thải vô-thường, trạng- 
thái khổ, trạng-thái vồ-ngã của sắc-pháp, danh- 
pháp hiện-tại. 

- ArammaNpanipanjjhana: Định-tâm trong 
40 đề mục thiên-định. 


4- Pafipadavisesa: Pháp-hành đặc biệt có 4 
pháp-hành: 

4.I- Dukkhapatipada dandhabhinna: Thực- 
hành pháp-hành thiên tuệ khó nhọc, chậm 
chứng đặc Thánh-đạo, Thánh-quả. 

4.2- Dukkhapatipadaä khippabhinna: Thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ khó nhọc, mau chứng 
đặc Thánh-đạo, Thánh-quả. 

4.3- Sukhapalpada dandhabhinna Thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ dê dàng, chậm chứng 
đặc Thánh-đạo, Thánh-quả. 

4.4- Sukhapatpadä khippabhinna: Thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ dê dàng, mau chứng 
đặc Thánh-đạo, Thánh-quả. 
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Nguyên nhân của mỗi pháp-hành 


* Do nguyên nhân nào mà hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ khó nhọc, chậm chứng 
đặc Thánh-đạo, Thánh-quả? 


Do 10 vipassanupakkilesa: Pháp bẩn của trí- 
tuệ-thiÊn-tuệ phát sinh xen vào làm trở ngại cho 
hành-giả đang thực-hành pháp-hành thiển-tuệ 
khó phát triển. 

Khi hành-giả thực-hành khó nhọc mới thoát 
ra khỏi 10 pháp bẩn của tri-tuệ-thiên-tuệ, đến 
khi #rí-tuệ-thiên-tuệ thứ 11 sankhaãrupekkhanana 
phát sinh gần chứng đắc 7Thánh-đạo, Thánh-quả 
vẫn còn chút trở ngại mới chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả. 

Vì vậy, gọi là “dukkhäpafipada dandha- 
bhiññã: thực-hành pháp-hành thiểntuệ khó 
nhọc, chậm chứng đắc T, hánh-đạo, Thánh-quả ”. 


* Do nguyên nhân nào mà hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ dễ dàng, mau chứng 
đắc Thánh- đạo, Thánh-quả? 


Do hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ 
dễ dàng thoát ra khỏi 10 vipassanupakkilesa: 
pháp bẩn của tri-tuệ-thiên-tuệ, và đến khi trí- 
tuệ- thiển- tuệ thứ I] sankharupekkhañana phát 
sinh gần chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả cũng 
dễ dàng chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả. 
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Vì vậy, gọi là “sukhapafipada khippabhinna: 
thực-hành pháp-hành dễ dàng, mau chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả ”. 

* Đối với chư PÙđ/ chỉ có điều thứ 4 là 
“gukhäpafipada khippabhinna ` thực-hành pháp- 
hành thiêntuệ dễ dàng, mau chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả mà thôi. 


* Đối với Ngài Đại-trưởng-lão S-ripuíía chứng 
đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả thuộc về pháp- 
hành thứ 4 “sukhäpafipada khippabhinna `. 

* Đối với Ngài Đại-trưởng-lão Mahä- 
moggallana khi chứng đắc Sotäpadtimagga, 
Sofäpafiphala thuộc về pháp-hành thứ 4 

“sukhapatipada khippabhinña”, nhưng đến khi 
chứng đặc 3 Thánh-đạo và 3 Thánh-quả bậc cao 
thuộc về pháp-hành thứ nhất “đukkhãpafipadã 
dandhabhinna `. 


* Đối với các hành-giả khác thành tựu I trong 4 
pháp-hành tuy theo khả năng của mỗi hành-giả. 


5- Vimokkhavisesa: Pháp đặc biệt vinokkha 
có 3 pháp: 

* Animitavimokkha: Wô-hiệntượng giải- 
thoát là giải thoát khỏi các pháp-hữu-vi tam- 
giới (animiHa), chứng ngộ Niễt-bàn animifta- 
nibbãng: vô-hiện-tượng Niết-bàn. 
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* Appanihitavinokkha: Vô-tham-di giải thoát 
là giải thoát khỏi tham-ái trong các pháp-hữu-vi 
tam-giới (appanihita), chứng ngộ Niễt-bàn appa- 
nihitanibbãna: vô-tham-ái Niễt-bàn. 

* Sunnatavinokkha: Chơn-không-vô-ngã giải- 
thoát là giải thoát khỏi chấp ngã trong các pháp- 
hữu-vi tam-giới (suññata), chứng ngộ Niết-bàn 
suifñiatanibbãna: chon-không-vồô-ngã Niết-bàn. 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ II dõi theo 3 loại 
qnupassanda cơ bản là: 
1-Aniccanupassana: Dối theo trạng-thải vô- 
thường. 
2-Dukkhänupassanä: Dõi theo trạng-thái khổ. 
3- Anaftanupassana: Dối theo trạng-thải vô-ngã. 


Khi frí-tuệ-thiền-tuệ thứ II sankhãrupekkhä- 
ñang dõi theo 3 loại anupassana này liên quan 
đến 3 /ogi indriya, có khả năng đạt đến 3 pháp- 
giải-thoát vùnokkha, chưng ngộ 3 loại Nibbãna, 
chứng đắc thành bậc Thánh-nhân Ariya- 
puggdla, phần định 7 nhóm Thánh-nhân trong 
Phật-giáo. 

* Hành-giả đạt đến #í-tuệ-thiền-tuệ thứ II 
gọi là sankhärupekkhäñana này có một tiềm lực 
mãnh liệt, có khả năng đặc biệt quyết định chọn 
phương pháp thực-hành để giải thoát khổ khỏi 
tam-giới như sau: 
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- Bằng 1 trong 3 pháp-chủ indriya: saddhin- 
drừa, samadhindriya, pañfñindriya. 

- Bằng l trong 3 anupassanã: aniccãnu- 
passana, dukkhanupassana, anaffãnupassand. 

- Bằng 1 trong 3 sãmaRfialakkhaua: anicca- 
lakkhana, dukkhalakkhana, anattalakkhana. 

- Bằng 1 trong 3 pháp-giải-thoát vùnokkha: 
animittavinokkha, appatihitavimokkha, suñfata- 
vimokkha. 

- Băng 1 trong 3 loại nibbãna: animita- 
nibbana, appanihitanibbana, suñfiatanibbana. 


* Phân-định 7 nhóm Thánh-nhân: 


]1- Nhóm Thánh-nhán SaddhanusãrT. 

2- Nhóm Thánh-nhân Saddhãvimutta. 

3- Nhóm Thánh-nhân Kayasakkhi. 

4- Nhóm Thánh-nhân Ubhatobhagavimutia. 
5- Nhóm Thánh-nhân DhammanusãrT. 

6- Nhóm Thánh-nhân Difthipatta. 

7- Nhóm Thánh-nhân PaffffãvinuHa. 


I- Nếu hành-giả nào là hạng người có đức-fin 
trong sạch đặc biệt thì saddhindriya: tín-pháp- 
chủ có nhiễu năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại 
(tán-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ- 
pháp-chủ), dõi theo aniccãnupassanä, thấy rõ, biết 
rõ aniccalakkhana: trạng-thái vô-thường, dẫn đến 
pháp-giải-thoát qnimifavinokkha: vô-hiện-tượng 
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giải-thoát là giải thoát khỏi các pháp hữu-vi 
tam-giới (animiHa), chứng ngộ Niết-bàn animiffa- 
nibbãna: vô-hiện-tượng Niết-bàn, hành-giả ấy 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả như sau: 


- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo thuộc về 
nhóm Saddhãnusäri: Bác Thánh Nhập-lưu 
chứng đặc băng đức-tin trong sạch. 


- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh- -quả, Nhất-lai 
Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả, Bắt-lai Thánh- 
đạo, Bát-lai Thánh- -gquả, A-ra-hản Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả gồm có 7 bậc Thánh-nhân 
thuộc về nhóm ,$addhãwimuffa: Bậc Thánh- 
nhân giải thoát bằng đức-tin trong sạch. 


2- Nếu hành-giả nào là hạng người có định- 
tâm vững chắc đặc biệt thì samadhindriya: 
định-pháp-chủ có nhiêu năng lực hơn 4 pháp- 
chủ còn lại (tín-pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ), dõi theo dukkhãnu- 
passanä, thấy rõ, biết rõ dukkhalakkhana: 
trạngthải khổ, dân đến pháp-giải-thoát 
appatIhiftavimokkha: vô-tham-di giải thoát là 
giải thoát khỏi tham-di trong các pháp-hữu-Vvi 
tam-giởới (appanihia), chứng ngộ Niễt-bàn 
appanihitanibbãna: vô-tham-ái Niết-bàn, hành- 
giả ấy chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả như sau: 


- Chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả gồm 
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có 8 bậc Thánh-nhân đều thuộc về nhóm 
Kayasakkhi: Bậc Thánh-nhân trước có các bậc 
thiên săc-giới thiện-tâm làm nên tảng, sau thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ, dẫn đến chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả. 

- Nếu hành-giả, trước đã chứng đắc 5 bác 
thiên sắc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiển vô-sắc- 
giới thiện tâm, sau đó thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng đắc 4-ra-hán Thánh- 
đạo, A-ra-hán Thánh-quả thì thuộc về nhóm 
Ubhatobhagavimutta: Bậc Thánh A-ra-hản giải 
thoát cả 2: tứ thiển vô-sắc-giới thiệntâm và A- 
ra-hản- Thánh-đạo, A-ra-hán- Thánh-quả. 


3- Nếu hành-giả nào là hạng người có frí-£uệ 
siêu-việt đặc biệt thì pañfindriyd: tuệ-pháp-chủ 
có nhiêu năng lực hơn 4 pháp-chủ còn lại (tín- 
pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định- 
pháp-chủ), dõi theo qnaffãnupassanä, thấy rõ, 
biết rõ aqnaftalakkhana: trạng-thải vồ-ngã, dẫn 
đến pháp-giải-thoát suñÑñatavimokkha: chơn- 
không giải-thoát là giải thoát khỏi các pháp- 
hữu-vi tam-giới, chứng ngộ Niết-bàn suÑñata- 
nibbãna: chơn-không Niễt-bàn, hành-giả ấy 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả như sau: 

- Chứng đắc Nháp-lưu Thánh-đạo thuộc về 
nhóm Dhamưngnusãn: Bậc Thánh Nhập-lưu 
chứng đắc bằng trí-tuệ-siêu-viỆt. 
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- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-quả, Nhất-lai 
Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả, Bắt-lai Thánh- 
đạo, Bát-lai Ti hánh-quả, A-ra-hản Thánh-đạo 
gồm có 6 bác Thánh-nhân này thuộc về nhóm 
Ditthipatta: Bậc Thánh-nhân giải thoát bằng trí- 
tHỆ-SIÊH-VIỆT. 

- Chứng đắc 4-ra-hán Thánh-quả thuộc về 
nhóm Paññãvimutta: Bậc Thánh A-ra-hản giải 
thoát bằng tri-tuệ-siêu-Việt, (không có bác thiên 
nào làm nên tảng). 


Bảy nhóm Thánh-nhân theo 4 Thánh-đạo, 
4 Thánh-quả 


Phân loại 7 nhóm Thánh-nhân tương xứng 
với ở bác Thánh-nhán như sau: 


]1- Nhóm Tháành-nhân SaddhãnusãrT có l bậc 
Thánh Nhập-lưu chứng đắc bằng đức-tin trong 
sạch. 

2- Nhóm Thánh-nhán DhammmãnuHsãrT có Ì 
bậc Thánh Nhập-lưu chứng đắc bằng tri-tuệ- 
SiÊN-VIỆt. 

3- Nhóm Thánh-nhân Difthipaffa gôm có 6 
bậc Thánh-nhân giải thoát bằng tri-tuỆ-siÊu-VIiỆt, 
đó là Nhập-lưu Thánh-quả, Nhất-lai Thánh-đạo, 
Nhắt-lai Thánh-quả, Bátlai T¡ hảnh-đạo, Bárlai 
Thánh-quả, A-ra-hẳản Thánh-đạo. 
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4- Nhóm Thánh-nhân Saddhãvimufta gôm có 
7 bậc Thánh-nhân giải thoát bằng đức-tin trong 
sạch, đó là Nhập-lưu Thánh-quả, Nhắt-lai- 
Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh-quả, Bắt-lai Thánh- 
đạo, Bán-lai Thánh- quả, A-ra-hản Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả. 


3- Nhóm Thánh-nhân Kaãyasakkhi gồm có ở 
bậc Thánh-nhân: trước có các bậc thiên sắc- 
giới thiệntâm làm nên tảng, sau thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ, dẫn đến chứng đắc đây đủ 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả. 

6- Nhóm Thánh-nhân Ubhatobhäãgavimutfa 
có 1 bậc Thánh A-ra-hán giải thoát bằng cả 2 
pháp: tứ thiên vô-sắc-giới thiện-tâm và A-ra-hán 
Thánh-đạo, A-ra-hẳn Thánh-quả. 

7- Hạng Thánh-nhân Pañfiavimnutta có I bậc 
Thánh A-ra-hán giải thoát bằng tri-tuệ-siêu-việt, 
(không có bậc thiển nào làm nên tảng). 


Đối-tượng trước Thánh-đạo-lộ-trình-tâm 


Trong bộ Wisuddhimagga, phẩn sankhãru- 
pekkhãñana trình bày nhiều trường hợp hành-giả 
thực-hành pháp-hành thiển-tuệ ban đầu có đối- 
tượng thiên-tuệ khi thì sắc-pháp, khi thì danh- 
pháp khác nhau, frí-tuệ-thiển- tuệ phát sinh thấy 
rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt của môi sắc-pháp, mỗi 
danh-pháp tam-giới, hiện rõ 3 trạng-thải-chung: 
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trạng-thái vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải 
vồ-ngã của sắc-pháp, của danh-pháp tam-giới. 
Những #í-uệ-thiên-tuệ phát sinh theo tuần tự 
cho đến /rí-tuệ-thiên-tuệ thứ 1 Ï Sankharupekkha- 
ñãna có những đổi-tượng thiên-tuệ tam-giới này 
không chắc chắn, có thể thay đổi đổi-tượng 
thiên tuệ theo mỗi lộ-trình-tâm, trước khi 
Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Maggavithicitta) có trí- 
tuệ-thiỀn-tuệ thứ 12 saccãnulomañäna. 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ I2 saccänulomañãna 
trong Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Maggavithicitta), 
có đổi- -(ƯỢNg thiển-tuệ tam-giới chắc chắn, 
không thay đổi, đó là đối-tượng sắc-pháp hoặc 
đối-tượng danh-pháp tam-giới, cô l trong 3 
trạng-thúi-chung là trạng-thái vô-thường, hoặc 
trạng-thái khổ, hoặc trạng-thái vô-ngã, có I 
trong 3 pháp-chủ là tínpháp-chủ, hoặc định- 
pháp-chủ, hoặc ftuệ-pháp-chủ tuỳ theo năng lực 
pháp-chủ đặc biệt của hành-giả. 

Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ II sankhärupekkhäñana 
này làm nên tảng, làm nhân-duyên đê ứrí-£uệ-£hiỀn- 
tuệ thứ I2 saccãnulomañäna phát sinh tiếp theo. 


12- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 Saccänulomañäna 


Hành-giả thuộc về hạng người tam-nhân đã 
tích luỹ đây đủ 70 pháp-hạnh ba-la-mát, có đủ 5 
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pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tắn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ, có khả 
năng chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, chứng đắc 
Thánh-đạo, Thánh-quả và Niễt-bàn ngay trong 
kiếp hiện-tại. 

Hành-giả là người có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-Bảo, có giới-hạnh trong sạch, có quyết tâm 
tinh-tấn không ngừng kiên trì thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, để mong giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài, nên các //-fuệ- 
thiển-tuệ phát sinh theo tuần tự, £ frí-tuệ thứ 4 
udayabbayänupassanañäna cho đến trí-tuệ-thiên- 
tuệ thứ II sankhãrupekkhäñäna có nhiều năng 
lực đặc biệt, nên hành-giả nghĩ rằng: 

“Dãn rtaø90 HDDđjjISSdfi” 

“Báy giờ Thánh-đạo-tâm sẽ phát sinh ” 


Thánh-dạo-tâm (Maggacita) chỉ phát sinh 
trong Thánh-đạo lộ-trình-tâm (MaggavithicitIa). 
Trong Thánh-đạo lộ-trình-tâm sâm có 4 loại 
trí-tuệ-thiên-tuệ là: 
1- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 12 saccãnulomañäna. 
2- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 13 gofrabhunana. 
3- Trí-tuệ-thiên-tuệ siêun-tam-giới thứ I4 
Mlagganana. 
4- Trí-tuệ-thiên-tuệ siêun-tam-giới thứ I5 
Phalanana. 
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Đồ biểu Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(SotAäpattimagsavithicitta) 





đối-tượng sắc danh đối-tượng 







Anulomañana 
Gotrabhuñana 
SofäãpattIimaggañãana 
Sotäpattiphalañana 


Giải thích Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm 

1- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm trước, viết tăt (bha) 

2- Bhavangacalana: Hộ-kiếp-tâm rung động, vi (na) 

3- Bhavangupaccheda: Hộ-kiép-tâm bị cắt đưa, vt (da) 

4- Manodvaravajjanacifa: Y-môn-hướng-tâm, vi (ma) 

5- Parikamma: Tâm chuẩn bị Thánh-đạo-tâm, ví (pari) 

6- Upacara: lâm cận Thánh-đạo-tâm, ví (upa) 

7-Anuloma: Tâm thuận dòng trước-sau, ˆ ví (anu) 

8- Gotrablhu: Tâm chuyển dòng phàm-nhân, vt (got) 

9- Sotapaftinagsacitta: Nháp-lưu Thánh-đạo-tâm, vf 
ứmag) 

10- Sotäpattiphalacitta: Nhập-lưu Thánh-quả-tám, ví 
(phai) 

11- Bhavangacita: Hộ-kiến-tâm sau, viết tắt (bha) 


Chấm dứt Nhập-hưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 
Xem xét Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm kê 


từ. Manodvaravajjanacita: ý-môn-hướng-tâm 
phát sinh I sát-na tiếp nhận đổi-fượng sắc-pháp 
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hoặc đối-tượng danh-pháp tam-giới cô l trong 
3 trạng-thải chung là trạng-thái vô-thường, hoặc 
trạng-thái khổ, hoặc trạng-thái vồ-ngã làm đỗi- 
tượng sinh rồi diệt, làm duyên cho .Javanacifta: 
tác-hành-tâm phát sinh liên tục gồm có 7 sảf-na- 
tâm là: 

1- Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma: 
chuẩn-bị-tâm cho Nhập-hưu Thánh-đạo-tâm phát 
sinh l sát-na-tâm, có 1 frong 3 trạng-thái-chung 
làm đối-tượng giống như ÿ-môn-hướng-tâm, 
sinh rồi diệt, làm duyên cho sáí-wa-tâm sau là: 

2- Sáft-na-tâm thứ nhì gọi là upacãrd: cận-tâm 
gân Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm phát sinh 1 sắt- 
na-tâm, có 1 rong 3 trạng-thải-chung làm đối- 
tượng giống như ÿ-môn-hướng-tâm, sinh tồi 
diệt, làm duyên cho sđ/-na-fâm sau là: 

3- Sáf-na-tâm thứ ba gọi là qnHÏomad: tâm- 
thuận-dòng trước và sau phát sinh I sát-na-tầm 
có 1 írong 3 trạng-thái-chung làm đối-tượng 
giống như ÿ-môn-hướng-tâm, sinh rồi điệt làm 
duyên cho sđí-na-fãm sau là: 

4- Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu: trí-tuệ- 
thiên tuệ thứ 13 gofrabhuñana làm phận sự 
chuyển dòng từ phàm-nhân lên dòng bậc Thánh 
Nhập-lzu phát sinh T sát-na-tâm. Tuy tâm này 
còn là dục-giới thiện-tâm họp với trí-fuệ, nhưng 
có khả năng đặc biệt tiếp nhận đối-tượng danh- 
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pháp Niễt-bàn siêu-tam-giới mở đầu sinh tồi 
diệt, làm duyên cho sđ/-na-fâm sau là: 

3- Sáf-na-tãm thứ 5 gọi là Magga: Thánh-đạo- 
tâm, trí-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giởi trong Thánh- 
đạo-tâm gọi là Magganana: Thánh-đạo-fuệ đó là 
Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ trong Nháp-lưu Thánh- 
đạo-tâm phát sinh chỉ ] sát-na-tâm mà thôi có 
đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giởi, có 
khả năng đặc biệt điệt tận được (samucchedap- 
pahãäna) 2 loại phiển-não là dithỉ: tà-kiến và 
wicikicchã: hoài-nghỉi không còn dư sót, sinh rồi 
diệt, làm duyên cho sđ/-na-fâm sau là: 

6-7- Sảf-na-tâm thứ 6, thứ 7 gọi là Phala: 
Thánh-quả-tâm, trí-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới 
trong Thánh-quả-tâm gọi là Phalañana: Thánh- 
quả-tuệ đó là Nhập-lưu Thánh-quả-tuệ trong 
Nhập-lưu Thánh-quả-tám phát sinh 2 sắt-na-tâm 
có đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giởi 
có phận-sự làm vắng lặng phiển-não mà N”hập- 
lưu Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận được, sinh tồi 
diệt, làm duyên cho sđ/-na-fâm sau là: 

* Hộ-kiếp-tâm sau bhavangacifa châm đứt 
Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 


Như vậy, trong Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình- 
tạm (Maggavithicifta) cô 7 sảf-na-tám javanacitta 
đặc biệt có 2 loại tám, 2 loại đối-tượng, 4 loại 
trí-tuệ-thiên-tuệ như sau: 
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*2 Loại tâm 

- Dục-giới thiện-tâm hợp với tri-tuệ có 4 sắt- 
na-tâm là sđ/-na-tâm thứ nhất gọi là pari- 
kamma, sảí-na-tám thứ nhì gọi là Hpacära, sái- 
na-tâm thứ 3 gọi là qnuloma, sảt-na-tâm thứ 4 
gọi là gotrabhu. 

- SIÊH-fqm-giới-fâm có 3 sát-na-tâm là sái- 
na-tâm thứ 5 gọi là Sofapaftimaggaciffa thuộc 
về siêu-tam-giới thiện-tâm, và sát-na-tâm thứ 6, 
và thứ 7 gọi là Sotãpaffiphalacifa thuộc về 
Siêu-tam-giới quả-tâm. 

*2 Loại đối-tượng 

- Đồi-tượng sắc-pháp hoặc danh-pháp tam- 
giới (lokiya-arammaind) có 3 sát-na-tầm là sái- 
na-tâm thứ nhất gọi là parikamuma, sải-na-tâm 
thứ nhì gọi là upacara, sát-na-tâm thứ 3 gọi là 
gnuloma. 

- Đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam- 
giới (lokuftara-arammana) cô 4 sáắt-na-tâm là 
sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu, sát-na-tâm 
thứ 5 gọi là Sotãpaftimaggacitta, sát-na-tâm thứ 
6, và thứ 7 gọi là Sotãpattiphalacitta. 

* Tuy nhiên sđ/-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu 
là 1 sát-na-tâm đặc biệt, tuy tâm còn là đc-giới 
thiện-tâm hợp với tri-fuệ, nhưng có khả năng đặc 
biệt tiếp nhận đối-đượng danh-pháp Niễt-bàn 
Siêun-tam-giới. 
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* Bôn Loại trí-tuệ-thiên-tuệ 


- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 12 saccänulomañina. 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 13 gofrabhunana. 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ I4 
Mlagganaia. 

- Trí-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ I5 
Phalanana. 


Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 12 saccänulomañana có 
3 sát-na-tâm đầu: 

1- Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma: 
tâm chuẩn bị cho Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm phát 
sinh l sát-na-tâm sinh rồi diệt, làm duyên cho 
sáf-na-tâm sau là: 

2- Sát-na-tâm thứ nhì gọi là upacãrd: cận- 
tâm gần với Nhập-lưu Thánh-ấạo-tâm phát sinh 
l sát-na-tâm, sinh rồi diệt, làm duyên cho sđ/- 
na-tâm sau là: 

3- Sáf-na-tâm thứ ba gọi là qnHÏomad: tâm- 
thuận-dòng Š loại trí-tuệ-thiên-tuệ trước và 
thuận-dòng 37 pháp bodhipakkhiyadhamma sau 
phát sinh l sát-na-tâm sinh rồi diệt, đồng thời 
diệt buông bỏ đôi-tượng sắc-pháp hoặc danh- 
pháp tam-giới. 

3 sát-na-tâm này gọi là trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 
12 saccänulomafana, trí-tuệ này có 2 phận sự: 
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- Thuận dòng theo 8 trí-tuệ-thiên-tuệ phần 
trước kê từ trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayaänu- 
passananana cho đến #i-tuệ-thiển-tuệ thứ 11 
sankharupekkhanana đã được thuần thục có 
nhiều năng lực, để có khả năng dẫn đến chứng- 
ngộ chân-lý t Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo. 

- Thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phần sau chắc chăn dẫn đến chứng ngộ 
chân-lý tử Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo. 


Giảng giải saccänulomañäna: sacca+anuloma 


* §qeca: Chân-]ý tứ Thánh-để là 4 sự thật 
chán-]ý mà bác Thánh-nhán đã chứng ngộ đó là: 

1- Khố-Thánh-đễ (dukkha-ariyasacca) đó là 
ỗ] tam-giớitâm (Irừ ð siêu-tam-giớitâm), 21 
tâm-sở (trừ tham tâm-sở) và 28 sắc-pháp,, gọi là 
khố-Thánh-đề, hoặc tóm lại là ngũ-uẩn chấp-thủ. 

2- Nhân sinh khỗ-Thánh-đễ (dukkhasamudaya- 
ariyasacca) đó là tham tâm-sở (lobhacetasikq), 
gọi là nhân sinh khổ-Thánh-đề. 

3- Diệt khổ-Thánh-đế (dukkhanirodha-ariya- 
sacca) đó là Niễ-bàn (Nibbäna), gọi là diệt 
khồ-Thánh-để. 

4- Pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để 
(dukkhanirodhagaminT pafipada ariyasacca) đó 
là pháp-hành bát-chánh-đạo: chánh-kiến, chánh- 
tr-duy, chẳnh-ngữ, chẳnh-nghiệp, chẳảnh-mạng, 
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chánh-tinh-tấn, chánh-niệm, chánh-định, gọi là 
pháp-hành dân đến diệt khổ- Thánh- đề. 

* Anuloma: Thuận dòng theo ở loại tri-tuệ- 
thiền-tuệ phân trước, và thuận dòng theo 37 
pháp bodhipakkhiyadhammma phân sau. 

* Thuận dòng theo 8 loại trí-tuệ-thiền-tuệ 
phân trước đó là: 

1- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 Udayabbayänupas- 

Sananana. 

2- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 5 Bhangãnupassanä- 

nang. 

3- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 Bhayafupafthanafana, 

4- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 Adimavanupassanäa- 

nang. 

5- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 Nibbidanupassana- 
nang. 

Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 Mufcitukamydta- 
nang. 

Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 10 Pafisankhanupas- 
Sanãn-Id. 

Tri-tuệ-thiến-tuệ thứ 1 I Sankharupekkha- 
nana. 

* Thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma chứng đắc Thánh-đạo phân sau là: 


S 
] 


`) 
' 


©®%œ 
Ï 


* Sgfipafthana: 4 pháp-niệm-xứ-: 
]1- Thân niệm-xứ. 2- Thọ niệm-Xư. 
3- Tâm niệm-xứ. 4- Pháp niệm-Xư. 
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* Samappadhina: 4 pháp-tinh-tấn: 

1- Tỉnh-tắn ngăn ác-pháp chưa sinh, không sinh. 
2- Tinh-tần diệt ác-pháp đã sinh. 

3- Tỉnh tấn làm cho thiện-pháp sinh. 
4-Tinh-tấn làm tăng trưởng thiện-pháp đã sinh. 
* Iddhipada: 4 pháp-thành-tựu: 

1- Thành-tựu do hài lòng. 

2- Thành-tựu do tinh-tấn. 

3- Thành-tựu do quyết tâm. 

4- Thành-tựu do trí-tuệ. 

* Indriya: 5 pháp-chủ: 

1- Tín-pháp-chủ.  2- Tấn-phảáp-chủ. 

3- Niệm-pháp-chủ. 4- Định-pháp-chủ. 

5- Tuệ-pháp-chủ. 

* Bala: 5 pháp-lực: 

1- Tín-pháp-lực.  2- Tấn-pháp-lực. 

3- Niệm-pháp-lực. 4- Định-pháp-lục. 

5- Tuệ-pháp-lực. 

* Bojjhanga: 7 pháp-giác-chi: 

1- Niệm-giác-chi. 2- Phán-tích-giác-chi. 
3- Tinh-tắn-giác-chi. 4- Hý-giác-chi. 

5- Tịnh-giác-chi. 6- Định-giác-chi. 

7- Xả-giác-chi. 

* Magga: 6 pháp-chánh-đạo: 

1- Chánh-kiến. ` 2- Chánh-tư-duy. 

3- Chánh-ngữ.  4- Chánh-nghiệp. 
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5- Chánh-mạng. 6- Chảnh-tinh-tấn. 
7- Chánh-niệm. 8- Chánh-định. 
Trí-tuệ-thiỀn-tuệ thứ 12 saccãnulomañäna là 
trí-tuệ-thiên-tuệ có đối-tượng sắc-pháp hoặc 
danh-pháp tam-giới cuối cùng trong Thánh-đạo 
lộ-trìnhtâm (Maggavnhicia) cũng là trí-tuệ- 
thiên-tuệ lam-giới CUÔI cùng trong pháp-thanh- 
tịnh thứ 6 gọi là pafipadañanadassanavisuddhi 
pháp-hành tri-kiến-thanh-tịnh gồm có 9 loại trí- 
tuệ thiền-tuệ là: 
1-Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 udayabbayänupassana- 
ñãna đã thoát khỏi 10 bẩn của trí-tuệ-thiên-tuệ. 
2- Tri-tuệ-thiến-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanä- 
nang. 
3- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 bhayatupalthäna- 
nana. 
4- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 aãđĩnavãnuDassanäa- 
nang. 
5- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 nibbidanupassananaia. 
6- Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 muñncitukamyatanana. 
7- Tri-tuệ-thiến-tuệ thứ 10 palisankhänupas- 
Sanana1d. 
8- Trí-tuệ-thiến-tuệ thứ 1 1 sankharupekkha- 
nang. 
9_ Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 12 saccänulomañäna. 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 12 saccanulomañana 
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còn có 2 phận sự cuối cùng của sắc-pháp hoặc 
danh-pháp trong tam-giới như sau: 

* Phận sự cuối cùng thấy rõ, biết rỗ trạng- 
thái vô-thường hoặc trạng-thải khổ, hoặc trạng- 
thái vô-ngã của sắc-pháp hoặc danh-pháp tam- 
giới, rôi buông bỏ sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 

* Phận sự cuối cùng diệt-từng-thời (tadangap- 
pahãma) được các phiên-não làm ô nhiễm che 
phú sự thật chân-lý tứ Thánh-để nhờ 37 pháp 
bodhipakkhiyadhamma, để cho Thánh-đạo-tâm 
(Maggacitta) sẽ phát sinh. 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ I2 saccänulomañäna 
sinh rồi diệt, làm nên tảng, làm duyên (2zccay4) 
có 6ó duyên là ananfarapaccaya: liên-fục-duyên, 
samanantarapaccaya: liên-tục-hệ- duyên, aãsevana- 
paccaya: tác-hành-duyÊn, tuI?dniSSayapaccayd: 
tiêm-năng-duyên, natthipaccaya: vô-hiện-duyên, 
vieafapaccaya: ly-duyên, để trí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 13 sotrabhuñäna phát sinh liền tiếp theo sau. 


13- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 Gotrabhuñäna 


Trong cùng Nhánp-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(SofapatIimagsavithicitta) có 7 sát-na-tâm Jjavana- 
cita, theo tuần tự: sáf-na-tâm thứ nhất gọi là 
parikamma, sảí-na-tâm thứ nhì gọi là upacara, 
sát-na-tâm thứ 3 gọi là aqnHÏoma, 3 sảt-na-tâm 
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đầu này gọi là fríđuệ-thiểntuệ thứ I2 
saccänulomañana: trí-tuệ-thiên-tuệ thuận dòng 
theo 8 tri-tệ-thiên-tuệ phần trước và thuận 
dòng theo 37 pháp bodhipakkhiyadhamma phần 
san, sinh rồi diệt, đồng thời buông bỏ cả đối- 
tượng săắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới có 
trạng-thái vô-thưởng, hoặc trạng-thái khổ, hoặc 
trạng-thải vô-ngã, rồi làm duyên cho sáf-na-tâm 
liền tiếp theo sau là: 


* Saf-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu đó là trí- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuñäna trong dục- 
giới thiện-tâm hợp với tri-tuệ có khả năng đặc 
biệt tiếp nhận đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn 
siêu-tam-giới mở đâu, làm phận sự chuyển-dòng 
từ thiện-trí phàm-nhân lên dòng bậc Thánh 
Nhập-lưu như thế nào? 

Ví dụ: Một người nhận thức thây rõ, biết rõ bờ 
bên nảy đầy nguy hiểm, còn bờ bên kia là an toàn, 
an-lạc tuyệt đối, nên người ấy tìm phương pháp 
sang bờ bên kia cho được an toàn, an-lạc tuyệt đối. 

- Người â ây cột sợi dây trên cảnh cây cao (hoặc 
cầm cây sào), rồi chạy nhanh lấy trớn, năm đầu 
sợi dây nhảy tung người lên cao, lao người qua 
bờ bên kia, rôi buông sợi dây, đứng vững trên bờ 
bên kia an toàn, vẫn còn bỡ ngỡ như thế nào. 

Cũng như vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ đã nhận thức thấy rõ, biết rõ 3 giới: 
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dục-giới, sắc-giới, vô-sắc-giới này như 3 hầm 
lửa than hồng cháy đỏ vô cùng nóng nảy đang 
thiêu đốt tất cả mọi chúng-sinh trong 4 loài: 
thai-sinh, noãn-sinh, thấp-sinh, hóa-sinh phải 
chịu mọi cảnh khổ tử sinh luân-hôi trong ba giới 
bốn loài, nên chỉ muốn chứng đắc Niết-bàn giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi, được an toàn, an-lạc 
tuyệt đối mà thôi. 

Hành-giả chạy lây trớn từ #rí-£uệ-thiên-tuệ thứ 
4 udayabbayänupassanäñäna, v.v... nắm sợi 
dây đô là 1 trong 5 uẩấn chấp-thủ hoặc sắc-pháp 
hoặc đanh-pháp tam-giới, cô Ï trong 3 trạng- 
thái-chung làm đối-tượng là trạng-thái vô- 
thường, hoặc trạng-thái khổ, hoặc trạng-thải vô- 
ngã, đến khi trí-tuệ-thiền-tuệ thứ I2 saccänu- 
lomafana phát sinh trong Nhập-lưu Thánh-đạo 
lộ-trình-tâm có 7 sảt-na-tâm javanacita: tác- 
hành-tâm phát sinh theo tuần tự. 


* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomafñäna 
có 3 sát-na-tâm đầu: 

- Sảáf-na-tâm thứ nhất gọi là parikammma phát 
sinh lấy trớn tung người lên cao rồi diệt, làm 
nhân-duyên cho sát-na-tâm tiếp theo. 

- Sáf-na-tâm thứ nhì gọi là upacara phát sinh 
lao người qua gần bờ bên kia là Niế?-bàn siêu- 
tam-giới rồi điệt, làm nhân-duyên cho sát-na- 
tâm tiếp theo. 
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- Sáf-na-tâm thứ ba gọi là anwloma phát sinh 
sắp đến sát bờ bên kia là Niếi-bàn siêu-tam-giới, 
nên ông bỏ sợi đây đó là buông bó đối-tượng 
sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giới có l trong 3 
trạng-thái-chung rồi diệt, đồng thời /r/-fuệ- 
thiên tuệ thứ 12 saccänulomañana đã hoàn 
thành xong phận sự rồi diệt, làm nhân-duyên cho 
sát-na-tâm tiếp theo là, 

* Sáf-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu phát sinh 
đứng bên bờ kia là Niếi-bàn siêu-fam-giới, an 
toàn, an-lạc tuyệt đối, gọi là #í-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 13 gotrabhufaua trong dục-giới thiện-tâm 
hợp? với tri-tuệ tiếp nhận đối-tượng Niết-bàn 
siêu-tam-giới mở đầu, làm phận sự chuyển dòng 
từ bậc thiện-trí phàm-nhân (kalyanaputhujjana) 
lên dòng bậc Thánh Nhập-lưu. 

Như vậy, hành-giả vẫn còn là bậc £hiện-trí 
phàm-nhân (kalyanaputhujana), dù cho dục- 
giới thiệntâm hợp với trí-tuệ có đối-tượng 
danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giới, nhưng vẫn 
chưa có khả năng điệt tận được (samucchedap- 
pahãna) phiên-não. 

* Tính chất Gotrabhuñãna 

Œotrabhufianua trong 4 Thánh-đạo lộ-trình- 
tâm có phận sự: 

- Chuyên dòng từ bậc /iện-frí phàm-nhân lên 
dòng bác Thánh Nháp-Ïưu. 
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- Chuyển dòng từ bậc Thánh Nhập-lưu lên 
dòng bậc Thánh Nhắt-lai. 

- Chuyên dòng từ bậc Thánh Nhắt-lai lên 
dòng bậc Thánh Bắt-lai. 

- Chuyển dòng từ bậc Thánh Bắt-lai lên dòng 
bậc Thánh A-ra-hản cao thượng. 


Anulomañaäna và Gotrabhuñaäna 


Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ I2 saccänulomañãna 
và frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhufñana là 2 
trí-tuệ-thiển-tuệ cùng trong Nhập-lưu Thánh- 
đạo lộ-trình-tâm (Sotãpattinagsavithicifta). Hai 
trí-tuệ-thiỀn-tuệ này có pháp giống nhau và khác 
nhau như sau: 

* Xét về tâm: Tri-tuệ-thiền-tuệ thứ I2 saccänu- 
lomañäna với trí-tuệ-thiền-tuệ thứ I3 gotrabhu- 
ñãna cùng có đục-giới thiện-tâm hợp với trí-tuệ 
làm phận-sự trong /avanacifa hoàn toàn giống 
nhau trong 7Thánh-đạo lộ-trình-tâm. 

* Xét về đối-tượng: Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 
saccänulomafñäna với trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 
gotrabhufiana có đôi-tượng hoàn toàn khác nhau 
trong 7Thảánh-đạo lộ-trình-tâm. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomañäna 
có đôi-tượng sắc-pháp hoặc danh-pháp tam-giởi 
có 1 rong 3 trạng-thải: trạng-thái vô-thưởờng, 
hoặc rạng-thái khổ hoặc trạng-thái vô-ngã. 
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- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ I3 gotrabhuñäna cô 
đối-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu-tam-giới, 
không có trạng-thái nào cả. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ I2 saccãnulomafñäna 
có khả năng đặc biệt làm tan biến màn vô-minh 
che phủ sự ¿há? chân-]ý Thánh-để, nhưng không 
có đối-tượng danh-pháp Niếễt-bàn siêu-tam-giới. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhufñäna cô 
khả năng đặc biệt có đối-tượng danh-pháp Niết- 
bàn siêu-fam-giới, nhưng không có khả năng làm 
tan biễn màn vô-minh che phủ sự thật chân-]ý tứ 
Thánh-để. 


Vufthãnagãminvipassanä: Trí-tuệ-thiển-tuệ 
dân đến giải thoát khỏi đồi-tượng thiên-tuệ tam- 
giới (lokiya ärammana: sắc-pháp, danh-pháp 
tam-giởi) và giải thoát khỏi tri-tuệ-thiên-tuệ 
tam-giới (lokiyavipassanafnana), có 2 loại trí- 
tuệ-thiên-tuệ là: 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 12 saccãnulomañäna 
là trí-tuệ-thiền-tuệ cuối cùng của đối-tượng sắc- 
pháp, hoặc danh-pháp tam-giới (lokiya aram- 
mang) tiếp theo sau là tri-tuệ-thiến-tuệ thứ 13 
gotrabhufñiäna cô đồi-tượng danh-pháp Niễt-bàn 
siêu-tam-giới (lokuttara ãramưna1). 

- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 13 gotrabhuñana là 
trí-tuệ-thiên-tuệ cuối cùng của trí-tuệ-thiên-tuệ 
tam-giới (lokiyavipassana), tiếp theo sau là trí- 
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tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 (lokuffara- 
vipassananaa) gọi là Mageanana: Thánh-đạo-tuệ. 

- Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ I3 gotrabhuñäna cô 
đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giới, mở 
đâu làm phận sự chuyển dòng từ hạng thiện-trí 
phàm-nhân (kalyanaputhujjana), sang dòng bậc 
Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm (Sotãpattimagsacita). 

Cho nên, Ørí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhu- 
ñãna là tri-tuệ-thiển-tuệ cuối cùng của frí-tuệ- 
thiên-tuệ tam-giới (lokiyavipassanä) không ghép 
vào pháp-thanh-tịnh thứ 6 pafipadaRauadas- 
sanavisuddhi thuộc về lokiyavisuddhi: pháp- 
thanh-tịnh tam-giới, bởi vì trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 
13 này không thấy rõ, biết rõ ạng-thái vồ- 
thường, trạng-thải khổ, trạng-thải vô-ngã của 
sắc-pháp, danh-pháp tam-giới. 


Và trí-tuệ-thiềntuệ thứ 13 gotrabhuñäana 
cũng không ghép vào pháp-thanh-tịnh thứ 7 
ñãnadassanavisuddhi thuộc về lokuftaravisuddhi 
pháp-thanh-tịnh siêu-tam-giới, Đởi Vì frí-tuệ- 
thiển-tuệ thứ 13 này không có khả năng điệt tận 
được phiên-não. 


Vì vậy, frí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhu- 
ñãna này ở khoảng giữa pháp-thanh-tịnh thứ 6 
pafipadananadassanavisuddhi và pháp-thanh- 
tịnh thứ 7 ñãnadassanavisuddhi. 
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* Trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 gotrabhuñäna này 
đặc biệt có đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn-siêu- 
tam-giới mở đấu sinh rồi diệt, làm duyên 
(paccayq), có 6 duyên là ananfarapaccaya: liên- 
tục-duyên, samanantfarapaccaya- liên-tục hệ- 
duyên, ãsevanapaccaya: tác-hành-đuyên, upanis- 
SayaDaccaya: tiêm-năng-duyên, nafthipaccayq: 
vồ-hiện-duyên, vigatapaccaya: ly-duyên, đề trí- 
tuệ-thiỀn-tuệ siêu-ftam-giới thứ I4 phát sinh 
liền tiếp theo sau. 


14- Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 
Magøañana, 

15- Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 
Phalañana. 


Trong cùng Nhập-lưu Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Maggavithiciffa) có 7 sát-na-tầm JavanacItta: 

- Sáf-na-tâm thứ 5 gọi là Magga: Thánh-đạo- 
tạm đó là Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm, tri-tuỆ trong 
Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm gọi là trí-tuệ-thiền- 
tuệ siêu-tam-giới thứ l4 Sotftapatiimaggoanana: 
Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ. 


14- Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 
Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với Nhập- 
hưu Thánh-đạo-tâm này cô đối-tượng danh-pháp 
Niắt-bàn siêu-tam-giới, có phán sự diệt tận được 
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tham-ái trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến không 
còn dự sót, và diệt tận được 2 loại phiền-não là 
dithi: tà-kiến trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến 
và wicikiccha- hoài-nghi trong si-tâm hợp với hoài- 
nghỉ không còn dư sót, sinh rồi diệt, làm duyên 
(paccayq), có 6 duyên là ananfarapaccaya: liên- 
tục-duyên, samanamfarapaccaya. liên-tục-hệ-đuyên, 
ãsevanapaccaya- tác-hành-duyên, t6?anissaya- 
paccaya: tiêm-năng-duyên, nafthipaccaya: vồ- 
hiện-duyên, vigatapaccaya: ly-duyên, đề trí-tuệ- 
thiền tuệ siêu-fam-giới thứ l5 Phalañäna: 
Thánh-quả-tuệ phát sinh liền tiếp theo sau. 

- Sđf-na-tâm thứ 6 và thứ 7 gọi là Phala: 
Phalacitta: Thành-quả-tâm đó là Nhập-lưu Thánh- 
quả-tám, tri-tuệ trong Nháp-lưu Thánh-quả-tâm 
gọi là trítuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ I5 
Sofäpaftiphalañana: Nhập-lưu Thánh-quả-tuệ. 


15- Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 
Nhập-lưu Thánh-quả-tuệ đồng sinh với Nhập- 
lựu Thánh-quả-tâm cô 2 sát-na-tâm là thứ 6 và 
thứ 7 cô đối-tượng danh-pháp Niết-bàn siêu- 
tam-giới, có phận sự làm an tịnh phiên-não mà 
Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận được rồi 
diệt, đồng thời chấm dứt Nhập-lưu Thánh-đạo 
lộ-trình-tâm, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu 
(Sotãpanna) trong Phật-giáo, tiếp theo trí-tuệ thứ 
16 cuối cùng. 
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16- Trí-tuệ thứ 16 Paccavekkhanañäna 

Tri-tuệ thứ 16 làm phán sự quản triệt 5 điễu: 

- Trí-tuệ quản triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
ngộ Niết-bàn lần đâu tiên trong kiếp tử sinh 
luân-hồi từ vô-thuỷ đến kiếp hiện-tại. 

- Tri-tuệ quản triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-đạo-tâm. 

- Tri-tuệ quản triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
đắc Nhập-lưu Thánh-quả-tâm. 

- Tri-tuỆ quán triệt biẾt rõ rằng: Đã diệt tận 
2 loại phiên-não là tà-kiến trong 4 tham-tâm 
hợp với tà-kiến và hoài-nghỉ trong si-tâm hợp 
với hoài-nghi không còn dự sót. 

- TrÍ-tuỆ quán triệt biết rõ rằng: Chưa diệt 
tận được ở loại phiên- não còn lại là tham, sân, 
sỉ, ngã-mạn, buôn-ngủ, phóng-tâm, không biết 
hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi. 

1- Bậc Thánh-Nhập-Lưu (Sotäpanna) 

Bác Thánh Nhập-Tưu là bậc Thánh-nhần thứ 
nhất trong Phật-giáo, đó là kết quả pháp-hành 
thiền-tuệ mà hành-giả đã thực-hành đúng theo 
pháp-hành trung-đạo. 

Kiếp hiện-tại, bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn 
không còn khổ vì 2 loại phiền-não là tà-kiến và 
hoải-nghi nữa. 

Kiếp vị-lai, sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, 
vĩnh viễn không còn tái-sinh kiếp sau trong cõi 
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ác-giới, mà chỉ có đại-thiện-nghiệp trong đại- 
thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) cô đại-qgud-tâm gọi là dục-giới 
tái-sinh-tâm (0afisandhicifa) làm phận-sự tái- 
sinh kiếp sau trong cõi thiện-dục-giới là cõi 
người hoặc cõi trời dục-giới, nhiều nhất chỉ có 7 
kiếp nữa mà thôi. Đến kiếp thứ 7, bậc Thánh 
Nhập-lưu chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh 4- 
ra-hán, rồi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hôi trong tam-giới. 


Trong Phật-giáo có 4 Thánh-đạo-tuệ, 4 Thánh- 
quả-tuệ, cô 4 bậc Thánh-nhân: 

* Maggañana: Thánh-đạo-tuệ có 4 bậc 

1- Sotäpattimaggañana: Nháp-lưu Thánh- 
đạo-tuệ. 

2- Sakadagamimagseañana: Nhát-lai Thánh- 
đạo-tuệ. 

3-Anagamimagseafana: Bát-lai Thánh-đạo-tuệ. 

4- ArahatIamagseafana: A-ra-hẳn Thánh-đạo-tuệ. 

* Phalañäna: Thánh-quả-tuệ có 4 bậc 

1- Sofapatiphalanana: Nhập-hưu Thánh-quả-tuệ. 

2- Sakadagamiphalanana: Nhát-lai Thánh- 
quả-tuệ. : 

3- Anagamiphalañana: Bát-lai Thánh- 
quả-tuệ. 

4- Arahattaphalanana: A-ra-hán Thánh-quả-tuệ. 
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* Ariyapuggala: Bậc Thánh-nhân có 4 bậc 
1- Sotãapanna: Bậc Thánh Nhập-lưu. 

2- Sakadagami: Bậc Thánh Nhát-Hai. 

3- Anagami: Bậc Thánh Bát-Tlai. 

4- Arahanta: Bậc Thánh A-ra-hán. 


2- Bậc Thánh Nhắt-lai (Sakadägãmn) 


Để trở thành bậc Thánh Nhất-lai (Sakadä- 
gãmï), hành-giả nào là bậc Thánh Nháp-lưu đã 
từng tích lũy đầy đủ 10 pháp hạnh ba-la-mật, 
đặc biệt 5 pháp-chủ (indriyq), 5 pháp-lực (balq), 
7 pháp-giác-chi (bojjhanga) có nhiều năng lực 
hơn bậc Thánh Nhập-lưu, để chứng ngộ chân-Jý 
tứ Thánh-đề, để chứng đắc Nhất-lai Thánh-đạo, 
Nhắt-lai Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh Nhắt-lai. 


* Hành-giả ấy là bậc Thánh Nhập-lưu tiếp tục 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, bắt đầu từ trí- 
tuệ-thiỀn-tuệ thứ 4 udayabbayãnupassananana 
tri-tuệ- thiên- tuệ thấy rõ, _biết rõ sự sinh, sự diệt 
của mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp hiện-tại, do 
nhân-duyên sinh, do nhân-duyên diệt, nên hiện 
rõ 3 trạng-thái chung: trạng-thải vô-thường, 
trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại. 

Và tiếp theo #/-uệ-thiển-tuệ phát triển theo 
tuần tự phát sinh như sau: 
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-Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanäñãna. 
-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 bhayafupa{thananana. 
-Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 aãdnavãnupassanafñand. 
-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 nibbidanupassanañana. 
-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 mufcitukamyatanana. 
-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 10 pafisankhanupassana- 
nang, 
-Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ I1 sankhärupekkhañana. 
Tiếp theo Mhár-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Sakadägamimageavithicitta) cô 7 sảát-na tác- 
hành-tâm (javanacifa) phát sinh theo tuần tự. 


Trong Nhắt-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 7 
sát-na-tâm JavanacItta: 


* Ba sát-na-tâm đầu gọi là #rí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 12 saccanulomañana làm ba phận sự: 

1- Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parikamuma: 
chuán bị tâm cho Nhát-lai Thánh-đạo-tâm phát 
sinh l sát-na-tâm làm phận sự xong rôi diệt, làm 
duyên cho sđ/-na-fãm sau là: 

2- Sát-na-tâm thứ nhì gọi là Hpacñrad: tâm- 
cận với Nhát-lai Thánh-đạo-tâm phát sinh T sắt- 
na-tâm làm phận sự xong rôi diệt, làm duyên 
cho sđí-na-fám sau là: 

3- Sáf-na-tâm thứ ba gọi là qnHÏomad: tâm- 
thuận-dòng theo Š trí-tuệ-thiên-tuệ phân trước 
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và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phân sau, để dẫn đến chứng đắc Nhắt- 
lai Thánh-đạo-tâm phát sinh T sát-na-tầm làm 
phận sự xong rồi diệt, đồng thời buông bỏ đổi- 
tượng săc-pháp hoặc danh-pháp tam-giỏi, có 1 
trong 3 trạng-thải-chung: trạng-thải vô-thường, 
hoặc ứrạng-thải khổ, hoặc trạng-thái vồ-ngã, làm 
duyên cho sđ/-na-fãâm sau là: 


4- Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu:“)Tâm- 
chuyển-dòng từ bậc Thánh Nhập-lưu lên dòng 
bậc Thánh Nhất-lai gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 
13 gotrabhuñiana phát sinh T sát-na-tâm có khả 
năng đặc biệt tiếp nhận đối-ượng danh-pháp 
Niễt-bàn siêu-tam-giới mở đầu xong phận sự rồi 
diệt, làm duyên cho sđ/-na-fâm sau là: 

5- Sdf-na-tâm thứ 5 gọi là Magga: Thánh-đạo- 
tâm đó là Nhất-lai Thánh-đạo-tâm, trí-tuệ trong 
Nhắt-lai Thánh-đạo-tâm gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ 
siêu-tam-giới thứ l4 Sakadägamimaggafana: 
Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ. 


14- Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 
Nhắt-lai Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với Nhất-lai 
Thánh-đạo-tâm này cô đổi-tượng danh-pháp 
Niắt-bàn siêu-tam-giới, có phận sự diệt tận được 
tham-di loại thô trong cối dục-giới trong 4 





' Bộ sách khác, đối với 3 bậc Thánh cao gọi là “Vodana”. 
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tham-tâm không hợp với tà-kiến và diệt tận được 
1 loại phiền-não là dosa: sân loại thô trong 2 
sân-tâm không còn dư sót, sinh rồi diệt, làm 
duyên (øaccay4), có 6 duyên là ananfarapaccayd: 
liên-tục-duyên, samananfarapaccaya: liên-tục-hệ- 
duyên, ãsevanapaccayd: tác-hành-duyên, upanis- 
SayaDaccaya: tiêm-năng-duyên, nafthipaccayq: 
vồ-hiện-duyên, vigatapaccaya: ly-duyên, đê trí- 
tuệ-thiỀn-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 Phalañäna: 
Nhắt-lai Thánh-quả-tuệ phát sinh liền tiếp theo. 

- Sđf-na-tâm thứ 6 và thứ 7 gọi là Phala: 
Phalacita đó là Nhắt-lai Ti hảnh-quả-tâm, trí-tuệ 
trong Nhắtlai Thánh-quả-tâm gọi là trí-tuệ- 
thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ I5 Sakadägaämiphala- 
ñãna: Nhất-lai Thánh-quả-tuệ. 


15- Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 
Nhắt-lai Thánh-quả-tuệ đồng sinh với Nhất-lai 
Thánh-quả-tâm có 2 sát-na-tâm thứ 6 và thứ 7 
có đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giỏi, 
có phận sự làm an tịnh phiên-não mà Nhắt-lai 
Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận được tồi diệt, đồng 
thời chấm dứt Nhái-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm, 
trở thành bậc Thánh Nhấtlai (Sakadägämi) 
trong Phật-giáo, tiếp theo trí-tuệ thứ 16 cuối cùng. 


ló- Trí-tuệ thứ 16 Paccavekkhanafana: Tri- 
tuệ làm phận sự quán triệt 5 điểu: 
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- Trí-tuệ quản triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
ngộ Niết-bàn lần thứ nhì trong kiếp tử sinh luân- 
hồi từ vồ-thuỷ đến kiếp hiện-tại. 

- Tri-tuệ quản triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
đắc Nhắt-lai Thánh-đạo-tâm. 

- Tri-tuệ quản triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
đắc Nhất-lai Thánh-quả-tâm. 

- Tri-tuỆ quán triệt biẾt rõ rằng: Đã diệt tận 
được tham-ái trong ngũ-dục loại thô trong cối 
dục-giới, và điệt tận được l loại phiên-não là 
sân loại thô trong 2 sán-tám. 

- Tri-tuệ quản triệt biết rõ rằng: Chưa diệt 
tận được ở loại phiên- não còn lại là tham, sân, 
sỉ, ngã-mạn, buôn-ngi, phóng-tâm, không biết 
hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi. 


Bậc Thánh-Nhắt-lai (Sakadägãmn) 


Bậc Thánh Nhắr-lai là bậc Thánh-nhân thứ 
nhì trong Phật-giáo, đó là kết quả pháp-hành 
thiền-tuệ mà hành-giả đã thực-hành đúng theo 
pháp-hành trung-đạo. 

Kiếp hiện-tại, bậc Thánh Nhá¡-lai vĩnh viễn 
không còn khổ vì loại phiền-não sân loại thô. 

Sau khi bậc Thánh Nhắt-lai chết, chắc chắn 
đại-thiện nghiệp trong đại-thiệnfâm cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 
có đại-guả-tâm gọi là dục-giới tải-sinh-tâm 
(pafisandhiciffa) làm phận sự tái-sinh chỉ có I 
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kiếp nữa trong cõi thiện-dục-giới mà thôi. Trong 
kiếp ấy, bậc Thánh Nhất-lai chắc chăn sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


3- Bậc Thánh Bắt-lai (AnãgãmT) 


Để trở thành bậc Thánh Bất-lai (Anägãmi), 
hành-giả nào là bậc Thánh Nhất-lai đã từng tích- 
luỹ đầy đú 10 pháp hạnh ba-la-mật, đặc biệt 5 
pháp-chủ (Indriyq), 5 pháp-lực (bala), 7 pháp- 
giác-chỉ (bojjhanga) có nhiễu năng lực hơn bậc 
Thánh Nhắt-lai, để chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
đề, để chứng đắc Bắt-lai Ti hảnh-đạo, Bánr-lai 
Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh 
Bắtlai. 


* Hành-giả ấy là bậc Thánh Nhất-lai tiếp tục 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, bắt đầu từ trí- 
tuệ-thiỀn-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanañaäna 
trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của mỗi danh-pháp, mỗi sắc-pháp hiện-tại, do 
nhân-duyên sinh, do nhân-duyên diệt, nên hiện 
rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, 
trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại. 

Và tiếp theo #/-uệ-thiên-tuệ phát triển theo 
tuần tự phát sinh như sau: 

-Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 5 bhahgãnupassanäñãna. 
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-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 bhayafupa{thananana. 
-Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 admavãnupassanafñang. 
-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 nibbidaänupassanañaIa. 
-Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 muficituửamyatanana. 
-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 10 pafisankhänupassana- 
nang, 
- Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 1I sankhärupekkhañana. 
Tiếp theo 8árlai Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Anagamimagsavithicitta) cô 7 sát-na tác-hành- 
tâm (avanacifa) phát sinh theo tuần tự. 


Trong Báắtlai Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 7 
sát-na-tâm Javanacitta: 


* Ba sát-na-tâm đầu gọi là #rí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 12 saccanulomañana làm ba phận sự: 


1- Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma: 
chuẩn-bị-tâm cho Bất-lai Thánh-đạo-tâm phát 
sinh l sát-na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm 
duyên cho sđ/-na-fãâm sau là: 

2- Sát-na-tâm thứ nhì gọi là Hpacñrad: tâm- 
cận với Bát-lai Thánh-đạo-tâm phát sinh l1 sát- 
na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm duyên 
cho sáí-na-tám sau là: 

3- Sáf-na-tâm thứ ba gọi là qnHÏoma: tâm- 
thuận-dòng theo 8 trí-tuệ-thiên-tuệ phần trước 
và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
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dhamma phần sau, để dân đến chứng đắc Bất- 
lai Thánh-đạo-tâm phát sinh I sát-na-tầm làm 
phận sự xong rồi diệt, đồng thời buông bỏ đổi- 
tượng săc-pháp hoặc danh-pháp tam-giỏi, có 1 
trong 3 trạng-thảái-chung: trạng-thải vô-thường, 
hoặc /rạng-thải khổ, hoặc trạng-thái vô-ngã, làm 
duyên cho sđ/-na-fãâm sau là: 

4- Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu:“?tâm- 
chuyển-dòng từ bậc Thánh Nhất-lai lên dòng 
bậc Thánh Bắt-lai gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ thứ I3 
gotfrabhuñana phát sinh I sát-na-tâm có khả 
năng đặc biệt tiếp nhận đối-ượng danh-pháp 
Niễt-bàn siêu-tam-giới mở đầu xong phận sự rồi 
diệt, làm duyên cho sđ/-na-£âm sau là: 

- Sáf-na-tâm thứ 5 gọi là Magga: Thánh-đạo- 
tâm đó là Bát-lai Thánh-đạo-tâm, trí-tuệ trong 
Bátlai Thánh-đạo-tâm gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ 
siêu-tam-giới thứ I4 Anägãmimaggañäna: Bất- 
lai Thánh-đạo-tuệ. 

14- Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 
Bárlai Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với Bárlai 
Thánh-đạo-tâm này cô đổi-tượng danh-pháp 
Niắt-bàn siêu-tam-giới, có phán sự diệt tận được 
tham-ái loại vi-tỄ trong cối dục-giới trong 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến và diệt tận được 
1 loại phiền-não là dosa: sân loại vi-tỄ trong 2 





: Bộ sách khác, đối với 3 bậc Thánh cao gọi là “Vodana” 
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sân-tâm không còn dư sót, sinh rồi diệt, làm 
duyên (øaccay4), có 6 duyên là ananfarapaccayd: 
liên-tục-đuyên, samanantarapaccaya: liên-fục- 
hệ-duyên, asevanapaccayd: tác-hành-đduyên, upa- 
nIssayaD0accayq: tiêm-năng-duyên, nafthiaccaydq: 
vồ-hiện-đuyên, vigatapaccaya: ly-duyên, đỄ trí- 
tuệ-thiỀn-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 Phalañäna: 
Bát-lai Thánh-quả-tuệ phát sinh liền tiếp theo. 

- Sđf-na-tâm thứ 6 và thứ 7 gọi là Phala: 
Phalaciua đô là Bắt-lai Thánh-quả-tám, trí-tuệ 
trong Bắt-lai Thánh-quả-tâm gọi là trí-tuệ-thiên- 
tuệ siêw-ftam-giới thứ IŠ Anagamiphalanana: 
Bát-lai Thánh-quả-tuệ. 


15- Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 15 
Bárlai Thánh-quả-tuệ đồng sinh với Bấrlai 
Thánh-quả-tâm cô 2 sáf-na-tâm thứ 6 và thứ 7 
có đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giỏi, 
có phận sự làm an tịnh phiển-não mà Bắt-lai 
Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận được rồi diệt, đồng 
thời chấm dứt Bát-lai Thánh-đạo lộ-trình-tâm, 
trở thành bậc Thánh Bánlai (Sakadagam) trong 
Phật-giáo, tiếp theo trí-tuệ thứ 16 cuối cùng. 


ló- Trí-tuệ-thứ I6 Paccavekkhananana: Trí- 
tuệ làm phận sự quán triệt 5 điểu: 

- Trí-tuệ quản triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
ngộ Niêt-bàn lân thứ ba trong kiệp tử sinh luán- 
hồi từ vô-thuỷ đên kiếp hiện-tại. 
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- Tri-tuệ quản triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
đắc Bát-lai Thánh-đạo-tâm. 

- Tri-tuệ quản triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
đắc Bất-lai Thánh-quả-tâm. 

- Tri-tuỆ quản triệt biẾt rõ rằng: Đã diệt tận 
được tham-di trong ngũ-dục trong cối dục-giới 
và điệt tận được Ï loại phiên-não là sân loại vi- 
tế trong 2 sân-tâm không còn dư sót. 

- lrí-tuỆ quản triệt biẾt rõ rằng: Chưa diệt 
tận được 7 loại phiên-não còn lại là tham, sỉ, 
ngã-mạn, buôn-ngủ, phóng-tâm, không biết hỗ- 
thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi. 


Bậc Thánh-Bắt-lai (Anägãämn) 


Bậc Thánh Bắi-lai là bậc Thánh-nhân thứ ba 
trong Phật-giáo, đó là kết quả pháp-hành thiền- 
tuệ mà hành-giả đã thực-hành đúng theo pháp- 
hành trung-đạo. 

Kiếp hiện-tại, bậc Thánh Bár-lai vĩnh viễn 
không còn khổ vì loại phiền-não sân nữa, và 
tham-ái trong ngũ-dục trong cõi dục-giới nữa. 

Kiếp vị-lai, sau khi bậc Thánh Bárlai chết, 
chắc chắn không còn tái-sinh kiếp sau trở lại cõi 
dục-giới, chỉ có sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc 
thiên sắc-giới thiện đâm cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (pafisandlhikala) có bậc thiên 
sắc-giới quả-tâm gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm 
(palisandhicia) làm phận-sự tái-sinh kiếp kế- 
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tiếp hoá-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên tương xứng với bậc thiền 
sắc-giới quả-tâm. Vị phạm-thiên Thánh Bárlai 
ây chắc chăn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hản 
tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-gIớI. 


4- Bậc Thánh A-ra-hán (Arahanta) 


Để trở thành bậc Thánh A-ra-háún (Arahama), 
hành-giả nào là bậc Thánh Bấr-lai đã từng tích- 
luỹ đầy đú 10 pháp hạnh ba-la-mật, đặc biệt 5 
pháp-chủ (indriyq), 5 pháp-lực (bala), 7 pháp- 
giác-chỉ (bojjhanga) có nhiễu năng lực hơn bậc 
Thánh Bất-lai, đề chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh- 
đề để chứng đắc A-ra-hán Tì hảnh-đạo, A-ra-hản 
Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hún. 


* Hành-giả ấy là bậc Thánh Bắt-lai tiếp tục 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, bắt đầu từ trí- 
tuệ-thiền-tuệ thứ 4 udayabbayänupassanãñaäna 
trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh, sự diệt 
của mỗi danh pháp, mỗi sắc pháp hiện-tại, do 
nhân-duyên sinh, do nhân-duyên diệt, nên hiện 
rõ 3 trạng-thái chung: trạng-thái vô-thưởờng, 
trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, 
danh-pháp tam-giới hiện-tại. 
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Và tiếp theo #í-tuệ-thiên-tuệ phát triển theo 
tuần tự phát sinh như sau: 

-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 5 bhangaãnupassananana. 

-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 6 bhayafupa{thananana. 

-Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 7 adnavãnupassanañana. 

-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 8 nibbidaänupassananaIa. 

-Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 9 muficituhamyatanana. 

-Trí-tuệ-thiên-tuệ thứ 10 pafisankhänupassana- 

nang, 

-Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ I1 sankhärupekkhañana. 

Tiếp theo 4-ra-hản Thánh-đạo lộ-trình-tâm 
(Arahattamaggavithicitta) có 7 sát-na tác-hành- 
tâm (avanaciffa) phát sinh theo tuần tự. 


Trong 4-ra-hản Thánh-đạo lộ-trình-tâm có 7 
sát-na-tâm Javanacitta: 


* Ba sát-na-tâm đầu gọi là #rí-tuệ-thiền-tuệ 
thứ 12 saccanulomañana làm ba phận sự: 


1- Sát-na-tâm thứ nhất gọi là parikamma: 
chuẩn-bị-tâm cho A-ra-hán Thánh-đạo-tâm phát 
sinh l sát-na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm 
duyên cho sđ/-na-fãâm sau là: 

2- Sát-na-tâm thứ nhì gọi là upacñrad: tâm- 
cận với A-ra-hản Thánh-đạo-tâm phát sinh T1 
sát-na-tâm làm phận sự xong rồi diệt, làm duyên 
cho sáí-na-tám sau là: 
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3- Sáf-na-tâm thứ ba gọi là qnHÏoma: tâm- 
thuận-dòng theo 8 trí-tuệ-thiển-tuệ phần trước 
và thuận dòng theo 37 pháp bodhipakkhiya- 
dhamma phân sau, để dẫn đến chứng đắc A-ra- 
hán Thánh-đạo-tám, phát sinh T sát-na-tâm làm 
phận sự xong rồi diệt, đồng thời buông bỏ đổi- 
tượng săc-pháp hoặc danh-pháp tam-giỏi, có 1 
trong 3 trạng-thải-chung: trạng-thải vô-thường, 
hoặc /rạng-thải khổ, hoặc trạng-thái vô-ngã, làm 
duyên cho sđí-na-fãâm sau là: 

4- Sát-na-tâm thứ 4 gọi là gotrabhu:“)Tâm- 
chuyển-dòng từ bậc Thánh Bắt-lai lên dòng bậc 
Thánh A-ra-hán gọi là trí-tuệ-thiền-tuệ thứ 13 
gofrabhuiana phát sinh l| sát-na-tâm có khả 
năng đặc biệt tiếp nhận đổi-rượng danh-pháp 
Niễt-bàn siêu-tam-giới mở đầu xong phận sự rồi 
diệt, làm duyên cho sđ/-na-fâm sau là: 

5- Sáf-na-tâm thứ 5 gọi là Magga: Thánh-đạo- 
tâm đó là A-ra-hán Thánh-đạo-tâm, trí-tuỆ trong 
A-ra-hán Thánh-đạo-tâm gọi là trí-tuệ-thiỀn-tuệ 
siên-tam-giới thứ I4 Arahattamaggañanua: A-ra- 
hẳn Thánh-đạo-tuệ. 

14- Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ 14 A- 
ra-hán Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với 4-ra-hản 
Thánh-đạo-tâm này cô đổi-tượng danh-pháp 
Niắt-bàn siêu-tam-giới, có phán sự diệt tận được 





: Bộ sách khác, đối với 3 bậc Thánh cao gọi là “Vodana” 
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tham-ái trong tam-giới trong 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kiến và diệt tận được 7 loại phiền- 
não còn lại là tham, sỉ, ngã-mạn, buôn-ngii, 
phóng-tâm, không biết hồ-thẹn lội-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội-lôi không còn dư sót, sinh rồi 
diệt, làm duyên (accayg), có 6 duyên là 
ananfarapaccayad: liên-fục-duyÊn, samananfara- 
paccaya:  liên-tục-hệ- duyên, đsevanapaccayd: 
tác-hành-duyên, upanissayapaccaya: tiêm-năng- 
duyên, nafthjpaccaya: vô-hiện-duyên, vigafa- 
paccaya: ly-duyên, đề trí-tuệ-thiền-tuệ siêu- 
tam-giới thứ IŠ Phalañana: A-ra-hán Thánh-quả- 
tuệ phát sinh liền tiếp theo. 

- Sđf-na-tâm thứ 6 và thứ 7 gọi là Phala: 
Phalacitta đó là A-ra-hản Thánh-quả-tâm, trí-tuệ 
trong A-ra-hán Thánh-quả-tâm gọi là trí-tuệ-thiển- 
tuệ siêu-tam-giới thứ I5 Arahattaphalanana: 4- 
ra-hán Thánh-quả-tuệ. 


15- Trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới thứ I5 4- 
ra-hán Thánh-quả-tuệ đồng sinh với A-ra-hán 
Thánh-quả-tâm có 2 sáf-na-tâm thứ 6 và thứ 7 
có đối-tượng danh-pháp Niễt-bàn siêu-tam-giỏi, 
có phận sự làm an tịnh phiên-não mà A-ra-hán 
Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận được tồi diệt, đồng 
thời chấm dứt 4-ra-hán Thánh-đạo lộ-trình-tâm, 
trở thành bác Thánh A-ra-hún (Arahanía) trong 
Phật-giáo, tiếp theo trí-tuệ thứ 16 cuối cùng. 
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ló- Trí-tuệ thứ 16 Paccavekkhanafana: trí- 
tuệ làm phận sự quán triệt 5 điễu: 

- Trí-tuệ quản triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
ngộ Niết-bàn lần thứ tư cuối cùng, kiếp hiện-tại 
này là kiếp chót sẽ tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Tri-tuệ quản triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
đắc A-ra-hán Thánh-đạo-tâm. 

- Tri-tuệ quản triệt biết rõ rằng: Đã chứng 
đắc A-ra-hản Thánh-quả-tâm. 

- Tri-tuỆ quản triệt biẾt rõ rằng: Đã diệt tận 
được tham-ái trong tam-giới trong 4 tham-tâm 
không hợp với tà-kiến và diệt tận được 7 loại 
phiên-não côn lại là tham, sỉ, ngã-mạn, buôn- 
ngủ, phóng-tâm, không biết hồ-then tội-lôi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi không còn dự sói. 


Bậc Thánh A-ra-hán (Arahanta) 


Bác Thánh A-ra-hán là bậc Thánh-nhân thứ 
tư cao-thượng trong Phật-giáo, đó là kết quả 
pháp-hảnh thiển-tuệ mà hành-giả đã thực-hành 
đúng theo pháp-hành trung-đạo. 

Kiếp hiện-tại, bậc Thánh A-ra-hán tuyệt đôi 
không còn khổ £âm vì phiền-não nữa, chỉ còn có 
khổ thân mà thôi, cho đến khi hết tuôi thọ, đồng 
thời tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 


202 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 





4 Thánh-dạo-tuệ này đạt đến pháp-thanh- 
tịnh thứ 7 gọi là Ñãnadassanavisuddhi: tri-kiến- 
thanh-tịnh. 


Bốn Thánh-đạo-tuệ (Maggañäna) 


Thánh-dạo-tuệ (Maggañana) có 4 bậc, mà 
mỗi bậc Thánh-đạo-tfuệ có khả năng đặc biệt diệt 
tận được (samucchedappahana) tham-di, phiên- 
não, ác-pháp theo năng lực của mỗi Thánh-đạo- 
f¿ như sau: 

* Ba Loại tham-ái (tanhã) 

Tham-ái (tanha) đó là tham tâm-sở (lobha- 
cefasika) đông sinh với 8 fham-tâm (lobhacitq) 
là nhán sinh khô- Thánh-đề dần dắt tái-sinh kiêp 
sau trong ba giới bôn loài. 

Tham-ái có 3 loại: 

1- Kamatanha: Dục-ái là tham-ái trong 6 đối- 
tượng: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 

2- Bhavatanha: Hữu-ái là tham-đi trong 6 
đôi-tượng hợp với thường-kiếên, và tham-ái trong 
5 bậc thiên săc-giới thiện tâm, 4 bác thiên vô- 
sãăc-giới thiện-tâm, trong l6 táng trời săc-giới 
phạm-thiên, 4 tâng trời vô-săc-giới phạm-thiên. 

3- Vibhavatauha- Phi-hữu-di là tham-ádi 
trong 6 đồi-tượng họp với đoạn-kiên. 
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* Nhập-lưu Thánh-ẩạo-fuệ diệt tận được 2 
loại tham-ái là: 

- Vibhavatanhaä: Tham-di hợp với đoạn-kiến. 

- Bhavatanha: Tham-ái hợp với thường-kiên. 

Đó là ham tâm-sở (lobhacetasika) đồng sinh 
VỚI 4 fham-tâm hợp với tả-kiên không còn dư sót. 


* Nhắt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được I 
loại tham-ái là: 

- Kamatanhã: Tham-ái trong 6 đối-tượng loại 
thô trong cối dục-giới. Đó là tham tâm-sở 
(lobhacetasika) đồng sinh với 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kiến trong 6 đối-tượng loại thô trong 
cối dục-giới không còn dư sót. 

* Bắt-lai Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 1 loại 
tham-ái là: 

- Kamatanhã: Tham-ái trong 6 đối-tượng loại 
vi-tỄ trong cối dục-giới. Đô là tham tâm-sở 
(lobhacetasika) đồng sinh với 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kiến trong 6 đối-tượng loại vi-tỄ 
trong cối đục-giới không còn dư sót. 

* A-ra-hin Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 2 
loại /ham-ái còn lại là: 

- Kamaftanha: Tham-ái trong đồi-tượng loại vi- 
tế trong cối sắc-giới, cối vô-sãc-giới. Đó là tham 
tâm-sở (lobhacetasika) đồng sinh với 4 tham-tâm 
không hợp với tà-kiến không còn đư sót. 
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- Bhavatanhã: Tham-ái trong 5 bậc thiên sắc- 
giới thiện-tâm, 4 bác thiên vồ-săc-giới thiện-tâm, 
trong 16 tầng trời sắc-giới phạm-thiên, 4 tâng 
trời vồ-săc-giới phạm-thiên, tất cả mọi tham-ái 
là nhân sinh khổ-Thánh-để, không còn dư sót, 
cho nên bác Thánh A-ra-hán không còn tái-sinh 
kiếp sau nữa. 


* Bốn Pháp-trằm-luân (ãsava) 


Pháp-trâm-luân (äsava) là pháp làm cho tất 
cả mọi chúng-sinh bị chìm đăm trong ba giới 
bốn loài, không thể vươn lên trở thành bác 
Thánh-nhán được. 


Pháp-trầm-luân có 4 pháp: 


1- Kñmñãsava: Cõi-dục trâm-luân là chìm đắm 
trong 6 đối-tượng cõi dục-giới. Đó là 0ham tâm- 
sở đồng sinh với ổ /ham-tâm. 

2- Bhavãsava: Kiến-trâm-luân là chìm đắm 
trong kiếp chư- thiện trong cõi trời dục-giới, kiếp 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên, 
trên tầng trời vô-săc-giới phạm-thiên. Đó là 
tham tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kiến. 

3- Dithãsava: Tà-kiến trầm-luân là chìm 
đăm trong mọi /à-kiến. Đó là ứà-kiến tâm-sở 
đồng sinh với 4 /ham-tâm hợp với tà-kiển. 


4 Bậc Thánh-Nhân 295 





4- Avjjjãsava: vô-minh trâm-luân là chìm đắm 
trong vó-minh không biết chân-lý # Thánh-để. 
Đó là s¡ ¿âm-sở đồng sinh với 12 bất thiện-tâm. 

* Nhập-lưu Thánh-ẩgo-tuệ diệt tận được Ì 
pháp-trâm-luân là: 

- Difthäsava: Tà-kiến trâm-luân là chìm đắm 
trong mọi tà-kiến. Đó là tà-kiến tâm-sở đồng 
sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến. 

* Nhắt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được I 
pháp-trâm-luân là: 

- Kãmãsava: Cõi-dục trầm-luân là chìm đắm 
trong 6 đổi-tượng loại thô trong cõi dục-giới. Đó 
là ?ham tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kiển. 

* Bắt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được ï 
pháp-trâm-luân là: 

- Kãmãsava: Cõi-dục trầm-luân là chìm đắm 
trong 6 đối-tượng loại vi-tế trong cõi dục-giới. 
Đó là /ham tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tâm 
không hợp với tà-kiến. 

* A-ra-hin Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 2 
pháp-trâm-luân là: 

- Phavasava: Kiếp-trâm-luân là chìm đắm 
trong tầng trời sắc- giới phạm-thiên, tầng trời vô- 
sắc-giới phạm-thiên. Đó là ham zâm-sở đồng 
sinh với 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến. 
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- Avljäsava: Vô-minh trâm-luân là chìm đắm 
trong vó-rminh không biệt chân-lý /ứ Thánh-để. 
Đó là s/ /âm-sở đông sinh với báf-thiện- tâm 
không còn dư sót. 

* 10 Loại phiền-não (Kilesa) 


Phiền-não (kilesa) là pháp làm tâm ô nhiễm, 
nóng nảy khổ tâm, phiên-não có 10 pháp: tham, 
sân, sỉ, tà-kiến, ngã-mạn, hoài-nghi, buôn-chản, 
phóng-tâm, không biết hồ-thẹn tội lỗi, không 
biết ghê-sợ tội lôi. 

_10 pháp phiên-não này là 10 bắt-thiện tâm-sở 
đông sinh với 12 b4f-thiện-tâm. 

su Nhập-lưu T: hánh-dq„o-tuệ diệt tận được 2 
loại phiên-não là: /d-kiến (diffhi) và hoài-nghi 
(vicikicchđ) không còn dư sót. 

* Nhấtlai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 
loại phiên-não là: sân (dosa) loại thô không còn 
dư sót. 

* Bắtlai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 1 loại 
phiên-não là:S sản (dosa) loại vi-fể không còn dư sót. 

+ A-ra-hán Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 7 
loại phiên-não còn lại là: /ham (lobha), sỉ 
(mohaq), ngã-mạn (mãn), buôn-chán (thìna), 
phóng-tâm (uddhacca), không biệt hồ-thẹn tội-lôi 
(ahirika), không biết ghê-sợ tội-lôi (anoftappa) 
không còn dư sót. 
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* 12 Bắt-thiện-tâm (Akusalacitta) 

Bắt-thiện-tâm gọi là ác-tâm, có 12 tâm là 8 
tham-tâm, 2 sán-tám, 2 si-tâm. Sở dĩ gọi là bát- 
thiện-tâm hoặc ác-tám là vì 14 bát-thiện tám-sở 
đông sinh với 12 báf-thiện-tâm này. 

* Nhập-lưu Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 5 
bát-thiện-tâm là: 

- 4 tham-tâm hợp với tà-kiến không còn sót. 

- l si-tâm hợp với hoài-nghi không còn dư sót. 

* Nhắt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 
bát-thiện-tâm là: 

- 2 sân-tâm loại thô không còn dư sót. 

* Bắt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 bất- 
thiện-tám là: 

- 2 sân-tâm loại vi-tế không còn dư sót. 

* A-ra-hán Thánh-đạo-tuệ diệt tận 5 bất- 
thiện-tâm còn lại là: 

- 4 tham-tâm không hợp với tà-kiển không còn 
dư sót. 

- Si-tâm hợp với phóng-tâm không còn dư sót. 

* 14 Bắt-thiện tâm-sở (akusalacetasika) 

14 Bát-thiện tâm-sở như sau: 


- Nhóm tham tâm-sở có 3 tâm-sở là tham tâm- 
sở, tà-kiên tâm-sở, ngã-mạn tâm-sở. 
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- Nhóm sân táâm-sở có 4 tâm-sở là sân tâm-sở, 
ganh-ty tâm-sở, keo-kiệt tâm-sở, hôi-hận tâm-sở. 

- Nhóm sỉ tâm-sở có 4 tâm-sở là sỉ tâm-sở, 
không biết hồ-thẹn tội-lôi tâm-sở, không biết 
ghê-sợ lội-lôi tâm-sở, phóng-tâm tâm-Sở. 

- Nhóm buôn-chán tám-sở có 2 tâm-sở là 
buốn-chán tâm-sở, buôn-ngủ tâm-sở. 

- 1 tâm-sở là hoài-nghi tâm-sở. 

Bát-thiện tâm-sở gôm có 14 tâm-sở chỉ đông 
sinh với 12 bât-thiện-tâm (ác-tâm) mà thôi. 


* Nhập-lưu Thánh-đạo-fuệ diệt tận được 4 
bắt-thiện tâm-sở là tà-kiến tâm-sở, hoài-nghi 
tâm-sở, ganh-ty tâm-sở, keo-kiệt tâm-sở không 
còn dư sót. 

* Nhắt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 
bắt-thiện tâm-sở là sân tâm-sở và hồi-hận tâm- 
Sở loại thô không còn dư sót. 

* Bắt-lai Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 2 bất- 
thiện tâm-sở là sân tâm-sở và hồi-hận tâm-sở vi- 
tế không còn dư sót. 

* A-ra-hán Thánh-đgo-fuệ diệt tận được 8 
bắt-thiện tâm-sở còn lại là tham tâm-sở, ngã- 
mạn tâm-sở, sỉ tâm-sở, buôn-chán tâm-sở, buôn- 
ngủ tâm-sở, không biết hồ-thẹn tội-lỗi tâm-sở, 
không biết ghê-sợ tội-lôi tâm-sở, phóng-tâm 
tâm-sở không còn dư sót. 
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Trên đây trình bày một phần bár-fhiện-pháp 
mà môi 7hánh-đạo-tuệ (Maggañana) có khả năng 
điệt tận được. 

Thật ra, nếu báắt-thiện-pháp nào mà mỗi 
T háảnh-đạo-tuệ đã có khả năng điệi tận được rôi, 
thì báí-thiện- pháp ấy trong các báf-thiện- pháp 
khác cũng đều bị diệt tận không còn dư sót. 

* Bậc Thánh-Nhân (Ariyapuggala) “° 

Trong Phật-giáo có 4 bậc Thánh-nhân: 

1- Bậc Thánh Nhập-lưu (Sotapannd). 

2- Bậc Thánh Nhát-lai (Sakadagami). 


3- Bậc Thánh Bát-lai (Anäagäm]). 
4- Bậc Thánh A-ra-hản (Arahani4). 


1- Bậc Thánh Nhập-lưu (Sotãäpanna) 


Bậc Thánh Nhập-lưu là bậc Thánh-nhán thứ 
nhất đã diệt tận (samucchedappahana) được 2 
loại phiến-não là tà-kiến trong 4 tham-tâm hợp 
với tà-kiến và hoài-nghỉ trong si-tâm hợp với 
hoài-nghi, gồm có 5 bất-thiện-tâm không còn dư 
sót nữa. Cho nên, bậc Thánh Nhập-lưau¡ vĩnh viễn 
không còn tái-sinh kiếp sau trong 4 cỡi ác-giới: 
địa-Hgục, q-su-ra, ngq-qguỷ, súc-sinh nữa, chỉ 
còn tái-sinh kiếp sau trong cối thiện-dục-giới: 
Cối người và 6 cối trời dục-giới mà thôi. 





' Bộ Visuddhimagga, Pã|i Ähuneyyabhãvädisiddhikathã. 
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* Bậc Thánh Nhập-lưu đã nhập vào dòng 
Thánh-nhân chỉ có tiên triên lên đên bác Thánh- 
A-ra-hán mà thôi, chắc chăn không còn thoái 
hoá trở lại hạng phàm-nhân nữa. 

Bậc Thánh-Nhập-lưu có 3 hạng: 

- Saftakkhattuparamasotäpanna. 

- Kolammkolasotäpanna. 

- Ekabijisotäpanna. ”” 


1- Saftqkkhattuparamasotapanna: Bậc Thánh 
Nhập-lưu cô 5 pháp-chủ (indriya) bậc hạ sau 
khi chết, chắc chắn không còn tái-sinh kiếp sau 
trong cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh), mà chỉ có đục-giới thiện-nghiệp cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện dục-giới là 
cõi người và cõi trời dục-giới nhiều nhất 7 kiếp 
nữa mà thôi. Đến kiếp thứ 7, Bậc Thánh Nhập- 
lu chắc chăn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, 
rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hôồi trong tam-giới. 

2- Kolaunkolasotapanna: Bác Thánh Nhập-lưu 
có 5 pháp-chủ bậc trung sau khi chết, chỉ có đục- 
giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau sinh 
làm người trong cõi người, hoặc hoá-sinh làm vị 
thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới 
từ 2 kiếp, 3 kiếp cho đến 6 kiếp, chắc chắn sẽ trở 
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thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết- 
bản, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

3- EkabWisotapanna: Bậc Thánh Nhập-lưu 
có 5 pháp-chủ (indriya) bậc thượng sau khi chết, 
chỉ có đục-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh 
đầu thai làm người hoặc hoá-sinh làm vị fhiên- 
nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới ï 
kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, bậc Thánh 
Nhập-lưu chắc chăn sẽ trở thành bậc Thánh 4- 
ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Sở dĩ bậc Thánh Nháp-Ïlưu có 3 hạng khác 
nhau là vì mỗi vị có năng lực của 5 pháp-chủ 
(indriya) khác nhau. 

Bậc Thánh Nhập-lưu đặc biệt 

Tuy nhiên, trong giáo-pháp của Đức-Phật 
Gotama có 7 bác Thánh Nhập-lưu đặc biệt ngoại 
lệ tái-sinh kiếp sau nhiều hơn 7 kiếp: 

* Ông phú hộ Anathapindika. 

* Bà Visakha mahã upasiNã. 

* Đức vua trời Sakka. 

* Chu-thiên Cularatha. 

* Chư-thiên Maharatha. 


* Chư-thiên AnekavaMua. 
* Chư-thiên Nãgadata.“2 
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Bảy bác Thánh-Nháp-lưu này phát nguyện 
thích hưởng sự an-lạc các cõi trời dục-giới và 
các tầng trời sắc-giới phạm-thiên cho đến tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh Akaniftha: Sắc- 
cứu-cánh-thiên, mới trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hôi trong tam-giới. 

Bảy bậc Thánh Nhập-lưu đặc biệt này gọi là 
Vaftabhiratä Sotapanna: Bác Thánh Nhập-lưu 
thích hưởng sự an-lạc trong các cối trời. 


2- Bậc Thánh Nhắt-lai (Sakadãgãmn) 


Bậc Thánh Nhấắt-lai là bậc Thánh-nhân thứ 
nhì đã diệt tận được (samucchedappahäna) phiên- 
não tham loại thô trong 4 tham-tâm không hợp 
với tà-kiến và phiên-não sân loại thô trong 2 
sán-tâm (chưa diệt được phiên-não loại vi-fê). 


Sau khi bậc Thánh Nhất-lai chết, chỉ có dục- 
giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau đầu 
thai làm øgưởi trong cõi người hoặc hóa-sinh 
làm vị fhiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời 
dục-giới ¡ kiếp nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, bậc 
Thánh Nhất-lai chắc chắn sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niễt-bàn, giải 
thoát khô tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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3- Bậc Thánh Bắt-lai (Anägämn) 


Bậc Thánh-Bắt-lai là bậc Thánh-nhân thứ ba 
đã diệt tận được (samucchedappahana) phiên- 
não tham vi-tễ trong 4 tham-tâm không hợp với 
tà- kiến trong cõi dục-giới và phiển-não sân loại 
vi-f trong 2 sân-tâm không còn dư sót. 


Sau khi bậc Thánh Bá¡-lai chết, chắc chăn 
không còn tái-sinh kiếp sau trở lại cối dục-giới, 
mà chỉ có sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiên 
sắc-giới thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikala) có bậc thiền sắc-giới 
quả-tâm gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm (patisandhi- 
cia) làm phận-sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên tương xứng với bậc thiên sắc-giới quả-tâm 
của bậc Thánh Bắt-lai. 

Bậc Thánh Bắt-lai có 5 hạng: 


1- AntaräparinibbãyF: Bậc Thánh Bắt-lai sống 
chưa đến một nửa tuổi thọ của tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên ấy, sẽ trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn tại tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên ấy, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 

2- Upahaccaparinibbayr: Bậc Thánh Bắrlai 
sống một nửa tuổi thọ của tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên ấy, sẽ trở thành bậc Thánh A-ra- 
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hán rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn tại tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên ấy, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 

3- AsanukhäãraparinibbäyT: Bậc Thánh Bắtlai 
không cân phải tinh-tấn nhiễu cũng sẽ trở thành 
bác Thánh 1-ra-hún, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn tại 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy, giải thoát khô 
tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

4- SankhäraparinibbayT: Bậc Thánh Bắtlai 
cần phải tinh-tấn nhiêu mới trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn tại tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên ấy, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

5- Uddhamsoto AkaniffhagamIl: Bậc Thánh 
Bátrlai khi hết tuổi thọ tại tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên bậc thấp, rồi sẽ hoá-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
bậc cao, theo tuần tự như vậy cho đến tầng trời 
sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh 1kaniffha, mới trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết- 
bản tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh ấy, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 


4- Bậc Thánh A-ra-hán (Arahanta) 


Bậc Thánh A-ra-hán là bậc Thánh-nhân thứ 
tư cao thượng nhát trong Phát-giáo. Bậc Thánh 
A-ra-hản đã diệt tận được (samucchedappahand) 
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tất cả mọi phiên-não còn lại, mọi bất-thiện-tâm 
còn lại, mọi ứham-á¡ còn lại không dư sót nữa. 

Bậc Thánh A-ra-hún đến khi hết tuổi thọ, 
đồng thời tịch diệt Miếí-bàn ngay kiếp hiện-tại, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hôi trong tam-giới. 

Bậc Thánh A-ra-hán có nhiều hạng: 

* Bác Thánh A-ra-hản Saddhavunutta: Bậc 
Thánh A-ra-hán giải thoát bằng đức-tin siêu-viỆt. 

* Bác Thánh A-ra-hán PaRifiiavimnufta: Bác 
Thánh A-ra-hán giải thoát bằng trí-tuệ-thiến-tuệ 
SIÊN-VIỆt. 

* Bậc Thánh A-ra-hán Ubhatobhäãgavimutfa: 
Bậc Thánh A-ra-hán giải thoát bằng 2 pháp: 
thiên-định và thiên-tuệ. 

* Bác Thánh A-ra-hản Tevjja: Bậc Thánh A- 
ra-hán chứng đắc Tam-minh: 

- Tiền-kiễp-minh (pubbeniväsãnussatiñäna) 
trí-tuệ nhớ rõ những tiên-kiếp của mình. 

- Thiên-nhãn-minh (dibbacakkhunana) trí- 
tuệ thấy rõ, biết rõ không có gì che phủ như mắt 
của chư-thiên, chư phạm-thiên. 

- Trâm-luân-tận-mình (äsavakkhayañäna) 4 
Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 4 loại phiên-não 
trâm-luân (ãsava): 

- Kãmäsava: Ngũ-dục trâm-luân là tham đắm 
trong ngũ-dục cõi dục-giới. 
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- Difthäsava: Tà-hiến trâm-luân là tà-kiến 
thấy sai, chấp lầm trong sắc-pháp, danh-pháp. 

- Bhaväsava: Kiếp-trâm-luân là tham đắm 
trong kiếp chư-thiên, kiếp phạm-thiên trong tâng 
trời sắc-giới, vô-sắc-giới. 

- Avijjãsava: Vô-minh trâầm-luân là vô-minh 
không chứng ngô chân-]ÿ tứ Thánh-đề. 


* Bậc Thánh A-ra-hán Chalabhiñña: Bác 
Thánh A-ra-hán chứng đắc lục thông: 

- lddhividhañäna: Đa-dạng-thân-thông. 

- Dibbacakkhufñana: Thiên-nhãn-thông. 

- Dibbasotafana: Thiên-nhĩ-thông. 

- Cefopariyanana: Tha-tâm-thông. 

- Pubbeniväsänussatiñäna: Tiên-kiếp-thông. 

- Äsavakkhayañäna: Trâm-luân-tận-thông. 


* Bậc Thánh A-ra-hán Pafisambhidappabhe- 
dappatta: Bậc Thánh A-ra-hản chứng đắc tứ-tuệ 
phán-tích: 

- Athapatisambhidä: Tri-tuệ phân-tích biết rõ 
pháp-quả, ... 

- Dhammapafisambhida- Tri-tuệ phán-tích 
biết rõ pháp-nhân. 

- Niruttipatisambhidä: Tri-tuệ phân-tích biết 
rõ danh từ ngôn-ngữ Pali của attha, dhamma. 

- Pafibhanapafisambhida: Trí-tuệ phán-tích 
biết rõ thấu suốt 3 pháp: attha, dhamma, niruffi. 
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Đó là những tính chất đặc biệt của mỗi bậc 
Thánh A-ra-hán do năng lực của các pháp-hạnh 
ba-la-mật ý nguyện khác nhau của mỗi bậc 
Thánh A-ra-hán thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Chánh-Đăng-Giác. 

Tóm lại, trong Phật-giáo có 2 pháp-hành: 

- Pháp-hành thiên-định (Samatha bhãvan8). 

- Pháp-hành thiên-tuệ (Vipassanäbhävanä). 

Tuy nhiên, pháp-hành thiền-định có trong 
Phật-giáo và cũng có ngoài Phật-giáo trước khi 
Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian. Còn 
pháp-hành thiền-tuệ chỉ có trong Phật-giáo mà 
thôi, hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo, phá?p- 
hành thiên-tuệ có từ khi Đức-Phật Gotama xuất 
hiện trên thế gian. 


* Pháp-hành thiên-định là pháp-hành mà 
hành-giả thuộc về hạng người fam-nhân thực 
hành có khả năng chứng đắc 5 bậc thiên sắc-giới 
thiện-tâm và 4 bậc thiển vồ-sắc-giới thiện-tâm, 
thậm chí chứng đắc 5 phép-thân-thông tam-giởi 
(lokiya-abhiñna) cũng không có khả năng diệt 
tận được £zm-ái, nên vẫn còn luân quân trong 
vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Hễ chúng-sinh còn có £ham-ái, thì vẫn còn tử 
sinh luân-hỗồi trong ba giới bốn loài, nên khó 
tránh khỏi tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác-giới 
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(địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả 
khổ của ác-nghiệp ấy. 


* Pháp-hành thiền-fuệ là pháp-hành mà hành- 
giả thuộc về hạng người fam-nhân đã từng tạo 
10 pháp-hạnh ba-la-mật đầy đủ, có giới-hạnh 
trong sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành thiển- 
tuệ có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-]ÿ tứ 
Thánh-đề, chứng đắc như sau: 


- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được tham-ái 
trong 4 tham-tâm đồng sinh với tà-kiến, diệt tận 
được 2 loại phiền-não /à điffd: tà-kiến, vici- 
kiccha: hoài-nghi không còn dư sót, trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu. 


Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, vĩnh viễn 
không còn tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới, chỉ 
có đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi thiện-dục-giới là cõi người hoặc cõi trời 
dục-giới nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. Đến kiếp 
thứ 7, bậc Thánh Nhập-lưu chắc chắn sẽ trở thành 
bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

- Chứng đắc Nhát-lai Thánh-đạo, Nhấtlai 
Thánh-quả và Niễt-bàn, diệt tận được tham-ái 
loại thô cối dục-giới trong 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kiến, diệt tận được 1 loại phiền-não 
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là dosa: sân loại thô trong 2 sán-tảm không còn 
dư sót, trở thành bậc Thánh Nhất-lai. 

Sau khi bậc Thánh Nhất-lai chết, đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện 
dục-giới là cõi người hoặc cõi trời dục-giới 1 kiếp 
nữa mà thôi. Trong kiếp ấy, bậc Thánh Nhắt-lai 
chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, tồi 
sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 

- Chứng đắc Bát-lai Thánh-đạo, Bát-lai Thánh- 
quả và Niễt-bàn, diệt tận được tham-ái loại vi-tẾ 
cõi dục-giới trong 4 tham-tâm không hợp với tà- 
kiến, diệt tận được 1 loại phiền-não /à đosa: sân 
loại vi-tế trong 2 sân-tâm không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh Bắt-lai. 

Sau khi bậc Thánh Bấr-lai chết, không còn 
tái-sinh kiếp sau trở lại cði dục-giới, chỉ có sắc- 
giới thiện- nghiệp cho quả tái-sinh -kiếp kế- -tiếp 
hoá-sinh làm vị phạm- thiên trên tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên, vị phạm-thiên Thánh- Bắt-lai á ây 
chắc chăn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán, tồi 
sẽ tịch diệt Niết-bàn, tại tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên ấy. 

- Chứng đắc 4-ra-hán Tì hảnh-đạo, A-ra-hản 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được tham-ái 
trong 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến, diệt tận 
được 7 loại phiền-não còn lại /à lobha: tham, 
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moha: sỉ mãna: ngã-mạn, tha: buôn-chán, 
ahirika: không biết hồ-thẹn tội-lỗi, anofappa: 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, uddhacca: phóng-tâm 
không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 


Trong kiếp hiện-tại, bậc Thánh A-ra-hán đến 
khi hêt tuôi thọ, đông thời tịch diệt Niêt-bàn, giải 
thoát khô tử sinh luân-hôi trong tam-gIới. 


Như vậy, pháp-hành thiển-tuệ chỉ có trong 
Phật-giáo, hoàn toàn không có ngoài Phật-giáo, 
là pháp-hành dẫn đến giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới thật sự. 


Tuy nhiên, giáo-pháp của Đức-Phật Gotama 
được lưu truyền tồn tại trong cõi người, có tuôi 
thọ khoảng 5.000 năm. Phật- -giáo càng ngày càng 
mai một dần dần theo thời gian. Đến nay năm 
2015, Phật-lịch đã trải qua 2562 năm, thì tuổi 
thọ của Phật-giáo còn lại khoảng 2438 năm nữa. 
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PHẬT-GIÁO 

Phật-giáo có 3 loại 

- Pháp-học Phật-giáo (Pariyaffisasana). 

- Pháp-hành Phát-giáo (PaHpattisasana). 

- Pháp-thành Phát-giáo (Pativedhasasand). 


* Pháp-học Phật-giáo (Pariyati sasana) đó là 
học hiệu biệt thuộc lòng Tam-tạng Pä]I (tipitaka- 
Päli và các bộ Chú-giải Pä]i (Atthakathäpäll). 


* Pháp-hành Phật-giáo (Patipatfisasana) đỗ 
là thực-hành pháp-hành-giới, pháp-hành thiên- 
định, pháp-hành thiên-tuệ. 


* Pháp-thành Phật-giáo (Pativedhasasana) 
đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bảàn gọi 
là navalokuftaradhamna. 


Trong Chú-giải kinh Gofamisuftavannana? 


có đoạn giải thích về pháp-thành Phật-giáo 
(pafivedhasasana) bị mai một, bị suy đồi tuần tự 
theo thời gian tuổi thọ của Phật-giáo 5.000 năm 
như sau: 


- Một ngàn năm thứ nhất: hành-giả thực-hành 
pháp hành thiên-tuệ có khả năng chứng đắc đến 
bậc Thánh A-ra-hản cùng với tú-tuệ-phân-tích, 
lục thông, tam-minh. 





: Ang. Atthakanipatatthakathäã, GotamTsuttavannanã. 
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- Một ngàn năm thứ nhì: Hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ có khả năng chứng đặc đên 
bậc. Thánh A-ra-hán chỉ diệt tận được mọi 
phiên-não (sukkha-vipassaka) mà thôi. 

- Một ngàn năm thứ 3: Hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ có khả năng chứng đặc đên 
bậc Thánh Bát-lai. 

- Một ngàn năm thứ 4: Hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ có khả năng chứng đặc đên 
bậc Thánh Nhát-lai. 

- Một ngàn năm thứ 5: Hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ có khả năng chứng đặc đên 
bậc Thánh Nhập-lưu, và cuối cùng không còn 
bậc Thánh-nhân nào trong cối người này nữa. 

Đó là lúc pháp-thành Phật-giáo bị mai một, 
bị suy đôi hoàn toàn trong cõi người này. 

Mỗi Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác xuất hiện 
trên thê gian, đêu có khả năng tê độ cứu vớt 
chúng-sinh giải thoát khỏi biên khô luân hôi với 
một sô lượng khoảng 24 a-tăng-kỳ 600 triệu 100 
ngàn chúng-sinh?. 

Đức-Phật Gorama tịch diệt Niết-bàn lúc 80 
tuôi, tê độ chúng-sinh chưa đủ sô lượng giải 
thoát khỏi khô tử sinh luân-hôi trong ba giới bôn 





' CatuvTsati asañkhyeyya, chatthiyoceva kotiyo. 
Pãnãm! satasahassan1i, eko buddho pamocayl1. 
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loài, nên g/áo-pháp của Đức-Phật Gotama còn 
lưu truyền trên thể gian có tuổi thọ 5.000 năm, 
để tế độ những chúng-sinh hậu sinh có đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mật có cơ hội lắng nghe chánh- 
pháp của Đức-Phật, có cơ hội thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ để mong chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và 
Niết-bản, trở thành bậc Thánh-nhân trong giáo- 
pháp của Đức-Phật Gotama. 


Căn cứ theo Chú-giải bài kinh GŒofamisuffa- 
vanranä phân chia tuổi thọ giáo- -pháp 5.000 năm 
trải qua 5 thời-kỳ, đến nay thuộc về thời-kỳ: 


* Một ngàn năm thứ 3: Hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ có khả năng chứng đắc đên 
bậc Thánh Bát-lai. 


Những người thuộc về hàng thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật, chắc chăn mỗi người không ai 
biết được mình có đủ các pháp-hạnh ba-la-mật 
hay không? 


_Vậy, mỗi người không nên dễ duôi, nên cô 
gắng tỉnh-tấn lắng nghe, học hỏi hiệu biết pháp- 
hành thiển-tuệ, rồi cỗ gắng tinh-tân thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ. 


Hành-giả nào cố gắng tinh-tấn thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ, nêu có khả năng dân đên 
chứng ngộ chân-) tứ Thánh-để, chứng đặc 
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Thánh-đạo, Thánh-quả nào, trở thành bậc 
Thánh-nhân, thì hành-giả ây thật là diêm phúc 
biệt dường nào! 


Nếu hành-giả nào cố gắng tinh-tắn thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ mà chưa chứng ngộ chân-]ý 
tứ Thánh-để, chưa chứng đặc TÌ hành-đạo, Thánh- 
quả nào, thì hành-giả ây thật là may măn biết 
dường nào! Bởi vì hành-giả ấy có cơ hội tốt bồi 
bố các pháp-hạnh ba-la-mật, cho chóng được 
đầy đủ, để hỗ-trợ cho pháp-hành thiền-tuệ trong 
thời vỊ lai. 


Phận-sự bồi bố các pháp-hạnh ba-la-mật cho 
được đầy đủ là công việc riêng của mỗi người, 
nên người này không thể giúp-đỡ cho người kia 
được. Vì vậy, người nảo có ý nguyện muôn giải 
thoát khổ tử sinh luân- hồi trong ba giới bốn loài, 
thì người ấy phải cố găng tinh-tân ngày đêm tạo 
đầy đủ các pháp-hạnh ba-la-mật, để mong giải 
thoát khổ tử sinh luân-hỏi trong ba giới bốn loài 
trong thời vị lai. 
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Từ ngữ Päli trong bài kinh Chuyển-Pháp-Luân 
* Bài kệ khai kinh Chuyển-Pháp-Luân 


Bhikkhunam: chư tỳ-khưu 

pañcavaggmam: nhóm Š vị ty-khưu là Ngài 
Đại-Trưởng-lão Kondañna, Ngài Trưởng-lão 
Vappa, Ngài Trưởng-lão Bhaddiva, Ngài Trưởng- 
lão Mahanama, Ngài Trưởng-lão ssdji. 

lsipatana nãmake: tên gọi Isipatana là nơi mà 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, chư Đức-Phật Độc- 
Giác đã từng từ trên hư không đáp xuống tụ hội 
tại đây. 

Migadaye: khu rừng phóng sinh nai 

dhammavaram: chánh-pháp cao thượng 

nibbãnapäpakarm: dẫn đến chứng ngộ Niễt-bàn 

Sahampafi nãmakena: tên gọi Sahampafi 

Mahabrahmena: Đại-phạm-thiên 

yãcifo: cầu xin 

Cafusaccam: tử Thánh-đềễ 

Pakasenfo: trình bày, giảng giải 

Lokanatho: Đúc-Phật là nơi nương nhờ của 
tất cả mọi chúng-sinh 

adesayi: thuyết-pháp 

Nandifam: vô cùng hoan hỷ 

sabbavedehi: tất cả chư-thiên 

sabbasampdftti sãdhakam: thành tựu mọi tam- 
giới thiện-pháp và siêu-tam-giới thiện-pháp 


316 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 





Sabbalokahitatthaya: để đem lại sự lợi ích, sự 
tiễn hoá, sự an-lạc cho toàn thế giới chúng-sinh 

Dhammacakkam: kinh Chuyên-pháp-luân 

bhanama: chúng tôi tụng 

he: Này chư vị thiện-tríl 


Kinh Chuyển-Pháp-Luân 


l1- Bhante Kassapa: kính bạch Ngài đại- 
trưởng-lão Mahãkassapa 

Idam suttam: bài kinh Chuyển-pháp-luân này 

Evyam: đũng như vậy 

me: con là Ananda 

sutam: được lắng nghe trực tiếp từ Đức-Thế- 
Tôn bài kinh Chuyền-pháp-luân này 

ekanụ samayan: một thuở nọ 

Bhagavä: Đức-Thế-Tôn 

Barãnasiyain: gần kinh-thành Bãrãnasĩ 

viharafi: ngự ở 

]sipafane: tên gọi Isipatana 

migadaye: trong khu rừng phóng sinh nai 

Tafra kho: khi ây Đức-Thế-Tôn ngự tại khu 
rừng phóng sinh nai tên gọi Isipatana 

Bhagava: Đức-Thế-Tôn 

pañcavaggiye bhikkhiu: nhóm 5 vị ty-khưu là 
Ngài Đại-Trưởng-lão Kondañna, Ngài Trưởng- 
lão Vappa, Ngài Trưởng-lão Bhaddiya, Ngài 
Trưởng-lão Mahanama, Ngài Trưởng-lão Assqji 

ãmanfesi: truyền gọi 
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Hai pháp thấp hèn 


2- Bhikkhave: - Này chư tỳ-khưul 

Dwve ime aníä: 2 pháp thấp hèn thuộc về biên 
kiến này 

pabbajitena: bậc xuất gia 

na sevitabba : không nên thực-hành theo 

Katame dve? Hai pháp thấp hèn thuộc về biên 
kiến ấy như thế nào? 


* Yo cãyamụ aníã: pháp-hành thấp hèn thuộc 
về biên kiến nào 

kãmesu: trong ngũ-dục 

kamasukhallikanuyogo: thường thụ hưởng 
dục lạc trong ngũ-dục với tâm tham-ái hợp với 
thường-kiễn, 

hĩno: pháp thấp hèn 

gammo: pháp của người tại gia 

pothujjaniko: thường hành của hạng phàm-nhân 

anariyo: không phải pháp-hành của bậc 
Thánh-nhân 

anafthasarmnhifo: không đem lại sự lợi ích, sự 
tiến hóa 

* Yo cãyam aníã: pháp-hành thấp hèn thuộc 
về biên kiến nào 

affakilamathanuyogo: thường tự ép xác hành 
khổ thân với tâm sân có đoạn-kiễn 

Dukkho: đau khô 
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anariyo: pháp-hành khổ-hạnh của tu-sĩ ngoại 
đạo, không phải là pháp-hành của bậc Thánh-nhân 
_anatfhasamhiio: không đem lại sự lợi ích, sự 
tiên hóa 
Pháp-hành trung-đạo (majjhimapafipadä) 


3- bhikkhave: - Này chư tỳ-khưu! 

Ete kho ubho anfe: 2 pháp-hành thấp hèn 
thuộc 2 biên kiến ấy 

anupagamma: không thiên về 2 biên kiến 

majhima pafipada: thực-hành pháp-hành 
trung-đạo ở giữa kđmasukhallikanuyogo và 
attakilamathanuyogo 

Tathagafena: Như-lai 

abhisambuddhä: chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề 

cakkhukaranĩ: làm cho tuệ-nhãn thấy rõ chân- 
lý tứ Thánh-để 

ñãnakarar: làm cho trí-tuệ-thiền-tuệ thấy TÕ, 
biết rõ chân-lý tứ Thánh-đề 

upasamaya: để làm vắng lặng phiền-não 
nghĩa là chứng ngộ Niết-bàn 

abhinnaya: để làm cho trí-tuệ-thiền-tuệ đặc 
biệt chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để 

sambodhaya: để làm cho trí-tuệ-thiền-tuệ 
siêu-tam-giới chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề 

nibbãnäya: đề chứng ngộ Niết-bàn giải thoát khổ 

samvafiari: phát sinh 

Bhikkhave: Này chư tỳ-khưu! 
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Kafamä ca: như thế nào? 

sã majjhimä patipadãä: pháp-hành trung-đạo ấy 

Tathagafena: Như-lai 

abhisambuddha cakkhukaranT fñẪãnakaranT 
upasamaya abhinñaya nibbanãya samvafiati. 

Ayameva maggo ariyo: Thánh-đạo này 

a{thangiko: có 8 chánh 

Seyyathidam: 8 chánh đó là 

Sammaditthi: chánh-kiễn 

sammasankappo: cháắnh-tư-duy 

sammävacä: chánh-ngữ 

sammakammanfo: chẳnh-nghiệp 

samma--jivo: chẳnh-mạng 

sammäãvãyamo: chánh-tinh-tẫn 

sammasaíi: chánh-niệm 

sammasamadhi: chánh-định 

Bhikkhave: Này chư tỳ-khưu! 

Ayarm kho sa majjhima pafipada: bát-chánh- 
đạo này đó là pháp-hành trung-đạo 

Tathagafena: Như-lai 

abhisamnbuddha cakkhukaran fñãnakaranT 
upasamaya abhinñaya nibbanãya samwdfiati. 

1- Khỗ-Thánh-đề (dukkha ariyasacca) 

4- Bhikkhave: - Này chư tỳ-khưul 

ldam kho pana dukkham arÙasacca: khổ- 
Thánh-để là chân-lý mà bậc Thánh-nhân đã 
chứng ngộ đó là 
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Jãtipi dukkhã: tái-sinh kiếp sau là khổ 

Jjaräpi dukkhã: già là khổ 

byädhipi dukkho: bệnh là khổ 

maranarmmpi dukkham: chết là khổ 

appiyehi sampayogo dukkho: phải gần gũi 
thân cận với người không thương yêu là khô 

pụchi vippayogo dukkho: phải xa lìa với 
người thương yêu là khô 

yampicchamụm ma labhatl, tampi dukkham: 
mong muốn đừng có sinh, đừng có già, đừng có 
bệnh, đừng có chết mà không thể nào được như 
ý, điều ấy là khổ 

samkhittena: tóm lại 

pafñcupadänakkhandhä dukkhã: ngũ-uẫn chấp- 
thủ là khổ 


2- Nhân sinh khỗ-Thánh-đề (dukkhasamudaya 
ariyasacca) 


5- Bhikkhave: - Này chư tỳ-khưul 

ldam kho pana dukkhasamudaydn ariya- 
sacczm: nhân sinh khổ-Thánh-để là chân-lý mà 
bậc Thánh-nhân đã chứng ngộ 

Yäyam tanha: tham-á1 nào 

Ponobbhavikã: dắt dẫn tái-sinh kiếp sau 

nandirägasahagai4: hợp với hoan-hỷ, tham dục 

fatrafafra: trong mỗi kiếp, trong mỗi đối-tượng 

abhinandinr: vô cùng hài lòng hoan-hỷ 

Seyyathidarmn- tham-á1 đó là 
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Kamafanha: tham-ái trong 6 đối-tượng dục 
bhavafanha: tham-áI trong 6 đối-tượng dục 
hợp với thường-kiến hoặc tham-ái trong các bậc 
thiền sắc-giới, vô-sắc-giới và trong cõi sắc-giới, 
cõi vô-sắc-giới 
vibhavatanhä: tham-ái trong 6 đối-tượng dục 
hợp với đoạn-kiến 
3- Diệt khỗ-Thánh-để (dukkhanirodha 
ariyasacca 
6- Bhikkhave:- Này chư tỳ-khưu! 
ldamu kho pana dukkhanirodham arừa- 
sacczm: diệt khô-Thánh-đềể là chân-lý mà bậc 
Thánh-nhân đã chứng ngộ 
tassäyeva tanhãya: tham-ái có 3 loại ấy mà thôi 
yo asesaviräganirodho: Niết-bàn nào diệt tận 
được 3 loại tham-ái không còn dư sót 
yo cãgo: Niết-bàn nào xả ly .. 
yO Dpa[lnissags0: Niết-bàn nào từ bỏ. 
yã muffi: Niễt-bàn nào giải thoát khổ... 
yo anälayo: Niễt-bàn nào không còn luyến ái 
4- Pháp-hành dẫn đến diệt khỗ-Thánh-đề 
(dukkhanirodhagäminmi pafipadä ariyasacca) 
7- Bhikkhave: - Này chư tỳ-khưul 
ldamum kho pana dukkhanirodhagamimr 
patipadä ariyasaccam: pháp-hành dẫn đến diệt 
khổ-Thánh-đề là chân-lý mà bậc Thánh-nhân đã 
chứng ngộ 
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Ayameva maggøo ariyo: Thánh-đạo này 

a{‡hangiko: hợp đủ § chánh 

Seyyathidam: 8 chánh đó là 

Sammaditthi: chánh-kiễn 

sammasankappo: chẳnh-tư-duy 

sammmävacä: chánh-ngữ 

sammakammanfo: chành-nghiệp 

samma--jivo: chẳnh-mạng 

sammäãvãyamo: chánh-tinh-tẫn 

Ssammasaíi: chánh-niệm 

sammasamadhi: chẳnh-định 

Tứ Thánh-để luân chuyển theo tam-tuệ-luân 

1- Khỗ-Thánh-đề luân chuyển theo tam-tuệ-luân 
- Saccaiiänd: trí-tuệ-học trong tứ T hánh-để 
- Kiccaiäpa: trí-tuệ-hành phận sự trong tứ 

Thánh-để 

- Kataiana: trí-tuệ-thành hoàn thành xong 
phận sự tứ Tỉ hánh-để 

1.1- Saccañãna trong khỗ-Thánh-đề 


ổ- Bhikkhave: - Này chư tỳ-khưu! 

“ldam dukkham ariyasaccan ”fi: rằng: “khổ- 
Thánh-để này” đó là ngũ-uẩn chấp-thủ là khô- 
Thánh-đề 

me: Như-lai 

pubbe: trong thời-kỳ trước khi chưa trở thành 
Đức-Phật 
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ananussufesu: chưa từng nghe 

dhammesu: trong các pháp khổ-Thánh-đề 

cakkhumn udapädi: tuệ-nhãn có khả năng thấy 
rõ, biết rõ khố-Thánh-đề ấy đã phát sinh 

ñanamụ udapđädi: trí-tuệ biết rõ khổ-Thánh-đề 
ấy đã phát sinh 

paññã udapadi: trí-tuệ biết rõ chỉ tiết khô- 
Thánh-đề đó là tái-sinh kiếp sau là khổ, già là 
khổ, v.v... ngũ-uân chấp-thủ là khổ-Thánh-đề ấy 
đã phát sinh 

vửjä udapädi: trí-minh diệt vô-minh, biết rõ 
thấu suốt khô-Thánh-đề ấy đã phát sinh 

đãloko udapddi: ánh sáng trí-tuệ diệt được 
màn vô-minh tăm tối bao trùm phủ kín khố- 
Thánh-đề ấy đã phát sinh 


1.2- Kiccañãna trong khỗ-Thánh-đề 


9- Bhikkhave: - Này chư tỳ-khưu! 

“Tam kho panidam dukkham ariyasaccam 
pariñfñeyyan ”ti rằng: “khổ- Thánh-để này là pháp 
nên biết rõ bằng trí-tuệ-thiên-tuệ tam-giới” 

me: Như-lai 

pubbe: trong thời-kỳ trước khi chưa trở thành 
Đức-Phật 

đananssufesu: chưa từng nghe 

dhammesu: trong các pháp khổ-Thánh-đề 

cakkhumn udapädi: tuệ-nhãn có khả năng thấy 
rõ, biết rõ khố-Thánh-đề ấy đã phát sinh 
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ñãnamụ udapäái: trí-tuệ-thiền-tuệ tam-giới thấy 
rõ, biết rõ khố-Thánh-đề ấy đã phát sinh 

paññã udapadi: trí-tuệ-thiền-tuệ tam-giới 
thấy rõ, biết rõ chỉ tiết khổ-Thánh-đề đó là tái- 
sinh kiếp sau là khổ, giả là khổ, v.v... ngũ-uẩn 
chấp-thủ là khố-Thánh-đề ấy đã phát sinh 

vửjä udapäadi: trí-minh diệt vô-minh, thấy rõ, 
biết rõ thấu suốt khố-Thánh-đề ấy đã phát sinh 

äloko udapđdi: ánh sáng trí-tuệ-thiền-tuệ tam- 
giới diệt được màn vô-minh tăm tối bao trùm 
phủ kín khỗ-Thánh-đề ấy đã phát sinh 


1.3- Katañäna trong khỗ-Thánh-để 


10- Bhikkhave: - Này chư tỳ-khưul 

“Tam kho panidam dukkham ariyasaccam 
pariññatan ”1¡ tăng: “Khố-Thánh-để này là pháp 
nên biết rõ bằng tri-tuệ-thiên-tuệ tam-giới thì đã 
biết rõ xong bằng Thánh-đạo-tuệ.” 

me: Như-lai 

pubbe: trong thời-kỳ trước khi chưa trở thành 
Đức-Phật 

ananussufesu: chưa từng nghe 

dhammesu: trong các pháp khổ-Thánh-đề 

cakkhumn udapädi: tuệ-nhãn có khả năng thấy 
rõ, biết rõ khố-Thánh-đề ấy đã phát sinh 

ñanam udapadli: trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới 
thấy rõ, biết rõ khô-Thánh-đề ấy đã phát sinh 
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paññã udapadi: trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam- 
giới thấy rõ, biết rõ chỉ tiết khổ-Thánh-đề đó là 
tái-sinh kiếp sau là khổ, già là khổ, v.v... ngũ- 
uân chấp-thủ là khô-Thánh-đề ấy đã phát sinh 

vửja udapadi: trí-minh đã diệt tận được vô- 
minh, thấy rõ, biết rõ thấu suốt khổ- Thánh-đề ấy 
đã phát sinh 

äloko udapädi: ánh sáng trí-tuệ-thiền-tuệ siêu- 
tam-giới đã diệt tận được màn vô-minh tăm tối 
bao trùm phủ kín khổ-Thánh-đề ấy đã phát sinh 


2- Nhân sinh khỗ-Thánh-đề luân chuyển theo 
tam-tuệ-luân 


2.1- Saccañäna trong nhân sinh khổ-Thánh-đề 


TI- Bhikkhave: - Này chư tỳ-khưu! 

“dam dukkhasamudayam ariyasaccan Tỉ 
rằng: “nhân sinh khổ- Thánh-để này” đó là tham- 
ái là nhân sinh khổ-Thánh-đề. 

me: Như-lai 

pubbe: trong thời-kỳ trước khi chưa trở thành 
Đức-Phật 

đananssufesu: chưa từng nghe 

dhammnesu: trong các nhân sinh khổ-Thánh-để 

cakkhu udapädi: tuệ-nhãn có khả năng thây rõ, 
biết rõ nhân sinh khô-Thánh-đề ấy đã phát sinh 

ñãnam udapadi: trí-tuệ biết rõ nhân sinh khổ- 
Thánh-đề ấy đã phát sinh 
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paññã udapadi: trí-tuệ biết rõ chỉ tiết các 
nhân sinh khố-Thánh-đề có 708 loại /ham-ái đó 
là 3 loại tanhã là kãmafanha, bhavatanha, 
vibhavatanha nhần với 6 loại đối-tượng là sắc- 
ái, thanh-ái, hương-áI, vỊ-ái, xúc-á1, pháp-ái thành 
18 loại tham-ái, rồi nhân với 2 bên là bên trong 
của mình và bên ngoài mình của người khác thành 
36 loại, rồi nhân với 3 thời là thời quá-khứ, thời 
hiện-tại, thời vị-lai gồm có 108 loại tham-ái là 
nhân sinh khổ-Thánh-đề ấy đã phát sinh 

vửjä udapädi: trí-minh diệt vô-minh biết rõ 
thấu suốt nhân sinh khô-Thánh-đề ấy đã phát sinh 

đloko udapadi: ảnh sáng trí-tuệ diệt được 
màn vô-minh tăm tối bao trùm phủ kín nhân 
sinh khô-Thánh-đề ấy đã phát sinh 


2.2- Kiccañãna trong nhân sinh khổ-Thánh-đề 


12- Bhikkhave: - Này chư tỳ-khưul 

“Tam kho panidan dukkhasamudaydnu ariya- 
saccam pahätabban ti tầng: “nhân sinh khổ- 
Thánh-để này là pháp nên diệt bằng trí-tuệ- 
thiên-tuệ tam-giới.” 

me: Như-lai 

pubbe: trong thời-kỳ trước khi chưa trở thành 
Đức-Phật 

ananussufesu: chưa từng nghe 

dhammesu: trong các nhân sinh khổ-Thánh-để 
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cakkhum udapädi: tuệ-nhãn có khả năng thấy 
rõ, biết rõ nhân sinh khô-Thánh-đề ấy đã phát sinh 

ñãnam udapadi: trí-tuệ-thiền-tuệ tam-giới 
thấy rõ, biết rõ nhân sinh khổ-Thánh-để ấy đã 
phát sinh 

paññã udapadi: trí-tuệ-thiền-tuệ tam-giới thấy 
rõ, biết rõ chỉ tiết nhân sinh khổ-Thánh-đề có 
108 loại tham-á¡ đó là 3 loại tanhã là kamatanhã, 
bhavatanhã, vibhavatanhã nhân với 6 loại đối- 
tượng là sắc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị-ái, xúc-ái, 
pháp-ái thành 18 loại tham-ái, ... gồm có 108 loại 
tham-ái là nhân-sinh khổ-Thánh-đề đã phát sinh 

vửjä udapäadi: trí-minh diệt vô-minh, thấy rõ, 
biết rõ thấu suốt nhân sinh khổ-Thánh-đề ấy đã 
phát sinh 

äloko udapđdi: ánh sáng trí-tuệ-thiền-tuệ tam- 
giới diệt được màn vô-minh tăm tối bao trùm 
phủ kín nhân sinh khô-Thánh-đề ấy đã phát sinh 


2.3- Katañäna trong nhân sinh khổ-Thánh-đề 


13- Bhikkhave: - Này chư tỳ-khưul 
“Tam kho panidatn dukkhasamudaydụ ariya- 
saccan pahinan ”ti tăng: “nhân sinh khổ-Thánh- 
để này là pháp nên diệt bằng tri-tuệ-thiên-tuệ tam- 
giới thì đã diệt tận xong bằng Thánh-đạo-tuệ. ” 
me: Như-lai 
pubbe: trong thời-kỳ trước khi chưa trở thành 


Đức-Phật 
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đananssufesu: chưa từng nghe 

dhamưnesu: trong các nhân sinh khô-Thánh-đề 

cakkhum udapädi: tuệ-nhãn có khả năng thấy 
rõ, biết rõ nhân sinh khô-Thánh-đề ấy đã phát sinh 

ñãnam udapddi: trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam- 
giới thấy rõ, biết rõ nhân sinh khổ-Thánh-đề ấy 
đã phát sinh 

pañiñiä udapadi: trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới 
thấy rõ, biết rõ chỉ tiết các nhân sinh khổ-Thánh- 
đế có 108 loại tham-ái đó là 3 loại tanhã là 
kamatanhã, bhavatanhaã, vibhavatanhã nhân với 
6 loại đối-tượng là sắc-ái, thanh-ái, hương-ái, vị- 
ái, xúc-ái, pháp-ái thành 18 loại tham-ái ... gồm 
có 108 loại tham-ái là nhân-sinh khố-Thánh-để 
ấy đã phát sinh 

vửjä wudapädi: trí-minh diệt vô-minh, thấy rõ, 
biết rõ thâu suốt nhân sinh khổ-Thánh-đề ấy đã 
phát sinh 

äloko udapidi: ánh sáng trí-tuệ-thiền-tuệ 
siêu-tam-giới đã diệt tận được màn vô-minh tăm 
tối bao trùm phủ kín nhân sinh khổ-Thánh-đề ấy 
đã phát sinh 

3- Diệt khố-Thánh-để luân chuyển theo tam- 
tuệ-luần 

3.1- Saccañãna trong diệt khỗ-Thánh-đề 


14- Bhikkhave: - Này chư tỳ-khưul 
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“ldam dukkhanirodham ariyasaccan 1i tăng: 
“điệt khổ- Thánh-đề này” đó là Niết-bàn”” là diệt 
khố-Thánh-đế 

me: Như-lai 

pubbe: trong thời-kỳ trước khi chưa trở thành 
Đức-Phật 

ananwssufesux: chưa từng nghe 

dhammesu: trong các pháp diệt khô-Thánh-để 

cakkhum udapddi: tuệ-nhăn có khả năng biết 
rõ diệt khô-Thánh-đề ấy đã phát sinh 

ñãnam udapadi: trí-tuệ biết rõ diệt khổ- 
Thánh-đề ấy đã phát sinh 

paññã udapädi: trí-tuệ biết rõ chỉ tiết các 
pháp diệt khốổ-Thánh-để có 2 loại đó là sư 
upadisesanibbana, anupadisesanibbana, có 3 
loại đó là anữmiftanibbana, appanihitanibbana, 
suññatanibbãna là diệt khỗ- Thánh-đê đã phát sinh 





' Nirodho nibbãnain: Niết-bàn nghĩa là điệt có 5 loại: 

1- Vikkhambhananibbãna: Diệt tham-ái bằng cách chế ngự do 
năng lực thiền-định. 

2- Tadanganibbana: Diệt tham-áI từng thời do năng lực trí-tuệ- 
thiền-tuệ tam-giới. 

3- Samucchedanrbbana: Diệt tận được tham-ái do năng lực của 
Thánh-đạo-tuệ. 

4- Patipassadhinibbana: An tịnh tham-ái đã bị diệt do năng lực 
của Thánh-quả-tuệ. 

5- Nissarananibbana: Thoát khỏi tham-ái đã bị diệt do đối-tượng 
Niết-bàn. 
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vửjä udapädi: trí-minh diệt vô-minh, biết rõ 
thấu suốt diệt khổ-Thánh-đề ấy đã phát sinh 

đloko udapđdi: ánh sáng trí-tuệ diệt được 
màn vô-minh tăm tối bao trùm phủ kín diệt khổ- 
Thánh-đề ấy đã phát sinh 


3.2- Kiccañäna trong diệt khỗ-Thánh-đề 


15- Bhikkhave: - Này chư tỳ-khưul 

“Tam kho panidam dukkhanirodham ariya- 
saccam sacchikãtabban tỉ rằng: “diệt khố-thánh- 
để này là pháp nên chứng ngộ bằng tri-tuệ- 
thiên-tuệ tam-giới. ” 

me: Như-lai 

pubbe: trong thời-kỳ trước khi chưa trở thành 
Đức-Phật 

ananwssufesu: chưa từng nghe 

dhammesu: trong các pháp diệt khô-Thánh-đề 

cakkhum udapädi: tuệ-nhãn có khả năng thấy 
rõ, biết rõ diệt khỗ-Thánh-đề ấy đã phát sinh 

ñãnam udapadi: trí-tuệ-thiền-tuệ tam-giới 
thấy rõ, biết rõ diệt khô-Thánh-đề ấy đã phát sinh 

paññiä udapadi: trí-tuệ-thiền-tuệ tam-giới thấy 
rõ, biết rõ chỉ tiết các pháp diệt khố-Thánh-đề có 
2 loại đó là sa adisesanibbana, anupadisesa- 
nibbaãna, có 3 loại đó là animifanibbana, 
appanihitanibbäna, suññatanibbäna là điệt khỗ- 
Thánh-đề đã phát sinh 
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vửjä udapäadi: trí-minh diệt vô-minh, thấy rõ, 
biết rõ thấu suốt diệt khố-Thánh-đề ấy đã phát sinh 

äloko udapädi: ánh sáng trí-tuệ-thiền-tuệ tam- 
giới diệt được màn vô-minh tăm tối bao trùm 
phủ kín diệt khố-Thánh-đề ấy đã phát sinh 


3.3- Katañãna trong diệt khỗổ-Thánh-đề 


16- Bhikkhave: - Này chư tỳ-khưul 

“lam kho panidam dukkhanirodham 
ariyasaccam sacchikatan”ti tầng: “diệt khổ- 
Thánh-để này là pháp nên chứng ngộ bằng trí- 
tuệ-thiên-tuệ tam-giới thì đã chứng ngộ xong 
bằng Thánh-đạo-tuệ. 

me: Như-lai 

pubbe: trong thời-kỳ trước khi chưa trở thành 
Đức-Phật 

ananussufesu: chưa từng nghe 

dhammesu: trong các pháp diệt khô-Thánh-đề 

cakkhumn udapädi: tuệ-nhãn có khả năng thấy 
rõ, biết rõ diệt khô-Thánh-đề ấy đã phát sinh 

ñanam udapadl: trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới 
thấy rõ, biết rõ diệt khô-Thánh-đề ấy đã phát sinh 

paññã udapäadi: trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới 
thấy rõ, biết rõ chi tiết các pháp diệt khô-Thánh-đề 
có 2 loại đó là sa „uoadisesanibbana, anupadisesa- 
nibbaãna, có 3 loại đồ là animifanibbana, 
appanihitanibbäna, suññatanibbäna là diệt khỗ- 
Thánh-đề đã phát sinh 
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vửjä udapäadi: trí-minh diệt vô-minh, thấy rõ, 
biết rõ thấu suốt diệt khố-Thánh-đề ấy đã phát sinh 

äloko udapadi: ánh sáng trí-tuệ-thiền-tuệ 
siêu-tam-giới đã diệt tận được màn vô-minh tăm 
tối bao trùm phủ kín diệt khô-Thánh-để ấy đã 
phát sinh 


4- Pháp-hành dẫn đến diệt khô-Thánh-để luân 
chuyên theo tam-tuệ-luân 


4.1- Saccañäna trong pháp-hành dẫn đến diệt 
khô-Thánh-đêề 

17- Bhikkhave: - Này chư tỳ-khưu! 

ldam dukkhanirodhagaminr pa†ipadä arừa- 
saccan ti tăng: “pháp-hành dân đến diệt khố- 
Thánh-đề này” đó là pháp-hành bát-chánh-đạo 
là pháp-hành dẫn đến diệt khố-Thánh-để 

me: Như-lai 

pubbe: trong thời-kỳ trước khi chưa trở thành 
Đức-Phật 

ananwssufesux: chưa từng nghe 

dhammesu: trong các pháp-hành dẫn đến diệt 
khố-Thánh-đế 

cakkhum udapadi: tuệ-nhăn có khả năng biết 
rõ pháp-hành dẫn đến diệt khô-Thánh-đề ấy đã 
phát sinh 

ñãnam udapädi: trí-tuệ biết rõ các pháp-hành 
dẫn đến diệt khỗổ-Thánh-đề ấy đã phát sinh 
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paññã udapadi: trí-tuệ biết rõ chỉ tiết các 
pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để đó là 
pháp-hành bát-chánh-đạo hợp đủ § chánh là 
chánh-kiến, chánh-tư-duy, cháảnh-ngữ, chánh- 
nghiệp, cháảnh-mạng, chánh-tinh-tấn, chánh- 
niệm, chánh-định là pháp-hành dẫn đến diệt 
khổ-Thánh-đề đã phát sinh 

vjja udapadi: trí-minh diệt vô-minh, biết rõ 
thấu suốt các pháp-hành dẫn đến diệt khố- 
Thánh-đề ấy đã phát sinh 

đloko udapđđdi: ánh sảng trí-tuệ diệt được màn 
vô-minh tăm tôi bao trùm phủ kín các pháp-hành 
dẫn đến diệt khỗ-Thánh-đề ấy đã phát sinh 


4.2- Kiccañäna trong pháp-hành dẫn đến diệt 
khô-Thánh-đê 


18- Bhikkhave: - Này chư tỳ-khưul 

“Tam kho panidamn dukkhanirodhagamimi pafi- 
padä ariyasaccam bhãvetabban ti rằng: “pháp- 
hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để này là pháp 
nên tiễn hành bằng trí-tuệ-thiên-tuệ tam-giới.” 

me: Như-lai 

pubbe: trong thời-kỳ trước khi chưa trở thành 
Đức-Phật 

đananssufesu: chưa từng nghe 

dhammesu: trong các pháp-hành dẫn đến diệt 
khố-Thánh-đế 


334 KINH CHUYÉN-PHÁP-LUÂN 





cakkhum udapädi: tuệ-nhãn có khả năng thấy 
rõ, biết rõ pháp-hành dẫn đến diệt khô-Thánh-đề 
ấy đã phát sinh 

ñãnam udapadi: trí-tuệ-thiền-tuệ tam-giới 
thấy rõ, biết rõ pháp-hành dẫn đến diệt khố- 
Thánh-đề ấy đã phát sinh 

paññiä udapädi: trí-tuệ-thiền-tuệ tam-giới thấy 
rõ, biết rõ chi tiết các pháp-hành dẫn đến diệt 
khổ-Thánh-để đó là pháp-hành bát-chánh-đạo 
hợp đủ § chánh là chánh-kiến, chánh-tư-duy, 
chánh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, chánh- 
tinh-tấn, chánh-niệm,chánh-định là pháp-hành 
dẫn đến diệt khổ-Thánh-đề đã phát sinh 

vija udapadi: trí-minh diệt vô-minh, thấy TỐ 
biết rõ thấu suốt các pháp-hàảnh dẫn đến diệt 
khổ-Thánh-đề ấy đã phát sinh 

äloko udapđdi: ánh sáng trí-tuệ-thiềỀn-tuệ tam- 
giới diệt được màn vô-minh tăm tối bao trùm 
phủ kín các pháp-hành dẫn đến diệt khổ-Thánh- 
đề ấy đã phát sinh 

4.3- Katañäna trong pháp-hành dẫn đến diệt 
khô-Thánh-đề 

19- Bhikkhave: - Này chư tỳ-khưul 

“Tam kho panidam dukkhanirodhagaminr 
patipadä ariyasaccam bhãvitan "ti rằng: “Pháp- 
hành dẫn đến diệt khổ-Thánh-để này là pháp 
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nên tiền hành bằng tri-tuệ-thiên-tuệ tam-giới thì 
đã tiễn hành xong bằng Thánh-đạo-tuệ.” 

me: Như-lai 

pubbe: trong thời-kỳ trước khi chưa trở thành 
Đức-Phật 

ananwssufesux: chưa từng nghe 

dhammesu: trong các pháp-hành dẫn đến diệt 
khố-Thánh-đề 

cakkhumn udapädi: tuệ-nhãn có khả năng thấy 
rõ, biết rõ pháp-hành dẫn đến diệt khô-Thánh-đề 
ấy đã phát sinh 

ñanamyụ udapadli: trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam- 
giới thấy rõ, biết rõ pháp-hành dẫn đến diệt khố- 
Thánh-đề ấy đã phát sinh 

paññiã udapadi: trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới 
thấy rõ, biết rõ chỉ tiết các pháp-hành dẫn đến 
diệt khổ-Thánh-đề đó là pháp-hành bát-chánh- 
đạo hợp đủ 8 chánh là chánh-kiến, chánh-tư- 
duy, cháảnh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, 
chánh-tinh-tắn,chánh-niệm,chánh-định là pháp- 
hành dẫn đến diệt khô-Thánh-đề đã phát sinh 

vửjä udapäadi: trí-minh diệt vô-minh, thấy rõ, 
biết rõ thấu suốt các pháp-hành dẫn đến diệt 
khổ-Thánh-đề ấy đã phát sinh 

äloko udapidi: ánh sáng trí-tuệ-thiền-tuệ 
siêu-tam-giới đã diệt tận được màn vô-minh tăm 
tối bao trùm phủ kín các pháp-hành dẫn đến diệt 
khổ-Thánh-đề ấy đã phát sinh 
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Chưa hoàn thành tam-tuệ-luân, chưa khẳng định 


20- Bhikkhave: - Này chư tỳ-khưu! 

Yãvakivafñca: cho đến khi nào 

me: Như-lai 

imesu catisu ariyasaccesu: tứ Thánh-đễ này 

evzrn: như vậy 

fiparivaffam: tam-tuệ-luần 

dvãdasakãram: 3x4 thành 12 loại trí-tuệ 

yathabhirtam: đúng như thật-tánh 

ñãnadassanam: trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ 

na suvisuddhưmn: chưa hoàn toàn trong sạch 

thanh-tịnh 

ahosi: phát sinh 

Bhikkhave: - Này chư tỳ-khưul 

Tãva: trí-tuệ-thiền-tuệ chưa hoản toàn trong 
sạch thanh-tịnh cho đến khi nào 

aham: Như-lai 

Sadevake: cùng với 5 cõi trời dục-g1ới 

loke: trong CÕI-BIớI 

samarake: cõi trời dục-giới vasavatti (thứ 6) 

sabrahmake: các tầng trời sắc-giới phạm-thiên 

Sassamaiiabrahmariya: cùng với sa-môn bà- 
la-môn 

pqjaya: cõi-giới chúng sinh 

sadevamanussãya: Đức-vua và toàn thê dân 
chúng 

“aqnwffaramm: vô thượng 
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saminasarmbodhii: Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác 
abhisambuddho ï¡: răng: đã chứng đặc thành 
neva paccafñfasim: chưa khăng định. 


Hoàn thành tam-tuệ-luân rồi, mới khẳng định 


21- Bhikkhave: - Này chư tỳ-khưul 

Yatfo ca kho: khi nào 

me: Như-lai 

II€SM CafMUSUW arIydqSacC@su eVvam fiparivaffam 

dvãdasakaram yathabhitam ñãnadassanan 

suwisuddhưmn: hoàn toàn trong sạch thanh-tịnh 

ahosi: đã phát sinh 

Bhikkhave: - Này chư tỳ-khưul 

Aiha: khi ây 

aham: Như-lai 

sadeake loke samarake sabrahmake 
sassamanabrahmaiyä pajãya sadevamanussaya 
“aqnuttaran  sammasambodhim  qbhisam- 
buddho 1¡ paccañnasim. ” 


Trí-tuệ quán triệt 


22- Me: đối với Như-lai 

Ñănañca pana đassanam: trí-tuệ quán triệt 
udapadi: đã phát sinh rõ ràng 

akuppa: không bao giờ hư hại cả 

me: của Như-lai 

vimuffi: A-ra-hán Thánh-quả-tuệ 
ayarmantimä jäii: sinh kiếp chót 
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naífhi: không còn 

dãni: kiếp hiện-tại này 

punabbhavo: tái-sinh kiếp sau (không còn nữa) 
1i ñanadassanarm: trí-tuệ quán triệt như vậy 


Nhóm § tỳ-khưu vô cùng hoan hỷ 


23-Idamavoca Bhagavä: Đức-Thế-Tôn thuyết 
giảng bài kinh Dhammacakkappavattanasutfa này 

Atdtamana pañcavageiyä bhikkhui Bhagavato 
bhastam abhinandumi: Nhóm 5 tỳ-khưu vô 
cùng hoan hý lời giáo huấn của Đức-Thế-Tôn, 
đồng thanh thốt lời hoan-hỷ Sãdhu! Sãdhul 
Lành thay! Lành thay! 


Ngài Đại-Trưởng-lão Kondañña trở thành 
bậc Thánh Nhập-lưu 


24- lmasmim ca pana veyyäkaranasmimn: bài 
kinh văn xuôi này 

bhaññamaãne: khi đang thuyết giảng 

ãyasmatfo Kondaññnassa: đối với Ngài Đại- 
Trưởng-lão Kondaññnassa 

vira/am đại-thiện-tâm trong sạch khỏi bụi dơ 
phiền-não 

vitamalam- diệt tận được 2 loại phiền-não là 
tà-kiến và hoài-nghi không còn dư sót 

dhammacakkhưum: pháp-nhãn đó là Nhập-lưu 
Thánh-đạo-tuệ chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề 

udapadi: phát sinh rõ ràng 
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“bam kiñci: tất cả pháp-hữu-vi nào trong 
tam-giới 

samudayadhamunamn: có trạng-thái sinh lên rồi 

sabbam tam: tất cả pháp-hữu-vi ấy 

nirodhadhanumaim: đều có trạng-thái diệt 


Chư-thiên phạm-thiên đồng tán dương ca tụng 


25- Pavattite ca pana: thuyết giảng 
Bhagavaiä: Đức-Thê-Tôn 
Dhammacakke: kinh Chuyên-pháp-luân 
bhumnäã devä: chư-thiên trên mặt đất 
saddam: lời tán dương ca tụng 
amussävesưm: đồng thời thốt lên lời tán 

dương ca tụng 

etam dhammacakkam: kinh Chuyên-pháp- 
luân ấy 

Bhagavaiä: Đức-Thế-Tôn 

BaraInasiyan: gần kinh-thành BaranasI 

lsipatane migadaye: trong khu rừng phóng 
sinh nai gỌi lsi2afana 

anuHaram dhammacaRkam: kinh Chuyên- 
pháp-luân vô thượng 

pavafiitam: được thuyết giảng 

appdfivafiyam: không thê thuyết giảng được 

kenaci samapena va: hoặc không có sa-môn nào 

kenaci brahmanena vã: không có bà-la-môn nào 
kenaci devena vã: hoặc không có vị chư-thiên nào 
kenaci marena va: hoặc không có mara nào 
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kenaci brahmuna va: không có vị phạm-thiên nào 

kenaci vã: không có vị nào 

lokasmm: trong toàn cõi-giới chúng sinh 

iti anussãvesum: cùng đồng thanh tán dương 
ca tụng như vậy 


* Bhumnmänam devänam: của toàn thê chư- 
thiên trên địa cầu 

saddam: lời tán dương ca tụng 

suivã: sau khi lắng nghe 

cätumnahãrãjikã devã: toàn thể chư-thiên cõi 
trời tứ Đại- Thiên-vương 

saddamn: lời tán dương ca tụng 

arssãvesum: cũng đồng thanh tán dương ca 
tụng theo răng: 

“tam Bhagavatã Baranasiyam lsipafane 
migadaye anuttaram dhammacakkam pavafftitam 
appdfivaftiyaln samanema va brahmanena vã 
devena vã máarena và brahmuna vã kenaci vã 
lokasmin tỉ. 


* Catumahardjikanamn devanam saddam 
sutvã tãvatimsã devã saddarnanussãaveswm: toàn 
thể chư-thiên cõi trời Tam-thập-tam-thiên lắng 
nghe lời tán dương ca tụng của toàn thể chư- 
thiên cõi trời tứ-Đại-Thiên-vương, cũng đồng 
thanh tán dương ca tụng theo rằng: 

“tam Bhagavatã Baranasiyam lsipafane 
migadaye anuttaram dhammacakham pavafftitam 
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aDpdfivaftiyaln samanema va brahmanena vã 
devena vã mãrena va brahmuna vã kenaci vã 
lokasmin ` tỉ. 


*  TqvaHimsanan devãnam saddam sufvã 
yãämäã devã saddamanussävesum: toàn thể chư- 
thiên cõi trời Dạ-ma-thiên lắng nghe lời tán 
dương ca tụng của toản thể chư-thiên cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên, cũng đồng thanh tán dương 
ca tụng theo rằng: 

“tam Bhagavatã Baranasiyam lsipafane 
migadaye anuttaram dhammacakham pavafftitam 
appdfivaftiyan samanema vã brahmanena vã 
devena vã marena và brahmuna vã kenaci vã 
lokasmin ` tỉ. 


* Yamanarm devanam saddam sutva tusitã 
devã saddamamussãvesưmn: toàn thể chư-thiên 
cõi trời Đâu-suất-đà-thiên lắng nghe lời tán 
dương ca tụng của toản thể chư-thiên cõi trời 
Dạ-ma-thiên, cũng đồng thanh tán dương ca 
tụng theo răng: 

“tam Bhagavatã Baranasiyam lsipafane 
migadaye anuttaram dhammacakkam pavafftitam 
aDpdfivaftiyaln samanema va brahmanena vã 
devena vã márena vã brahmuna vã kenaci vã 
lokasmin ` tỉ. 


* Jusianam devanam saddam  sufvã 


nữnmaãanaraf devã saddamanussaveswưm: toàn 
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thê chư-thiên cõi trời Hoá-lạc-thiên lắng nghe 
lời tán dương ca tụng của toàn thê chư-thiên cõi 
trời Đâu-suất-đà-thiên, cũng đồng thanh tán 
dương ca tụng theo răng: 

“etan Bhagavatä Baranasiyam lsipafane 
migadaye anuttaram dhammacakkam pavaffitam 
apDpdfivaftiyaln samanema va brahmanena vã 
devena vã máarena vã brahmuna vã kenaci vã 
lokasmin ` tỉ. 


* Nimmanarafiian devãnam saddam sutvã 
paranimmitavasavafI devaã saddamanussavesum: 
toàn thể chư-thiên cõi trời Tha-hoá-tự-tại-thiên 
lắng nghe lời tán dương ca tụng của toàn thê 
chư-thiên cõi trời Hoá-lạc-thiên, cũng đồng thanh 
tán dương ca tụng theo rằng: 

“tam Bhagavatã Baranasiyam lsipafane 
migadaye anuttaram dhammacakkam pavaftitam 
aDpdfivaftiyaln samanema vã brahmanena vã 
devena vã marena và brahmuna vã kenaci vã 
lokasmin tỉ. 


* Paranimmitavasavattnamnn devãnam saddam 
sutvã brahmakayika devä saddamanussavesuW: 
toàn thể phạm-thiên trên các tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên lắng nghe lời tán dương ca tụng của 
toàn thể chư-thiên cõi trời Tha-hoá-tự-tại-thiên, 
cũng đồng thanh tán dương ca tụng theo rằng: 
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“tam Bhagavatã Baranasiyam lsipafane 
migadaye anuttaram dhammacakkam pavaffitam 
apDpdfivaftiyaln samanema va brahmanena vã 
devena vã máarena và brahmuna vã kenaci vã 
lokasmin ` tỉ. 

lriha: lời tán dương ca tụng vang dội toàn cõi- 
giới chúng-sinh 

tena khanena: ngay thời khắc ây 

tena layena: ngay lúc ấy 

tena mwuhuffena: ngay tích-tắc ấy 

yãva brahmalokä: đến tận tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên tột đỉnh Sắc-cứu-cánh-thiên. 

sadđo: lời tán dương ca tụng 

abbhugsacchï: vang dội lên 

10 ngàn toàn cõi-giới chuyển động 

26- Ayañca dasasahassilokadhairu: IŨ ngàn 
toàn cõI-giới chúng-sinh 

samkampi: chuyên động lên xuống, 

sampakampi:chuyên động nhắc lên nhắc xuống 

sampavedhi: chuyển động bên này bên kia 

Hào quang lan tỏa 

27- Áppamano ca: không có giới hạn, vô biên 

ujãro: lan tỏa rộng khắp mọi nơi 

obhaso: ánh sáng hào quang 

loke: trong toàn cðI-g1ới chúng-sinh 

pãturahosi: phát sinh rõ ràng 
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atikkamma: gấp bội 

devãnam: của toàn chư-thiên, chư phạm-thiên 

devanubhavanmii: oal lực của chư-thiên, chư 
phạm-thiên cả thảy 

Đức-Thế-Tôn thốt lời khen 

28- Atha kho Bhagavä: Khi ây, Đức-Thế-Tôn 

Hẽmam udãnam: lời khen 

udãnesi: tự thốt lên 

“Añnñasi vata bho Kondafñol - Này chư vị! 
Quả thật Kondañna đã chứng ngộ chân-Ùý tứ 
Thánh-đề rồi! 

Añnasi vata bho Kondañfño!” - Này chư vị! 
Quả thật Kondañna đã chứng ngộ chân-]ý tứ 
Thánh-để rồi! 

trí hỉ: lời tắn dương ca tụng như vậy 

ãyasmato Kondañfñassa của Ngài Đại- 
Trưởng-lão Kondañña 

“Annasikondañño” tfveva nãmam ahosi: 
Añnasikondañna là tên mới của Ngài Kondafñna 

Ngài Đại-Trưởng-lão Aññãsikondañña xin 

xuất gia 

29- 4tha kho: Sau khi trở thành bậc Thánh 
Nhập-lưu ấy 

ãyasmã Añfñasikondañno: Ngài Đại-Trưởng- 
lão Aññãsikondañña 

ditthadhammo: có chánh-kiến thây rõ, biết rõ 
chân-lý tứ Thánh-đề 
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paftadhammno: chứng đạt được chân-lý tứ 
Thánh-để 

viditadhammo: biết rõ được chân-lý tứ 
Thánh-để 

pariyogalhadhammo: đã thấu suốt chân-lý tứ 
Thánh-đề bằng trí-tuệ-thiền-tuệ siêu-tam-giới 

fiu„nuavicikiccho: đã vượt qua khỏi mọi hoài- 
nghi 

vieatakathamkatho: không còn nghi ngờ thế 
này thế kia nữa 

vesãrajjappaffo: đạt đến tâm đũng cảm vững 
chắc 

aparappaccayo: do nhần-duyên tự mình chứng 
ngộ, nên không còn tin nơi người khác nữa 

safthusäsane: có đức-tin vững chắc trong lời 
giáo huấn của Đức-Thế-Tôn 

Bhagavantam: với Đức-Thế-Tôn 

etan vacanarn: lời xin phép xuất gia 

avoca: kính bạch 

Bhanie: Kính bạch Đức-Thế-Tôn, 

aham: con là Aññãsikondañña 

Labheyya: xin được phép 

Bhagavafo: nơi Đức-Thê-Tôn 

saniike: đến hầu gần với Đức-Thế-Tôn 

pabba//am: trở thành sa-di 

labheyyarn: xin được phép 

upasampadam: trở thành tỳ-khưu 
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Trở thành ty-khưu theo cách gọi Phi Bhikkhu 


30- Bhagavä avoca: Đức-Thế-Tôn truyền dạy: 

“SEhi bhikkhu ” - Này f)-khưu! Ehi: Con hãy 
đến với Như-lai 

“Ssvãkkhato dhammo, cara brahmacariyam 
samma dukkhassa aniakiriyaya”: Chánh-pháp 
mà Như-lai đã thuyết dạy hay ở phân đấu, phần 
giữa, phần cuối, con hãy nên thực-hành phạm- 
hạnh cao thượng đó là chứng đắc 3 Thánh-đạo, 
Thánh-quả bậc cao cuối cùng, để giải thoát khỏi 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giởi 


Sau khi Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy 

fassa ãyasmafo: của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Aññãsikondañña 

Sãava upasampada ahosi: trở thành tỳ-khưu 
theo cách gọi hi Bhikkhu như vậy 


(Xong phần từ ngữ trong bài Kinh Chuyển- 
Pháp-Luán) 


Đoạn Kết 


Dhamunacakkappavafanasufta: Kinh Chuyển- 
pháp-luân là một bài kinh vô cùng trọng yếu 
trong toàn giảo-pháp của Đức-Phật, bởi vì 
trong bài kinh này, Đức-Phật thuyết giảng về 
pháp-hành trung-dạo đó là pháp-hành bái- 
chánh-đạo dân đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, có 4 bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo. 

Trong bài kinh này, Đức-Phật thuyết giảng về 
tứ Thánh-đề và môi Thánh-để có tam-tuệ-luân 
luân chuyển theo tuần tự từ trí-tuệ-học (sacca- 
ñãna), luân chuyến đến trí-tuệ hành (kicca- 
ñãna), luân chuyển đến quả trí-tuệ-thành (kata- 
ñãanag) (3x4) thành l2 loại tri-tuệ như là 
dhammacakka: Bánh xe pháp-luận. 

- Trí-tuệ-học (saccañand) đó là trí-tuệ học tứ 
Thánh-để thuộc về phần pháp-học Phật-giáo. 

- Trí-tuệ-hành (kiccañäna) đó là trí-tuệ-thiển- 
tuệ hành phán sự của tứ Ti hánh-để thuộc về phần 
pháp-hành Phật-giáo. 

- Trí-tuệ-thành (katañäna) đó là trí-tuệ-thiên- 
tuệ siêu-tam-giới đã hoàn thành xong phận sự của 
tứ Thánh-để đó là 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, thuộc về phần pháp-thành Phật-giáo. 
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Như vậy, bài kinh Chuyển-pháp-luân (Dham- 
macakkappavattanasufta) này là một bài kinh 
thuyết giảng về tứ Thánh-để cốt yếu nhất trong 
Phật-giáo, cũng là bài kinh vô cùng đặc biệt 
gồm có đủ ba loại Phật-giáo trọng yếu làm nên 
tảng căn bản đối với hành-giả thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ. 

Thật vậy, hành-giả thực-hành pháp-hành tứ- 
niệm-xứ đó là thân niệm-xứ có 14 đối-tượng, 
hoặc thọ niệm-xứ có 1 đồi-tượng phân chia làm 
9 loại thọ, hoặc tâm niệm-xứ có l đối-tượng 
phán chia làm l6 loại tâm, hoặc pháp niệm-xứ 
có 5 đồi-tượng, gôm có 21 đối-tượng của pháp- 
hành tứ-niệm-Xư. 


Hành-giá thực-hành pháp-hành tú-niệm-Xxứ 
với đối-tượng nào trong 21 đổi-tượng ấy, hoặc 
hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-tuệ với 
đối-tượng thiên-tuệ sắc-pháp nào hoặc danh- 
pháp nào cũng đều dân đến phát sinh trí-tiệ- 
thiên-tuệ theo tuần tự trải qua l6 loại tri-tuệ- 
thiên-tuệ, từ trí-tuệ-thiỀn-tuệ tam-giới cho đến 
trí-tuệ-thiên-tuệ siêu-ftam-giới đếu dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ thánh-để cả thảy, mới 
chứng đắc như sau: 

- Chứng đặc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được tham-ái 
trong 4 tham-tâm họp với tà-kiến, diệt tận được 
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2 loại phiên-não là tà-kiến (difthi) và hoài-nghi 
(vicikicchdq), trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

- Chứng đắc Nhất-lai T, hành-đạo, Nhắt-lai 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được tham-ái loại 
thô cối dục-giới trong 4 tham-tâm không hợp với 
tà-kiến, diệt tận được 1 loại phiên-não là sân 
loại thô (dosa), trỏ thành bậc Thánh Nhắt-lai. 

- Chứng đắc Bắrlai Ti hành-đạo, Bánlai 
Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được tham-ái loại 
vi-tỄ cõi dục-giới trong 4 tham-tâm không hợp 
với tà-kiến, diệt tận được 1 loại phiên-não là 
sân loại vi-tễ (dosa) không còn dự sót, trở thành 
bậc Thánh Bắt-lai. 

- Chứng đắc A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niễt-bàn, diệt tận được tham-ái 
tam-giới trong 4 tham-tâm không hợp với tàả- 
kiến, và diệt tận được 7 loại phiên-não côn lại là 
tham (lobha), sỉ (moha), ngã-mạn (mãna), buôn- 
chán (thma), phóng-tâm (uddhacca) không biết 
hồ-then tội-lỗi (ahirika), không biết ghê-sợ tội- 
lỗi (anottappa) không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán cao thượng. 

Hành-giả trở thành Thánh-nhân bậc nào hoàn 
toàn tùy thuộc vào năng lực của 10 pháp-hạnh 
ba-la-mật và 5Š pháp-chủ (indriyd): tín-pháp- 
chủ, tắn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp- 
chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi hành-giả. 
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Bài kinh Dhammacakkappavaftanasutta có 
tâm quan trọng thiết yếu trong toàn giáo-pháp 
của Đức-Phật, nên các hàng thanh-văn đệ-tử 
cân phải học hỏi hiểu biết rõ bài kinh này. 

Người nào học thuộc lòng bài kinh Dhamma- 
cakkappavattanasuta bằng tiếng Paäli và hiểu 
biết rõ 7 nghĩa từng chữ từng câu trong bài kinh 
này, hằng ngày thường tụng bài kinh này, người 
ấy chắc chắn sẽ được quả báu cao quỷ. 


Phát-Lịch 2562/2019 

Rừng Núi Viên Không, 

Xã Tóc-Tiên, huyện Tân- Thành, 
Tĩnh Bàả-Rịa - Vũng-Tàu 


1)-Khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandgita 


Patthanä 


Trmìna puññakammena, 
sukhT bhavama sabbada. 
Ciram tifthatu saddhammo, 
loke saftä sumangala. 


VWietnamratthiRa hi sabbe, 
Jana pqDDOHfU sasane. 
Vuddhimn virulhivepullam, 
patthayãmi nirantaram. 


Lời nguyện cầu 


Do nhờ phước-thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an-lạc. 
Cấu mong chánh-pháp được trường tôn, 
Tắt cả chúng-sinh được hạnh phúc. 

Dán lộc Việt Nam được phát triển, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo. 
Bần sư câu nguyện với tâm thành, 

Hãng mong được thành tựu như nguyện. 


Ciram tifthatu saddhammo lokasmim 

Ciram tiihatu saddhammno Wietnamrafthasmim. 

Nguyện câu chánh-pháp được trường tôn trên 
thể gian. 

Nguyện cầu chánh-pháp được trường tôn trên 
Tổ-quốc Việt Nam thân yêu. 


SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


- Kinh DhammacakkaDpavaftanasutia. 

- Suftantapi†akapadl và A{thakathapdli. 

- Abhidhammapi†akapdli và Atthakathapdli. 

- Bộ Abhidhamnatthasangaha của Ngài Đại- 
Trưởng-lão Anuruddha. 

- Bộ Visuddhimagga và bộ Visuddhimagsa- 
mahaHkã. 

- Toàn bộ sách giáo khoa “Paramatthqjotika 
của Ngài Đại-Trưởng-lão Saddhammajotiha, 
V.... 


Lê 


Thông Báo Tin Vui 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả 
Tỳy-Khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhrta Bhikkhu) 
(Aggamahäpandita) là bộ sách gồm có 9 chương, 
chia ra làm I0 quyên được sắp xếp theo thứ tự từ 
quyền I đến quyên X. Quyền I: Tam-Bảo làm nền 
tảng cho quyên II: Quy-Y Tam-Bảo, v.v. .... cho 
đến quyền IX: Pháp-Hành Thiên-Định li nền 
táng cho quyền X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo này đã được tái 
bản có sửa và bổ sung, đã chuyên sang ebook, 
được đưa vào trang web “trungtamhotong.org”. 
Nếu quý độc-giả nào có nhu cầu tim hiểu thì vào 
trang web “trungtamhotong.org”, vào mục “thư 
viện”, tìm đến soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ-Pháp, sẽ 
thấy tên các file sách bằng pdf. 

Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành IOS thì 
click vào tên sách và chọn “Mở trong iBooks”, 
sách sẽ tự động tải về máy. Còn với hệ điều 
hành android thì quý độc-giả có thê tải phần 
mềm đọc file pdf như Adobe Acrobat Reader, 
sau khi tải về sách sẽ nằm trong phần mềm đó, 
chỉ cần mở phần mềm lên sẽ thấy file sách. 


Trong mỗi file sách, ở trang thứ 3 (Món quà 
pháp), dưới góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ 


cần click vào đó sẽ nhảy đến trang “Mục lục”. 
Còn nêu muôn đọc sách theo thứ tự thì quý độc- 
giả chỉ cân lật từng trang sách như bình thường. 


Mỗi quyền sách file ebook được trình bày có 
số trang hoàn toàn giống hệt như số trang quyền 
sách bên ngoài, cho nên, rất thuận lợi cho độc- 
giả đã từng đọc quyền sách nảo rồi, mà quên 
tích nào hoặc pháp nào, v.v. ... không biết ở 
trong trang sách nào, thì độc-giả chỉ cần đánh 
tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, 
sẽ tìm được một cách mau chóng ngay tức thì. 

Cho nên, xin hân hạnh thông báo tỉn vui này 
đến quý vị độc-giả, rất mong được quý độc-giả 
quan tâm, chân thành biết ơn quý độc-giả. 
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